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Tổng số tiết trong năm học: 35 tiết; Học kỳ I: 18 tiết; Học kỳ II: 17 tiết

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ tự tiết dạy
	Yêu cầu cần đạt

	HỌC KỲ I

	1
	§1. Tập hợp
	2
	1, 2
	- Lấy được ví dụ về tập hợp.
- Sử dụng được thuật ngữ tập hợp, phần tử thuộc (không thuộc) một tập hợp. 
- Viết được tập hợp bằng hai cách.

	2
	§2. Tập hợp các số tự nhiên 
	3
	3, 4, 5
	- Nhận biết được tập hợp các số tự nhiên.
- Biểu diễn được số tự nhiên trong hệ thập phân.
- Biểu diễn được các số tự nhiên từ 1 đến 30 bằng cách sử dụng các chữ số La Mã.
- Nhận biết được (quan hệ) thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên; so sánh được hai số tự nhiên cho trước.

	3
	§3. Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên 
	2
	6, 7
	- Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ trong tập hợp số tự nhiên.
- Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp trong tính toán.

	4
	§1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều 
	3
	8, 9, 10
	- Nhận dạng được tam giác đều, hình vuông, lục giác đều.
- Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của: tam giác đều (ví dụ: ba cạnh bằng nhau, ba góc bằng nhau); hình vuông (ví dụ: bốn cạnh bằng nhau, mỗi góc là góc vuông, hai đường chéo bằng nhau); lục giác đều (ví dụ: sáu cạnh bằng nhau, sáu góc bằng nhau, ba đường chéo chính bằng nhau).
- Vẽ được tam giác đều, hình vuông bằng dụng cụ học tập.
- Tạo lập được lục giác đều thông qua việc lắp ghép các tam giác đều.

	5
	§4. Phép nhân, phép chia các số tự nhiên 
	2
	11, 12
	- Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số tự nhiên.
- Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính toán.

	6
	§5. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên 
	3
	13, 14, 15
	–Thực hiện được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên; thực hiện được các phép nhân và phép chia hai luỹ thừa cùng cơ số với số mũ tự nhiên.

	7
	§6. Thứ tự thực hiện các phép tính 
	2
	16, 17
	- Nhận biết được thứ tự thực hiện các phép tính.
- Vận dụng được các tính chất của phép tính (kể cả phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên) để tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí.
– Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tính 
(ví dụ: tính tiền mua sắm, tính lượng hàng mua được từ số tiền đã có,...).

	8
	§2. Hình chữ nhật. Hình thoi  
	3
	18, 19, 20
	– Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình chữ nhật, hình thoi
– Vẽ được hình chữ nhật, hình thoi bằng các dụng cụ học tập.
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tínhchu vi và diện tích của các hình đặc biệt nói trên (ví dụ: tínhchu vi hoặc diện tích của một số đối tượng có dạng đặc biệt nói trên,...).

	9
	§7. Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết
	4
	21, 22, 23, 24
	– Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bội.
– Nhận biết được phép chia có dư, định lí về phép chia có dư.

	10
	§8. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
	1
	25
	– Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 2, 5 để xác định một số đã cho có chia hết cho 2, 5 hay không.

	11
	§9. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
	1
	26
	– Vận dụng được dấu hiệu chia hết cho 3, 9 để xác định một số đã cho có chia hết cho 3, 9 hay không.

	12
	§10. Số nguyên tố. Hợp số
	2
	27, 28
	– Nhận biết được khái niệm số nguyên tố, hợp số. 

	
13
	§3. Hình bình hành
	
3
	
29, 30, 31
	– Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình bình hành

	

14
	Ôn tập giữa kỳ I
	

2
	

32, 33
	- Hệ thống hoá các kiến thức qua các nội dung số học và hình học đã được học.
- Biết vận dụng các kiến thức đã học để giải toán đại số và hình học.

	


15
	Kiểm tra giữa kỳ I
	


2
	


34, 35
	- Kiểm tra việc nắm kiến thức của học sinh qua các nội dung đã được học.
- Học sinh có kĩ năng trình bày bài kiểm tra và khả năng tổng hợp các kiến thức đã học để vận dụng giải toán đại số và hình học

	

16
	§11. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
	

2
	

36, 37
	– Thực hiện được việc phân tích một số tự nhiên lớn hơn 1 thành tích của các thừa số nguyên tố trong những trường hợp đơn giản.

	
17
	§12. Ước chung và ước chung lớn nhất 
	
3
	
38, 39, 40
	– Xác định được ước chung, ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số.

	
18
	§13. Bội chung và bội chung nhỏ nhất 





	
3
	
41, 42, 43
	– Xác định được bội chung, bội chung nhỏ nhất của hai hoặc ba số tự nhiên; nhận biết được phân số tối giản; thực hiện được phép cộng,phép trừ phân số bằng cách sử dụng ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất.
– Vận dụng được kiến thức số học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn (ví dụ: tính toán tiền hay lượng hàng hoá khi mua sắm, xác định số đồ vật cần thiết để sắp xếp chúng theo những quy tắc cho trước,...).

	



19
	§4. Hình thang cân 
	

3
	

44, 45, 46
	– Mô tả được một số yếu tố cơ bản (cạnh, góc, đường chéo) của hình thang cân.
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính chu vi và diện tích của các hình đặc biệt nói trên (ví dụ: tínhchu vi hoặc diện tích của một số đối tượng có dạng đặc biệt nói trên,...).

	

20
	§1. Số nguyên âm 
	
1
	
47
	– Nhận biết được số nguyên âm
– Nhận biết được ý nghĩa của số nguyên âm trong một số bài toán thực tiễn.

	




21
	§2. Tập hợp các số nguyên
	


3
	


48, 49, 50
	– Nhận biết đượctập hợp các số nguyên.
– Biểu diễn được số nguyên trên trục số.
–Nhận biết được số đối của một số nguyên.
–Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số nguyên. So sánh được hai số nguyên cho trước.
– Nhận biết được ý nghĩa của số nguyên âm trong một số bài toán thựctiễn.

	

22
	§3. Phép cộng các số nguyên  
	
3
	
51, 52, 53
	– Thực hiện được các phép tính cộng trong tập hợp các số nguyên.
– Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tínhvề số nguyên(ví dụ: tính lỗ lãi khi buôn bán,...).

	




23
	§4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc 
	


2
	


54, 55
	– Thực hiện được các phép tính trừ trong tập hợp các số nguyên.
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc trong tập hợp các số nguyêntrong tính toán(tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).
– Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tínhvề số nguyên (ví dụ: tính lỗ lãi khi buôn bán,...).

	



24
	§5. Hình có trục đối xứng 
	



2
	



56, 57
	– Nhận biết được trục đối xứng của một hình phẳng.
– Nhận biết được những hình phẳng trong tự nhiên có trục đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 chiều)
– Nhận biết được tính đối xứng trong Toán học, tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo, ...

	

25
	§5. Phép nhân các số nguyên 
	

2
	

58, 59
	– Thực hiện được các phép tính nhân trong tập hợp các số nguyên.
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc trong tập hợp các số nguyên trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).

	


26
	§6. Hình có tâm đối xứng
	


2
	


60, 61
	– Nhận biết được tâm đối xứng của một hình phẳng.
– Nhận biết được những hình phẳng trong thế giới tự nhiên có tâm đối xứng (khi quan sát trên hình ảnh 2 chiều).
– Nhận biết được tính đối xứng trong Toán học, tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo,...

	


27
	§6. Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên
	

3
	

62
	– Thực hiện được các phép tínhchia (chia hết) trong tập hợp các số nguyên.
– Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bộitrong tập hợp các số nguyên.
– Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tínhvề số nguyên (ví dụ:tính lỗ lãi khi buôn bán,...).

	

28
	
Ôn tập cuối học kỳ I
	

2
	

63, 64
	- Hệ thống hoá các kiến thức qua các nội dung số học và hình học đã được học.
- Biết vận dụng các kiến thức đã học để giải toán đại số và hình học.

	

29
	Kiểm tra cuối học kỳ I
	

2
	

65, 66
	- Kiểm tra việc nắm kiến thức của học sinh qua các nội dung đã được học.
- Học sinh có kĩ năng trình bày bài kiểm tra và khả năng tổng hợp các kiến thức đã học để vận dụng giải toán đại số và hình học

	



30
	§6. Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên
	

3
	

67, 68
	– Thực hiện được các phép tínhchia (chia hết) trong tập hợp các số nguyên.
– Nhận biết được quan hệ chia hết, khái niệm ước và bộitrong tập hợp các số nguyên.
– Giải quyết được những vấn đề thực tiễn gắn với thực hiện các phép tínhvề số nguyên (ví dụ:tính lỗ lãi khi buôn bán,...).

	
31
	Bài tập cuối chương  II
	
1
	
69
	- Củng cố các kiến thức trong chương II
- Rèn kĩ năng làm các dạng bài tập trong chương II

	
32
	§7. Đối xứng trong thực tiễn 
	
2
	
70, 71
	– Nhận biết được vẻ đẹp của thế giới tự nhiên biểu hiện qua tính đối xứng (ví dụ: nhận biết vẻ đẹp của một số loài thực vật, động vật trong tự nhiên có tâm đối xứng hoặc có trục đối xứng).

	
33
	Bài tập cuối chương  III
	
1
	
72
	- Củng cố các kiến thức trong chương III
- Rèn kĩ năng làm các dạng bài tập trong chương III

	HỌC KÌ II

	

34
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm
Chủ đề 1. Đầu tư kinh doanh
(Hoạt động trải nghiệm Stem)
	

3
	

73, 74, 75
	– Nhận biết được một số khái niệm cơ bản về tài chính và kinh doanh;
– Thực hiện được tính lợi nhuận;
– Nhận biết được các cách để tăng lợi luận;
– Thực hiện được các yêu cầu của dự án

	





35
	§1. Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu
	





4
	





76, 77, 78, 79
	– Thực hiện được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác.
– Nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí đơn giản.
– Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột
– Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạng cột
– Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học trong Chương trình lớp 6 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 6, Khoa học tự nhiên lớp 6,...) và trong thực tiễn (ví dụ: khí hậu, giá cả thị trường,...).

	
36
	§1. Điểm. Đường thẳng 
	
3
	
80, 81, 82
	– Nhận biết được những quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng: điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; tiên đề về đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
– Nhận biết được khái niệm ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng.
– Nhận biết được khái niệm điểm nằm giữa hai điểm.

	





37
	§2. Biểu đồ cột kép
	





2
	





83, 84
	– Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng:biểu đồ dạng cột kép
– Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào biểu đồ thích hợp ở dạng: biểu đồ dạng cột kép (column chart).
– Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu đượcở dạng biểu đồ dạng cột kép
– Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ dạng cột kép
– Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học trong Chương trình lớp 6 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 6, Khoa học tự nhiên lớp 6,...) và trong thực tiễn (ví dụ: khí hậu, giá cả thị trường,...).

	
38
	§2. Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song
	
2
	
85, 86
	– Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, song song.


	
39
	§3. Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản 
	
3
	
87, 88, 89
	–Làm quen với mô hình xác suất trong một số trò chơi, thí nghiệm đơn giản(ví dụ: ở trò chơi tung đồng xu thì mô hình xác suất gồm hai khả năng ứng với mặt xuất hiện của đồng xu,...).
–Làm quen với việc mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần của một sự kiện trong một số mô hình xác suất đơn giản.

	
40
	§4. Xác suất thực nghiệm trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản 
	
3
	
90, 91, 92
	–Sử dụng được phân số để mô tả xác suất (thực nghiệm) của khả năng xảy ra nhiều lần thông qua kiểm đếm số lần lặp lại của khả năng đó trong một số mô hình xác suất đơn giản.

	
41
	§3. Đoạn thẳng
	
2
	
93, 94
	–Nhận biết được khái niệm đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng.

	



42
	§1. Phân số với tử và mẫu là số nguyên
	



3
	



95, 96, 97
	– Nhận biết được phân số với tử số hoặc mẫu số là số nguyên âm.
– Nhận biết được khái niệm hai phân số bằng nhau và nhận biết được quy tắc bằng nhau của hai phân số.
– Nêu được hai tính chất cơ bản của phân số.
– Nhận biết được số đối của một phân số.

	
43
	§2. So sánh các phân số. Hỗn số dương
	

2
	

98, 99
	– Nêu được hai tính chất cơ bản của phân số.
– So sánh được hai phân số cho trước.
– Nhận biết được số đối của một phân số.
– Nhận biết được hỗn số dương.

	




44
	§3. Phép cộng, phép trừ phân số
	




3
	



100, 101, 102
	– Thực hiện được các phép tính cộng, trừ với phân số.
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp quy tắc dấu ngoặc với phân số trong tính toán(tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn vớicác phép tính về phân số (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí,...).

	

45
	Ôn tập giữa kỳ II
	
2
	

103, 104
	- Hệ thống hoá các kiến thức qua các nội dung số học và hình học đã được học.
- Biết vận dụng các kiến thức đã học để giải toán đại số và hình học.

	

46
	Kiểm tra giữa học kỳ II
	

2
	

105, 106
	- Kiểm tra việc nắm kiến thức của học sinh qua các nội dung đã được học.
- Học sinh có kĩ năng trình bày bài kiểm tra và khả năng tổng hợp các kiến thức đã học để vận dụng giải toán đại số và hình học

	







47
	§4. Phép nhân, phép chia phân số 
	







3
	

107, 108, 109
	– Thực hiện được các phép tính nhân, chia với phân số.
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với phân số trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).
– Tính được giá trị phân số của một số cho trước và tính được một số biết giá trị phân số của số đó.
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn vớicác phép tính về phân số (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí,...).

	


48
	HĐTN Chủ đề 2. Chỉ số khối cơ thể (BMI)
	


3
	
110, 111, 112
	–Nhận biết được chỉ số khối cơ thể (BMI) và ý nghĩa trong thực tiễn;
–Thực hành được tính chỉ số BMI;
–Thực hiện được các yêu cầu của hoạt động thực hành;

	49
	§4. Tia
	3
	113, 114, 115
	– Nhận biết được khái niệm tia.

	




50
	§5. Số thập phân
	



2
	



116, 117
	– Nhận biết được số thập phân âm, số đối của một số thập phân.
– So sánh được hai số thập phân cho trước.
– Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân.
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số thập phân trong tính toán(tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn vớicác phép tính về số thập phân.

	


51
	§6. Phép cộng, phép trừ số thập phân 
	

2
	

118, 119
	– Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia với số thập phân.
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, quy tắc dấu ngoặc với số thập phân trong tính toán(tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn vớicác phép tính về số thập phân.

	


52
	§7. Phép nhân, phép chia số thập phân
	


2
	


120, 121
	– Thực hiện được các phép tính nhân, chia với số thập phân.
– Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng, quy tắc dấu ngoặc với số thập phân trong tính toán(tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn vớicác phép tính về số thập phân

	
53
	§8. Ước lượng và làm tròn số 
	
2
	
122, 123
	– Thực hiện được ước lượng và làm tròn sốthập phân.

	

54
	§9. Tỉ số. Tỉ số phần trăm 
	
3
	
124, 125, 126
	– Tính được tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng.
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn vớicác phép tính về số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm (ví dụ: các bài toán liên quan đến lãi suất tín dụng, liên quan đến thành phần các chất trong Hoá học,...).

	


55
	§10. Hai bài toán về phân số 
	


3
	


127, 128, 129
	– Tính được tỉ số và tỉ số phần trăm của hai đại lượng.
– Tính được giá trị phần trăm của một số cho trước và tính được một số biết giá trị phần trăm của số đó.
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn vớicác phép tính về số thập phân, tỉ số và tỉ số phần trăm (ví dụ: các bài toán liên quan đến lãi suất tín dụng, liên quan đến thành phần các chất trong Hoá học,...).

	

56
	§5. Góc
	

4
	

130
	– Nhận biết được khái niệm góc, điểm trong của góc (không đề cập đến góc lõm).
– Nhận biết đượccác góc đặc biệt (góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt).
– Nhận biết được khái niệm số đo góc.

	
57
	Ôn tập cuối học kỳ II
	
2
	
131, 132
	- Hệ thống hoá các kiến thức qua các nội dung số học và hình học đã được học.
- Biết vận dụng các kiến thức đã học để giải toán đại số và hình học.

	

58
	Kiểm tra cuối học kỳ II
	

2
	

133, 134
	- Kiểm tra việc nắm kiến thức của học sinh qua các nội dung đã được học.
- Học sinh có kĩ năng trình bày bài kiểm tra và khả năng tổng hợp các kiến thức đã học để vận dụng giải toán đại số và hình học

	


59
	§5. Góc
	

4
	

135, 136, 137
	– Nhận biết được khái niệm góc, điểm trong của góc (không đề cập đến góc lõm).
– Nhận biết đượccác góc đặc biệt (góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt).
– Nhận biết được khái niệm số đo góc.

	

60
	Hoạt động thực hành và trải nghiệm
Chủ đề 3. Sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng  
	

2
	

138, 139, 140
	–Nhận biết được một số hình ảnh về sắp xếp thẳng hàng trong thực tiễn cuộc sống;
–Nêu được một số hình ảnh về sắp xếp thẳng hàng;
–Nhận biết được ý nghĩa về sắp xếp thẳng hàng như: giải thích một số hiện tượng trong khoa học; Nghệ thuật, Kiến trúc; đảm bảo tính công bằng trong cuộc sống.


													Thanh An, ngày 28 tháng 8 năm 2023
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	Bài học
	Số tiết
	Thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	§1.Tập hợp Q các số hữu tỉ
	3
	Tiết 1,2,5
	+  Nhận biết được số hữu tỉ và lấy được ví dụ về số hữu tỉ.
+  Nhận biết được tập hợp các số hữu tỉ.
+  Biểu diễn được số hữu tỉ trên trục số.
+ Nhận biết được số đối của một số hữu tỉ.
+  Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ. So sánh được hai số
hữu tỉ.

	2
	§1. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương 
	2
	Tiết 3,4
	+  Mô tả được các yếu tố cơ bản: đỉnh, cạnh, góc, đường chéo của hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
+ Nhận biết được hình hộp chữ nhật: có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh, 4 đường chéo,  các mặt đều là hình chữ nhật, các cạnh bên bằng nhau.
+ Nhận biết được hình lập phương: có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh, 4 đường chéo, các mặt đều là hình vuông, các cạnh đều bằng nhau.
+  Tính được diện tích xung quanh, thể tích của hình hộp chữ nhật khi biết độ dài ba kích thước (chiều dài, chiều rộng, chiều cao) của hình đó.
+ Tính được diện tích xung quanh, thể tích của hình lập phương khi biết độ cạnh của hình đó.

	3
	§2. Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ 
	3
	Tiết 6,9,10
	+ Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia trong tập hợp số hữutỉ.
Mô tả được thứ tự thực hiện các phép tính, quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữutỉ.

	4
	§2. Hình lăng trụ đứng tam giác . Hình lăng trụ đứng tứ giác. 
	2
	Tiết 7,8
	+ Mô tả được hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác (ví dụ: hai mặt đáy là song song; các mặt bên đều là hình chữ nhật) và tạo lập được hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứgiác.
+ Tính được diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứngtam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác.
+ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, 5diện tích xung quanh của một lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác (6ví dụ: tính thể tích hoặc diện tích xung quanh của một số đồ vật

	5
	§3. Ôn tập cuối chương III
	2
	Tiết 11,12
	Ôn tập hệ thống các kiến thức của chương

	6
	§3. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ  
	4
	Tiết 13,14
17,18
	– Mô tả được phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ và một số tính chất của phép tính đó (tích và thương của hai luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của luỹ thừa).

	7
	§1. Góc ở vị trí đặc biệt 
	2
	Tiết 15,16
	+ Nhận biết được các góc ở vị trí đặc biệt: hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh.
+ Nhận biết được hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
+ Nhận biết được hai đường thẳng vuông góc

	8
	§2.Tia phân giác của một góc
	1
	Tiết 19
	+ Nhận biết được tia phân giác của một góc.
+ Vẽ được tia phân giác của một góc bằng dụng cụ học tập

	9
	§3. Hai đường thẳng song song
	3
	Tiết 20,23,24
	+ Mô tả được dấu hiệu song song của hai đường thẳng thông qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le trong.
+ Nhận biết được tiên đề Euclid về đường thẳng song song

	10
	§4. Thứ tự  thực hiện các phép tính. Quy tắc dấu ngoặc. 
	4
	Tiết 21,22
25,26
	+ Vận dụng được các tính chất giao hoán,kết hợp,phân phối của phép
Nhân đối với phép cộng,quy tắc dấu ngoặcvới số hữu tỉ trong tính toán (tính viết và tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí).

	11
	§4. Định lý
	3
	Tiết 27,28,31
	+ Nhận biết được thế nào là một định lí.
+ Phân biệt được khán giả thiết và phần kết luận trong một định lí.
+ Nhận biết được thế nào là chứng minh một định lí

	12
	§5. Biểu diễn thập phân của số hữu tỉ
	2
	Tiết 29,30
	+ Nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuầnhoàn
+ Biểu diễn thập phân của số hữutỉ

	13
	Ôn tập cuối chương IV
	1
	Tiết 32
	+ Hệ thống và củng cố các kiến thức đã học trong chương.

	14
	Ôn tập cuối chương I
	2
	Tiết 33,34
	+ Vâṇ dụng được các tính chất của phép tính (kể cả phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ) để tính nhẩm, tính nhanh một  cách hợplí.
+ Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với các phép tính về số
hữu tỉ (ví dụ: các bài toán liên quan đến chuyển động trong Vật lí, trong đo đạc,...).

	15
	Kiểm tra giữa học kì I
	2
	Tiết 35,36
	Tổng hợp các kiến thức cơ bản về phần đại số (các phép tính về số hữu tỉ, lũy thừa,….), phần hình học (hình học trực quan, chưng minh hai đường thawngnr song song, vuông góc, tính sô đo góc,….)

	16
	§1. Số vô tỉ . Căn bậc hai số học
	2
	Tiết 37,38
	+ Nhận biết được số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn.+
+  Nhận biết được số vô tỉ.
+ Nhận biết được khái niệm căn bậc hai số học của một số không âm.
+ Tính được giá trị(đúng  hoặcgần đúng)căn bậc hai số học của một số
nguyên dương bằng máy tính cầm tay.

	17
	§1. Tổng ba góc của một tam giác
	2
	Tiết 39,43
	+ Giải thích được định lí về tổng số đo các góc trong một tam giác bằng180°.
+ Nhận biết được liên hệ vé độ dài của ba cạnh trong một tam giác


	18
	§2. Tập hợp R các số thực
	3
	Tiết 40,41,42
	+ Nhận biết được tập hợp các sốthực.
+ Nhận biết được trục số thực và biểu diễn được số thực trên trục số trong trường hợp thuận lợi.
+ Nhận biết được số đối của một sốthực.
+ Nhận biết được thứ tự trong tập hợp các sốthực.

	19
	§3.Giá trị tuyệt đối của số thực
	3
	Tiết 44,45,46
	+ Nhận biết được giá trị tuyệt đối của một số thực.

	20
	§2. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác
	2
	Tiết 47,51
	+ Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.
+ Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác.
+ Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông.

	21
	§4. Làm tròn và ước lượng
	3
	Tiết 48,49,50
	+  Thực hiện được ước lượng và làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước.

	22
	§5. Tỉ lệ thức
	3
	Tiết 52,53
	+ Nhận biết được tỉ lệ thức và các tính chất của tỉ lệthức.
+ Vận dụng được tính chất của tỉ lệ thức trong giảitoán.

	23
	§3. Hai tam giác bằng nhau
	1
	Tiết 54
	+ Nhận biết hai tam giác bằng nhau.
+ Xác định được các yếu tố tương ứng của hai tam giác bằng nhau

	24
	§6. Dãy tỉ số bằng nhau
	3
	Tiết 55,56,57
	+ Nhận biết được dãy tỉ số bằngnhau.
+ Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán (ví dụ: chia một số thành các phần tỉ lệ với các số chotrước,...).

	25
	§7. Đại lượng tỉ lệ thuận
	3
	Tiết 58,59,61
	+ Nhận biết được 2 đại lượng tỉ lệ thuận
+  Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ thuận (ví dụ: bài toán về tổng sản phẩm thu được và năng suất lao động,...).

	26
	§4. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của  tam giác: cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
	3
	Tiết 60,75,76
	
+  Giải thích hai tam giác bằng nhau theo trường hợp c.c.c.
 +  Lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản

	27
	Ôn tập học kì I
	2
	Tiết 62,63
	+  Hệ thống và củng cố các kiến thức đã học

	28
	Ôn tập học kì I
	1
	Tiết 64
	+ Hệ thống và củng cố các kiến thức đã học

	29
	Kiểm tra cuối học kì I
	2
	Tiết 65,66
	+ Tổng hợp các kiến thức cơ bản về phần đại số (các phép tính về số thực, căn bậc hai, tỉ lệ thức, dãy tỉ số bằng nhau), phần hình học (nhận biết, tính toán về hình học trực quan, quan hệ song song, vuông góc về hai đường thẳng….)

	30
	§7. Đại lượng tỉ lệ nghịch
	3
	Tiết 67,68,69
	+ Nhận biết được 2 đại lượng tỉ lệ nghịch
 + Giải được một số bài toán đơn giản về đại lượng tỉ lệ nghịch (ví dụ: bài toán về thời gian hoàn thành kế hoạch và năng suất laođộng,...).

	31
	HĐTN Chủ đề 1. Một số hình thức khuyến mãi trong kinh doanh
	3
	Tiết 70,71,72
	+  Lập được kế hoạch kinh doanh một số sản phẩm tự chọn theo nhóm
+  Xác định hình thức khuyến mãi và cách thức quảng cáo sản phẩm

	32
	§1. Thu thập, phân loại và biểu diễn dữ liệu
	3
	Tiết 73,74,77
	+ Thực hiện được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: bảng biểu, kiến thức trong các môn họckhác.
+ Nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí đơngiản.
+ Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạngcột
+ Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: bảng thống kê; biểu đồ tranh; biểu đồ dạngcột.
+ Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các
môn học trong Chương trình lớp 6 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 6, Khoa học  tự nhiên lớp 6,...) và trong thực tiễn (ví dụ: khí hậu, giá cả thịtrường,...).

	33
	§2. Phân tích và sử lý dữ liệu
	3
	Tiết 78,81,82
	+  Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng:biểu đồ dạng cộtkép
+ Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào biểu đồ thích hợp ở dạng: biểu đồ dạng cột kép (columnchart)
+ Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng biểu đồ dạng cộtkép
+ Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ dạng cộtkép
  + Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học trong Chương trình lớp6(vídụ:Lịch sử và Địa lí lớp6, Khoa học
tự nhiên lớp 6,...) và trong thực tiễn (ví dụ: khí hậu, giá cả thị trường,...).

	34
	§5. Trường hợp bằng nhau thứ hai của  tam giác: cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
	3
	Tiết 79,80,83
	+ Giải thích hai tam giác bằng nhau theo trường hợp c.g.c.
+ Lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản.

	35
	§6. Trường hợp bằng nhau thứ ba của  tam giác: Góc- cạnh- góc(g.c.g)
	3
	Tiết 84,87,88
	+ Giải thích hai tam giác bằng nhau theo trường hợp g.c.g
  + Lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản.

	36
	§3. Biểu đồ đoạn thẳng
	3
	Tiết 85,86,89
	+ Nhận biết được ý nghĩa và công dụng của biểu đồ đoạn thẳng.
+ Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng biểu đồ đoạn thẳng.
+ Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào biểu đồ đoạn thẳng.
+ Biết phân tích và xử lý dữ liệu trên biểu đồ đoạn thẳng

	37
	§4. Biểu đồ hình quạt
	2
	Tiết 90,91
	+ Nhận biết được ý nghĩa và công dụng của biểu đồ hình quạt tròn.
+ Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu trong biểu đồ hình quạt tròn.
+ Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào biểu đồ hình quạt tròn.
+ Biết phân tích và xử lý dữ liệu trên biểu đồ hình quạt tròn

	38
	§7. Tam giác cân
(Bài học Stem)
	2
	Tiết 92,96
	+ Mô tả được tam giác cân.
+ Giải thích được tính chất của tam giác cân.
+ Nhận ra các tam giác cân trong bài toán và trong thực tế.

	39
	§5. Biến cố trong một số trò chơi đơn giản
	2
	Tiết 93,94
	 + Xác định được một biến cố xảy ra hay không xảy ra sau khi biết kết quả của phép thử.
+ Xác định được biến cố chắc chắn, biến cố không thể và biến cố ngẫu
nhiên

	40
	§6. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản
	
	Tiết 95,97
	+ So sánh được xác suất của các biến cố trong một số trường hợp đơn giản.
+ Tính được xác suất của một số biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ
đơn giản

	41
	Ôn tập cuối chương V
	2
	Tiết 98,99
	+Hệ thống và củng cố các kiến thức đẫ học trong chương

	42
	Ôn tập giữa kì II
	1
	Tiết 100
	+ Hệ thống và củng cố các kiến thức đã học

	43
	Kiểm tra giữa học kì II
	2
	Tiết 101,102
	+ Tổng hợp các kiến thức cơ bản về phần đại số (đại lượng tỉ lệ thuận, nghịch, thống kê và xác suất ), phần hình học (tam giác bằng nhau, quan hệ góc và cạnh trong tam giác…)

	44
	§8. Đường vuông góc và đường xiên
	2
	Tiết 103,104
	+ Nhận biết được khái niệm đường vuông góc và đường xiên.
+ Nhận biết được khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
+ Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góclớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại)

	45
	§1. Biểu thức đại số
	2
	Tiết 105,106
	+ Nhận biết được biểu thức số và biểu thức đại số.
+ Viết được biểu thức đại số biểu diễn các đại lượng quen thuộc trong hình học hay trong đời sống.
+ Tính được giá trị của một biểu thức đại số

	46
	§9. Đường trung trực của đoạn thẳng
	2
	Tiết 107,108
	+ Nhận biết được đường trung trực của một đoạn thẳng
+ Vẽ được đường trung trực của đoạn thẳng bằng dụng cụ học tập
+ Nhận biết được tính chất cơ bản của đường trung trực.

	47
	§2. Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến
	3
	Tiết 109,110,
113
	+ Nhận biết được đa thức một biến và tính được giá trị của đa thức một biến khi biết giá trị của biến.
+ Nhận biết được cách biểu diễn, xác định bậc của đa thức một biến.
+ Nhận biết được nghiệm của đa thức một biến.
+ Vận dụng các kiến thức trên vào một số bài toán đơn giản

	48
	§10. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
	2
	Tiết 111,112
	+ Nhận biết được các đường trung tuyến của tam giác.
+ Nhận biết được sự đồng quy của ba đường trung tuyến tại trọng tâm của tam giác

	49
	§11. Tính chất ba đường phân giác của tam giác
	2
	Tiết 114,115
	+ Nhận biết được các đường phân giác của tam giác.
+ Nhận biết được sự đồng quy của ba đường phân giác của tam giác

	50
	§3. Phép cộng, phép trừ đa thức một biến
	3
	Tiết 116,117,
118
	+ Thực hiện được phép cộng và phép trừ hai đa thức một biến.
+ Vận dụng được những tính chất của phép cộng đa thức một biến trong tính toán

	51
	§12. Tính chất ba đường trung trực của tam giác
	2
	Tiết 119,120
	+ Nhận biết được các đường trung trực trong tam giác.
+ Nhận biết được sự đồng quy của ba đường trung trực của tam giác

	52
	§4. Phép nhân đa thức một biến
	2
	Tiết 121,122
	+ Thực hiện được phép nhân các đa thức một biến.
+ Vận dụng được những tính chất của phép nhân đa thức một biến trong tính toán

	53
	§13. Tính chất ba đường cao của tam giác
	2
	Tiết 123,124
	+ Nhận biết được các đường cao của tam giác.
+ Nhận biết được sự đồng quy của ba đường cao tại trực tâm của tam giác

	54
	§5. Phép chia đa thức một biến
	2
	Tiết 125,126
	+ Thực hiện được phép chia các đa thức một biến.

	55
	Ôn tập cuối chương VII
	2
	Tiết 127,131
	+ Hệ thống và củng cố các kiến thức đã học trong chương

	56
	Ôn tập cuối chương VI
	2
	Tiết 128,129
	+ Hệ thống và củng cố các kiến thức đã học trong chương

	57
	Ôn tập cuối năm
	2
	Tiết 130,132
	+ Hệ thống và củng cố các kiến thức đã học

	58
	Kiểm tra cuối học kì II
	2
	Tiết 133,134
	+ Tổng hợp các kiến thức cơ bản về phần đại số (đơn thức, đa thức một biến, thống kê và xác suất ), phần hình học (tam giác bằng nhau, các đường đồng quy trong tam giác)

	59
	HĐTN Chủ đề 2. Tạo đồ dùng dạng hình lăng trụ đứng
	3
	Tiết 135,136,
137
	+  Tìm hiểu hình ảnh những đồ vật được thiết kế ở dạng hình lăng trụđứng
+ Tạo được đồ vật có dạng lăng trụ đứng

	60
	HĐTN Chủ đề 3. Dung tích phổi
	3
	Tiết 138,139,
140
	+ Tìm hiểu về phổi
+ Biết được dung tích phổi



	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	BAN GIÁM HIỆU
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Thanh An, ngày 28 tháng 8  năm2023
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Khắc Hưng






[bookmark: _Toc146008843]KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 8
Tổng số tiết trong năm học: 140 tiết
 
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết
 (từ tiết …đến tiết …) 
(3)
	Yêu cầu cần đạt

	1
	§1. Đơn thức nhiều biến. Đa thức nhiều biến
	4
	1, 2,
 5, 6
	- Nhận biết được đơn thức, đa thức nhiều biến.
- Thực hiện thu gọn đơn thức, đa thức.
-Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của các biến

	2
	§1. Hình chóp tam giác đều
	2
	3, 4
	- Mô tả được hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
- Tạo lập được hình chóp tam giác đều vằ hình chóp tứ giác đểu

	3
	§2. Hình chóp tứ giác đều
	2
	7, 8
	- Mô tả được hình chóp tam giác đều và hình chóp tứ giác đều.
- Tạo lập được hình chóp tam giác đều vằ hình chóp tứ giác đểu

	4
	§2. Các phép tính với đa thức nhiều biến
	4
	9, 10, 
11, 13
	-Thực hiện được phép cộng, trừ đa thức.
-Thực hiện được phép nhân hai đơn thức, nhân đơn thức với đa thức, nhân hai đa thức.
-Thực hiện được phép chia hết đơn thức cho đơn thức, đa thức cho đơn thức. 

	5
	Bài tập cuối chương IV
	1
	12
	- Ôn tập nội dung đã học chương IV

	6
	§1. Định lí Pythagore
	2
	14, 15
	- Giải thích được định lí Pythagore.Tính được độ dài cạnh trong tam giác vuông bằng cách sử dụng định lí Pythagore.
[bookmark: bookmark459]- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lí Pythagore (ví dụ: tính khoảng cách giữa hai vị trí).

	7

	§3. Hằng đẳng thức đáng nhớ 

	4
	16, 17,
18,19
	- Mô tả được các hằng đẳng thức: bình phương của một tổng; bình phương của một hiệu; hiệu hai bình phương; lập phương của một tổng; lập phương của một hiệu; tổng hai lập phương; hiệu hai lập phương
- Vận dụng các hằng đẳng thức này để khai triển, tính nhanh, rút gọn biểu thức

	8
	§2. Tứ giác 
	1
	20
	- Mô tả được tứ giác. Nhận 

	
	
	
	
	biết được tứ giác lồi
- Giải thích được đính lí vể tổng các góc của một tứ giác lồi bằng 360°

	9
	§4. Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử 
	3
	21, 22, 25
	- Nhận biết phân tích đa thức thành nhân tử.
- Mô tả ba cách phân tích đa thức thành nhân tử: Đặt nhân tử chung; Nhóm các hạng tử; Sử dụng hằng đẳng thức
- Vận dụng các cách này để khai triển, giải toán tìm x, rút gọn biểu thức

	10
	§3. Hình thang cân 
	2
	23, 24
	- Nhận biết hình thang, hình thang cân, hình thang vuông.
- Giải thích được tính chất về góc kề một đáy, cạnh bên, đường chéo của hình thang cân.
- Nhận biết được dấu hiệu để một hình thang là hình thang cân (ví dụ: hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân).

	11
	Bài tập cuối chương I 
	1
	26
	- Ôn tập nội dung đã học chương I

	12
	§4. Hình bình hành
	2
	27, 28
	- Mô tả khái niệm hình bình hành.
- Giải thích các tính chất của hình bình hành.
- Nhận biết dấu hiệu để một tứ giác là hình bình hành

	13
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
Chủ đề 1. Quản lí tài chính cá
 nhân
(Bài học Stem)
	3
	29, 30, 31
	- Nhận biết được một số khái niệm về tài chính cá nhân, quản lí tài chính cá nhân.
- Biết được ý nghĩa của quản lí tài chính cá nhân.
- Bước đầu lập được kế hoạch chi tiêu của bản thân, làm quen với bài toán về đầu tư cá nhân.

	14
	Ôn tập giữa học kì I 
	1
	32
	- Ôn tập nội dung kiến thức đã học từ đầu năm đến giữa học kì I 

	15
	Kiểm tra giữa học kì I
	2
	33, 34
	- Kiểm tra, đánh giá nội dung đã học.trong học kì I.

	16
	§1. Phân thức đại số
	5
	35, 36, 39,
40, 42
	- Nhận biết được phân thức, điều kiện xác định, giá trị của phân thức, hai phân thức bằng nhau.
[bookmark: bookmark232]- Sử dụng các tính chất cơ bản của phân thức để xét sự bằng nhau của hai phân thức, rút gọn phân thức

	17
	§5. Hình chữ nhật
	2
	37,38
	- Mô tả khái niệm hình chữ nhật.
- Giải thích tính chất hai đường chéo của hình chữ nhật.
- Nhận biết dấu hiệu để một hình bình hành là hình chữ nhật

	18
	§6. Hình thoi 
	2
	41, 45
	- Mô tả khái niệm hình thoi.
- Giải thích các tính chất của hình thoi.
- Nhận biết dấu hiệu để một hình là hình thoi

	19
	§2. Phép cộng, phép trừ phân thức đại số
	4
	43, 44, 
46, 47
	-Thực hiện được phép cộng, phép trừ hai phân thức đại số.
- Vận dụng được các tính chất giao hoán, kết hợp, quy tắc dấu ngoặc trong tính toán với phân thức đại số.

	20
	§3. Phép nhân, phép chia phân thức đại số
	4
	48, 50, 
51, 52
	· Thực hiện được phép nhân, chia hai phân thức đại số.
- Vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính toán với phân thức đại số

	21
	§7. Hình vuông
	2
	49, 53
	- Mô tả khái niệm hình vuông.
- Giải thích các tính chất của hình vuông.
- Nhận biết dấu hiệu để một hình là hình vuông

	22
	Bài tập cuối chương II 
	2
	54, 55
	- Ôn tập nội dung đã học chương II

	23
	§1. Hàm số
	3
	56, 57, 58
	- Nhận biết được những mô hình thực tế dẫn đến khái niệm hàm số. 
-Tính được giá trị của hàm số khi hàm số đó xác định bởi công thức.

	24
	Bài tập cuối chương V 
	2
	59, 60
	- Ôn tập nội dung đã học chương V

	25
	§2. Mặt phẳng toạ độ. Đồ thị của hàm số
	3
	61, 62, 63
	- Xác định được toạ độ của một điểm trên mặt phẳng toạ độ.
[bookmark: bookmark109]- Xác định được một điểm trên mặt phảng toạ độ khi biết toạ độ của nó.
[bookmark: bookmark110]- Nhận biết được đồ thị hàm số

	26
	Ôn tập cuối học kì I 
	1
	64
	- Ôn tập nội dung kiến thức đã học trong học kì I

	27
	Kiểm tra cuối học kì I
	2
	65, 66
	- Kiểm tra, đánh giá nội dung đã học trong học kì I

	28
	§3. Hàm số bậc nhất y = ax + b 
(a  0)
	3
	67, 68, 69
	-  Nhận biết khái niệm hàm số bậc nhất.
- Thiết lập được bảng giá trị của hàm số bậc nhất 
- Vận dụng được hàm số bậc nhất vào giải quyết một số bài toán thực tiễn.

	29
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
Chủ đề 2. Thực hành tạo Hologram
	3
	70, 71,72
	- Nhận biết được khái niệm Hologram.
- Biết được cách để tạo ra mô hình Hologram và giải nguyên tắc hoạt động, nguyên lý của việc xuất hiện hình ảnh 3D từ hình ảnh 2D.
- Trình bày được những ứng dụng của mô hình Hologram trong dạy học

	30
	§4. Đồ thị của hàm số bậc nhất y = ax + b (a  0) 
	4
	73, 74, 77, 78
	- Vẽ được đồ thị của hàm số bậc nhất 
- Nhận biết được khái niệm hệ số góc của đường thẳng 
- Sử dụng được hệ số góc của đường thẳng đề nhận biết và giải thích được sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước. 

	31
	§1. Định lí Thalès trong tam giác
	2
	75, 76
	- Định lí Thalès trong tam giác (thuận và đảo).
- Tính độ dài đoạn thẳng bằng cách sử dụng định lí Thalès.

	32
	§2. Ứng dụng của định lí Thalès trong tam giác
	3
	79, 80, 83
	- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng định lí Thalès (ví dụ: tính khoảng cách giữa hai vị trí, ...)

	33
	Bài tập cuối chương III
	2
	81, 82
	- Ôn tập nội dung đã học chương III

	34
	§3. Đường trung bình của tam giác
	2
	84, 88
	- Mô tả được định nghĩa đường trung bình của tam giác.
- Giải thích được tính chất đường trung bình của tam giác 
- Biết vân dụng tính chất của đường trung bình của tam giác trong giải toán và giải quyết một sổ vấn để thực tế.

	35
	§1. Thu thập và phân loại dữ liệu
	3
	85, 86, 87
	- Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ nhiều nguồn khác nhau.
- Nhận biết được mối liên hệ toán học đơn giản giữa các số liệu đã được biểu diễn. Từ đó, nhận biết được số liệu không chính xác trong những ví dụ đơn giản.
- Chứng tỏ được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản

	36
	§2. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	4
	89, 90, 
93, 94
	· Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào biểu đồ thích hợp.
· So sánh được các dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
- Mô tả được cách chuyển dữ liệu từ dạng biểu diễn này sang dạng biểu diễn khác.

	37
	§4. Tính chất đường phân giác của tam giác 
	2
	91, 92
	- Giải thích được tính chất đường phân giác của tam giác.
[bookmark: bookmark492]- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với tính chất đường phân giác của tam giác. 

	38
	§5. Tam giác đồng dạng
	2
	95, 96
	· Mô tả được định nghĩa của hai tam giác đồng dạng, kí hiệu, cách viết, tỉ số đồng dạng.
[bookmark: bookmark564]- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc vận dụng kiến thức về hai tam giác đổng dạng.

	39
	§3. Phân tích và xử lí dữ liệu thu được ở dạng bảng, biểu đồ
	4
	97, 98,
99, 101
	- Phát hiện được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng bảng thống kê và các loại biểu đồ đã học.
[bookmark: bookmark808]- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong thực tiễn.
[bookmark: bookmark809]- Giải quyết được những vấn để đơn giản liên quan đến các số liệu thu được.

	40
	§6. Trường hợp đồng dạng thứ nhất của tam giác
	2
	



100, 104
	- Nhận biết và giải thích hai tam giác đồng dạng dựa trường hợp đồng dạng thứ nhất của hai tam giác.
- Áp dụng trường hợp đồng dạng c.c.c của hai tam giác vào nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng
- Áp dụng các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vào các vấn đề thực tiễn

	41
	§4. Xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số trò chơi đơn giản 
	3
	102, 103,108
	- Xác định các kết quả có thể của hành động, thực nghiệm.
- Xác định các kết quả thuận lợi cho một biến cố liên quan tới hành động, thực nghiệm

	42
	Ôn tập giữa học kì II 
	1
	105
	- Ôn tập nội dung kiến thức đã học từ đầu kì II đến giữa học kì II

	43
	Kiểm tra giữa học kì II
	2
	106, 107
	- Kiểm tra, đánh giá nội dung đã học.

	44
	§5. Xác suất thực nghiệm của một biến cố trong một số trò chơi đơn giản
	3
	109, 110, 113
	- Xác định các kết quả có thể của hành động, thực nghiệm.
- Xác định các kết quả thuận lợi cho một biến cố liên quan tới hành động, thực nghiệm. 

	45
	§7. Trường hợp đồng dạng thứ hai của tam giác
	

2
	


111, 112
	- Nhận biết và giải thích hai tam giác đồng dạng dựa trường hợp đồng dạng thứ hai của hai tam giác.
- Áp dụng trường hợp đồng dạng c.g.c của hai tam giác vào nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng
- Áp dụng các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vào các vấn đề thực tiễn

	46
	Bài tập cuối chương VI
	1
	114
	- Ôn tập nội dung đã học chương VI

	47
	§7. Trường hợp đồng dạng thứ ba của tam giác
	2
	


115, 116
	- Nhận biết và giải thích hai tam giác đồng dạng dựa trường hợp đồng dạng thứ hai của hai tam giác.
- Áp dụng trường hợp đồng dạng c.g.c của hai tam giác vào nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng
- Áp dụng các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vào các vấn đề thực tiễn

	48
	§1. Phương trình bậc nhất một ẩn
	4
	117, 118,
121, 122
	- Hiểu khái niệm phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải.
- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình bậc nhất

	49
	§9. Hình đồng dạng 
	3
	119, 120, 123
	- Nhận biết được hình đông dạng phối cảnh (hình vị tự), hình đồng dạng qua các hình ảnh cụ thể.

	50
	§10. Hình đồng dạng trong thực tiễn
	3
	124, 127, 128
	- Nhận biết được vẻ đẹp trong tự nhiên, nghệ thuật, kiến trúc, công nghệ chế tạo, ... biểu hiện qua hình đồng dạng.

	51
	§2. Ứng dụng của phương trình bậc nhất một ẩn
	4
	125, 126,
129, 130
	- Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với phương trình
bậc nhất

	52
	Bài tập cuối chương VIII
	2
	131, 132
	- Ôn tập nội dung đã học chương VIII

	53
	Bài tập cuối chương VII 
	2
	133, 137
	- Ôn tập nội dung đã học chương VII

	54
	Ôn tập cuối học kì II
	1
	134
	- Ôn tập nội dung kiến thức đã học trong học kì II

	55
	Kiểm tra cuối học kì II
	2
	135, 136
	- Kiểm tra, đánh giá nội dung đã học.

	56
	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
Chủ đề 3. Thực hành đo chiều cao
	3
	138, 139, 140
	- Biết cách đo gián tiếp chiều cao của một vật và khoảng cách giữa hai điểm trên mặt đất, trong đó có một điểm không thể tới được. 


                                                                                                        	                          Thanh An, ngày 28 tháng 8 năm 2023
	BGH DUYỆT

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Khắc Hưng
	GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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[bookmark: _Toc146008844]KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TOÁN 9
Tổng số tiết trong năm học: 140 tiết

	STT
	Bài học 
(1)
	Số tiết
(2)
	Số thứ tự tiết
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	HỌC KÌ I

	1
	§1. Căn bậc hai
	
1

	
1
	1. Kiến thức 
- HS biết thế nào là căn bậc hai.
- HS hiểu được khái niệm căn bậc hai của một số không âm, ký hiệu căn bậc hai, phân biệt được căn bậc hai dương và căn bậc hai âm của cùng một số dương, định nghĩa căn bậc hai số học.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	2
	
§2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức  

	

2
	
2-3
	1. Kiến thức 

- HS biết dạng của CTBH và HĐT  .



- HS hiểu được căn thức bậc hai, biết cách tìm điều kiện xác định của . Biết cách chứng minh định lý  và biết vận dụng hằng đẳng thức  để rút gọn biểu thức. 
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	3
	§1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
	4
	4
5-7

	1. Kiến thức 
- Ghi nhớ và biết cách chứng minh các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

- Học sinh nhớ được nội dung định lý 1, 2, 3 và 4. Biết được cách thiết lập các hệ thức bc = ah;  dưới sự hướng dẫn của GV.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	4
	§3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
	
2
	8
9
	1. Kiến thức: 
- Hs  biết rút ra các quy tắc khai phương tích, nhân các căn bậc hai
- HS hiểu được nội dung và cách chứng minh định lý về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	5
	§4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.
	

2
	
10-11
	1. Kiến thức 
- Hs  biết rút ra các quy tắc khai phương tích, nhân các căn bậc hai
- HS hiểu được nội dung và cách chứng minh định lý về liên hệ giữa phép chia và phép khai phương.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	6
	§2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
	4
	12
13-15
	1. Kiến thức


-  HS hiểu được các công thức định nghĩa các tỷ số lượng giác của một góc nhọn. HS hiểu được tỷ số này chỉ phụ thuộc vào độ lớn của góc nhọn  mà không phụ thuộc vào từng tam giác vuông có một góc bằng.
- Hiểu được các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau và tỷ số lượng giác của các góc 300, 450, 600 thông qua các ví dụ. 
- Hiểu được cách dựng các góc khi cho biết một trong các tỷ số lượng giác của nó.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	7
	§6. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai 
	3
	16
17-18
	1. Kiến thức 
- HS biết được cơ sở của việc đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn.
- HS biết  cách khử mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn ở mẫu.
- HS hiểu các bài tập đã chữa                        
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	8
	§4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
	5
	19-20
21-23
	1. Kiến thức 
- Học sinh thiết lập và nắm vững các hệ thức giữa cạnh và góc của một tam giác vuông. Hiểu được thuật ngữ “giải tam giác vuông” là gì ? Vận dụng được các hệ thức trên trong việc giải tam giác vuông.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	9
	§8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai.
	3
	24
25-26
	1. Kiến thức 
- HS biết được cơ sở của việc đưa thừa số ra ngoài dấu căn và đưa thừa số vào trong dấu căn.
- Biết phối hợp các kỹ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai.
- HS hiểu các ví dụ SGK
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ.
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	10
	§5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
	2
	27-28
	1. Kiến thức 
- HS biết được chiều cao của một vật thể mà không cần lên điểm cao nhất của nó
- Biết cách xác định khoảng cách hai địa điểm, trong đó có một điểm khó tới được 
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.

	11
	§9. Căn bậc ba
	
1
	
29
	1. Kiến thức 
-  HS nắm được định nghĩa căn bậc ba và kiểm tra được một số có phải là căn bậc ba của một số khác hay không. 
- HS hiểu: Được một số tính chất của căn bậc ba.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	12
	Ôn tập chương I (hình)
	2
	30-31
	1. Kiến thức 
- Hệ thống các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. 
- Hệ thống hoá các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
- Hệ thống hoá các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một trong góc nhọn và quan hệ giữa các tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	13
	Ôn tập chương I(đại)
	
1
	
32
	1.Kiến thức: 

- Hệ thống lại cho HS  các kiến thức căn bản về căn bậc hai (Căn bậc hai số học của số a không âm, căn thức bậc hai và hằng đẳng thức , liện hệ giữa phép nhân và phép khai phương, phép chia và phép khai phương, đưa thừa số ra ngoài dấu căn, đưa thừa số vào trong dấu căn )
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	14
	Ôn tập giữa học kỳ 1
	1
	33
	1. Kiến thức  
- Thông qua việc làm bài tập HS củng cố lại các kiến thức đã học trong nửa đầu học kì I
2. Năng lực	
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt : Nhớ lại các kiến thức đã học 
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	15
	Kiểm tra giữa học kỳ 1
	2
	34-35
	1. Kiến thức
- Thông qua việc làm bài kiểm tra HS củng cố lại các kiến thức đã học trong nửa đầu học kì I
2. Năng lực	
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt : Nhớ lại các kiến thức đã học 
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	16
	§1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.
	2
	36
37
	1.Kiến thức:
- Học sinh nắm đượ định nghĩa đường tròn ,các cách xác định một đường tròn ,đường tròn ngoại tiếp tam giác và tam giác nội tiếp đường tròn .
- HS nắm được đường tròn là hình có tâm đối xứng ,có trục đối xứng 
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	
17
	§1. Nhắc lại, bổ sung các khái niệm về hàm số
	1
	38
	1. Kiến thức  
- Hiểu được các khái niệm về “hàm số“, “biến số”; hàm số có thể cho bằng bảng, bằng công thức. Khi y là hàm số của x, thì có thể viết y = f(x); y = g(x), … Giá trị của hàm số y = f(x) tại x0, x1, … được kí hiệu là f(x0), f(x1), … Đồ thị của hàm số y = f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp điểm tương ứng (x; f(x)) trên mặt phẳng toạ độ.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	18
	§2. Đường kính và dây của đường tròn.
	2
	39-40
	1.Kiến thức 
 - HS nắm đường kính là dây lợi nhất trong các dây của đường tròn , nắm được 2 định lý về đường kính vuông góc với dây và  đường kính đi qua trung điểm của 1 dây không đi qua tâm.
 - HS biết vận dụng các định lý để chứng minh đường kính đi qua trung điểm của 1 dây ,đường kính vuông góc với dây
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	19
	§2. Hàm số bậc nhất. 
	4
	41-44
	1. Kiến thức 
- Hiểu các khái niệm và các tính chất của hàm số bậc nhất.


- HS hiểu được đồ thị của hàm số y = ax + b  là một đường thẳng luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ là b, song song với đường thẳng y = ax nếu  và trùng với đường thẳng y = ax nếu b = 0.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	20
	§3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
	2
	45-46
	1.Kiến thức 
 - HS nắm được định lý về dây và khoảng cách từ tâm đến dây.
 - HS biết vận dụng các định lý để chứng minh .
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	21
	§4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.
	2
	47-48
	1. Kiến thức  


- HS nắm vững điều kiện để hai đường thẳng  y = ax + b (a0) và  y = a’x + b’ (a’0) cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	22
	§4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
	1
	


49
	1. Kiến thức 
- Hiểu được vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn và điều kiện để mỗi vị trí tương ứng có thể xảy ra;  
- Hiểu các khái niệm tiếp tuyến của đường tròn, tiếp điểm. Nắm được định lí về tính chất tiếp tuyến.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	23
	§5. Hệ số góc của đường thẳng 𝑦 = ax + 𝑏 (𝑎 ≠ 0).
	
2
	
50-51
	1. Kiến thức 
- HS hiểu khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0). Sử dụng hệ số góc của đường thẳng để nhận biết sự cắt nhau hoặc song song của hai đường thẳng cho trước.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	24
	§5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
	2
	52
53
	1. Kiến thức 
- HS nắm được các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	25
	Ôn tập chương II
	1
	54
	1. Kiến thức: 
- Hệ thống hóa các kiến thức cơ bản của chương giúp HS hiểu sâu hơn, nhớ lâu hơn về các khái niệm hàm số, biến số, đồ thị của hàm số, khái niệm của hàm số bậc nhất y = ax + b, tính đồng biến, tính nghịch biến của hàm số bậc nhất. Giúp HS nhớ lại các điều kiện hai đường thẳng cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau, vuông góc với nhau.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	26
	§6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.
	3
	55-56
57
	1. Kiến thức 
- HS nắm được các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau; nắm được thế nào là đường tròn; hiểu được đường tròn bàng tiếp tam giác.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất
-  Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	27
	§1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
	

1

	58
	1. Kiến thức
- Nắm được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm và cách giải phương trình bậc nhất 2 ẩn 
- Biết cách tìm công thức nghiệm tổng quát và vẽ đường thẳng biểu diễn tập nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	28
	§2. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
	
1
	
59
	1. Kiến thức
- HS hiểu được khái niệm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Khái niệm hai hệ phương trình tương đương.
-  Biết minh hoạ hình học nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Năng lực	
- Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt: Biết minh hoạ hình học nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	29
	§7. Vị trí tương đối của hai đường tròn 
	3
	60
61-62
	1. Kiến thức 
- Hiểu được ba vị trí tương đối của đường tròn, tính chất của hai đường tròn tiếp xúc nhau (tiếp điểm nằm trên đường nối tâm), tính chất của hai đường tròn cắt nhau (hai giao điểm đối xứng nhau qua đường nối tâm).
- Học sinh nắm được hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính của hai đường tròn ứng với từng vị trí tương đối của hai đường tròn.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	30
	§3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
	
1
	
63
	1. Kiến thức  
- Giúp HS hiểu cách biến đổi  hệ phương trình bằng qui tắc thế. HS hiểu cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế trong tất cả các trường hợp.
- HS biết giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế.
2. Năng lực	
- Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lí, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế trong tất cả các trường hợp.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	31
	Ôn tập học kỳ 1(hình)
	1
	64
	1. Kiến thức
- Củng cố lại cho HS các kiến thức đã học từ đầu năm. Ôn tập lại các kiến thức về căn bậc hai, biến đổi căn bậc hai để làm bài toán rút gọn biểu thức.
- Củng cố các kiến thức về hàm số bậc nhất.
2. Kĩ năng
- Giải một số bài tập về căn bậc hai , rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. 
- Củng cố một số khái niệm về hàm số bậc nhất qua đó rèn kỹ năng giải các bài tập liên quan đến hàm số bậc nhất. 
3. Thái độ
- Tích cực tham gia vào các hoạt động học tập.

	32
	Ôn tập học kỳ 1(đại)
	
2
	
65-66
	1. Kiến thức
- Củng cố lại cho HS các kiến thức đã học từ đầu năm. 
- Tiếp tục củng cố và ôn tập các kiến thức đã học ở chương I, II.
2. Kĩ năng
- Giải một số bài tập về căn bậc hai , rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. 
- Củng cố một số khái niệm về hàm số bậc nhất qua đó rèn kỹ năng giải các bài tập liên quan đến hàm số bậc nhất. 
3. Thái độ
- Tích cực tham gia vào các hoạt động học tập.

	33
	Kiểm tra cuối học kỳ 1
	2
	67-68
	1. Kiến thức 
- Thông qua việc làm bài kiểm tra HS củng cố lại các kiến thức đã học trong học kì II 
2. Năng lực	
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt : Nhớ lại các kiến thức đã học 
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	34
	Ôn tập chương II
	2
	69-70
	1 Kiến thức 
-  Học sinh  được ôn  các  kiến thức đã học về tính chất  đối xứng của  đường tròn, liên hệ giữa dây và khoảng cách từ dây đến tâm, về về trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, của hai  đường tròn.
- Tiếp tục củng cố và ôn tập các kiến thức đã học ở chương II.
2. Năng lực 
- Năng lực chung: NL sử dụng ngôn ngữ toán học: kí hiệu, tưởng tượng. NL tư duy: logic, khả năng suy diễn, lập luận toán học. NL thực hiện các phép tính.NL hoạt động nhóm. NL sử dụng các công cụ: công cụ vẽ	
- Năng lực chuyên biệt: Xác định được đâu là pt bậc nhất hai ẩn và biểu diễn tập nghiệm của nó.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	35
	Trả bài kiểm tra cuối học kỳ 1( đại số+hình học)
	2
	71-72
	1. Kiến thức
- Thông qua việc chữa bài kiểm tra HS củng cố lại các kiến thức đã học trong học kì I
2. Năng lực	
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt : Nhớ lại các kiến thức đã học 
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	HỌC KÌ II

	36
	§4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng.
	3
	73-75
	1. Kiến thức 
- Học sinh hiểu được qui tắc cộng đại số
-  Học sinh biết biến đổi hệ phương trình bằng quy tắc cộng đại sốvà cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, nâng cao kĩ năng giải hệ phương trình
2. Năng lực	
- Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt: NL biến đổi hệ phương trình bằng quy tắc cộng đại số và NL giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
3. Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ

	37
	§1. Góc ở tâm. Số đo cung.
	2
	76
77
	1. Kiến thức: 
- Nhận biết được góc ở tâm, hai cung tương ứng, một cung bị chắn. 
- Hiểu được định lý về cộng số đo hai cung
2. Năng lực	
- Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản.
- Năng lực chuyên  biệt: Biết phân tích tìm lời giải và trình bày lời giải, làm quen với dạng toán tìm vị trí một điểm để một đoạn thẳng có độ dài lớn nhất	
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	38
	§5. Giải bài toán bằng cách lập hệ PT.
	4
	78-80
81
	1- Kiến thức 
-  Học sinh hiểu được phương pháp giải bài toán bằng lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
- HS có kĩ năng giải các loại toán về quan hệ giữa các số, chữ số và loại toán chuyển động
2- Năng lực	
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt: Giải các loại toán về quan hệ giữa các số, chữ số và loại toán chuyển động
3-  Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	39
	§2. Liên hệ giữa cung và dây
	1
	82
	1. Kiến thức: 
- Học sinh hiểu được các cụm từ “cung căng dây” và “dây căng cung”.
-  Hiểu được sản phẩm dự kiến định lý 1 và 2. 
- Bước đầu vận dụng được sản phẩm dự kiến các định lý đã học vào giải một số bài tập liên quan.
2. Năng lực	
- Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản.
- Bước đầu vận dụng được sản phẩm dự kiến các định lý đã học vào giải một số bài tập liên quan.
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	40
	Ôn tập chương III
	2
	83-84
	1. Kiến thức
-  Củng cố các kiến thức trong chương, đặc biệt chú ý: Khái niệm nghiệm và tập nghiệm của phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn cùng với minh họa hình học của chúng. Các phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn: Phương pháp thế và phương pháp cộng đại số.
2. Năng lực
- Năng lực chung: NL tư duy, NL tính toán, NL tự học, NL sử dụng ngôn ngữ, NL làm chủ bản thân
- Năng lực chuyên biệt: NL giải toán bằng cách lập hpt, giải hpt
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	41
	§3. Góc nội tiếp
	2
	85-86
	1. Kiến thức
- Học sinh hiểu được định nghĩa, các định lí, hệ  quả về góc nội tiếp trong đường tròn. 
- Nhận biết (bằng cách vẽ hình) và chứng minh các hệ quả của góc nội tiếp trong đường tròn. 
- Biết cách phân chia các trường hợp.
2. Năng lực
 - Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản.
-Năng  lưc chuyên biệt: Chứng minh sản phẩm sự kiến định lý về góc nội tiếp trong đường tròn và chứng minh các hệ quả của góc nội tiếp trong đường tròn. Biết cách phân chia các trường hợp.
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	42
	§1. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0).

	


2
	

87-88
	1- Kiến thức
- Hiểu được hàm số dạng y = ax2 (a  0), các tính chất hàm số y = ax2
- Biết cách tính giá trị hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến số.
2- Năng lực	
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt: Biết cách tính giá trị hàm số tương ứng với giá trị cho trước của biến số.
3-  Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	43
	§4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.
	2
	89-90
	1.  Kiến thức
- Học sinh hiểu được định nghĩa, sản phẩm dự kiến định lý về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung trong đường tròn.
2. Năng lực
-Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản.
-Năng  lưc chuyên biệt: Chứng sản phẩm dự kiến định lý về góc nội tiếp trong đường tròn và chứng minh các hệ quả của góc nội tiếp trong đường tròn. Biết cách phân chia các trường hợp.
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	44
	§3. Phương trình bậc hai một ẩn số.
	
2
	
91-92
	1. Kiến thức  
- HS nắm được định nghĩa phương trình bậc hai một ẩn, dạng tổng quát, dạng đặc biệt khi b = 0 hoặc c = 0 hoặc cả b và c bằng 0. Luôn chú ý nhớ a  0.


- HS biết phương pháp giải riêng các phương trình hai dạng đặc biệt, giải thành thạo các phương trình thuộc hai dạng đặc biệt đó. HS biết biến đổi phương trình dạng tổng quát : ax2 + bx + c = 0 ( a  0 ) về dạng  trong các trường hợp cụ thể của a, b, c để giải phương trình.
2. Năng lực
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.


- Năng lực chuyên biệt: NL biến đổi pt dạng tổng quát: ax2 + bx + c = 0 (a0) về dạng   NL giải phương trình bậc hai trong một số trường hợp cụ thể.
3.  Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	45
	§5. Góc có đỉnh bên trong đường tròn – Góc có đỉnh bên ngoài đường tròn.
	2
	93-94
	1. Kiến thức 
- HS nhận biết được góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn. Biết cách tính số đo của góc đó.
2. Năng lực
-Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản.
-Năng  lưc chuyên biệt. Biết Vận dụng được các định lí để chứng minh các bài tập, bài toán thực tế.
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	46
	§4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
	4
	95-96
97-98
	1. Kiến thức


- Học sinh nhớ được biệt thức = b2- 4ac và nhớ kĩ với điều kiện nào của  thì phương trình vô nghiệm có nghiệm kép, có hai nghiệm phân biệt .
2. Năng lực
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt: Rèn kỹ năng đưa một phương trình về dạng phương trình bậc hai một ẩn .Áp dụng công thức nghiệm để giải các phương trình bậc hai một ẩn.
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	47
	§6. Cung chứa góc.
	2
	99-100
	1. Kiến thức 
- Học sinh hiểu và bước đầu trình bày bài toán quỹ tích, đặc biệt là quỹ tích của cung chứa góc 90o.
2. Năng lực
-Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản.

-Năng  lưc chuyên biệt: NL Vận dung quỹ tích cung chứa góc vào bài toán quỹ tích và dựng hình đơn giản. Biết Vận dụng được các định lí để chứng minh các bài tập, bài toán thực tế.
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	48
	§7. Tứ giác nội tiếp
	2
	101-102
	1. Kiến thức  
- HS hiểu được thế nào là một tứ giác nội tiếp đường tròn, hiểu được có những tứ giác nội tiếp được và có những tứ giác không nội tiếp được bất kỳ đường tròn nào. 
- Nắm được điều kiện để một tứ giác nội tiếp đường tròn  (ĐK cần và đủ).
2. Năng lực
-Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản.
-Năng  lưc chuyên biệt. Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, phân tích, chứng minh thông qua các bài tập.
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	49
	Ôn tập giữa học kỳ 2(đại số)
	1
	103
	1. Kiến thức 
- Thông qua việc giải bài tập HS củng cố lại các kiến thức đã học trong nửa đầu học kì II 
2. Năng lực	
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt : Nhớ lại các kiến thức đã học trong chương IV 
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	50
	Ôn tập giữa kỳ 2(hình học)
	1
	104
	1. Kiến thức 
- Thông qua việc giải bài tập HS củng cố lại các kiến thức đã học trong nửa đầu học kì II 
2. Năng lực	
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt : Nhớ lại các kiến thức đã học trong chương IV 
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	51
	Kiểm tra giữa học kỳ 2
	2
	105-106
	1. Kiến thức 
- Thông qua việc giải làm bài kiểm tra HS củng cố lại các kiến thức đã học trong nửa đầu học kì II 
2. Năng lực	
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt : Nhớ lại các kiến thức đã học trong chương IV 
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	52
	§6. Hệ thưc Vi – ét và ứng dụng.
	2
	107-108
	1. Kiến thức
-  Học sinh hiểu hệ thức Víet 
- Biết nhẩm nghiệm của phương trình  bậc hai trong các trừờng hợp a + b + c = 0;  a- b + c = 0
 -  Tìm được hai số biết tổng và tích của chúng
2. Năng lực
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt nhẩm nghiệm của phương trình  bậc hai trong các trừờng hợp a + b + c = 0;  a- b + c = 0.
 Tìm được hai số biết tổng và tích của chúng
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	53
	§8. Đường tròn nội tiếp – Đường tròn ngoại tiếp
	1
	109
	1. Kiến thức 
- Hiểu được  định nghĩa, khái niệm, tính chất của đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp. Bất cứ một đa giác đều nào cũng có một đường tròn ngoại tiếp và một đường tròn nội tiếp
- Biết vẽ tâm của đa giác đều (đó là tâm của đường tròn ngoại tiếp đồng thời cũng là tâm của đường tròn nội tiếp), từ đó vẽ được đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của một đa giác đều cho trước
2. Năng lực
 - Năng lực chung: Năng lực tự học; Năng lực tính toán; Năng lực giải quyết vấn đề; NL hợp tác, giao tiếp.
- Năng lực chuyên biệt: NL tính toán, NL vận dung vẽ được đường tròn ngoại tiếp và đường tròn nội tiếp của một đa giác đều cho trước
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	
54
	§7. Phương trình quy về phương trình bậc hai.
	
2
	
110-111
	1. Kiến thức  
- HS thực hành tốt việc giải một số dạng phương trình quy về phương trình bậc hai như: phương trình trùng phương, phương trình chứa ẩn ở mẫu thức, một vài dạng phương trình bậc cao có thể đưa về phương trình tích hoặc giải được nhờ đặt ẩn phụ
-Biết cách giải phương trình trùng phương. 
- Nhớ rằng khi giải phương trình chứa ẩn thức ở mẫu, trước hết phải tìm điều kiện của ẩn và sau khi tìm được giá trị của ẩn thì phải kiểm tra chọn giá trị thỏa mãn điều kiện ấy. 
- HS giải tốt phương trình tích và rèn luyện kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử
2. Năng lực
 - Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt nhẩm nghiệm của phương trình  bậc hai trong các trừờng hợp a + b + c = 0;  a- b + c = 0.
 Tìm được hai số biết tổng và tích của chúng
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	55
	§9. Độ dài đường tròn; cung tròn.
	2
	112
113
	1. Kiến thức 


 Ôn lại công thức tính độ dài đường tròn C = 2R ( hoặc C = d)
2. Năng lực
- Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản.
- Năng  lưc chuyên biệt. Biết tính độ dài cung tròn
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	56
	§8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
	3
	114-116
	1. Kiến thức 
- Hiểu được cách giải bài toán bằng cách lập phương trình
- Biết chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn 
- Biết cách tìm mối liên hệ giữa các dữ kiện trong bài toán để lập phương trình
+ Biết chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn 
+ Biết cách tìm mối liên hệ giữa các dữ kiện trong bài toán để lập phương trình
+ Biết cách trình bày bài giải của một bài toán bậc hai
2. Năng lực
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt : Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	57
	§10. Diện tích hình tròn – hình quạt tròn.
	2
	117-118
	1. Kiến thức 

-  Học sinh hiểu được công thức tính diện tích hình tròn S=và biết suy luận rút ra công thức tính diện tích hình quạt tròn.
2. Năng lực
- Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản.

- Năng lựcc chuyên biệt. Biết tính độ dài cung tròn, tính diện tích hình tròn S=.
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	58
	Ôn tập chương IV
	3
	119-120
121
	1. Kiến thức 
- Thông qua việc giải bài tập HS củng cố lại các kiến thức đã học trong chương IV 
2. Năng lực	
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt : Nhớ lại các kiến thức đã học trong chương IV 
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	59
	Ôn tập chương III
	2
	122-123
	1. Kiến thức 
- Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức của chương thông qua việc lần lượt giải các dạng bài tập liên quan đến đường tròn, hình tròn.
2. Năng lực
-Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản .

-Năng  lưc chuyên biệt . Biết tính độ dài cung tròn, tính diện tích hình tròn S=.
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	60
	§1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
	2
	124
125
	1. Kiến thức 
- Nhớ lại và khắc sâu các khái niệm về hình trụ (đáy của hình trụ, trục, mặt xung quanh, đường sinh, độ dài đường cao, mặt cắt khi nó song song với trục hoặc song song với đáy)
- Ôn lại các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ và công thức tính thể tích hình trụ
2. Kỹ năng  
- Rèn kỹ năng tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình trụ và  thể tích hình trụ
3. Phẩm chất: Tự học, tự chủ, sống có trách nhiệm.

	61
	Ôn tập cuối học kỳ 2(đại só)

	2
	126-127
	1. Kiến thức 
- Thông qua việc giải bài tập HS củng cố lại các kiến thức đã học trong học kì II 
2. Năng lực	
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt : Nhớ lại các kiến thức đã học 
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	62
	Ôn tập cuối học kỳ 2(hình)
	2
	128
129
	1. Kiến thức 
- Thông qua việc giải bài tập HS củng cố lại các kiến thức đã học trong học kì II 
2. Năng lực	
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt : Nhớ lại các kiến thức đã học 
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	63
	Kiểm tra cuối học kỳ 2
	2
	130-131
	1. Kiến thức 
- Thông qua việc làm bài kiểm tra HS củng cố lại các kiến thức đã học trong học kì II 
2. Năng lực	
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt : Nhớ lại các kiến thức đã học 
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	64
	§2. Hình nón - Diện tích xung quanh và thể tích hình nón
	2
	132
133
	1. Kiến thức 
- Nhớ lại và khắc sâu các khái niệm về hình nón: đáy của hình nón, mặt xung quanh, đường sinh, chiều cao, mặt cắt song song với đáy .
- Biết được công thức tính diện tích hình nón cụt
- Nắm chắc và sử dụng thành thạo công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình nón.
2. Năng lực
- Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản .
- Năng  lưc chuyên biệt . tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình nón và  thể tích hình nón
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

	65
	§3. Hình Cầu - Diện tích xung quanh và thể tích hình cầu.
	3
	134-136
	1. Kiến thức
-Nhớ lại và nắm chắc  các khái niệm về hình cầu: tâm, bán kính, đường tròn lớn, mặt cầu
- Vận dụng thành thạo công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
- Thấy được các ứng dụng của các công thức trên trong đời sống thực tế
3. Thái độ
 - Giáo dục tính thực tiễn
2. Năng lực
- Năng lực chung:  tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản .
- Năng  lưc chuyên biệt: Tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu 
3. Phẩm chất
- Tự học, tự chủ, sống có trách nhiệm.

	66
	Ôn tập chương IV

	2
	137-138
	1. Kiến thức
 -Hệ thống hóa các khái niệm về hình trụ, hình nón, hình cầu (đáy, chiều cao, đường sinh,...(với hình trụ, hình nón )
-Hệ thống hóa các công thức tính chu vi, diện tích, thể tích,...(theo bảng ở trang 128)
2. Năng lực 
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản .
- Năng  lưc chuyên biệt . Tính chu vi, diện tích, thể tích tích mặt cầu và thể tích các hình đẫ học trong chương IV .
3. Phẩm chất
- Tự học, tự chủ, sống có trách nhiệm.

	67
	Trả bài kiểm tra cuối học kỳ 2
	2
	139-140
	1. Kiến thức  
- Thông qua việc làm chữa bài kiểm tra HS củng cố lại các kiến thức đã học trong học kì II 
2. Năng lực	
- Năng lực chung:  Tự học, giải quyết vấn đề, tư duy, tự quản lý, giao tiếp, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt : Nhớ lại các kiến thức đã học 
3. Phẩm chất
- Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.
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	Cả năm: 35 tuần - 140 Tiết

	Học kỳ I: 18 tuần x 4 tiết/ tuần = 72 tiết (Hóa 18 tiết+ Sinh 36 tiết + Lí 18 tiết)

	Học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết/ tuần = 68 tiết (Hóa 9 tiết + Sinh 26 tiết + Lí 33 tiết)


Phần Hóa học 
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	1
	Bài 2: Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành. (Mục II)
	2
	1, 2
	- Nêu được các quy định an toàn khi học trong phòng thực hành.
- Phân biệt được các kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành.
- Đọc và phân biệt được các hình ảnh quy định an toàn trong phòng thực hành.

	2
	Bài 5: Sự đa dạng của chất
	2
	3, 4
	- Nêu được sự đa dạng của chất (chất có ở xung quanh chúng ta, trong các vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, vật vô sinh, vật hữu sinh...).
- Trình bày được một số đặc điểm cơ bản ba thể (rắn, lỏng, khí). 
- Đưa ra được một số ví dụ về một số đặc điểm cơ bản ba thể của chất.

	3
	Bài 6: Tính chất và sự chuyển thể của chất
	2
	5, 6
	- Nêu được một số tính chất của chất (tính chất vật lí, tính chất hoá học).
- Nêu được khái niệm về sự nóng chảy; sự sôi; sự bay hơi; sự ngưng tụ, đông đặc.
- Tiến hành được thí nghiệm về sự chuyển thể (trạng thái) của chất.
- Trình bày được quá trình diễn ra sự chuyển thể (trạng thái): nóng chảy, đông đặc; bay hơi, ngưng tụ; sôi.

	4
	Bài 7: Oxygen và không khí
	3
	7, 8, 10
	- Nêu được một số tính chất của oxygen (trạng thái, màu sắc, tính tan, ...).
- Nêu được tầm quan trọng của oxygen đối với sự sống, sự cháy và quá trình đốt nhiên liệu.
- Nêu được thành phần của không khí (oxygen, nitơ, carbon dioxide, khí hiếm, hơi nước).
- Tiến hành được thí nghiệm đơn giản để xác định thành phần phần trăm thể tích của oxygen trong không khí.
- Trình bày được vai trò của không khí đối với tự nhiên.
- Trình bày được sự ô nhiễm không khí: các chất gây ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm không khí, biểu hiện của không khí bị ô nhiễm.
- Nêu được một số biện pháp bảo vệ môi trường không khí.

	5
	Kiểm tra giữa học kỳ 1
	1
	9
	

	6
	Bài 8: Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng
	6
	11,12,
13, 14, 15,18
	- Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực, thực phẩm thông dụng trong cuộc sống và sản xuất.
- Biết cách tìm hiểu và rút ra được kết luận về tính chất của một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng.
- Nêu được cách sử dụng một số nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững.

	7
	Ôn tập cuối học kỳ 1
	1
	16
	Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức đã học.

	8
	Kiểm tra cuối học 
kỳ 1
	1
	17
	

	9
	Bài 9: Một số lương thực, thực phẩm thông dụng.
	2
	19, 20
	- Trình bày được tính chất và ứng dụng của lương thực, thực phẩm thông dụng.
- Biết cách tìm hiểu và rút ra được kết luận về tính chất của một số lương thực – thực phẩm thông dụng.

	10
	Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch.
	3
	21, 22, 23
	- HS nêu được khái niệm hỗn hợp, chất tinh khiết.
- Thực hiện được thí nghiệm để biết dung môi, dung dịch là gì, phân biệt được dung môi và dung dịch.
- Phân biệt được hỗn hợp đồng nhất và hỗn hợp không đồng nhất.

	11
	Bài 11: Tách chất ra khỏi hỗn hợp
	3
	24, 26, 27
	– Trình bày được một số cách đơn giản để tách chất ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các cách tách đó. 
– Sử dụng được một số dụng cụ, thiết bị cơ bản để tách chất ra khỏi hỗn hợp bằng cách lọc, cô cạn, chiết. 
– Chỉ ra được mối liên hệ giữa tính chất vật lí của một số chất thông thường với phương pháp tách chúng ra khỏi hỗn hợp và ứng dụng của các chất trong thực tiễn.

	12
	Ôn tập cuối học kỳ 2
	1
	25
	Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức đã học


Phần Sinh học 
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	1
	Bài 1. Giới thiệu về Khoa học tự nhiên
	3
	1, 2, 3
	–  Nêu được khái niệm Khoa học tự nhiên.
 – Trình bày được vai trò của Khoa học tự nhiên trong cuộc sống của loài người.
– Phân biệt được các lĩnh vực Khoa học tự nhiên dựa vào đối tượng nghiên cứu. 
– Dựa vào các đặc điểm đặc trưng, phân biệt được vật sống và vật không sống.

	Phần 3: Vật sống
Chủ đề 7: Tế bào

	2
	Bài 12: Tế bào – đơn vị cơ bản của sự sống.
	



6
	4, 5, 6, 7, 8, 9
	- Nêu được khái niệm tế bào, chức năng của tế bào. 
- Nêu được hình dạng và kích thước của một số loại tế bào. 
- Trình bày được cấu tạo tế bào và chức năng mỗi thành phần (ba thành phân chính: màng tế bào, chất tế bào, nhân tế bào); nhận biết được lục lạp là bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở cây xanh. 
- Nhận biết được tế bào là đơn vị cấu trúc của sự sống.
- Phân biệt được tế bào động vật, tế bào thực vật; tế bào nhân thực, tế bào nhân, thông qua quan sát hình ảnh. 
- Dựa vào sơ đồ, nhận biết được sự lớn lên và sinh sản của tế bào.
- Nêu được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào.
- Thực hành quan sát tế bào lớn bằng mắt thường và tế bào nhỏ dưới kính lúp và kính hiển vi quang học.

	3
	Bài 13: Từ tế bào đến cơ thể
	5
	10, 11, 12, 13, 14
	- Nhận biết được cơ thể đơn bào và cơ thể đa bào và lấy được các ví dụ minh hoạ.
- Nếu được quan hệ giữa tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan và cơ thể. 
- Nêu được các khái niệm mô, cơ quan, hệ cơ quan, cơ thể và lấy được các ví dụ minh hoạ.
- Nhận biết và vẽ được hình sinh vật đơn bào, mô tả được các cơ quan cấu tạo cây xanh và cơ thể người.

	Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống

	4
	Bài 14: Phân loại thế giới sống
	3
	15, 16, 17
	- Nêu được sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống.
- Dựa vào sơ đồ, nhận biết được 5 giới của thế giới sống. Lấy được ví dụ minh họa cho mỗi giới.
- Dựa vào sơ đồ, phân biệt được các nhóm theo trật tự: loài, chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới.
- Lấy được ví dụ chứng minh sự đa dạng về số lượng loài và môi trường sống của sinh vật.
- Nhận biết được tên địa phương và tên khoa học của sinh vật.

	5
	Kiểm tra giữa học kỳ 1
	1
	18
	

	6
	Bài 15: Khóa lưỡng phân
	2
	19, 20
	- Nhận biết được cách xây dựng khoá lưỡng phân trong phân loại một số nhóm sinh vật.
- Thực hành xây dựng được khoa lưỡng phân với đối tượng sinh vật.

	7
	Bài 16: Virus và vi khuẩn

	4
	21, 22, 23, 24
	- Quan sát hình ảnh mô tả được hình dạng, cấu tạo đơn giản của virus.
- Nêu được một số bệnh do virus gây nên và cách phòng, chống bệnh do virus.
- Quan sát hình ảnh mô tả được hình dạng, cấu tạo đơn giản của vi khuẩn.
- Phân biệt được virus và vi khuẩn. 
- Nêu được sự đa dạng về hình thái của vi khuẩn.
- Nêu được một số bệnh bệnh do vi khuẩn gây nên và cách phòng, chống bệnh vi khuẩn.
- Vận dụng được hiểu biết về virus và vi khuẩn để giải thích một số hiện tượng trong thực tiễn.

	8
	Bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật
	2
	25, 26
	- Nhận biết được một số nguyên sinh vật như tảo lục đơn bào, tảo silic, trùng roi trùng giày, trùng biến hình thông qua quan sát hình ảnh, mẫu vật.
- Nêu được sự đa dạng và vai trò của nguyên sinh vật. 
- Nêu được một số bệnh, cách phòng và chống bệnh do nguyên sinh vật gây nên. 
- Quan sát và vẽ được hình nguyên sinh vật dưới kính lúp hoặc kính hiển vi.

	9
	Bài 18: Đa dạng nấm
	2
	27, 28
	- Nhận biết được một số đại diện nấm thông qua quan sát hình ảnh, mẫu vật (nấm đơn bào, đa bào. Một số đại diện phổ biến: nấm đảm, nấm túi,...). 
- Dựa vào hình thái, trình bày được sự đa dạng của nấm.
- Trình bày được vai trò của nấm trong tự nhiên và trong cuộc sống (nấm được trồng làm thức ăn, dùng làm thuốc,...).
- Nêu được một số bệnh do nấm gây ra. Trình bày được cách phòng và chống bệnh do nấm gây ra.
- Vận dụng được hiểu biết về nấm để giải thích một số hiện tượng trong đời sống như kĩ thuật trồng nấm, nấm ăn được, nấm độc,...
- Thông qua thực hành, quan sát và vẽ được hình nấm (quan sát bằng mắt thường hoặc kính lúp).

	10
	Bài 19: Đa dạng thực vật
	4
	29, 30, 31, 33
	Phân biệt được các nhóm thực vật: Thực vật không có mạch dẫn (Rêu); Thực vật có mạch dẫn và không có hạt (Dương xỉ); Thực vật có mạch dẫn, có hạt và không có hoa (Hạt trần); Thực vật có mạch dẫn, có hạt và có hoa (Hạt kín).

	11
	Ôn tập cuối học kỳ 1
	1
	32
	Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức đã học.

	12
	Bài 20: Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên
	4
	34, 35, 36, 37
	Trình bày được vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên.

	13
	Bài 21: Thực hành phân chia các nhóm thực vật
	2
	38, 39
	Phân chia được thực vật thành các nhóm theo tiêu chí phân loại đã học.

	14
	Bài 22: Đa dạng động vật không xương sống
	6
	40, 41, 42, 43, 44, 45
	- Nhận biết được các nhóm động vật không xương sống. Gọi tên được một số động vật không xương sống điển hình. 
- Nêu được một số lợi ích và tác hại của động vật không xương sống trong đời sống.
- Quan sát hoặc chụp ảnh được một số động vật không xương sống ngoài thiên nhiên và gọi tên được một số con vật điển hình.

	15
	Bài 23: Đa dạng động vật có xương sống
	6
	46,  47, 48, 49, 50, 51
	- Phân biệt được hai nhóm động vật không xương sống và động vật có xương sống.
- Nhận biết được các nhóm động vật có xương sống, gọi tên được một số động vật có xương sống điển hình.
- Nêu được một số lợi ích và tác hại của động vật có xương sống trong đời sống.
- Quan sát (hoặc chụp ảnh) được một số động vật có xương sống ngoài thiên nhiên và gọi tên được một số con vật điển hình.

	16
	Bài 24: Đa dạng sinh học
	
	52, 55
	- Nêu được vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên và trong thực tiễn.
- Giải thích được vì sao cần bảo vệ đa dạng sinh học.

	17
	Kiểm tra giữa học kỳ 2
	2
	53, 54
	

	18
	Bài 25: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên
	5
	56, 57, 58, 59, 60
	- Thực hiện được một số phương pháp tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên: quan sát bằng mắt thường, kính lúp, ống nhòm; ghi chép, đo đếm, nhận xét và rút ra kết luận. 
- Nhận biết được vai trò của sinh vật trong tự nhiên (Ví dụ: cây bóng mát, điều hoà khí hậu, làm sạch môi trường, làm thức ăn cho động vật,... 
- Sử dụng được khoá lưỡng phân để phân loại một số nhóm sinh vật. Quan sát và phân biệt được một số nhóm thực vật ngoài thiên nhiên.
- Chụp ảnh và làm được bộ sưu tập ảnh về các nhóm sinh vật (thực vật, động vật có xương sống, động vật không xương sống). 
- Làm và trình bày được báo cáo đơn giản về kết quả tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên.

	19
	Ôn tập cuối học kỳ 2
	1
	61
	Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức đã học.

	20
	Kiểm tra cuối học kỳ 2
	1
	62
	


Phần Vật lí
	STT

	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	1
	Bài 2: Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành. (Mục I)
	2
	1, 2
	- Trình bày được cách sử dụng một số dụng cụ đo thể tích.
- Biết cách sử dụng kính lúp cầm tay và kính hiển vi quang học.

	2
	Bài 3: Đo chiều dài, khối lượng, thời gian.	
	
	6
	3, 4, 5, 6, 7, 8
	- Lấy được ví dụ chứng tỏ giác quan chúng ta có thể cảm nhận sai một số hiện tượng.
- Nêu được cách đo, đơn vị đo và dụng cụ thường dùng để đo khối lượng, chiều dài, thời gian.
- Dùng thước, cân, đồng hồ chỉ ra được một số thao tác sai khi đo và nêu được cách khắc phục một số thao tác sai đó.
- Hiểu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo, ước lượng được khối lượng, chiều dài, thời gian trong một số trường hợp đơn giản.
- Đo được chiều dài, khối lượng, thời gian bằng thước, cân, đồng hồ (thực hiện đúng các thao tác, không yêu cầu tìm sai số).

	3
	Bài 4: Đo nhiệt độ.
	4
	9, 10, 11, 12
	- Phát biểu được nhiệt độ là số đo “nóng”, “lạnh” của vật.
- Nêu được cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Xen-xi-ớt.
- Nêu được sự nở vì nhiệt của chất lỏng được dùng làm cơ sở để đo nhiệt độ.
- Sử dụng được một số loại dụng cụ đo nhiệt độ.
- Dùng nhiệt kế để chỉ ra một số thao tác sai khi đo nhiệt độ và nêu được cách khắc phục một số thao tác sai đó.
- Hiểu được tầm quan trọng của việc ước lượng trước khi đo nhiệt độ; ước lượng được nhiệt độ trong một số trường hợp đơn giản.

	4
	Bài 26: Lực và tác dụng của lực.
	5
	13,14, 15,18,19
	- Lấy được ví dụ chứng tỏ lực là sự đẩy hoặc kéo.
- Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.
- Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm: thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, biến dạng vật.
– Biểu diễn được một lực bằng một mũi tên có điểm đặt tại vật chịu tác dụng lực, có độ lớn và theo hướng của sự kéo hoặc đẩy.
– Đo được lực bằng lực kế lò xo, đơn vị là Niu tơn (Newton, kí hiệu N) (không yêu cầu giải thích nguyên lí đo).

	5
	Ôn tập cuối học kỳ 1
	1
	16
	Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức đã học.

	6
	Kiểm tra cuối học kỳ 1
	1
	17
	

	7
	Bài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.
	2
	20, 21
	- Nêu được lực tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác động của lực; lấy được ví dụ về lực tiếp xúc.
- Nêu được lực không tiếp xúc xuất hiện khi vật (hoặc đối tượng) gây ra lực không có sự tiếp xúc với vật (hoặc đối tượng) chịu tác động của lực, lấy được ví dụ về lực không tiếp xúc.

	8
	Bài 28: Lực ma sát.
	4
	22, 23, 24, 25
	- Nêu được: Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật; khái niệm về lực ma sát trượt; khái niệm về lực ma sát nghỉ.
- Sử dụng tranh, ảnh (hình vẽ, học liệu điện tử) để nêu được: Sự tương tác giữa bề mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng.
- Nêu được tác dụng cản trở và tác dụng thúc đẩy chuyển động của lực ma sát.
- Lấy được ví dụ về một số ảnh hưởng của lực ma sát trong an toàn giao thông đường bộ.
- Thực hiện được thí nghiệm chứng tỏ vật chịu tác dụng của lực cản khi chuyển động trong nước (hoặc không khí).

	9
	Bài 29: Lực hấp dẫn.
	4
	26, 27, 28, 29
	- Nêu được các khái niệm: khối lượng (số đo lượng chất của một vật), lực hấp dẫn (lực hút giữa các vật có khối lượng), trọng lượng của vật (độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật).
- Thực hiện thí nghiệm chứng minh được độ giãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo.

	10
	Bài 30: Các dạng năng lượng.
	4
	30, 31, 32, 33
	- Phân loại được năng lượng theo tiêu chí.
- Từ tranh ảnh (hình vẽ hoặc học liệu điện tử) hiện tượng trong khoa học hoặc thực tế, lấy được ví dụ để chứng tỏ năng lượng đặc trưng cho khả năng tác dụng lực.

	11
	Bài 31: Sự chuyển hóa năng lượng.
	4
	34, 35, 36, 37
	- Lấy được ví dụ chứng tỏ: Năng lượng có thể chuyển từ dạng này sang dạng từ vật này sang vật khác.
- Nêu được: Năng lượng hao phí luôn xuất hiện khi năng lượng được chuyển từ khác, dạng này sang dạng khác, từ vật này sang vật khác.
- Nếu được định luật bảo toàn năng lượng và lấy được ví dụ minh hoạ.
- Nêu được sự truyền năng lượng trong một số trường hợp đơn giản trong thực tiễn.
- Đề xuất được biện pháp để tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động hằng ngày.

	12
	Bài 32: Nhiên liệu và năng lượng tái tạo.
	2
	38, 39
	- Nêu được: Vật liệu giải phóng năng lượng, tạo ra nhiệt và ánh sáng khi bị đốt cháy gọi là nhiên liệu.
- Lấy được ví dụ về một số loại năng lượng tái tạo thông dụng.

	13
	Bài 33: Hiện tượng mọc và lặn của Mặt trời.
	4
	40, 41, 42, 43
	 Giải thích được một cách định tính và sơ lược: từ Trái Đất thấy Mặt Trời mọc và lặn hằng ngày.

	14
	Bài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng.
	4
	44, 45, 46, 47
	- Nhận biết được một số hình dạng nhìn thấy cơ bản của Mặt trăng.
- Thiết kế mô hình thực tế (hoặc hình vẽ) để giải thích được một số hình dạng nhìn thấy của Mặt trăng trong Tuần trăng.

	15
	Ôn tập cuối học kỳ 2
	1
	48
	Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức đã học.

	16
	Kiểm tra cuối học kỳ 2
	1
	49
	

	17
	Bài 35: Hệ Mặt Trời và Ngân Hà.
	2
	50, 51
	- Nêu được Mặt Trời và sao là các thiên thể phát sáng; các hành tinh và sao chổi phản xạ ánh sáng Mặt Trời.
- Mô tả được sơ lược cấu trúc của hệ Mặt Trời, nêu được các hành tinh cách Mặt Trời các khoảng cách khác nhau và có chu kì khác nhau.
- Sử dụng tranh ảnh chỉ ra được hệ Mặt Trời là một phần nhỏ của Ngân Hà.
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN KHTN 7
	Cả năm: 35 tuần - 140 Tiết

	Học kỳ I: 18 tuần –  72 tiết (Hóa: 18 tiết; Lí: 18 tiết; Sinh 36 tiết)

	Học kỳ II: 17 tuần - 68 tiết (Hóa: 17 tiết; Lí: 28 tiết; Sinh 23 tiết)



	STT

	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	1
	Bài mở đầu
	6
	1, 2, 3, 4, 1, 2
	– Trình bày và vận dụng được một số phương pháp và kĩ năng trong học tập môn Khoa học tự nhiên:
 + Phương pháp tìm hiểu tự nhiên;
+ Thực hiện được các kĩ năng tiến trình: quan sát, phân loại, liên kết, đo, dự báo;
+ Sử dụng được một số dụng cụ đo (trong nội dung môn Khoa học tự nhiên 7);
+ Làm được báo cáo, thuyết trình.

	PHẦN 1: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT
Chủ đề 1: Nguyên tử. Nguyên tố hoá học

	2
	Bài 1. Nguyên 
tử
(Bài học Stem)
	4
	5, 6, 7, 8
	– Trình bày được mô hình nguyên tử của Rutherford – Bohr (mô hình sắp xếp electron trong các lớp vỏ nguyên tử).
– Nêu được khối lượng của một nguyên tử theo đơn vị quốc tế amu (đơn vị khối lượng nguyên tử).
– Stem: Làm mô hình nguyên tử từ vật liệu đơn giản.

	3
	Kiểm tra giữa học kỳ 1
	1
	9
	

	4
	Bài 2. Nguyên tố hóa học
	4
	10, 11, 12, 13
	– Phát biểu được khái niệm về nguyên tố hoá học và kí hiệu nguyên tố hoá học.
– Viết được công thức hoá học và đọc được tên của 20 nguyên tố đầu tiên.

	Chủ đề 2: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

	5
	Bài 3. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	6
	14, 15, 17, 
18, 19, 20
	 – Nêu được các nguyên tắc xây dựng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
· Mô tả được cấu tạo bảng tuần hoàn gồm: ô, nhóm, chu kì.
Sử dụng được bảng tuần hoàn để chỉ ra các nhóm nguyên tố/nguyên tố kim loại, các nhóm nguyên tố/nguyên tố phi kim, nhóm nguyên tố khí hiếm trong bảng tuần hoàn.

	6
	Ôn tập cuối học kỳ 1
	1
	16
	Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức đã học.

	Chủ đề 3: Phân tử

	7
	Bài 4. Phân tử – Đơn chất – Hợp chất
	3
	21, 22, 23
	· Nêu được khái niệm phân tử, đơn chất, hợp chất. Đưa ra được một số ví dụ về đơn chất và hợp chất. 
 – Tính được khối lượng phân tử theo đơn vị amu.

	8
	Bài 5. Giới thiệu về liên kết hóa học
	6
	24, 25, 26, 27, 28, 29
	– Nêu được mô hình sắp xếp electron trong vỏ nguyên tử của một số nguyên tố khí hiếm; sự hình thành liên kết cộng hoá trị theo nguyên tắc dùng chung electron để tạo ra lớp vỏ electron của nguyên tố khí hiếm (Áp dụng được cho các phân tử đơn giản như H2, Cl2, NH3, H2O, CO2, N2, ….).
– Nêu được được sự hình thành liên kết ion theo nguyên tắc cho và nhận electron để tạora ion có lớp vỏ electron của nguyên tố khí hiếm (Áp dụng cho phân tử đơn giản như NaCl, MgO, …).
– Chỉ ra được sự khác nhau về một số tính chất của chất ion và chất cộng hoá trị.

	9
	Bài 6. Hóa trị và công thức hóa học
	5
	30, 31, 32
34, 35
	· Trình bày được khái niệm về hoá trị (cho chất cộng hoá trị). Cách viết công thức hoá học.
· Viết được công thức hoá học của một số chất và hợp chất đơn giản thông dụng.
· Nêu được mối liên hệ giữa hoá trị của nguyên tố với công thức hoá học.
· Tính được phần trăm (%) nguyên tố trong hợp chất khi biết công thức hoá học của hợp chất.
Xác định được công thức hoá học của hợp chất dựa vào phần trăm (%) nguyên tố và khối lượng phân tử.

	10
	Ôn tập cuối học kỳ 2
	1
	33
	Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức đã học.


PHẦN 2. NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Chủ đề 4. Tốc độ 
	STT

	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	1
	Bài 7. Tốc độ của chuyển động
	5
	3, 4, 5, 6, 7
	- Nêu được ý nghĩa vật lí của tốc độ, xác định được tốc độ qua quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian tương ứng, tốc độ = quãng đường vật đi/thời gian đi quãng đường đó.
- Liệt kê được một số đơn vị đo tốc độ thường dùng.
- Mô tả được sơ lược cách đo tốc độ bằng đồng hồ bấm giây và cổng quang điện trong dụng cụ thực hành ở nhà trường; thiết bị “bắn tốc độ” trong kiểm tra tốc độ các phương tiện giao thông.

	2
	Ôn tập giữa học kỳ 1
	1
	8
	Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức đã học

	3
	Bài 8. Đồ thị quãng đường - thời gian
	6
	9, 10, 11, 12, 13, 14
	- Vẽ được đồ thị quãng đường – thời gian cho chuyển động thẳng.
- Từ đồ thị quãng đường – thời gian cho trước, tìm được quãng đường vật đi (hoặc tốc độ, hay thời gian chuyển động của vật).
- Dựa vào tranh ảnh (hoặc học liệu điện tử) thảo luận để nêu được ảnh hưởng của tốc độ trong an toàn giao thông.

	
Chủ đề 5. Âm thanh

	4
	Bài 9. Sự truyền âm
	3
	15, 16, 18
	- Thực hiện thí nghiệm tạo sóng âm (như gảy đàn, gõ vào thanh kim loại, ...) để chứng tỏ được sóng âm có thể truyền được trong chất rắn, lỏng, khí.
- Giải thích được sự truyền sóng âm trong không khí.

	5
	Kiểm tra cuối học kỳ 1
	1
	17
	

	6
	Bài 10. Biên độ, tần số, độ cao và độ to của âm.
	5
	19, 20, 21, 22, 23
	- Từ hình ảnh hoặc đồ thị xác định được biên độ và tần số sóng âm.
- Nêu được đơn vị của tần số là hertz (kí hiệu là Hz).
- Nêu được sự liên quan của độ to của âm với biên độ âm.
- Sử dụng nhạc cụ (hoặc học liệu điện tử, dao động kí) chứng tỏ được độ cao của âm có liên hệ với tần số âm.

	7
	Bài 11. Phản xạ âm
	2
	24, 25
	- Lấy được ví dụ về vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém.
- Giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế về sóng âm; đề xuất được phương án đơn giản để hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khoẻ.

	
Chủ đề 6. Ánh sáng

	8
	Bài 12. Ánh sáng, tia sáng
	3
	26, 27, 28
	- Thực hiện thí nghiệm thu được năng lượng ánh sáng; từ đó, nêu được ánh sáng là một dạng của năng lượng.
- Thực hiện thí nghiệm tạo ra được mô hình tia sáng bằng một chùm sáng hẹp song song.
- Vẽ được hình biểu diễn vùng tối do nguồn sáng rộng và vùng tối do nguồn sáng hẹp.

	9
	Bài 13. Sự phản xạ ánh sáng
	5
	29, 31, 32, 33, 34
	- Phân biệt được phản xạ và phản xạ khuếch tán.
- Vẽ được hình biểu diễn và nêu được các khái niệm: tia sáng tới, tia sáng phản xạ, pháp tuyến, góc tới, góc phản xạ, mặt phẳng tới, ảnh.
- Thực hiện được thí nghiệm rút ra định luật và phát biểu được nội dung của định luật phản xạ ánh sáng.
- Nêu được tính chất ảnh của vật qua gương phẳng và dựng được ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng.
- Vận dụng được định luật phản xạ ánh sáng trong một số trường hợp đơn giản.

	10
	Kiểm tra giữa học kỳ 2
	1
	30
	

	
Chủ đề 7. Tính chất từ của các chất

	11
	Bài 14: Nam châm
	4
	35, 36, 37, 38
	- Tiến hành thí nghiệm để nêu được:
+ Tác dụng của nam châm đến các vật liệu khác nhau;
+ Sự định hướng của thanh nam châm (kim nam châm).
- Xác định được cực Bắc và cực Nam của một thanh nam châm.

	12
	Bài 15. Từ trường
	4
	39, 40, 41, 44
	- Nêu được vùng không gian bao quanh một nam châm (hoặc dây dẫn mang dòng điện), mà vật liệu có tính chất từ đặt trong nó chịu tác dụng lực từ, được gọi là từ trường.
 - Nêu được khái niệm từ phổ và tạo được từ phổ bằng mạt sắt và nam châm.
 - Nêu được khái niệm đường sức từ và vẽ được đường sức từ quanh một thanh nam châm.


	13
	Ôn tập cuối học kỳ 2
	1
	42
	Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức đã học.

	14
	Kiểm tra cuối học kỳ 2
	1
	43
	

	15
	Bài 16. Từ trường trái đất
	2
	45, 46
	- Dựa vào ảnh (hoặc hình vẽ, đoạn phim khoa học) khẳng định được Trái Đất có từ trường.
- Nêu được cực Bắc địa từ và cực Bắc địa lí không trùng nhau.



PHẦN 3: VẬT SỐNG
Chủ đề 8: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật 
	STT

	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	1
	Bài 17. Vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật 
	3
	1, 2, 3
	- Phát biểu được khái niệm trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
- Nêu được vai trò trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong cơ thể.

	2
	Bài 18. Quang hợp ở thực vật.
	4
	4, 5, 6, 7
	- Mô tả được một cách tổng quát quá trình quang hợp ở tế bào lá cây: Nêu được vai trò lá cây với chức năng quang hợp. Nêu được khái niệm, nguyên liệu, sản phẩm của quang hợp. Viết được phương trình quang hợp (dạng chữ). Vẽ được sơ đồ diễn tả quang hợp diễn ra ở lá cây, qua đó nêu được quan hệ giữa trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng.
- Vận dụng hiểu biết về quang hợp để giải thích được ý nghĩa thực tiễn của việc trồng và bảo vệ cây xanh.

	3
	Bài 19. Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp.
	2
	8, 9
	Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quang hợp.

	4
	Bài 20. Thực hành quang hợp ở cây xanh
	2
	10, 11
	Tiến hành được thí nghiệm chứng minh quang hợp ở cây xanh.


	5
	Bài 21. Hô hấp tế bào.
	5
	12, 13, 14, 15, 16
	- Mô tả được một cách tổng quát quá trình hô hấp ở tế bào (ở thực vật và động vật): Nêu được khái niệm; viết được phương trình hô hấp dạng chữ thể hiện hai chiều tổng hợp và phân giải.

	6
	Kiểm tra giữa học kỳ 1
	1
	17
	

	7
	Bài 22. Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
	2
	18, 19
	Nêu được một số yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hô hấp tế bào.


	8
	Bài 23. Trao đổi khí ở sinh vật
	4
	20, 21, 22, 23
	– Sử dụng hình ảnh để mô tả được quá trình trao đổi khí qua khí khổng của lá.
– Dựa vào hình vẽ mô tả được cấu tạo khí khổng, nêu được chức năng của khí khổng.
– Dựa vào sơ đồ khái quát mô tả được con đường đi của khí qua các cơ quan của hệ hô hấp ở động vật (ví dụ ở người).

	9
	Bài 24. Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
	2
	24, 25
	 Nêu được vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật.

	10
	Bài 25. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật

(Bài học Stem)
	4
	26, 27, 28, 29
	- Dựa vào sơ đồ (hoặc mô hình) nêu được thành phần hoá học và cấu trúc, tính chất của nước.
- Mô tả được quá trình trao đổi nước và các chất dinh dưỡng, lấy được ví dụ ở thực vật vàđộng vật, cụ thể:
+ Dựa vào sơ đồ đơn giản mô tả được con đường hấp thụ, vận chuyển nước và khoáng của cây từ môi trường ngoài vào miền lông hút, vào rễ, lên thân cây và lá cây;
+ Dựa vào sơ đồ, hình ảnh, phân biệt được sự vận chuyển các chất trong mạch gỗ từ rễ lên lá cây (dòng đi lên) và từ lá xuống các cơ quan trong mạch rây (dòng đi xuống);
- Nêu được vai trò thoát hơi nước ở lá và hoạt động đóng, mở khí khổng trong quá trình thoát hơi nước.
- Stem: Hoa cầu vồng.

	11
	Bài 26. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
	4
	30, 31, 34, 35
	- Trình bày được con đường trao đổi nước và nhu cầu sử dụng nước ở động vật (lấy ví dụ ở người);
- Dựa vào sơ đồ khái quát (hoặc mô hình, tranh ảnh, học liệu điện tử) mô tả được con đường thu nhận và tiêu hoá thức ăn trong ống tiêu hoá ở động vật (đại diện ở người);
- Mô tả được quá trình vận chuyển các chất ở động vật (thông qua quan sát tranh, ảnh, mô hình, học liệu điện tử), lấy ví dụ cụ thể ở hai vòng tuần hoàn ở người.
- Xây dựng được chế độ dinh dưỡng hợp lý.
- Nêu được các biện pháp phòng tránh bệnh do dinh dưỡng và vệ sinh không hợp lý.

	12
	Ôn tập cuối học kỳ 1
	1
	32
	Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức đã học.

	13
	Kiểm tra cuối học kỳ 1
	1
	33
	

	Chủ đề 9: Cảm ứng ở sinh vật

	14
	Bài 27. Khái quát về cảm ứng và cảm ứng ở thực vật
	2
	36, 37
	– Phát biểu được khái niệm cảm ứng ở sinh vật. Lấy được ví dụ về các hiện tượng cảm ứng ở sinh vật (ở thực vật và động vật).
– Nêu được vai trò cảm ứng đối với sinh vật.
– Trình bày được cách làm thí nghiệm chứng minh tính cảm ứng ở thực vật (ví dụ hướng sáng, hướng nước, hướng tiếp xúc).

	15
	Bài 28. Tập tính ở động vật
	2
	38, 39
	– Phát biểu được khái niệm tập tính ở động vật; lấy được ví dụ minh hoạ.
– Nêu được vai trò của tập tính đối với động vật.
– Thực hành: quan sát, ghi chép và trình bày được kết quả quan sát một số tập tính của động vật.

	Chủ đề 10: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

	16
	Bài 29. Khái quát về sinh trưởng, phát triển của sinh vật
	2
	40, 41
	· Phát biểu được khái niệm sinh trưởng và phát triển ở sinh vật. Nêu được mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển.
Tiến hành được thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng.
· Chỉ ra được mô phân sinh trên sơ đồ cắt ngang thân cây Hai lá mầm và trình bày được chức năng của mô phân sinh làm cây lớn lên.
· Dựa vào hình vẽ vòng đời của một sinh vật (một ví dụ về thực vật và một ví dụ về động vật), trình bày được các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của sinh vật đó.
· Nêu được các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật (nhân tố nhiệt độ, ánh sáng, nước, dinh dưỡng).

	17
	Bài 30. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
	3
	42, 43, 44
	- Tiến hành được thí nghiệm chứng minh cây có sự sinh trưởng.
- Chỉ ra được mô phân sinh trên sơ đồ cắt ngang thân cây hai lá mầm và trình bày được chức năng của mô phân sinh làm cây lớn lên.
- Dựa vào hình vẽ vòng đời của một thực vật, trình bày được các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của thực vật đó.
- Thực hành quan sát và mô tả được sự sinh trưởng, phát triển ở một số thực vật.
- Trình bày được một số ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở thực vật trong thực tiễn (ví dụ điều hòa sinh trưởng và phát triển ở sinh vật bằng cách sử dụng chất kích thích hoặc điều khiển yếu tố môi trường).
- Vận dụng được những kiến thức về sinh trưởng và phát triển ở thực vật giải thích một số hiện tượng thực tiễn.

	18
	Bài 31. Sinh trưởng, phát triển ở động vật
	2
	45, 46
	- Dựa vào hình vẽ vòng đời của một động vật, trình bày được các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của động vật đó.
- Thực hành quan sát và mô tả được sự sinh trưởng, phát triển ở một số động vật.
- Trình bày được một số ứng dụng sinh trưởng và phát triển ở động vật trong thực tiễn (ví dụ điều hòa sinh trưởng và phát triển ở động vật bằng cách sử dụng chất kích thích hoặc điều khiển yếu tố môi trường).
- Vận dụng được những kiến thức về sinh trưởng và phát triển ở động vật giải thích một số hiện tượng thực tiễn.

	Chủ đề 10: Sinh sản ở sinh vật

	19
	Bài 32. Khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở sinh vật.
	3
	47, 48, 49
	- Phát biểu được khái niệm sinh sản ở sinh vật.
- Nêu được khái niệm sinh sản vô tính ở sinh vật.
- Dựa vào hình ảnh hoặc mẫu vật, phân biệt được các hình thức sinh sản sinh dưỡng ở thực vật. Lấy được ví dụ minh hoạ.
- Dựa vào hình ảnh, phân biệt được các hình thức sinh sản vô tính ở động vật. Lấy được ví dụ minh hoạ.
- Nêu được vai trò của sinh sản vô tính trong thực tiễn.
Trình bày được các ứng dụng của sinh sản vô tính vào thực tiễn (nhân giống vô tính cây, nuôi cấy mô).

	20
	Ôn tập giữa học kỳ 2
	1
	50
	Ôn tập, hệ thống hóa kiến thức đã học.

	21
	Kiểm tra giữa học kỳ 2
	1
	51
	

	22
	Bài 33. Sinh sản hữu tính ở sinh vật 
	3
	52, 53, 54
	  – Nêu được khái niệm sinh sản hữu tính ở sinh vật. Phân biệt được sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
  – Dựa vào sơ đồ mô tả được quá trình sinh sản hữu tính ở thực vật:
+  Mô tả được các bộ phận của hoa lưỡng tính, phân biệt với hoa đơn tính.
+  Mô tả được thụ phấn; thụ tinh và lớn lên của quả.
- Dựa vào sơ đồ (hoặc hình ảnh) mô tả được khái quát quá trình sinh sản hữu tính ở động vật (lấy ví dụ ở động vật đẻ con và đẻ trứng).
· Nêu được vai trò của sinh sản hữu tính và một số ứng dụng trong thực tiễn.
- Vận dụng được những hiểu biết về sinh sản hữu tính trong thực tiễn đời sống và chăn nuôi (thụ phấn nhân tạo, điều khiển số con, giới tính). Giải thích được vì sao phải bảo vệ một số loài côn trùng thụ phấn cho cây.

	23
	Bài 34. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều khiển sinh sản ở sinh vật.
	2
	55, 56
	- Nêu được một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản ở sinh vật và điều hoà, điều khiển sinh sản ở sinh vật.

	Chủ đề 12: Cơ thể sinh vật là 1 thể thống nhất

	24
	Bài 35. Sự thống nhất về cấu trúc và các hoạt động sống trong cơ thể sinh vật 
	2
	57, 59
	· Dựa vào sơ đồ mối quan hệ giữa tế bào với cơ thể và môi trường (tế bào – cơ thể – môi trường và sơ đồ quan hệ giữa các hoạt động sống: trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng sinh trưởng, phát triển – cảm ứng – sinh sản) chứng minh cơ thể sinh vật là một thể thống nhất.

	25
	Kiểm tra cuối học kỳ 2
	1
	58
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KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN KHTN 8
	Cả năm: 35 tuần - 140 Tiết

	Học kỳ I: 18 tuần x 4 tiết/ tuần = 72 tiết (Hóa 31 tiết+ Sinh 18 tiết+ Lí 23 tiết)

	Học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết/ tuần = 68 tiết (Hóa 17 tiết + Sinh 30 tiết + Lí 21 tiết)



	STT

	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	1
	Bài mở đầu
	3
	1, 2, 1
	– Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong môn Khoa học tự nhiên 8. 
– Nêu được quy tắc sử dụng hoá chất an toàn (chủ yếu những hoá chất trong môn Khoa học tự nhiên 8).
– Nhận biết được các thiết bị điện trong môn Khoa học tự nhiên 8.  
– Trình bày được cách sử dụng điện an toàn.

	PHẦN 1: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
Chủ đề 1: Phản ứng hoá học

	2
	Bài 1. Biến đổi vật lí và biến đổi hoá học
	2
	3, 4
	- Nêu được khái niệm sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học.
- Phân biệt được sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học. Đưa ra được ví dụ về sự biến đổi vật lí và sự biến đổi hoá học.

	3
	Bài 2: Phản ứng hoá học và năng lượng của phản ứng hoá học
	3
	5, 6, 7
	– Nêu được khái niệm phản ứng hoá học, chất đầu và sản phẩm.
– Nêu được sự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử trong phân tử chất đầu và sản phẩm.
– Tiến hành được một số thí nghiệm về sự biến đổi vật lí và biến đổi hoá học.
– Chỉ ra được một số dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra.
– Nêu được khái niệm về phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt.
– Trình bày được các ứng dụng phổ biến của phản ứng toả nhiệt (đốt cháy than, xăng, dầu).
– Đưa ra được ví dụ minh hoạ về phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt.

	4
	Bài 3. Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hoá học
	4
	8, 9, 10, 11
	-  Phát biểu được định luật bảo toàn khối lượng.
- Tiến hành được thí nghiệm để chứng minh: Trong phản ứng hoá học, khối lượng được bảo toàn.

	5
	Bài 4. Mol và tỉ khối chất khí
	2
	12, 13
	– Nêu được khái niệm về mol (nguyên tử, phân tử). 
– Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí.
– Nêu được khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25 0C.
– Tính được khối lượng mol (M); Chuyển đổi được giữa số mol (n) và khối lượng (m).
– So sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối.
– Sử dụng được công thức  để chuyển đổi giữa số mol và thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn: áp suất 1 bar ở 25 0C.

	6
	Bài 5. Tính theo phương trình hoá học
	4
	14, 15, 16, 19
	- Nêu được khái niệm hiệu suất của phản ứng.
- Tính được lượng chất trong phương trình hóa học theo số mol, khối lượng hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25 0C.
- Tính được hiệu suất của một phản ứng dựa vào lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết và lượng sản phẩm thu được theo thực tế.

	7
	Ôn tập giữa học kỳ 1
	1
	17
	Hệ thống hoá kiến thức đã học.

	8
	Kiểm tra giữa học kỳ 1
	1
	18
	

	9
	Bài 6. Nồng độ dung dịch
	3
	20, 21, 22
	– Nêu được dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của các chất đã tan trong nhau.
– Nêu được định nghĩa độ tan của một chất trong nước, nồng độ phần trăm, nồng độ mol.
– Tính được độ tan, nồng độ phần trăm; nồng độ mol theo công thức.
– Tiến hành được thí nghiệm pha một dung dịch theo một nồng độ cho trước.

	10
	Bài 7. Tốc độ phản ứng và chất xúc tác
	3
	23, 24, 25
	- Tiến hành được thí nghiệm và quan sát thực tiễn:
+ So sánh được tốc độ một số phản ứng hoá học;
+ Nêu được các yếu tố làm thay đổi tốc độ phản ứng.

	Chủ đề 2: Axit – Base – pH – Oxide – Muối

	11
	Bài 8. Acid
	3
	26, 27,28
	– Nêu được khái niệm acid (tạo ra ion H+).
– Trình bày được một số ứng dụng của một số acid thông dụng (HCl, H2SO4, CH3COOH).
– Tiến hành được thí nghiệm của hydrochloric acid (làm đổi màu chất chỉ thị; phản ứng với kim loại), nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của acid.

	12
	Bài 9. Base. 
	3
	29, 31, 32
	– Nêu được khái niệm base (tạo ra ion OH–).
– Nêu được kiềm là các hydroxide tan tốt trong nước.
– Tra được bảng tính tan để biết một hydroxide cụ thể thuộc loại kiềm hoặc base không tan.
– Tiến hành được thí nghiệm base là làm đổi màu chất chỉ thị, phản ứng với acid tạo muối, nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của base. 

	13
	Kiểm tra cuối học kỳ 1
	1
	30
	

	14
	Bài 10. Thang pH
	2
	33, 34
	- Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid - base của dung dịch.
- Tiến hành được một số thí nghiệm đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại thực phẩm (đồ uống, hoa quả, ...).
- Liên hệ được pH trong dạ dày, trong máu, trong nước mưa, đất.

	15
	Bài 11. Oxide
	3
	35, 36, 37
	- Nêu được khái niệm oxide là hợp chất của oxygen với một nguyên tố khác.
- Viết được phương trình hoá học tạo oxide từ kim loại/phi kim với oxygen.
- Phân loại được các oxide theo khả năng phản ứng với acid/base (oxide acid, oxide base, oxide lưỡng tính, oxide trung tính).
- Tiến hành được thí nghiệm oxide kim loại phản ứng với acid; oxide phi kim phản ứng với base; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất hoá học của oxide.

	16
	Bài 12. Muối
	6
	38, 39, 41, 42, 43, 44
	– Nêu được khái niệm về muối (các muối thông thường là hợp chất được hình thành từ sự thay thế ion H+ của acid bởi ion kim loại hoặc ion 
– Chỉ ra được một số muối tan và muối không tan từ bảng tính tan.
– Đọc được tên một số loại muối thông dụng.
– Trình bày được một số phương pháp điều chế muối.
– Trình bày được mối quan hệ giữa acid, base, oxide và muối; rút ra được kết luận về tính chất hoá học của acid, base, oxide.
– Tiến hành được thí nghiệm muối phản ứng với kim loại, với acid, với base, với muối; nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra kết luận về tính chất hoá học của muối.

	17
	Kiểm tra giữa học kỳ 2
	1
	40
	

	18
	Bài 13. Phân bón hoá học
	3
	45, 47, 48
	– Trình bày được vai trò của phân bón (một trong những nguồn bổ sung một số nguyên tố: đa lượng, trung lượng, vi lượng dưới dạng vô cơ và hữu cơ) cho đất, cây trồng.
– Nêu được thành phần và tác dụng cơ bản của một số loại phân bón hoá học đối với cây trồng (phân đạm, phân lân, phân kali, phân N–P–K).
– Trình bày được ảnh hưởng của việc sử dụng phân bón hoá học (không đúng cách, không đúng liều lượng) đến môi trường của đất, nước và sức khoẻ của con người.
– Đề xuất được biện pháp giảm thiểu ô nhiễm của phân bón.

	19
	Ôn tập cuối học kỳ 2
	1
	46
	Hệ thống hoá kiến thức đã học.


PHẦN 2: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
	STT

	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	Chủ đề 3. Khối lượng riêng và áp suất

	1
	Bài 14. Khối lượng riêng
	3
	2, 3, 4
	- Nêu được định nghĩa khối lượng riêng.
- Kể tên được một số đơn vị khối lượng riêng của một cất: kg/m3; g/m3; g/cm3; 
- Viết được công thức: D = m/V; trong đó d là khối lượng riêng của một chất, đơn vị là kg/m3; m là khối lượng của vật [kg]; V là thể tích của vật [m3]
- Vận dụng được công thức tính khối lượng riêng của một chất khi biết khối lượng và thể tích của vật. Hoặc bài toán cho biết hai đại lượng trong công thức và tính đại lượng còn lại. 
- Mô tả được các bước tiến hành thí nghiệm để xác định được khối lượng riêng của một vật hình hộp chữ nhật (hoặc của một lượng chất lỏng hoặc là một vật hình dạng bất kì nhưng có kích thước không lớn).
- Tiến hành được thí nghiệm để xác định được khối lượng riêng của một khối hộp chữ nhật hay của một vật có hình dạng bất kì hoặc là của một lượng chất lỏng nào đó.

	2
	Bài 15. Tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong nó
	3
	5, 6, 7
	- Thực hiện thí nghiệm khảo sát tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong chất lỏng, rút ra được điều kiện định tính về vật nổi, vật chìm; định luật Archimedes.
- Nêu được điều kiện vật nổi (hoặc vật chìm) là do khối lượng riêng của chúng nhỏ hơn hoặc lớn hơn lực đẩy Archimedes.
- Thiết kế mô hình phao bơi từ những dụng cụ thông dụng bỏ đi.

	3
	Bài 16. Áp suất
	2
	8, 10
	- Phát biểu được khái niệm về áp suất, áp suất = áp lực/diện tích bề mặt.
- Kể tên được một số đơn vị đo áp suất: N/m2; Pascan (Pa).
- Lấy được ví dụ thực tế về vật có áp suất lớn và vật áp suất nhỏ.
- Giải thích được một số ứng dụng của việc tăng áp suất hay giảm áp suất để tạo ra các thiết bị kĩ thuật, vật dụng sinh hoạt nhằm phục vụ lao động sản xuất và sinh hoạt của con người.
- Giải thích được một số ứng dụng của việc tăng áp suất hay giảm áp suất để tạo ra các thiết bị kĩ thuật, vật dụng sinh hoạt nhằm phục vụ lao động sản xuất và sinh hoạt của con người.

	4
	Kiểm tra giữa học kỳ I
	1
	9
	

	5
	Bài 17. Áp suất chất lỏng và chất khí
	3
	11, 12, 13
	- Lấy được ví dụ về sự tồn tại của áp suất chất lỏng.
- Lấy được ví dụ về sự tồn tại lực đẩy Archimedes.
- Lấy được ví dụ chứng tỏ không khí (khí quyển) có áp suất.
- Mô tả được hiện tượng bất thường trong tai khi con người thay đổi độ cao so với mặt đất.
- Lấy được ví dụ để chỉ ra được áp suất chất lỏng tác dụng lên mọi phương của vật chứa nó.
- Giải thích được áp suất chất lỏng phụ thuộc vào độ cao của cột chất lỏng. 
- Giải thích được tại sao con người chỉ lặn xuống nước ở một độ sâu nhất định.
- Thiết kế được phương án chứng minh được áp suất chất lỏng phụ thuộc vào độ cao của cột chất lỏng
- Lấy được ví dụ để chứng minh được áp suất khí quyển tác dụng theo mọi phương.
- Giải thích được hiện tượng bất thường khi con người thay đổi độ cao so với mặt đất.
- Giải thích được một số ứng dụng của áp suất không khí để phục vụ trong khoa học kĩ thuật và đời sống.
- Mô tả phương án thiết kế một vật dụng để sử dụng trong sinh hoạt có ứng dụng áp suất khí quyển.

	Chủ đề 4. Tác dụng làm quay của lực

	6
	Bài 18. Lực có thể làm quay vật
	4
	14, 15, 16, 17
	- Lấy được ví dụ về chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục cố định.
- Nêu được đặc điểm của ngẫu lực.
- Giải thích được cách vặn ốc,  
- Vận dụng được tác dụng làm quay của lực để giải thích một số ứng dụng trong đời sống lao động (cách uốn, nắn một thanh kim loại để chúng thẳng hoặc tạo thành hình dạng khác nhau).
- Thiết kế phương án để uốn một thanh kim loại hình trụ nhỏ thành hình chữ O, L, U hoặc một vật dụng bất kì để sử dụng trong sinh hoạt.

	7
	Bài 19. Đòn bẩy
	4
	18, 20, 21, 22
	- Mô tả cấu tạo của đòn bẩy.
- Nêu được khi sử dụng đòn bẩy sẽ làm thay đổi lực tác dụng lên vật.
- Lấy được ví dụ thực tế trong lao động sản xuất trong việc sử dụng đòn bẩy và chỉ ra được nguyên nhân sử dụng đòn bẩy đúng cách sẽ giúp giảm sức người và ngược lại.
- Nêu được tác dụng làm quay của lực lên một vật quanh một điểm hoặc một trục được đặc trưng bằng moment lực.
- Sử dụng đòn bẩy để giải quyết được một số vấn đề thực tiễn.
- Thiết kế một vật dụng sinh hoạt cá nhân có sử dụng nguyên tắc đòn bẩy.

	8
	Ôn tập cuối học kỳ 1
	1
	19
	

	Chủ đề 5. Điện

	9
	Bài 20. Sự nhiễm điện
	3
	23, 24, 25
	- Lấy được ví dụ về hiện tượng nhiễm điện.
- Mô tả cách làm một vật bị nhiễm điện.
- Giải thích được sơ lược nguyên nhân một vật cách điện nhiễm điện do cọ xát.
- Chỉ ra được vật nhiễm điện chỉ có thể nhiễm một trong hai loại điện tích.
- Giải thích được một vài hiện tượng thực tế liên quan đến sự nhiễm điện do cọ xát.
- Vận dụng phản ứng liên kết ion để giải thích cơ chế vật nhiễm điện.
- Nhận biết được kí hiệu nguồn điện.
- Nguồn điện 1 chiều luôn có 2 cực (âm, dương) cố định.
- Nguồn điện xoay chiều đổi cực liên tục.
- Phát biểu được định nghĩa về dòng điện.
- Kể tên được một số vật liệu dẫn điện và vật liệu không dẫn điện.

	10
	Bài 21. Mạch điện

	3
	26, 27, 28
	- Nhận biết kí hiệu mô tả: nguồn điện, điện trở, biến trở, chuông, ampe kế, vôn kế, cầu chì, đi ốt và đi ốt phát quang.
- Vẽ được mạch điện đơn giản gồm: nguồn điện, điện trở (biến trở), ampe kế.
- Vẽ được mạch điện đơn giản gồm: nguồn điện, điện trở (biến trở), vôn kế.
- Mắc được mạch điện đơn giản khi cho trước các thiết bị.
- Mô tả được sơ lược công dụng của cầu chì (hoặc: rơ le, cầu dao tự động, chuông điện).

	11
	Bài 22. Tác dụng của dòng điện
	3
	29, 30, 31
	- Nêu được nguồn điện có khả năng cung cấp năng lượng điện.
- Kể tên được một số nguồn điện trong thực tế.
- Nêu được dòng điện có tác dụng: nhiệt, phát sáng, hoá học, sinh lí.
- Thực hiện thí nghiệm để minh hoạ được các tác dụng cơ bản của dòng điện: nhiệt, phát sáng, hoá học, sinh lí.
- Giải thích được tác dụng nhiệt của dòng điện.
- Giải thích được tác dụng phát sáng của dòng điện.
- Giải thích được tác dụng hóa học của dòng điện.
- Giải thích được tác dụng sinh lí của dòng điện.
- Chỉ ra được các ví dụ trong thực tế về tác dụng của dòng điện và giải thích.
- Thiết kế phương án (hay giải pháp) để làm một vật dụng điện hữu ích cho bản
thân (hay đưa ra biện pháp sử dụng điện an toàn và hiệu quả).

	12
	Bài 23. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế
	3
	32, 33, 34
	-Nêu được đơn vị cường độ dòng điện.
- Nhận biết được ampe kế, kí hiệu ampe kế trên hình vẽ.
- Nêu được đơn vị đo hiệu điện thế.
- Nhận biết được vôn kế, kí hiệu vôn kế trên hình vẽ.
- Nhận biết được điện trở (biến trở) kí hiệu của điện trở (biến trở).
- Đo được cường độ dòng điện và hiệu điện thế bằng dụng cụ thực hành.

	13
	Ôn tập giữa học kỳ 2
	1
	35
	

	Chủ đề 6: Nhiệt

	14
	Bài 24. Năng lượng nhiệt
	2
	36, 37
	- Nêu được khái niệm năng lượng nhiệt.
- Nêu được khái niệm nội năng.
- Nêu được, khi một vật được làm nóng, các phân tử của vật chuyển động nhanh hơn và nội năng của vật tăng. Cho ví dụ. 
- Giải thích được ví dụ trong thực tế trong các trường hợp làm tăng nội năng của vật hoặc làm giảm nội năng của vật giảm.
– Đo được năng lượng nhiệt mà vật nhận được khi bị đun nóng (có thể sử dụng joulemeter hay oát kế (wattmeter).
- Thiết kế phương án khai thác hoặc hạn chế nguồn năng lượng nhiệt trong nhiên để phục vụ trong sinh hoạt gia đình.

	15
	Bài 25. Truyền năng lượng nhiệt
	3
	38, 39, 40
	- Kể tên được ba cách truyền nhiệt.
- Lấy được ví dụ về hiện tượng dẫn nhiệt.
- Lấy được ví dụ về hiện tượng đối lưu.
- Lấy được ví dụ về hiện tượng bức xạ nhiệt.
- Mô tả được sơ lược sự truyền năng lượng trong hiệu ứng nhà kính.
- Trình bày được một số hậu quả do hiệu ứng nhà kính gây ra.
- Kể tên được một số vật liệu cách nhiệt kém.
- Kể tên được một số vật liệu dẫn nhiệt tốt.
- Phân tích được một số ví dụ về công dụng của vật dẫn nhiệt tốt. 
- Phân tích được một số ví dụ về công dụng của vật cách nhiệt tốt.
- Giải thích được ứng dụng của vật liệu cách nhiệt tốt được sử dụng trong kĩ thuật và đời sống.
- Giải thích được ứng dụng của vật liệu dẫn nhiệt tốt được sử dụng trong kĩ thuật và đời sống. 

	16
	Bài 26. Sự nở vì nhiệt
	3
	41, 42, 44
	- Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ các chất khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
- Lấy được ví dụ về công dụng và tác hại của sự nở vì nhiệt.
- Giải thích được một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt trong kĩ thuật và đời sống. 

	17
	Kiểm tra cuối học kỳ 2
	1
	43
	


PHẦN 3: VẬT SỐNG
CHỦ ĐỀ 7: CƠ THỂ NGƯỜI
	STT

	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	1
	Bài 27. Khái quát về cơ thể người
	2
	1, 2
	- Nêu được tên và vai trò chính của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người.

	2
	Bài 28. Hệ vận động ở người
	3
	3, 4, 5
	– Nêu được chức năng của hệ vận động ở người.
Dựa vào sơ đồ (hoặc hình vẽ):
– Mô tả được cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động.
– Phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của hệ vận động.
– Vận dụng được hiểu biết về lực và thành phần hoá học của xương để giải thích sự co cơ, khả năng chịu tải của xương.
– Nêu được tác hại của bệnh loãng xương.
– Nêu được một số biện pháp bảo vệ các cơ quan của hệ vận động và cách phòng chống các bệnh, tật. 
· Trình bày được một số bệnh, tật liên quan đến hệ vận động và một số bệnh về sức khoẻ học đường liên quan hệ vận động (ví dụ: cong vẹo cột sống). 
– Thực hành: Thực hiện được sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương; 
– Tìm hiểu được tình hình mắc các bệnh về hệ vận động trong trường học và khu dân cư.
– Nêu được ý nghĩa của tập thể dục, thể thao.
– Thực hiện được phương pháp luyện tập thể thao phù hợp (Tự đề xuất được một chế độ luyện tập cho bản thân và luyện tập theo chế độ đã đề xuất nhằm nâng cao thể lực và thể hình).
–Vận dụng được hiểu biết về hệ vận động và các bệnh học đường để bảo vệ bản thân và tuyên truyền, giúp đỡ cho người khác.

	3
	Bài 29. Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người
	3
	6, 7, 8
	– Trình bày được chức năng của hệ tiêu hoá.
– Quan sát hình vẽ (hoặc mô hình, sơ đồ khái quát) hệ tiêu hóa ở người, kể tên được các cơ quan của hệ tiêu hóa. Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tiêu hoá.
– Nêu được khái niệm dinh dưỡng, chất dinh dưỡng. 
– Nêu được mối quan hệ giữa tiêu hoá và dinh dưỡng.
· Nêu được một số bệnh về đường tiêu hoá và cách phòng và chống (bệnh răng, miệng; bệnh dạ dày; bệnh đường ruột, ...). 
· Vận dụng được hiểu biết về dinh dưỡng và tiêu hoá để phòng và chống các bệnh về tiêu hoá cho bản thân và gia đình. 
– Nêu được khái niệm an toàn thực phẩm.
– Kể được tên một số loại thực phẩm dễ bị mất an toàn vệ sinh thực phẩm do sinh vật, hoá chất, bảo quản, chế biến. 
– Kể được tên một số hoá chất (độc tố), cách chế biến, cách bảo quản gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
– Nêu được một số nguyên nhân chủ yếu gây ngộ độc thực phẩm. Lấy được ví dụ minh hoạ. 
– Trình bày được một số điều cần biết về vệ sinh thực phẩm.
– Trình bày được cách bảo quản, chế biến thực phẩm an toàn.
· Trình bày được một số bệnh do mất vệ sinh an toàn thực phẩm và cách phòng và chống các bệnh này. 
· Vận dụng được hiểu biết về an toàn vệ sinh thực phẩm để đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản, chế biến, chế độ ăn uống an toàn cho bản thân và gia đình.

	4
	Bài 30. Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người
	3
	9, 10, 11
	– Nêu được chức năng của máu và hệ tuần hoàn. 
– Nêu được khái niệm nhóm máu. 
– Nêu được các thành phần của máu và chức năng của mỗi thành phần (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, huyết tương).
– Quan sát mô hình (hoặc hình vẽ, sơ đồ khái quát) hệ tuần hoàn ở người, kể tên được các cơ quan của hệ tuần hoàn. 
– Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ tuần hoàn.
– Phân tích được vai trò của việc hiểu biết về nhóm máu trong thực tiễn (ví dụ trong cấp cứu phải truyền máu). Nêu được ý nghĩa của truyền máu, cho máu và tuyên truyền cho người khác cùng tham gia phong trào hiến máu nhân đạo.
· Nêu được một số bệnh về máu, tim mạch và cách phòng chống các bệnh đó. 
· Vận dụng được hiểu biết về máu và tuần hoàn để bảo vệ bản thân và gia đình. 
· Thực hiện được các bước đo huyết áp.
· Thực hiện được tình huống giả định cấp cứu người bị chảy máu, tai biến, đột quỵ; băng bó vết thương khi bị chảy nhiều máu.
· Thực hiện được dự án, bài tập: Điều tra bệnh cao huyết áp, tiểu đường tại địa phương. 
· Tìm hiểu được phong trào hiến máu nhân đạo ở địa phương.
· Nêu được khái niệm miễn dịch, kháng nguyên, kháng thể. 
· Nêu được vai trò vaccine (vacxin) và vai trò của tiêm vaccine trong việc phòng bệnh. 
· Dựa vào sơ đồ, trình bày được cơ chế miễn dịch trong cơ thể người. 
– Giải thích được vì sao con người sống trong môi trường có nhiều vi khuẩn có hại nhưng vẫn có thể sống khoẻ mạnh.  

	5
	Bài 31: Thực hành về máu và hệ tuần hoàn.
	2
	12, 13
	– Thực hiện được các bước đo huyết áp.
· Thực hiện được tình huống giả định cấp cứu người bị chảy máu, tai biến, đột quỵ; băng bó vết thương khi bị chảy nhiều máu.

	6
	Bài 32. Hệ hô hấp ở người
	3
	14, 15, 18
	– Nêu được chức năng của hệ hô hấp. 
· Nêu được chức năng của mỗi cơ quan và sự phối hợp các cơ quan thể hiện chức năng của cả hệ hô hấp.
· Quan sát mô hình (hoặc hình vẽ, sơ đồ khái quát) hệ hô hấp ở người, kể tên được các cơ quan của hệ hô hấp.
– Nêu được một số bệnh về phổi, đường hô hấp và cách phòng tránh. 
– Trình bày được vai trò của việc chống ô nhiễm không khí liên quan đến các bệnh về hô hấp.
· Vận dụng được hiểu biết về hô hấp để bảo vệ bản thân và gia đình.
· Thực hiện được tình huống giả định hô hấp nhân tạo, cấp cứu người đuối nước.
· Tranh luận trong nhóm và đưa ra được quan điểm nên hay không nên hút thuốc lá và kinh doanh thuốc lá. 
–Thiết kế được áp phích tuyên truyền không hút thuốc lá.
Điều tra được một số bệnh về đường hô hấp trong trường học hoặc tại địa phương, nêu được nguyên nhân và cách phòng tránh.

	7
	Ôn tập cuối học kỳ 1
	1
	16
	

	8
	Kiểm tra cuối học kỳ 1
	1
	17
	

	9
	Bài 33: Môi trường trong cơ thể và hệ bài tiết ở người.
	2
	19, 20
	– Nêu được khái niệm môi trường trong của cơ thể. 
· Nêu được khái niệm cân bằng môi trường trong. 
– Nêu được vai trò của sự duy trì ổn định môi trường trong của cơ thể (ví dụ nồng độ glucose, nồng độ muối trong máu, urea, uric acid, pH). 
· Đọc và hiểu được thông tin một ví dụ cụ thể về kết quả xét nghiệm nồng độ đường và uric acid trong máu.

	10
	Bài 34: Hệ thần kinh và các giác quan ở người.
	2
	21, 22
	– Nêu được chức năng của hệ thần kinh và các giác quan. 
– Nêu được chức năng của các giác quan thị giác và thính giác.
– Dựa vào hình ảnh kể tên được hai bộ phận của hệ thần kinh là bộ phận trung ương (não, tuỷ sống) và bộ phận ngoại biên (các dây thần kinh, hạch thần kinh). 
· Nêu được tác hại của các chất gây nghiện đối với hệ thần kinh. 
– Trình bày được một số bệnh về hệ thần kinh và cách phòng các bệnh đó.
· Trình bày được một số bệnh về thị giác và thính giác và cách phòng, chống các bệnh đó (ví dụ: bệnh về mắt: bệnh đau mắt đỏ, ...; tật về mắt: cận thị, viễn thị, ...). 
– Dựa vào hình ảnh hay sơ đồ, kể tên được các bộ phận của mắt và sơ đồ đơn giản quá trình thu nhận ánh sáng.
– Dựa vào hình ảnh hay sơ đồ, kể tên được các bộ phận của tai ngoài, tai giữa, tai trong và sơ đồ đơn giản quá trình thu nhận âm thanh. 
· Liên hệ được kiến thức truyền ánh sáng trong thu nhận ánh sáng ở mắt. 
– Liên hệ được cơ chế truyền âm thanh trong thu nhận âm thanh ở tai.
· Không sử dụng các chất gây nghiện và tuyên truyền hiểu biết cho người khác.
– Vận dụng được hiểu biết về các giác quan để bảo vệ bản thân và người thân trong gia đình.
– Tìm hiểu được các bệnh và tật về mắt trong trường học (cận thị, viễn thị, ...), tuyên truyền chăm sóc và bảo vệ đôi mắt.

	11
	Bài 35: Hệ nội tiết ở người.
	2
	23, 24
	· Nêu được chức năng của hệ bài tiết. 
· Dựa vào hình ảnh sơ lược, kể tên được các bộ phận chủ yếu của thận.
· Dựa vào hình ảnh hay mô hình, kể tên được các cơ quan của hệ bài tiết nước tiểu. 
· Trình bày được một số bệnh về hệ bài tiết. Trình bày cách phòng chống các bệnh về hệ bài tiết.
· Vận dụng được hiểu biết về hệ bài tiết để bảo vệ sức khoẻ. 
· Tìm hiểu được một số thành tựu ghép thận, chạy thận nhân tạo.
– Thực hiện được dự án, bài tập: Điều tra bệnh về thận như sỏi thận, viêm thận, ... trong trường học hoặc tại địa phương.

	12
	Bài 36: Da và điều hoà thân nhiệt ở người.
	3
	25, 26, 27
	– Nêu được cấu tạo sơ lược của da. 
–  Nêu được chức năng của da. 
· Trình bày được một số bệnh về da và các biện pháp chăm sóc, bảo vệ và làm đẹp da an toàn. 
–Vận dụng được hiểu biết về da để chăm sóc da, trang điểm an toàn cho da. 
– Tìm hiểu được các bệnh về da trong trường học hoặc trong khu dân cư. 
– Tìm hiểu được một số thành tựu ghép da trong y học.
· Nêu được khái niệm thân nhiệt.
– Nêu được vai trò và cơ chế duy trì thân nhiệt ổn định ở người. 
· Nêu được vai trò của da và hệ thần kinh trong điều hoà thân nhiệt. 
· Nêu được một số biện pháp chống cảm lạnh, cảm nóng. 
– Nêu được ý nghĩa của việc đo thân nhiệt.
· Trình bày được một số phương pháp chống nóng, lạnh cho cơ thể. 
· Thực hành được cách đo thân nhiệt.
· Thực hiện được tình huống giả định cấp cứu khi cảm nóng hoặc lạnh.

	CHỦ ĐỀ 8: SINH THÁI

	13
	Bài 37: Sinh sản ở người.
	3
	28, 29, 30
	· Nêu được chức năng của hệ sinh dục. 
· Kể tên được các cơ quan sinh dục nam và nữ. 
· Trình bày được chức năng của các cơ quan sinh dục nam và nữ. 
– Nêu được hiện tượng kinh nguyệt. 
· Kể tên được một số bệnh lây truyền qua đường sinh dục (bệnh HIV/AIDS, giang mai, lậu, ...). 
– Nêu được ý nghĩa và các biện pháp bảo vệ sức khoẻ sinh sản vị thành niên.
· Nêu được cách phòng tránh thai. 
· Nêu được khái niệm thụ tinh và thụ thai.
· Trình bày được cách phòng chống các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (bệnh HIV/AIDS, giang mai, lậu, ...). 
· Vận dụng được hiểu biết về sinh sản để bảo vệ sức khoẻ bản thân. 
· Điều tra được sự hiểu biết của học sinh trong trường về sức khoẻ sinh sản vị thành niên (an toàn tình dục).

	14
	Kiểm tra giữa học kì 2
	1
	31
	

	15
	Bài 38: Môi trường và các nhân tố sinh thái.
	2
	32, 33
	– Nêu được khái niệm môi trường sống của sinh vật
– Phân biệt được 4 môi trường sống chủ yếu: môi trường trên cạn, môi trường dưới nước, môi trường trong đất và môi trường sinh vật. Lấy được ví dụ minh hoạ các môi trường sống của sinh vật.
– Nêu được khái niệm nhân tố sinh thái. 
– Trình bày được sơ lược khái niệm về giới hạn sinh thái, lấy được ví dụ minh hoạ. 
– Phân biệt được nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố hữu sinh (bao gồm cả nhân tố con người). Lấy được ví dụ minh hoạ các nhân tố sinh thái và ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật.

	16
	Bài 39: Quần thể sinh vật.
	2
	34, 35
	– Phát biểu được khái niệm quần thể sinh vật.
– Nêu được các đặc trưng cơ bản của quần thể (đặc trưng về số lượng, giới tính, lứa tuổi, phân bố).
– Lấy được ví dụ minh hoạ cho các đặc trưng cơ bản của quần thể (đặc trưng về số lượng, giới tính, lứa tuổi, phân bố). 
· Đề xuất được một số biện pháp bảo vệ quần thể.

	17
	Bài 40: Quần xã sinh vật.
	2
	36, 37
	– Phát biểu được khái niệm quần xã sinh vật.
– Nêu được một số đặc điểm cơ bản của quần xã (Đặc điểm về độ đa dạng: số lượng loài và số cá thể của mỗi loài; đặc điểm về thành phần loài: loài ưu thế, loài đặc trưng). 
· Lấy được ví dụ minh hoạ các đặc trưng của quần xã.
· Đề xuất được một số biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học trong quần xã.

	18
	Bài 41: Hệ sinh thái.
	3
	38, 39, 40
	– Phát biểu được khái niệm hệ sinh thái. 
– Nêu được khái niệm chuỗi, lưới thức ăn; sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải, tháp sinh thái.
– Nêu được tầm quan trọng của bảo vệ một số hệ sinh thái điển hình của Việt Nam: các hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển và ven biển, các hệ sinh thái nông nghiệp. 
– Lấy được ví dụ về các kiểu hệ sinh thái (hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái nước mặn, hệ sinh thái nước ngọt).
– Lấy được ví dụ chuỗi thức ăn, lưới thức ăn trong quần xã. 
– Quan sát sơ đồ vòng tuần hoàn của các chất trong hệ sinh thái, trình bày được khái quát quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái.
· Thực hành: điều tra được thành phần quần xã sinh vật trong một hệ sinh thái.

	19
	Bài 42: Cân bằng tự nhiên và bảo vệ môi trường.
	3
	41, 42, 44
	· Nêu được khái niệm cân bằng tự nhiên. 
Trình bày được các nguyên nhân gây mất cân bằng tự nhiên.
Phân tích được một số biện pháp bảo vệ, duy trì cân bằng tự nhiên.
– Trình bày được tác động của con người đối với môi trường qua các thời kì phát triển xã hội; vai trò của con người trong bảo vệ và cải tạo môi trường tự nhiên.
–Trình bày được tác động của con người làm suy thoái môi trường tự nhiên; 
· Nêu được khái niệm ô nhiễm môi trường
–Trình bày được sơ lược về một số nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường (ô nhiễm do chất thải sinh hoạt và công nghiệp, ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật, ô nhiễm phóng xạ, ô nhiễm do sinh vật gây bệnh).
· Nêu được khái niệm khái quát về biến đổi khí hậu.
–Nêu đượcmột số biện pháp chủ yếu nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. 
–Trình bày được sự cần thiết phải bảo vệ động vật hoang dã, nhất là những loài có nguy cơ bị tuyệt chủng cần được bảo vệ theo Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã (CITES) (ví dụ như các loài voi, tê giác, hổ, sếu đầu đỏ và các loài linh trưởng,…). 
· Trình bày được biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.
– Điều tra được hiện trạng ô nhiễm môi trường ở địa phương.  

	20
	Ôn tập cuối học kỳ 2
	1
	43
	

	21
	Kiểm tra cuối học kỳ 2
	1
	45
	

	PHẦN 4: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI
CHỦ ĐỀ 9: SINH QUYỂN

	22
	Bài 43: Khái quát về Sinh quyển và các khu sinh học.
	3
	46, 47, 48
	Nêu được khái niệm sinh quyển, các khu sinh học đặc trưng.
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	Cả năm: 35 tuần - 70 Tiết

	Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/ tuần = 36 tiết

	Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34 tiết


	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết
(từ tiết …
đến tiết) (3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	Học Kỳ I

	1
	Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn

	1
	1
	- Nêu được cách bố trí thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn.
- Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn
- Vẽ được đồ thị về mối quan hệ giữa cường độ dòng và hiệu điện thế

	2
	Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm
	1
	2
	 Nhận biết được đơn vị của điện trở, Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Ôm.
- Nêu được ý nghĩa của điện trở.
- Vận dụng được công thức tính điện trở để giải bài tập.

	3
	Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế
	1
	3
	- Nêu được cách xác định điện trở từ công thức tính điện trở
- Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm
- Bố trí, sắp xếp thí nghiệm và đọc được số chỉ của các dụng cụ đo

	4
	Đoạn mạch nối tiếp
	1
	4
	 - Suy luận để xây dựng công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp
- Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm

	5
	Bài tập
	1
	5
	Củng cố kiến thức đã học

	6
	Đoạn mạch song song
	1
	6
	 Suy luận để xây dựng dược công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song.
- Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại hệ thức từ lý thuyết

	7
	Bài tập vận dụng định luật Ôm
	1
	7
	- Ôn lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập
- Giải các bài tập đơn giản về đoạn mạch gồm nhiều nhất là ba điện trở

	8



	CHỦ ĐỀ 1: Sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố (3 tiết)
- Tiết 8: Giới thiệu chủ đề - Dự đoán sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố.
- Tiết 9: Thí nghiệm kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố - Công thức tính điện trở.
- Tiết 10: Vận dụng - Tổng kết chủ đề.
	3


	8
9
10


	- Bằng thực nghiệm, suy luận để nắm được sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố
- Xây dựng nên công thức tính điện trở của dây dẫn và vận dụng công thức giải được các bài tập đơn giản


	9
	Biến trở – Điện trở dùng trong kỹ thuật
	1
	11
	- Nêu được biến trở là gì, nêu được nguyên tắc hoạt động của biến trở
- Mắc được biến trở vào mạch điện để điều chỉnh được cường độ dòng điện chạy qua mạch
- Nhận dạng các điện trở

	10
	Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn
	1
	12
	- Củng cố kiến thức thông qua một số bài tập đã học
- Vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn để tìm các đại lượng có liên quan

	11
	Công suất điện
	1
	13
	 Nêu ý nghĩa của số Oát ghi trên dụng cụ điện
- Vận dụng công thức P = U.I để tìm một số đại lượng khi biết các đại lượng còn lại


	12
	Bài tập
	1
	14
	

	13
	Điện năng – Công của dòng điện
	1
	15
	- Nêu được ví dụ chứng tỏ dòng điện có mang năng lượng.
- Nêu được dụng cụ đo điện năng tiêu thụ điện là công tơ và mỗi số đếm của công tơ là một KWh.
- Chỉ ra được sự chuyển hoá các dạng năng lượng hoạt động của các dụng cụ

	14
	Bài tập về công suất và điện năng sử dụng
	1
	16
	- Củng cố kiến thức thông qua một số bài tập đã học
- Vận dụng công thức A=P.t= U.It và công thức
P =U.I

	15
	Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện
	1
	17
	 Xác định đựơc công suất của các dụng cụ điện bằng vôn kế và ampe kế
- Bố trí, sắp xếp thí nghiệm và đọc được số chỉ của các dụng cụ đo

	16
	Kiểm tra
	1
	18
	 Đánh giá việc nhận thức về kiến thức với một số nội dung trong chương Điện học
- Biết cách diễn giải, trinhg bày nhưng hiểu biết của bản thân, trả lời các câu hỏi và làm bài kiểm tra đạt kết quả cao

	17
	Định luật Jun – Lenxơ
	1
	19
	- Nêu được tác dụng nhiệt của dòng điện: Khi có dòng điện chay qua vật dẫn thông thường thì một phần hay toàn bộ điện năng được biến thành nhiệt năng.
- Phát biểu được định luật Jun-Len -xơ
- Vận dụng được định luật Jun Len –xơ để giải các bài tậpvề tác dụng nhiệt của dòng điện.

	18
	Bài tập vận dụng Định luật Jun – Lenxơ
	1
	20
	 Củng cố kiến thức thông qua một số bài tập đã học
- Vận dụng công thức Q =I2Rt và công thức
Q = Cm(t2-t1)

	19
	Bài tập
	1
	21
	 Củng cố kiến thức thông qua một số bài tập đã học
- Vận dụng công thức Q =I2Rt và công thức
Q = Cm(t2-t1)

	20
	Ôn tập tổng kết chương I: Điện học
	1
	22
	- Tự ôn tập và tự kiểm tra được những yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của toàn bộ chương I
- Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng để giải các bài tập trong chương I

	21
	CHỦ ĐỀ 2: Từ trường (2 tiết)
- Tiết 23: Giới thiệu chủ đề - Thí nghiệm nhận biết từ trường.
	1
	23
	- Nêu được tính chất của một nam châm
- Thấy được môi trường vật chất xung quanh nam châm hoặc xung quanh dây dẫn có dòng điện chạy qua và nắm được khái niệm từ trường
- Vận dụng kiến thức giải quyết các tình huống thực tế

	22
	- Tiết 24: Cách nhận biết từ trường. Vận dụng tổng kết chủ đề.
	1
	24
	Cách nhận biết từ trường.

	23
	Từ phổ – Đường sức từ 
	1
	25
	- Biết cách dùng mạt sắt tạo ra từ phổ của thanh nam châm.
- Biết vẽ các đường sức từ và xác định được chiều của các đường sức từ của thanh nam châm thẳng
- Xác định các cực của nam châm thông qua đường sức từ và chiều của nó, hoặc ngược lại thông qua đường sức từ và chiều của nó để xác định các cực của nam châm

	24
	Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
	1
	26
	- So sánh được từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua với từ phổ của nam châm thẳng
- Vẽ được đường sức từ biểu diễn từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua.
- Vận dụng quy tắc nắm tay phải để xác định chiều đường sức từ của ống dây dẫn có dòng điện chạy qua khi biết chiều dòng điện

	25
	Sự nhiễm từ của sắt thép – Nam châm điện
	1
	27
	- Học sinh mô tả được sự nhiễm từ của sắt và thép, giải thích được vì sao người ta dùng lõi sắt non để chế tạo nam châm điện.
- Có thái độ nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tượng, yêu thích khoa học
- Rèn tính trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề.


	26
	Ứng dụng của nam châm
	1
	28
	- Nêu được nguyên tắc hoạt động của loa điện
- Kể tên được một số ứng dụng của nam châm trong đời sống và trong kỹ thuật
- Có thái độ nghiêm túc, tinh thần hợp tác nhóm.
- Rèn tính trung thực, trách nhiệm, chăm chỉ.
- Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, quan sát, giải quyết vấn đề, tính toán, thực nghiệm.

	27
	CHỦ ĐỀ 3: Lực điện từ (2 tiết)
- Tiết 29: Giới thiệu chủ đề - Lực điện từ
	1
	29
	 Phát hiện ra lực điện từ, thấy được sự phụ thuộc của lực điện từ vào các yếu tố, cách xác định chiều của lực điện từ.
- Nắm được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của động cơ điện một chiều
- Vận dụng làm các bài tập

	28
	- Tiết 30: Cấu tạo và hoạt động của Động cơ điện một chiều. Vận dụng - Tổng kết chủ đề.
	1
	30
	Năm được nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của Động cơ điện một chiều.

	29
	Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
	1
	31
	Hệ thống lại kiến thức thông qua một số bài tập
- Vận dụng đựơc quy tắc nắm tay phảic xác định chiều đường sức từ của ống dây khi biết chiều dòng điện và ngược lại
- Vận dụng được quy tắc bàn tay trái để xác dịnh chiều lực điện từ tác dụng lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt vuông góc với đường sức từ hoặc chiều đường sức từ hoặc chiều dòng điện khi biết ba yếu tố trên
- Biết cách thực hiện các bước giải bài tập định tính phần điện từ và vận dụng vào thực tế

	30
	Ôn tập
	1
	32
	 Ôn tập, củng cố lại các kiến thức đã học ở chương II
- Vận dụng làm các bài tập

	31
	Ôn tập
	1
	33
	- Ôn tập, hệ thống lại các kiến thức đã học ở học kì I
- Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng để giải các bài tập

	32
	Kiểm tra học kì I
	1
	34
	 Đánh giá việc nhận thức về kiến thức với những nội dung cơ bản của học kì I
- Biết cách diễn giải, trình bày nhưng hiểu biết của bản thân, trả lời các câu hỏi và làm bài kiểm tra đạt kết quả cao

	33
	Hiện tượng cảm ứng điện từ
	1
	35
	 Nêu được sự phụ thuộc của chiều dòng điện cảm ứng vào sự biến đổi của số đường sức từ qua tiết diện của cuôn dây
- Phát biểu được đặc điểm của dòng điện xoay chiều là dòng điện cảm ứng có chiều luôn thay đổi

	34
	Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
	1
	36
	- Xác định được sự biến đổi(tăng hay giảm) của số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín khi làm thí nghiệm với nam châm vĩnh cửu hoặc nam châm điện
- Dựa trên quan sát thí nghiệm để xác định được mối quan hệ giữa sự xuất hiện dòng điện cảm ứng và sự biến đổi của số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn kín
- Phát biểu được điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng



	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết (từ tiết … đến tiết)
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	Học kỳ II

	35
	CHỦ ĐỀ 4: Dòng điện xoay chiều (2 tiết)
- Tiết 37: Giới thiệu chủ đề. Dòng điện xoay chiều
- Tiết 38: Tìm hiểu cấu tạo và hoạt động của Máy phát điện xoay chiều. Vận dụng - Tổng kết chủ đề.
	3
	37

38
	- Biết cách thay đổi chiều dòng điện cảm ứng
- Nắm được đặc điểm của dòng điện xoay chiều
- Nắm được cấu tạo và hoạt động của máy phát điện xoay chiều
- Vận dụng làm các bài tập

	36
	Các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều
	
	39
	 Nhận biết được các tác dụng nhiệt, từ, của dòng điện xoay chiều
- Bố trí được thí nghiệm chứng tỏ lực từ dổi chiều khi dòng điện đổi chiều
- Nhận biết được kí hiệu của Ampekế và vôn kế xoay chiều, sử dụng chúng để đo I và U.

	

37
	CHỦ ĐỀ 5: Truyền tải điện đi xa (3 tiết)
- Tiết 40: Giới thiệu chủ đề. Truyền tải điện đi xa
- Tiết 41: Máy biến thế. Vận dụng
- Tiết 42: Bài tập. Tổng kết chủ đề
	3
	40
41
42
	 Nắm được nguyên nhân gây hao phí điện năng trên đường dây truyền tải điện và biết được cách khắc phục
- Nắm được cấu tạo, nguyên tắc hoạt ddoongjj, coongn thức của máy biến thế
- Vận dụng giải các bài tập

	38
	Ôn tập tổng kết chương II: Điện từ học
	1
	43
	 Ôn tập và hệ thống hóa những kiến thức về nam châm, lực từ, động cơ điện, dòng điện cảm ứng, dòng điện xoay chiều, máy phát điện và máy biến thế
- Luyện tập và vận dụng các kiến thức vào một số trường hợp cụ thể

	39
	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
	1
	44
	- Nhận biết được hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Mô tả được thí nghiệm quan sát đường truyền của ánh sáng đi từ không khí sang nước và ngược lại
- Phân biệt được hiện tượng khúc xạ và hiện tượng phản xạ ánh sáng.
- Vận dụng được kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng đơn giản do sự đổi hướng của ánh sáng, khi truyền qua một mặt phân cách giữa hai môi trường gây nên.

	40
	Thấu kính hội tụ
	1
	45
	 Nhận dạng được thấu kính hội tụ
- Mô tả được sự khúc xạ của các tia sáng đặc biệt (tia tới quang tâm, tia song song với trục chính, tia có phương qua tiêu điểm) qua thấu kính hội tụ
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập đơn giản về thấu kính hội tụ và giải thích được một số hiện tượng thường gặp trong thực tế

	41
	Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
	1
	46
	- Nêu được trong trường hợp nào thấu kính hội tụ cho ảnh thật và cho ảnh ảo của một vật và chỉ ra được đặc điểm của các ảnh này
- Dùng các tia sáng đặc biệt dựng được ảnh thật và ảnh ảo của một vật qua thấu kính hội tụ.
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập đơn giản về thấu kính hội tụ và giải thích được một số hiện tượng thường gặp trong thực tế

	42
	Bài tập
	1
	47
	 Hệ thống, củng cố các kiến thức về thấu kính hội tụ
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập đơn giản về thấu kính hội tụ và giải thích được một số hiện tượng thường gặp trong thực tế
- Có thái độ nghiêm túc học tập, yêu thích khoa học, tích cực vận dụng kiến thức.

	43
	Thấu kính phân kỳ
	1
	48
	- Nhận dạng đợc thấu kình phân kì.
Mô tả được đặc điểm của trục chính, quang tâm, tiêu điểm của thấu kính phân kì.
- Vẽ được đường truyền của hai tia sáng đặc biệt qua thấu kính phân kì

	44
	Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ
	1
	49
	1. Kiến thức cần đạt
Nêu được ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì luôn là ảnh ảo
Mô tả được những đặc điểm của ảnh ảo của một vật tạo bởi thấu kính phân kì. Phân biệt được ảnh ảo được tạo bởi thấu kính phân kỳ và thấu kính hội tụ
Dùng 2 tia sáng đặc biệt đượng ảnh của một vật qua thấu kính phân kỳ

	45
	Bài tập
	1
	50
	 Biết được khái niệm thấu kính nói chung
- Cách dựng ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ bằng cách sử dụng các tia sáng đặc biệt
- Giải bài tập về ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì

	46
	Bài tập
	1
	51
	

	47
	Bài tập th
	1
	52
	

	48
	Kiểm tra giữa kì
	1
	53
	 Hệ thống kiến thức phần quang học. Kiểm tra mức độ nhận thức của học sinh
- Vận dụng kiến thức quang học để giải thích một số hiện tượng trong tự nhiên
- Làm được một số bài tập phần quang học

	49
	Bài tập:Bài 46: Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ (Khuyến khích HS tự làm).
Bài 47: Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh (Khuyến khích HS tự đọc).
	1
	54
	học sinh đo được tiêu cự của tkht
f=(d1+d2)/4
nêu được  sự tạo ảnh trên pjm trong má ảnh.
vẽ được ảnh trên phim 

	50
	Bài tập
	1
	55
	vận dụng tính toán  ảnh của vật tạo bởi tkh 

	51
	Bài tập
	1
	56
	vận dụng vẽ được ảnh trên phim và tính toán được ảnh của vật trên phin

	52
	Mắt
	1
	57
	 Nêu và chỉ ra được 2 bộ phận quan trọng nhất của mắt là thể thủy tinh và màng lưới
- Nêu được chức năng của thể thủy tinh và mạng lưới. So sánh mắt với máy ảnh
- Trình bày sơ lược được khái niệm điều tiết của mắt

	53
	Mắt cận thị và mắt lão
	1
	58
	- Nêu được đặc điểm chính của mắt cận là không nhìn rõ các vật ở xa. Cách khăc phục tật cận thị là phải đeo kính phân kì
- Nêu được đặc điểm chính của mắt lão là không nhìn được các vật ở gần mắt. Cách khắc phục là đeo kính hội tụ
- Giải thích được cách khắc phục tật cận thi và mắt lão.
- Biết cách thử bảng thị lực
- Có thái độ nghiêm túc học tập, yêu thích khoa học, tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

	54
	Bài tập
	1
	59
	- Vận dụng được kiến thức để giải được một số bài tập định tính và định lượng về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, thấu kính và các ứng dụng quang học đơn giản
- Thực hiện được các phép tính đơn giản về quang học
- Giải thích được một số hiện tượng về một số ứng dụng quang hình học, kỹ năng dựng hình, vẽ ảnh

	55
	Kính lúp
	1
	60
	- Học sinh biết được kính lúp dùng để làm gì
- Nêu được đặc điểm của kính lúp
- Nêu được ý nghĩa của số bội giác của kính lúp

	56
	Bài tập quang hình học
	1
	61
	- Vận dụng được kiến thức để giải được một số bài tập định tính và định lượng về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, thấu kính và các ứng dụng quang học đơn giản
- Thực hiện được các phép tính đơn giản về quang học
- Giải thích được một số hiện tượng về một số ứng dụng quang hình học, kỹ năng dựng hình, vẽ ảnh

	57
	Sự phân tích ánh sáng trắng
	1
	62
	- Phát biểu được khẳng định trong chùm sáng trắng có chứa nhiều chùm sáng màu
- Trình bày và phân tích được thí nghiệm phân tích ánh sáng bằng lăng kính để rút ra kết luận
- Trình bày và phân tích được ánh sáng trằng bằng đĩa CD

	58
	Sự trộn các ánh sáng màu
	1
	63
	Nắm được thế nào là trộn hai ánh sáng màu với nhau
- Thấy được kết quả khi trộn hai ánh sáng màu với nhau
- Nắm được có thể trộn bộ ba annhs sáng màu để được ánh sáng trắng
- Vận dụng giải quyết các bài tập thực tế

	


59
	CHỦ ĐỀ 6: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng (2 tiết)
- Tiết 64: Giới thiệu chủ đề.  Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng
- Tiết 65: Định luật bảo toàn năng lượng. Vận dụng - Tổng kết chủ đề.
	2

	64
65

	 Nhận biết được cơ năng và nhiệt năng dựa trên những dấu hiếu quan sát trực tiếp
- Nhận biết được quang năng, hóa năng, điện năng nhờ chúng đã chuyển hóa thành cơ năng hay nhiệt năng
Nhận biết được các dạng năng lượng trực tiếp hay gián tiếp
- Qua thí nghiệm nhận biết được các thiết bị quan trọng làm biến đổi năng lượng
- Phát hiện được sự xuất hiện một dạng năng lượng nào đó bị giảm đi, năng lượng mới xuất hiện
- Phát biểu được định luật bảo toàn và vận dụng được định luật để giải thích hoặc dự đoán một số hiện tượng

	60
	ôn tập
	66
	66
	 Ôn tập, hệ thống lại các kiến thức đã học cả năm
- Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng để giải các bài tập

	61
	Ôn tập
	1
	67
	Ôn tập, hệ thống lại các kiến thức đã học cả năm

	62
	Kiểm tra học kì II
	1
	68
	 
- Vận dụng được những kiến thức và kỹ năng để giải các bài tập

	63

	Bài tập
	2
	69-70
	


										Thanh An, ngày 28  tháng 8 năm 2023
	BGH DUYỆT

	Tổ trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Khắc Hưng
	Giáo viên
 (Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Sỹ Đông





[bookmark: _Toc146008847]KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HÓA HỌC 9
	Cả năm: 35 tuần - 70 Tiết

	Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết/ tuần = 36 tiết

	Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết/ tuần = 34 tiết



	STT

	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	1
	Ôn tập đầu năm
	2
	1, 2
	- HS nhớ kiến thức cơ bản môn hóa 8: CTHH, PTHH, tính theo PTHH, nồng độ dung dịch...
- Viết CTHH, PTHH và tính theo PTHH.

	2
	Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit.
	1
	3
	- HS biết tính chất hoá học của oxit bazơ, oxit axit. 
- Hiểu cơ sở phân loại oxit, chia ra các loại: oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính và oxit trung tính.
- Quan sát thí nghiệm và rút ra tính chất hóa học của oxit bazơ và oxit axit.
- Viết được các PTHH minh hoạ tính chất hoá học của một số oxit.
- Vận dụng kiến thức về oxit để giải bài tập định tính và định lượng.

	3
	Một số oxit quan trọng. Luyện tập.
	2
	4, 5
	- HS biết tính chất của CaO, SO2 và viết PTPƯ minh họa.
- Biết những ứng dụng, phương pháp sản xuất CaO, SO2.
- Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hóa học của CaO, SO2.
- Biết vận dụng kiến thức để làm bài tập tính thành phần % về khối lượng của oxit trong hỗn hợp.

	4
	Tính chất hoá học của axit.
	1
	6
	- Biết được các tính chất hóa học chung của axit: tác dụng với quỳ tím, với bazơ, với oxit bazơ và kim loại. Biết một số axit mạnh, axit yếu.
- Quan sát thí nghiệm và rút ra kết luận về tính chất hóa học của axit nói chung.
- Làm bài tập tính theo PTHH, viết PTHH của axit, phân biệt axit với bazơ, muối.


	5
	Một số axit quan trọng. 
	2
	7, 8
	- Viết đúng PTPƯ với HCl, H2SO4 loãng.
- Nắm được tính chất vật lí và nguyên tắc pha loãng H2SO4.
- Hiểu H2SO4 đặc có tính chất hóa học riêng. Ứng dụng của H2SO4.
- Vận dụng tính chất hóa học của axit và H2SO4 đặc để làm bài tập.


	6
	Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
	1
	9
	- Đọc đúng tên chất, viết PTHH thể hiện tính chất hóa học của oxit và axit. 
- Tính khối lượng, thể tích khí, nồng độ dung dịch, phần trăm các chất trong phản ứng.
- Biết làm sạch khí có lẫn CO2 và SO2.

	7
	Thực hành: Tính chất hoá học của oxit và axit
	1
	10
	- Biết được: mục đích, các bước tiến hành thí nghiệm, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm: oxit tác dụng với nước tạo thành dd bazơ hoặc axit. 
- Nhận biết dd axit, dd bazơ và dd muối sunfat.

	8
	Tính chất hoá học của bazơ
	1
	11
	- HS biết được những tính chất chung của bazơ: tác dụng với chất chỉ thị màu và với axit; Tính chất riêng của bazơ tan (tác dụng với oxit axit và với dd muối) và bazơ không tan (bị nhiệt phân hủy).


	9
	Một số bazơ quan trọng
	1
	12
	- Tính chất, ứng dụng của NaOH và Ca(OH)2; phương pháp sản xuất NaOH từ muối ăn.
- Thang pH và ý nghĩa giá trị pH của dung dịch.

	10
	Tính chất hoá học của muối.
	2
	13, 14
	- Biết các tính chất hóa học của muối: tác dụng với kim loại; dd axit; dd bazơ; dd muối khác; nhiều muối bị nhiệt phân hủy. Viết được PTHH minh họa.
- Khái niệm phản ứng trao đổi trong dung dịch và điều kiện để phản ứng trao đổi thực hiện được.
- Tính được khối lượng hoặc thể tích dung dịch muối trong phản ứng.

	11
	Một số muối quan trọng
	1
	15
	- HS biết NaCl có trong nước biển và trong lòng đất; biết cách khai thác NaCl.
- HS biết 1 số tính chất và ứng dụng  của  NaCl.

	12
	Phân bón hoá học
	1
	16
	- Biết tên, thành phần hóa học và ứng dụng của 1 số phân bón hóa học thường dùng.

	13
	Luyện tập chương 1
Các loại hợp chất vô cơ.
	1
	17
	- Lập sơ đồ mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. Viết PTHH minh họa.
- Phân biệt 1 số hợp chất vô cơ cụ thể.

	14
	Kiểm tra giữa học kỳ I
	1
	18
	- Tính chất hóa học của : axit, bazơ, muối, mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ.
- Bài tập tính theo PTHH, nhận biết chất…

	15
	Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ.
	1
	19
	- HS biết và chứng minh được mối quan hệ giữa oxit, axit, bazơ, muối.
- Phân biệt 1 số hợp chất vô cơ cụ thể.
- Tính thành phần % về khối lượng hoặc thể tích của hỗn hợp.

	16
	Thực hành: Tính chất hoá học của bazơ và muối.
	1
	20
	- Biết được mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm; Bazơ tác dụng với dd axit, dd muối. Dd muối tác dụng với kim loại, với dd muối khác và với axit.
- HS biết các thao tác làm TN, quan sát, nêu hiện tượng TN, giải thích, kết luận...

	17
	Tính chất của kim loại - Dãy hoạt động hoá học của kim loại.
	3
	21, 22, 23
	- HS biết 1 số tính chất vật lí, tính chất hóa học chung của kim loại.
- Một số ứng dụng của kim loại trong đời sống, sản xuất dựa vào tính chất.
- HS biết và nhớ dãy hoạt động hóa học của kim loại.
- Hiểu ý nghĩa dãy hoạt động hóa học của kim loại.

	18
	Nhôm
	1
	24
	- HS biết tính chất hóa học của nhôm: có tính chất hóa học chung của kim loại, nhôm phản ứng được với dd kiềm.
- Phương pháp sản xuất nhôm bằng cách điện phân Al2O3 nóng chảy.

	19
	Sắt
	1
	25
	- HS biết tính chất vật lí của sắt,  sắt có tính chất hóa học chung của kim loại. Viết các PTHH minh họa.
- Phân biệt nhôm và sắt bằng phương pháp hóa học.

	20
	Hợp kim sắt: Gang, thép
	1
	26
	- HS biết thành phần chính của gang và thép.
- Sơ lược về phương pháp sản xuất gang và thép.

	21
	Ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn.
	1
	27
	- HS biết khái niệm về sự ăn mòn kim loại. 
- Biết nguyên nhân làm kim loại bị ăn mòn, biết cách bảo vệ các đồ vật bằng kim loại.
- Nhận biết được hiện tượng ăn mòn kim loại trong thực tế.

	22
	Luyện tập chương 2
Kim loại
	1
	28
	- Hệ thống kiến thức cơ bản, so sánh tính chất của nhôm với sắt và so sánh với tính chất chung của kim loại.
- Biết vận dụng ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học của kim loại để xét và viết các PTHH. Vận dụng làm bài tập.

	23
	Thực hành: Tính chất hoá học của nhôm và sắt.
	1
	29
	- Biết mục đích thí nghiệm, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm: Nhôm tác dụng với oxi, sắt tác dụng với lưu huỳnh, nhận biết kim loại nhôm và sắt.
- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được PTHH.

	24
	Tính chất của phi kim

	1
	30
	- HS biết tính chất vật lí của phi kim.
- Biết tính chất hóa học của phi kim: Tác dụng với kim loại, với hiđro và oxi.
- Sơ lược về mức độ hoạt động hóa học mạnh, yếu của 1 số phi kim.

	25
	Ôn tập cuối kỳ I (bài 24)
	1
	31
	- Củng cố, hệ thống hóa kiến thức về tính chất của các hợp chất vô cơ và kim loại để thấy được mối quan hệ giữa hợp chất với đơn chất vô cơ.
- Tính khối lượng, số mol, nồng độ các chất, tính toán xác định CTHH... 

	26
	Clo
	2
	32, 34
	- HS biết tính chất vật lí của clo.
- Biết tính chất hóa học của clo: có 1 số tính chất chung của phi kim, clo còn tác dụng với nước và với dd bazơ. Clo là phi kim hoạt động mạnh.
- HS biết 1 số ứng dụng của clo, phương pháp điều chế và thu clo trong PTN và trong công nghiệp.
- Nhận biết được khí clo bằng giấy màu ẩm.

	27
	Kiểm tra cuối học kỳ I
	1
	33
	Vận dụng tính chất hóa học của các hợp chất vô cơ, kim loại. Tự giác, nghiêm túc, tích cực làm bài.

	28
	Cacbon
	1
	35
	- HS biết đơn chất cacbon có 3 dạng thù hình.
- Cacbon vô định hình có tính hấp phụ và hoạt động hóa học mạnh nhất. Cacbon là phi kim hoạt động hóa học yếu: tác dụng với oxi và 1 số oxit kim loại.
- Các ứng dụng của cacbon.

	29
	Các oxit của cacbon
	1
	36
	Các tính chất và ứng dụng của CO, CO2.

	30
	Axit cacbonic và muối cacbonat
	1
	37
	· - Biết các tính chất và ứng dụng của H2CO3.
- Biết muối cacbonat có những tính chất của muối.
- Vận dụng kiến thức để liên hệ thực tế. 

	31
	Silic. Công nghiệp silicat.
	1
	38
	- HS biết silic là phi kim hoạt động yếu, Si là chất bán dẫn.
- Biết SiO2 là oxit axit: tác dụng với kiềm tạo muối cacbonat kim loại kiềm ở nhiệt độ cao.
- Một số ứng dụng quan trọng của silic, silic đioxit và muối silicat.
- Sơ lược về thành phần, các công đoạn chính sản xuất thủy tinh, đồ gốm, xi măng.

	32
	Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
	2
	39, 40
	- HS biết cấu tạo bảng TH, sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong một chu kì, trong một nhóm.
- Ý nghĩa của bảng tuần hoàn:  Biết vị trí suy ra cấu tạo, tính chất. Biết cấu tạo nguyên tử, suy đoán về vị trí và tính chất.
- Vận dụng hiểu biết về sự sắp xếp các nguyên tố tron bảng HTTH và ý nghĩa để giải các bài tập hóa học và vận dụng vào thực tế.

	33
	Luyện tập chương 3.
Phi kim - Sơ lược về Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
	1
	41
	HS hệ thống hoá lại kiến thức đã học trong chương.
Vận dụng hiểu biết về phi kim và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học để giải quyết các bài tập hóa học và vận dụng vào thực tế. 

	34
	Thực hành: Tính chất hoá học của phi kim và hợp chất của chúng.
	1
	42
	- Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm.
- Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các PTHH.
- Viết tường trình thí nghiệm.

	35
	Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ.
	1
	43
	- HS biết khái niệm hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ, phân loại các hợp chất hữu cơ. 
- Phân biệt được chất vô cơ hay hữu cơ theo CTPT. 

	36
	Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
	1
	44
	- Đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ, công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ và ý nghĩa của nó.
- Quan sát mô hình cấu tạo phân tử, rút ra được đặc điểm cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ.
- Viết được một số công thức cấu tạo (CTCT) mạch hở, mạch vòng của một số chất hữu cơ đơn giản (< 4C) khi biết CTPT.

	37
	Metan
	1
	45
	- Biết CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lý của metan.
- Tính chất hoá học: tác dụng với Clo (phản ứng thế), với oxi (phản ứng cháy).
- Ứng dụng của metan.

	38
	Etilen
	1
	46
	- Hs biết được cấu tạo phân tử, tính chất lí hoá và ứng dụng của etilen. Hs hiểu được liên kết đôi và đặc điểm của liên kết đôi. 
- Tính chất hoá học: phản ứng cộng brom trong dung dịch, phản ứng trùng hợp, phản ứng cháy.
- Phân biệt khí etilen với khí metan bằng các phương pháp hoá học.
- Ứng dụng etilen.

	39
	Axetilen
	1
	47
	- Hs biết được tính chất, cấu tạo phân tử, ứng dụng và cách điều chế axetilen.
- Phân biệt khí axetilen với khí metan bằng phương pháp hoá học.
- Rèn kĩ năng lắp ráp mô hình, quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng xảy ra. Viết các PTHH dạng công thức phân tử và CTCT thu gọn.
- Tính toán hóa học.

	40
	Luyện tập
	1
	48
	Củng cố cho HS 
- Khái niệm và phân loại hợp chất hữu cơ.
- CTPT, công thức cấu tạo và tính chất hóa học của các hiđro cacbon đã học.
- Nhận biết các chất khí bằng phương pháp hóa học.
- Tính toán hóa học

	41
	Dầu mỏ và khí thiên nhiên
	1
	49
	- Khái niệm, thành phần, trạng thái tự nhiên của dầu mỏ, khí thiên nhiên và khí mỏ dầu và phương pháp khai thác chúng; một số sản phẩm chế biến từ dầu mỏ.
- Sử dụng có hiệu quả một số sản phẩm dầu mỏ và khí thiên nhiên.                 

	42
	Nhiên liệu

	1
	50
	- Biết khái niệm nhiên liệu, các dạng nhiên liệu phổ biến.
- Hiểu cách sử dụng nhiên liệu an toàn hiệu quả giảm thiểu sự ảnh hưởng đối với môi trường.
- Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy than, khí metan, và thể tích khí cacbonic tạo thành.

	43
	Luyện tập chương 4: Hidrocabon. Nhiên liệu.
	1
	51
	- Củng cố về mối liên hệ giữa cấu tạo phân tử của metan, etilen, axetilen với tính chất hoá học của chúng, ứng dụng của các hiđrocacbon.


	44
	Thực hành: Tính chất hoá học của hiđrocacbon
	1
	52
	- HS biết lắp dụng cụ điều chế khí C2H2 từ CaC2. Làm thí nghiệm điều chế axetilen từ canxi cacbua.
- Thực hiện TN đốt cháy axetilen và cho axetilen tác dụng với dung dịch Br2.
- Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng. Viết tường trình thực hành.

	45
	Kiểm tra giữa học kỳ II
	1
	53
	Vận dụng tính chất hóa học của phi kim, kiến thức về tuần hoàn, hiđrocacbon... giải quyết các câu hỏi và bài tập. Tự giác, nghiêm túc, tích cực làm bài.

	46
	Rượu etylic
	2
	54, 55
	- Biết CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của rượu etylic.
- Tính chất vật lí của rượu etylic. Khái niệm độ rượu.
- Tính chất hoá học: phản ứng cháy, phản ứng với natri và với axit axetic.
- Ứng dụng và điều chế rượu etylic.

	47
	Axit axetic Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic.
	2
	56, 57
	- Biết CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo, tính chất vật lí của axit axetic. 
- Tính chất hoá học: là một axit yếu, có tính chất chung của axit, tác dụng với rượu etylic tạo este.
- Phân biệt ancol etylic với axit axetic và các chất lỏng khác.
- HS biết mối liên hệ giữa các chất: etilen, rượu etylic, axit axetic và etyl axetat.

	48
	Luyện tập
	1
	58
	HS củng cố kiến thức về rượu etylic, axit axetic, mối liên hệ giữa các chất: etilen, rượu etylic, axit axetic và etyl axetat.
- Làm bài tập liên quan.

	49
	Chất béo
	1
	59
	- Khái niệm chất béo, công thức tổng quát của chất béo đơn giản là (RCOO)3C3H5, đặc điểm cấu tạo của chất béo.
- Tính chất vật lí: trạng thái, tính tan.
- Tính chất hoá học: phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit và trong môi trường kiềm.
- Ứng dụng.

	50
	Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và chất béo
	1
	60
	HS ôn tập và củng cố kiến thức về cấu tạo, tính chất vật lí, tính chất hoá học của rượu etylic, axit axetic và chất béo.

	51
	Thực hành: Tính chất của rượu và axit
	1
	61
	- Tiến hành thí nghiệm, quan sát, nêu hiện tượng và giải thích thí nghiệm về tính axit của axit axetic (tác dụng với quỳ tím, Zn, CaCO3 và CuO), phản ứng của rượu etylic và axit axetic.

	52
	Glucozơ. Saccarozơ
	2
	62, 63
	[bookmark: _Toc146007978][bookmark: _Toc146008848]- Nắm được công thức phân tử, tính chất và ứng dụng của glucozơ, saccarozơ.
- Viết được các PTHH (dạng CTPT) minh hoạ tính chất hoá học của glucozơ và saccarozơ.
- Viết được PTHH thực hiện chuyển hóa từ saccarozơ  glucozơ  ancol etylic  axit axetic .

	53
	Tinh bột và xelulozơ
	1
	64
	- Biết trạng thái TN, tính chất vật lí của tinh bột và xenlulozơ.
- Công thức chung của tinh bột và xenlulzơ: (-C6H10O5-)n
- T/c hóa học của tinh bột và xelulozơ: phản ứng thủy phân, phản ứng màu của hồ tinh bột và iôt.
[bookmark: _Toc146007979][bookmark: _Toc146008849]- Ứng dụng của tinh bột và xenlulozơ.  Sự tạo thành tinh bột và xelulozơ trong cây xanh...

	54
	Ôn tập cuối học kỳ II
	2
	65, 66
	- HS ôn luyện lại mối quan hệ giữa các chất vô cơ dựa trên tính chất và phương pháp điều chế chúng.
- Củng cố lại những kiến thức đã học về các hợp chất hữu cơ.
- Hình thành mối quan hệ giữa các chất.
- Làm bài tập liên quan.

	55
	Kiểm tra cuối học kỳ II
	1
	67
	- Thực hiện các yêu cầu dựa trên kiến thức đã học về hợp chất vô cơ, hữu cơ, kim loại, phi kim.
- Tự giác, nghiêm túc, tích cực làm bài.

	56
	Protein
	1
	68
	- Đặc điểm cấu tạo phân tử (do nhiều aminoaxit tạo nên) và khối lượng phân tử của protetin rất lớn.
- T/c hóa học: PƯ thủy phân có xúc tác axit, bazơ hoặc enzim, bị đông tụ khi có tác dụng của hóa chất hoặc nhiệt độ, dễ bị phân hủy khi đun nóng mạnh.
- Phân biệt protein với chất khác.


	57
	Polime
	1
	69
	- Biết định nghĩa, phân loại polime (polime thiên nhiên và polime nhân tạo). Cấu tạo của polime (nhiều mắt xích liên kết với nhau).
- Tính chất chung của polime.

	58
	Thực hành: Tính chất của gluxit
	1
	70
	- Tiến hành thí nghiệm, quan sát, nêu hiện tượng và giải thích thí nghiệm:
+ Phản ứng tráng gương của glucozơ.
+ Phân biệt glucozơ, saccarozơ và hồ tinh bột.
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Tổng số tiết trong năm học: 70 tiết. 
Học kì I: 18 tuần x 2 tiết/tuần = 36 tiết
Học kì II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

	STT
	Bài học 
(1)
	Số tiết 
(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	Yêu cầu cần đạt 
(4)

	1
	Bài 1. Menđen và Di truyền học
	1
	1
	- Học sinh trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học.
- Hiểu được công lao to lớn và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen.
- Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học.

	Chủ đề: Lai một cặp tính trạng (2 tiết)

	2
	Tiết 1: Bài 2. Lai một cặp tính trạng
	1
	2
	- Học sinh trình bày và phân tích được thí nghiệm lai một cặp tính trạng của Menđen.
- Hiểu và ghi nhớ các khái niệm kiểu hình, kiểu gen, thể đồng hợp, thể dị hợp.
- Hiểu và phát biểu được nội dung quy luật phân li.
- Giải thích được kết quả thí nghiệm theo quan điểm của Menđen. 
- Học sinh hiểu và trình bày được nội dung, mục đích và ứng dụng của các phép lai phân tích.
- Hiểu và giải thích được vì sao quy luật phân li chỉ nghiệm đúng trong những điều kiện nhất định.
- Nêu được ý nghĩa của quy luật phân li đối với lĩnh vực sản xuất.
- Phát triển tư duy lí luận như phân tích, so sánh, luyện viết sơ đồ lai.

	3
	Tiết 2: Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
	1
	3
	

	4
	Bài 4. Lai hai cặp tính trạng
	1
	4
	- Học sinh mô tả được thí nghiệm lai hai cặp tính trạng của Menđen.
- Biết phân tích kết quả thí nghiệm lai 2 cặp tính trạng của Menđen.
- Hiểu và phát biểu được nội dung quy luật phân li độc lập của Menđen.
- Giải thích được khái niệm biến dị tổ hợp.
- Học sinh hiểu và giải thích được kết quả lai hai cặp tính trạng theo quan điểm của Menđen.
- Phân tích được ý nghĩa của quy luật phân li độc lập đối với chọn giống và tiến hoá

	5
	Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
	1
	5
	

	6
	Bài 7. Bài tập chương I (lai một cặp tính trạng)
	2
	6, 7
	- Củng cố, khắc sâu và mở rộng nhận thức về các quy luật di truyền.
- Biết vận dụng kiến thức vào giải các bài tập.

	7
	Bài 8. Nhiễm sắc thể
	1
	8
	- Học sinh nêu được tính đặc trưng của bộ NST ở mỗi loài.
- Mô tả đựoc cấu trúc hiển vi điển hình của NST ở kì giữa của nguyên phân.
- Hiểu được chức năng của NST đối với sự di truyền các tính trạng.

	Chủ đề: Phân bào (2 tiết)

	8
	Tiết 1: Bài 9. Nguyên phân
	1
	9
	- Học sinh nắm được sự biến đổi hình thái NST (chủ yếu là sự đóng và duỗi xoắn) trong chu kì tế bào.
- Trình bày được những biến đổi cơ bản của NST qua các  kì của nguyên phân.
- Phân tích được ý nghĩa của nguyên phân đối với sự sinh sản và sinh trưởng của cơ thể. 
- Học sinh trình bày được những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của giảm phân I và giảm phân II.
- Nêu được những điểm khác nhau của từng kì ở giảm phân I và II.
- Phân tích được những sự kiện quan trọng có liên quan tới các cặp NST tương đồng.

	9
	Tiết 2: Bài 10. Giảm phân
	1
	10
	

	10
	Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh
	1
	11
	- Học sinh trình bày được các quá trình phát sinh giao tử ở động vật.
- Nêu được những điểm giống và khác nhau giữa quá trình phát sinh giao tử đực và cái.
- Xác định được thực chất của quá trình thụ tinh.
- Phân tích được ý nghĩa của các quá trình giảm phân và thụ tinh về mặt di truyền và biến dị.

	11
	Bài12.  Cơ chế xác định giới tính
	1
	12
	- Học sinh mô tả được một số đặc điểm của NST giới tính.
- Trình bày được cơ chế xác định NST giới tính ở người.
- Phân tích được ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sự phân hoá giới tính.

	12
	Bài 13. Di truyền liên kết
	1
	13
	- Học sinh hiểu được những ưu thế của ruồi giấm đối với nghiên cứu di truyền.
- Mô tả và giải thích được thí nghiệm của Moocgan.
- Nêu được ý nghĩa của di truyền liên kết, đặc biệt trong lĩnh vực chọn giống.

	13
	Bài 14. Thực hành – Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
	1
	14
	- Học sinh nhận biết dạng NST ở các kì.
- Phát triển kĩ năng sử dụng và quan sát tiêu bản dưới kính hiển vi.

	14
	Bài 15. ADN 
	1
	15
	- Học sinh phân tích được thành phần hoá học của ADN đặc biệt là tính đặc thù và hình dạng của nó.
- Mô tả được cấu trúc không gian của ADN theo mô hình của J. Oatsơn và F. Crick

	15
	Bài 16.  ADN và bản chất của gen
	1
	16
	- Học sinh trình bày được các nguyên tắc của sự tự nhân đôi của ADN.
- Nêu được bản chất hoá học của gen.
- Phân tích được các chức năng của ADN

	16
	Bài 17. Mối quan hệ giữa gen và ARN
	1
	17
	- Học sinh mô tả được cấu tạo sơ bộ và chức năng của ARN.
- Biết xác định những điểm giống và khác nhau cơ bản giữa ARN và ADN.
- Trình bày được sơ bộ quá trình tổng hợp ARN đặc biệt là nêu được các nguyên tắc của quá trình này.

	17
	Kiểm tra giữa học kì I
	1
	18
	

	18
	Bài 18. Prôtêin
	1
	19
	- Học sinh phải nêu được thành phần hoá học của prôtêin, phân tích được tính đặc trưng và đa dạng của nó.
- Mô tả được các bậc cấu trúc của prôtêin và hiểu được vai trò của nó.
- Nắm được các chức năng của prôtêin

	19
	Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
	1
	20
	- Học sinh nắm được mối quan hệ giữa ARN và prôtêin thông qua việc trình bày sự hình thành chuỗi aa.
- Giải thích được mối quan hệ trong sơ đồ: gen (1 đoạn phân tử ADN)  ARN  prôtêin  tính trạng.

	20
	Bài 20. Thực hành – Quan sát và lắp mô hình ADN
	1
	21
	- Củng cố cho HS kiến thức về cấu trúc phân tử ADN.
- Rèn kĩ năng quan sát và phân tích mô hình ADN.
- Rèn thao tác lắp ráp mô hình ADN.

	21
	Bài 21. Đột biến gen 
	1
	22
	- Học sinh trình bày được khái niệm và nguyên nhân đột biến gen.
- Trình bày được tính chất biểu hiện và vai trò của đột biến gen đối với sinh vật và con người.

	Chủ đề: Đột biến NST (4 Tiết)

	22
	Tiết 1. Bài 22. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể 
	1
	23
	- Học sinh trình bày được một số dạng đột biến cấu trúc NST.
- Giải thích và nắm được nguyên nhân và nêu được vai trò của đột biến cấu trúc NST.
- Học sinh nắm được các biến đổi số lượng thường thấy ở một cặp NST, cơ chế hình thành thể (2n + 1) và thể (2n – 1).
- Nêu được hậu quả của biến đổi số lượng ở từng cặp NST.
- Học sinh phân biệt được hiện tượng đa bội thể và thể đa bội.
 - Nhận biết được một số thể đa bội bằng mắt thường qua tranh ảnh và có được các ý niệm sử dụng các đặc điểm của thể đa bội  trong chọn giống - Học sinh nhận biết 1 số đột biến hình thái ở thực vật và phân biệt sự sai khác về hình thái của thân, lá, hoa, quả, hạt giữa thể lưỡng bội và thể đa bội trên tranh, ảnh.
- Nhận biết được một số hiện tượng mất đoạn NST trên ảnh chụp hoặc trên tiêu bản hiển vi.

	23
	Tiết 2. Bài 23. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể.
	1
	24
	

	24
	Tiết 3. Bài 24.  Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)
	1
	25
	

	25
	Tiết 4. Bài 26. Thực hành – Nhận biết một vài dạng đột biến
	1
	26
	

	26
	Bài 25. Thường biến  
	1
	27
	- Học sinh nắm được khái niệm thường biến.
- Phân biệt sự khác nhau giữa thường biến với đột biến về 2 phương diện: khả năng di truyền và sự biểu hiện thành kiểu hình.
- Trình bày được khái niệm mức phản ứng và ý nghĩa của nó trong chăn nuôi và trồng trọt.
- Trình bày được ảnh hưởng của môi trường sống với tính trạng số lượng và mức phản ứng của chúng để ứng dụng trong việc nâng cao năng suất vật nuôi và cây trồng

	27
	Bài 27. Thực hành – Quan sát thường biến
	1
	28
	- Học sinh nhận biết một số thường biến phát sinh ở một số đối tượng thường gặp qua tranh, ảnh và mẫu vật sống.
- Qua tranh, ảnh HS phân biệt sự khác nhau giữa thường biến và đột biến.
- Qua tranh ảnh và mẫu vật sống rút ra được:
- Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, không hoặc rất ít chịu tác động của môi trường.
- Tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường. 

	28
	Bài tập. Di truyền – biến dị
	1
	29
	Biết cách giải bài tập lai một cặp tính trạng, lai hai cặp tính trạng, bài tập NST, bài tập ADN, ARN

	29
	Bài tập. Di truyền – biến dị (tiếp theo) 
	1
	30
	

	Chủ đề: Di truyền học người (3 tiết)

	30
	Tiết 1: Bài 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người
	1
	31
	- Học sinh phải sử dụng được phương pháp nghiên cứu phả hệ để phân tích sự di truyền 1 vài tính trạng hay đột biến ở người.
- Phân biệt được 2 trường hợp: sinh đôi cùng trứng và sinh đôi khác trứng.
- Hiểu được ý nghĩa của phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh trong nghiên cứu di truyền từ đó giải thích được 1 số trường hợp thường gặp.

	31
	Ôn tập học kì I 
	2
	32, 33
	Ôn tập phần di truyền và biến dị theo nội dung bài 40 SGK

	
	
	
	
	

	32
	Kiểm tra cuối học kì I
	1
	34
	

	33
	Tiết 2: Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người 
	1
	35
	- Học sinh nhận biết được bệnh Đao và bệnh Tơcnơ qua các đặc điểm hình thái.
- Trình bày được đặc điểm di truyền của bệnh bạch tạng, bệnh câm điếc bẩm sinh và tật 6 ngón tay.
- Trình bày được các nguyên nhân của các tật bệnh di truyền và đề xuất được 1 số biện pháp hạn chế phát sinh chúng.

	34
	Tiết 3: Bài 30. Di truyền học với con người
	1
	36
	- Học sinh hiểu được di truyền học tư vấn là gì và nội dung của lĩnh vực này.
- Giải thích được cơ sở di truyền học của việc cấm nam giới lấy nhiều vợ và nữ giới lấy nhiều chồng. Cấm những người có quan hệ huyết thống trong vòng 4 đời kết hôn với nhau.
- Hiểu được tại sao phụ nữ không nên sinh con ở tuổi ngoài 35 và tác hại của ô nhiễm môi trường đối với cơ sở vật chất của tính di truyền của con người.

	HỌC KÌ II

	35
	Bài 31. Công nghệ tế bào
	1
	37
	- HS hiểu được khái niệm công nghệ tế bào
+ HS nắm được những công đoạn chính của công nghệ tế bào, vai trò của từng công đoạn.
- HS thấy được những ưu điểm của việc nhân giống vô tính trong ống nghiệm vàphương hướng ứng dụng phương pháp nuôi cấy mô và tế bào trong chọn giống.

	36
	Bài 32. Công nghệ gen
	1
	38
	- HS hiểu được khái niệm kĩ thuật gen, trình bày được các khâu trong kĩ thuật gen
-  HS nắm được công nghệ gen, công nghệ sinh học
-  Từ kiến thức về khái niệm kĩ thuật gen, công nghệ gen, công nghệ sinh học, HS biết được ứng dụng của kĩ thuật, các lĩnh vực của công nghệ sinh học hiện đại và vai trò của từng lĩnh vực trong sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường

	37
	Bài 34. Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần
	1
	39
	- HS nắm được khái niệm thoái hoá giống.
-  HS hiểu, trình bày được nguyên nhân thoái hoá của tự thụ phấn bắt buộc ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật, vai trò trong chọn giống.
-  HS trình bày được phương pháp tạo dòng thuần ở cây ngô.

	38
	Bài 35. Ưu thế lai
	1
	40
	-  HS nêu được khái niệm : ưu thế lai, lai kinh tế.
+  HS hiểu và trình bày được:
- Cơ sở di truyền của hiện tượnh ưu thế lai, lí do không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống
- Các biện pháp duy trì ưu thế lai, phương pháp tạo ưu thế lai.
- Phương pháp thường dùng để tạo cơ thể lai kinh tế ở nước ta.

	39
	Bài 39. Thực hành - Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
	1
	41
	- HS phải biết cách sưu tầm tư liệu, biết cách trưng bày tư liệu theo các chủ đề.

	40
	Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái
	1
	42
	- HS phát biểu được khái niệm chung về môi trường sống, nhận biết các loại môi trường sống của sinh vật
-  Phân biệt được nhân tố sinh thái: nhân tố vô sinh, hữu sinh, đặc biệt là nhân tố con người 
- HS trình bày được khái niệm giới hạn sinh thái

	41
	Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
	1
	43
	-  HS nêu được ảnh hưởng của nhân tố sinh thái ánh sáng đến các đặc điểm hình thái giải phẩu sinh lí và tập tính của sinh vật 
-  Giải thích được sự thích nghi của sinh vật với môi trường

	42
	Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
	1
	44
	-  HS nêu được ảnh hưởng của nhân tố sinh thái nhiệt độ và độ ẩm môi trường đến các đặc điểm về sinh thái, sinh lí và tập tính của sinh vật. 
- Qua bài này, HS giải thích được sự thích nghi của sinh vật trong tự nhiên từ đó có biện pháp chăm sóc sinh vật thích hợp.

	43
	Bài 44.  Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
	1
	45
	- HS hiểu và trình bày được thế nào là yếu tố sinh vật
- Nêu được mối quan hệ giữa sinh vật cùng loài và sinh vật khác loài.
- Thấy rõ được lợi ích của  mối quan hệ giữa các sinh vật

	44
	Bài 45- 46. Thực hành – Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
	1
	46
	


- HS tìm được dẫn chứng và trình bày về ảnh hưởng của nhân tố ánh sáng và độ ẩm lên đời sống sinh vật ở môi trường đã quan sát.


	45
	Bài 45- 46. Thực hành – Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo)
	1
	47
	

	46
	Bài 47. Quần thể sinh vật
	1
	48
	- Học sinh nêu được khái niệm quần thể, biết cách nhận biết quần thể sinh vật. Lấy ví dụ minh họa.
- Học sinh chỉ được các đặc trưng cơ bản của quần thể, từ đó nêu lên ý nghĩa thực tiễn

	47
	Bài 48. Quần thể người
	1
	49
	- HS trình bày được một số đặc điểm cơ bản của quần thể người liên quan đến vấn đề dân số.

	48
	Bài 49. Quần xã sinh vật
	1
	50
	- HS trình bày được khái niệm quần xã sinh vật
- Chỉ ra được những dấu hiệu điển hình của quần xã
- Chỉ ra được các mối quan hệ giữa ngoại cảnh với quần xã, tạo sự ổn định và cân bằng sinh học

	49
	Bài 50.  Hệ sinh thái
	1
	51
	- HS hiểu được khái niệm Hệ sinh thái, nhận biết được hệ sinh thái trong tự nhiên
- HS nêu được chuỗi và lưới thức ăn
- Vận dụng giải thích ý nghĩa của biện pháp nông nghiệp nâng cao năng xuất cây trồng đang sử dụng rộng rãi hiện nay

	50
	Bài 51. Thực hành – Hệ sinh thái
	1
	52
	- HS nêu được các thành phần của Hệ sinh thái và một chuỗi thức ăn.

	51
	Bài 52. Thực hành – Hệ sinh thái (tiếp theo)
	1
	53
	- HS nêu được các thành phần của Hệ sinh thái và một chuỗi thức ăn.

	52
	Kiểm tra giữa học kì II
	1
	54
	


	53
	Bài tập - Phần Sinh vật và môi trường
	1
	55
	- Biết cách làm các bài tập phần sinh vật và môi trường

	54
	Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường  
	1
	56
	- HS chỉ ra được các hoạt động của con người làm thay đổi thiên nhiên
+ Nêu được vai trò của con người trong việc cải tạo và bảo vệ môi trường tự nhiên

	55
	Bài 54. Ô nhiễm môi 
trường 
	1
	57
	- HS nêu được các nguyên nhân gây ô nhiễm, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường sống
- HS biết được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, từ đó có thức bảo vệ môi trường sống
-Thiết kế và thực hiện được thí nghiệm xử lí ô nhiễm tài nguyên nước bằng thực vật thủy sinh.
-Xây dựng được sản phẩm tuyên truyền về một số biện pháp bảo vệ môi trường.

	56
	Bài 55. Ô nhiễm môi trường (tiếp) 
	1
	58
	- HS nêu được các nguyên nhân gây ô nhiễm, từ đó có ý thức bảo vệ môi trường sống
- HS biết được nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, từ đó có thức bảo vệ môi trường sống
-Thiết kế và thực hiện được thí nghiệm xử lí ô nhiễm tài nguyên nước bằng thực vật thủy sinh.
-Xây dựng được sản phẩm tuyên truyền về một số biện pháp bảo vệ môi trường.

	57
	Bài 56- 57. Thực hành – Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
	1
	59
	- HS chỉ ra được nguyên nhân làm ô nhiễm môi trường ở địa phương và từ đó đề xuất các biện pháp khắc phục.
- Nâng cao nhận thức của HS đối với công tác phòng chống ô nhiễm môi trường

	58
	Bài 56- 57.  Thực hành – Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương (tiếp theo)
	1
	60
	

	59
	Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên  
	1
	61
	- HS biết được các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu.
- HS biết và hiểu được các cách sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

	60
	Bài 59.  Khôi phục môi trường và giữ gìn thiên nhiên hoang dã
	1
	62
	- HS hiểu và giải thích được vì sao cần khôi phục môi trường, giữ gìn thiên nhiên hoang dã.
- HS hiểu được ý nghĩa của các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã.

	61
	 Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
	1
	63
	- HS đưa ra được ví dụ minh hoạ các kiểu hệ sinh thái chủ yếu
- HS trình bày được hiệu quả của các biện pháp bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái. Từ đó đề xuất được những biện pháp bảo vệ phù hợp với hoàn cảnh địa phương

	62
	Bài 63.  Ôn tập cuối học kì II 
	1
	64
	- Ôn tập phần sinh vật và môi trường theo nội dung bài 63 SGK

	63
	Bài 61. Luật bảo vệ môi trường. 
	1
	65
	- Học sinh phải nắm được sự cần thiết phải có luật bảo vệ môi trường.
- Những nội dung chính của luật bảo vệ môi trường.
- Trách nhiệm của mỗi HS nói riêng, mỗi người dân nói chung trong việc chấp hành luật.

	64
	Bài 62. TH: Vận dụng Luật Bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
	1
	66
	- Vận dụng được những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ môi trường vào tình hình cụ thể của địa phương và nâng cao ý thức trong việc môi trường ở địa phương.

	65
	Bài 64. Tổng kết chương trình toàn cấp.
	1
	67
	- Hs hệ thống hóa kiến thức thức sinh học về các nhóm sinh vật, đặc điểm các nhóm thực vật và các nhóm động vật.
- HS hệ thống hóa kiến thức thức sinh học cá thể và sinh học tế bào, vận dụng kiến thức vào thực tế.
- HS hệ thống hóa kiến thức thức sinh học cá thể và sinh học tế bào, vận dụng kiến thức vào thực tế.

	66
	Kiểm tra cuối học kì II
	1
	68
	

	67
	Bài 65. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
	1
	69
	- HS hệ thống hóa kiến thức thức sinh học về các nhóm sinh vật, đặc điểm các nhóm thực vật và các nhóm động vật.
- HS hệ thống hóa kiến thức thức sinh học cá thể và sinh học tế bào, vận dụng kiến thức vào thực tế.
- HS hệ thống hóa kiến thức thức sinh học cá thể và sinh học tế bào, vận dụng kiến thức vào thực tế.

	68
	Bài 66. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
	1
	70
	- HS hệ thống hóa kiến thức thức sinh học về các nhóm sinh vật, đặc điểm các nhóm thực vật và các nhóm động vật.
- HS hệ thống hóa kiến thức thức sinh học cá thể và sinh học tế bào, vận dụng kiến thức vào thực tế.
- HS hệ thống hóa kiến thức thức sinh học cá thể và sinh học tế bào, vận dụng kiến thức vào thực tế.


										           Thanh An, ngày 28  tháng 8 năm 2023
	BGH DUYỆT

	Tổ trưởng
(Ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Khắc Hưng
	Giáo viên
 (Ký và ghi rõ họ tên)
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	                                                                 Cả năm: 35 tuần - 35 Tiết

	                                                                     Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết

	                                                                                    Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/ tuần = 17 tiết

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết 
(3)
	Yêu cầu cần đạt 
(4)
	

	1
	Bài 1. Nhà ở đối với con người
	2
	1, 2
	- Nêu được vai trò và đặc điểm chung của nhà ở.
- Nêu được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam.
	

	2
	Bài 2. Xây dựng nhà ở
	2
	3, 4
	- Kể tên được một số vật liệu phổ biến được sử dụng trong xây dựng nhà ở.
- Mô tả một số bước chính trong xây dựng nhà ở.
	

	3
	Bài 3. Ngôi nhà thông minh
	2
	5, 6
	- Biết được khái niệm về ngôi nhà thông minh. Mô tả được các hệ thống trong ngôi nhà thông minh.
- Mô tả được những đặc điểm cơ bản của ngôi nhà thông minh.
	

	4
	Bài 4. Sử dụng năng lượng trong gđ
	1
	7
	- Lựa chọn được các thiết bị sử dụng tiết kiệm năng lượng.
- Sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm và hiệu quả.
	

	5
	Ôn tập chủ đề 1
	1
	8
	- Hệ thống hóa được các kiến thức của chủ đề nhà ở.
- Vận dụng kiến thức của chủ đề để hoàn thành bài tập.
	

	6
	Kiểm tra giữa học kỳ I
	1
	9
	- Nêu được vai trò và đặc điểm của nhà ở.
- Nhận biết được kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.
- Mô tả được các bước chính để xây dựng ngôi nhà.
- Nhận diện đặc điểm ngôi nhà thông minh.
- Sử dụng được năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	
























	7
	Bài 5. Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng
	2
	10, 11
	- Nhận biết được một số thực phẩm chính và ý nghĩa của từng loại đối với sức khỏe con người.
- Tính toán sơ bộ được dinh dưỡng, chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình.
- Hình thành thói quen ăn uống khoa học.
	

	8
	Bài 6. Bảo quản thực phẩm
	1
	12
	- Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản thực phẩm.
- Trình bày được một số phương pháp bảo quản thực phẩm.
	

	9
	Bài 7. Chế biến thực phẩm
	3
	13, 14, 15
	- Nêu được vai trò, ý nghĩa của chế biến thực phẩm.
- Trình bày được một số phương pháp chế biến thực phẩm.
- Lựa chọn được nguyên liệu và chế biến được một số món ăn đơn giản không sử dụng nhiệt.
- Chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn.
- Hình thành thói quen ăn uống khoa học.
	

	10
	Ôn tập chủ đề 2
	1
	16
	- Hệ thống hóa được các kiến thức của chủ đề bảo quản và chế biến thực phẩm.
- Vận dụng kiến thức của chủ đề để hoàn thành bài tập.
	

	11
	Kiểm tra cuối học kỳ I
	1
	17
	- Nêu được vai trò và đặc điểm của nhà ở.
- Nhận biết được kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.
- Mô tả được các bước chính để xây dựng ngôi nhà.
- Nhận diện đặc điểm ngôi nhà thông minh.
- Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, dinh dưỡng từng loại và ý nghĩa đối với sức khỏe con người.
- Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm.
- Trình bày được một số phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm.
- Trình bày được phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt và phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt.
	

	12
	Bài 8. Các loại vải thường dùng trong may mặc
	2
	18, 19
	- Biết được nguốn gốc đặc điểm của các loại vải thường dùng trong may mặc.
- Nhận biết được các loại vải thông dụng được dùng để may trang phục.
	

	13
	Bài 9. Trang phục và thời trang
	2
	20, 21
	- Nhận biết được vai trò, sự đa dạng của trang phục trong đời sống.
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về thời trang.
- Nhận ra và bước đầu hình thành xu hướng thời trang của bản thân.
	

	14
	Bài 10. Lựa chọn và sử dụng trang phục
	2
	22, 23
	- Biết cách lựa chọn và sử dụng trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.
- Lựa chọn và sử dụng được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.
	

	15
	Bài 11. Bảo quản trang phục
	1
	24
	- Bảo quản được một số trang phục thông dụng.
	

	16
	Bài 12: Đèn điện
	2
	25, 28
	- Trình bày được cấu tạo, công dụng và nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang.
- Sử dụng đèn điện đúng cách và an toàn.
- Lựa chọn được đèn điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình.
	

	17
	Ôn tập chủ đề 3: Trang phục và thời trang
	1
	26
	- Hệ thống hóa được các kiến thức của chủ đề trang phục và thời trang.
- Vận dụng kiến thức của chủ đề để hoàn thành bài tập.
	

	18
	Kiểm tra giữa học kỳ 2
	1
	27
	- Nhận biết đuợc vai trò của trang phục trong đời sống.
- Phân loại, kể tên được một số trang phục cơ bản dùng trong đời sống.
- Mô tả được một số đặc điểm cơ bản của trang phục làm cơ sở để lựa chọn trang phục.
- Nhận biết được một số loại vải thông dụng được dùng để may.
- Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính của đèn điện.
- Lựa chọn đèn điện tiết kiệm được năng lượng và hiệu quả.
	

	19
	Bài 13. Nồi cơm điện và Bếp hồng ngoại
	2
	29, 30
	- Trình bày được cấu tạo và chức năng của các bộ phận chính của nồi cơm điện, bếp hồng ngoại.
- Sử dụng được nồi cơm điện, bếp hồng ngoại đúng cách, tiết kiệm và an toàn.
- Lựa chọn nồi cơm điện, bếp hồng ngoại tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình.
	






	20
	Bài 14. Quạt điện và máy giặt
	2
	31, 32
	- Trình bày được cấu tạo, công dụng và nguyên lí làm việc của quạt điện, máy giặt.
- Sử dụng được quạt điện, máy giặt đúng cách, tiết kiệm và an toàn.
- Lựa chọn được quạt điện, máy giặt tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình.
	

	21
	Ôn tập chủ đề 4:Đồ dùng điện trong gđ
	1
	33
	- Hệ thống hóa được các kiến thức của chủ đề đồ dùng điện trong nhà.
- Vận dụng kiến thức của chủ đề để hoàn thành bài tập.
	

	22
	Kiểm tra cuối học kỳ 2
	1
	34
	- Nhận biết đuợc vai trò của trang phục trong đời sống.
- Phân loại, kể tên được một số trang phục cơ bản dùng trong đời sống.
- Mô tả được một số đặc điểm cơ bản của trang phục làm cơ sở để lựa chọn trang phục.
- Nhận biết được một số loại vải thông dụng được dùng để may.
- Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính, vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của một số đồ dùng điện trong gia đình.
- Sử dụng được một số đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.
- Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp. 
	

	23
	Bài 15. Máy điều hòa không khí một chiều
	1
	35
	- Trình bày được cấu tạo, công dụng và nguyên lí làm việc của máy điều hòa không khí một chiều.
- Sử dụng được máy điều hòa không khí đúng cách, tiết kiệm và an toàn.
- Lựa chọn được máy điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình.
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Tổng số tiết trong năm học: 35 (Trong đó số tiết kiểm tra: 4, số tiết dạy: 31)
Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/tuần =  18 tiết; Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết

	STT
	Bài học 
(1)
	Số tiết 
(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	Yêu cầu cần đạt 
(4)

	1
	Bài 1: Giới thiệu về trồng trọt
	03

	1, 2, 3
	- Trình bày được vai trò , triển vọng của trồng trọt 
-  Kể tên được các nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam.
- Nêu được một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam.
-  Nhận biết được những đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao.
- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong trồng trọt.
- Nhận thức được sở thích, sự phù hợp của bản thân với các ngành nghề trong trồng trọt.

	2
	Bài 2: Quy trình trồng trọt
	03

	4, 5, 6
	-  Nêu được các bước trong quy trình trồng trọt 
- Trình bày được mục đích, yêu cầu kĩ thuật của các bước trong quy trình trồng trọt. 
- Lập được kế hoạch, tính toán được chi phí cho việc trồng và chăm sóc một loại cây trồng phổ biến trong gia đình. 
- Thực hiện được một số công việc trong quy trình trồng và chăm sóc một loại cây trồng phổ biến.
- Tích cực vận dụng kiến thức vào thực tiễn, có ý thức về an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong trồng trọt .

	3
	Bài 3: Nhân giống cây trồng
	02

	7, 8, 9
	Thực hiện được việc nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành.

	4
	Kiểm tra đánh giá giữa kì 1
	01
	9
	

	5
	Bài 4: Giới thiệu chung vềrừng
	02

	10, 11
	· Trình bày được vai trò của rừng.
Phân biệt được các loại rừng phổ biến ở nước ta.

	6
	Bài 5: Trồng cây rừng
	02

	12, 13
	- Tóm tắt được quy trình trồng cây rừng
Có ý thức trồng cây rừng.

	
	Bài 6: Chăm sóccây rừng sau khi trồng
	02

	14, 15
	- Tóm tắt được quy trình chăm sóc cây rừng
Có ý thức chăm sóc cây rừng.

	7
	Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối kì 1
	02

	16, 17
	

	8
	Bài 7: Bảo vệ rừng
	01

	18
	- Tóm tắt được các biện pháp bảo vệ rừng
- Có ý thức bảo vệ rừng và môi trường sinh thái

	9
	Bài 8: Giới thiệu chung về chănnuôi
	02

	19, 20
	- Trình bày được vai trò và triển vọng của chăn nuôi.
- Nhận biết được một số vật nuôi được nuôi nhiều và vật nuôi đặc trưng cho một số vùng miền ở Việt Nam.
- Nêu được một số phương pháp chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam
- Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi.
- Nhận thức được sở thích, sự phù hợp của bản thân với các ngành nghề trong chăn nuôi.

	10
	Bài 9: Nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi
	03

	21, 22, 23 
	Trình bày được vai trò của việc nuôi dưỡng và chăm sóc vật nuôi.
- Nêu được các công việc cơ bản nuôi dưỡng và chăm sóc từng loại vật nuôi non, vật nuôi đực giống và vật nuôi cái sinh sản.
- Trình bày được kỹ thuật nuôi, chăm sóc một loại vật nuôi phổ biến.
- Lập được kế hoạch, tính toán chi phí cho việc nuôi dưỡng và chăm sóc một loại vật nuôi trong gia đình.

	11
	Bài 10: Phòng trị bệnh cho vật nuôi
	03

	24, 25, 26
	-  Trình bày được vai trò của phòng trị bệnh cho vật nuôi.
- Trình bày được nguyên nhân gây bệnh và biện pháp phòng trị bệnh cho nuôi.
- Có ý thức vận dụng kiến thức vào thực tiễn và bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

	12
	Kiểm tra đánh giá giữa học kì 2
	01

	27
	

	13
	Bài 11: Giới thiệu chung về nuôi trồng thủy sản
	01

	28
	· Trình bày được vai trò của nuôi trồng thủy sản
Nhận biết được một số loài thủy sản có giá trị kinh tế cao ở Việt Nam

	14
	Bài 12: Quy trình nuôi cá nước ngọt trong ao
	02

	29, 30
	- Nêu được các bước trong quy trình nuôi, chăm sóc, thu hoạch cá nước ngọt
- Lập được kế hoạch tính toán được ghi chép cho việc nuôi và chăm sóc một số loại thủy sản phù hợp.

	13
	Bài	13:	Quản	lý	môi trường ao nuôi vàphòng,
trị bệnh thủy sản
	02

	31, 32
	- Nhận thức công nghệ:Nêu được quy trình kĩ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh một loại thủy sản phổ biến.
- Sử dụng công nghệ: Đo được nhiệt độ, độ trong của nước nuôi thủy sản bằng phương pháp đơn giản.

	14
	Ôn tâp, kiểm tra đánh giá cuối năm
	02

	33, 34
	

	15
	Bài14: Bảo vệ môitrường nuôi và nguồn lợi thủy sản
	01

	35
	- Có ý thức bảo vệ môi trường nuôi thuỷ sản và nguồn lợi thuỷ sản.
- Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm
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1,5 tiết/tuần ; 35 tuần = 52 tiết  HKI: 18 tuần = 35 tiết ; HKII: 17 tuần = 17 tiết

	STT
	Bài dạy
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1

	Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật
	2
(1,2)
	· Gọi tên được các loại khổ giấy.
· Nêu được một số loại tỉ lệ.
- Nêu được các loại đường nét dùng trong bản vẽ kĩ thuật.
· Mô tả được tiêu chuẩn về khổ giấy.
· Giải thích được tiêu chuẩn về tỉ lệ.
· Mô tả được tiêu chuẩn về đường nét.
  - Mô tả được tiêu chuẩn về ghi kích thước.

	
2

	Bài 2. Hình chiếu vuông góc của khối hình học cơ bản
	3 
(3,4,5)
	· Trình bày khái niệm hình chiếu.
· Gọi được tên các hình chiếu vuông góc, hướng chiếu.
· Nhận dạng được các khối đa diện.
- Nhận biết được hình chiếu của một số khối đa diện thường gặp.
- Nhận biết được hình chiếu của một số khối tròn xoay thường gặp.
-Trình bày được các bước vẽ hình chiếu vuông góc một số khối đa diện, tròn xoay thường gặp
- Phân biệt được các hình chiếu của khối đa diện, khối tròn xoay.
- Sắp xếp đúng vị trí các hình chiếu vuông góc của một số khối đa diện, khối tròn xoay thường gặp trên bản vẽ kỹ thuật.
- Giải thích được mối liên hệ về kích thước giữa các hình
chiếu.
- Vẽ được hình chiếu vuông góc của một số khối đa diện, khối tròn xoay theo phương pháp chiếu góc thứ nhất nhất.

	3

	Bài 3. Bản vẽ chi tiết
	2 
(6,7)
	- Trình bày được nội dung và công dụng của bản vẽ chi tiết.
- Kể tên các bước đọc bản vẽ chi tiết đơn giản.
  - Mô tả được trình tự các bước đọc bản vẽ chi tiết đơn giản.
  - Đọc được bản vẽ chi tiết đơn giản theo đúng trình tự các bước.

	4
	Bài 4.Bản vẽ lắp
	2 
(8,9)
	- Trình bày được nội dung và công dụng của bản vẽ lắp
· Kể tên các bước đọc bản vẽ lắp đơn giản.
- Mô tả được trình tự các bước đọc bản vẽ lắp đơn giản.
 - Đọc được bản vẽ lắp đơn giản theo đúng trình tự các bước.

	5
	Bài 5.Bản vẽ nhà
	2 
(10,11)
	· Nêu được nội dung và công dụng của bản vẽ nhà.
- Nhận biết được kí hiệu quy ước một số bộ phận của ngôi nhà.
· Trình bày được các bước đọc bản vẽ nhà đơn giản.
- Mô tả được trình tự các bước đọc bản vẽ nhà.
 - Đọc được bản vẽ nhà đơn giản theo đúng trình tự các bước.

	6
	Ôn tập chủ đề 1
	1 (12)
	 Hệ thống hóa kiến thức của chủ đề 1

	
7

	Bài 6. Vật liệu cơ khí
	2
(13,14)
	 - Kể tên được một số vật liệu thông dụng.
- Mô tả được cách nhận biết một số vật liệu thông dụng.
 - Nhận biết được một số vật liệu thông dụng.

	8
	Bài 7. Một số phương pháp gia công cơ khí bằng tay
	3
(15,16,17)
	· Kể tên được một số dụng cụ gia công cơ khí bằng tay.
· Trình bày được một số phương pháp gia công cơ khí bằng tay.
· Trình bày được quy trình gia công cơ khí bằng tay.
· Mô tả được các bước thực hiện một số phương pháp gia công vật liệu bằng dụng cụ cầm tay.
- Thực hiện được một số phương pháp gia công vật liệu bằng dụng cụ cầm tay.

	9
	Kiểm tra giữa kì 1
	1
(18)
	- Kiểm tra, đánh giá được năng lực, phẩm chất của học sinh thông qua nội dung kiến thức các em đã học.

	10

	Bài 8. Truyền và biến đổi chuyển động
	3
(19,20,21)
	- Trình bày được nội dung cơ bản của truyền và biến đổi chuyển động.
- Trình bày được cấu tạo của một số cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động.
- Trình bày được nguyên lí làm việc của một số cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động.
- Mô tả được quy trình tháo lắp một số bộ truyền và biến đổi chuyển động.
- Tháo lắp được một số bộ truyền và biến đổi chuyển động.
- Tính toán được tỉ số truyền của một số bộ truyền và biến đổi chuyển động.

	11
	Bài 9. Một số ngành nghề cơ khí phổ biến
	2
(22,23)
	· Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực cơ khí.
- Nhận biết được sự phù hợp của bản thân đối với một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực cơ khí.

	12
	 Ôn tập chủ đề 2
	1
(24)
	Hệ thống hóa kiến thức của chủ đề 2

	13
	Bài 10. Nguyên nhân gây tai nạn điện và biện pháp an toàn điện
	2
(25,26)
	· Nêu được một số nguyên nhân gây tai nạn điện.
- Trình bày được một số biện pháp an toàn điện.
 - Nhận biết được nguyên nhân dẫn đến tai nạn điện.

	14
	Bài 11. Dụng cụ bảo vệ an toàn điện và cách sơ cứu
 người bị tai nạn điện
	3
(27,28,29)
	- Kể tên được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
- Nêu được công dụng một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
- Trình bày được các bước sơ cứu người bị tai nạn điện.
-  Mô tả được cách sử dụng một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
- Nêu được một số động tác cơ bản sơ cứu người bị tai nạn điện.
- Sử dụng được một số dụng cụ bảo vệ an toàn điện.
 - Thực hiện được một số động tác cơ bản sơ cứu người bị tai nạn điện.

	15
	Bài 12. Cấu trúc chung của mạch điện
	3
(30,31,32)
	- Trình bày được cấu trúc chung của mạch điện.
· Kể tên được một số thành phần chính trên mạch điện.
 - Mô tả được chức năng của các bộ phận chính trên mạch điện.

	
16
	Bài 13. Mạch điện điều khiển và mô đun cảm biến
	3
(33,34)
	- Trình bày được khái niệm mạch điện điều khiển
· Nêu được vai trò của một số mô đun cảm biến trong mạch điện điều khiển đơn giản.
· Phân loại được một số mô đun cảm biến trong mạch điện điều khiển đơn giản.
· Mô tả được sơ đồ khối của mạch điện điều khiển đơn giản.
· Mô tả được quy trình lắp ráp các mạch điều khiển sử dụng một mô đun cảm biến.
· Vẽ và mô tả được sơ đồ khối của mạch điện điều khiển đơn giản.
Vẽ được sơ đồ lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng một mô đun cảm biến (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm).

	
17

	Kiểm tra cuối kì 1
	1
(35)
	 - Kiểm tra, đánh giá được năng lực, phẩm chất của học sinh thông qua nội dung kiến thức các em đã học trong HKI.

	18
	Bài 13. Mạch điện điều khiển và mô đun cảm biến
	3
(36)
	- Trình bày được khái niệm mạch điện điều khiển
· Nêu được vai trò của một số mô đun cảm biến trong mạch điện điều khiển đơn giản.
· Phân loại được một số mô đun cảm biến trong mạch điện điều khiển đơn giản.
· Mô tả được sơ đồ khối của mạch điện điều khiển đơn giản.
· Mô tả được quy trình lắp ráp các mạch điều khiển sử dụng một mô đun cảm biến.
· Vẽ và mô tả được sơ đồ khối của mạch điện điều khiển đơn giản.
Vẽ được sơ đồ lắp ráp mạch điều khiển đơn giản sử dụng một mô đun cảm biến (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm).

	19
	Bài 14. Lắp ráp mạch  điều khiển đơn giản có sử dụng mô đun cảm biến
	3
(37,38,39)
	- Lắp ráp được các mạch điện điều khiển đơn giản có
sử dụng mô đun cảm biến (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm).

	20
	Bài 15. Một số ngành nghề kĩ thuật điện phổ biến
	2
(40,41)
	· Trình bày được đặc điểm cơ bản của một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kĩ thuật điện.
- Nhận biết được sự phù hợp của bản thân đối với một số ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kĩ thuật điện

	21
	Ôn tập chủ đề 4
	1(42)
	Hệ thống hóa kiến thức của chủ đề 4

	22
	Kiểm tra giữa kì 2
	1
(43)
	- Kiểm tra, đánh giá được năng lực, phẩm chất của học sinh thông qua nội dung kiến thức các em đã học.

	23

	Bài 16.Khái quát chung về thiết kế kĩ thuật
	2
(44,45)
	- Trình bày được mục đích của thiết kế kĩ thuật.
- Trình bày được vai trò của thiết kế kĩ thuật.

	24
	Bài 17.Các bước thiết kế kỹ thuật
	2
(46,47)
	· Kể tên được các bước cơ bản trong thiết kế kĩ thuật
· Mô tả được các bước cơ bản trong thiết kế kĩ thuật 
 - Phân tích được các bước thiết kế một sản phẩm đơn giản.

	25
	Bài 18. Dự án: Thiết kế giá đọc sách
	3
(38,49,50)
	 - Thiết kế được một sản phẩm đơn giản theo gợi ý, hướng dẫn.

	26
	 Ôn tập chủ đề 5
	1
(51)
	Hệ thống hóa kiến thức của chủ đề 5

	27
	Kiểm tra cuối kì 2
	1(52)
	- Kiểm tra, đánh giá được năng lực, phẩm chất của học sinh thông qua nội dung kiến thức các em đã học trong HKII.



	                                                                                                                   Thanh An, ngày 28  tháng 8 năm 2023
	BGH DUYỆT

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Khắc Hưng
	GIÁO VIÊN
 (Ký và ghi rõ họ tên)



Phạm Sỹ Đông





[bookmark: _Toc146008854]KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 9
MÔ ĐUN: TRỒNG CÂY ĂN QUẢ
Cả năm: 35 tiết
Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/tuần = 18 tiết
Học kì II: 17 tuần x 1 tiết/tuần = 17 tiết

	STT
	Bài học 
(1)
	Số tiết 
(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	Yêu cầu cần đạt 
(4)

	1
	Bài 1. Giới thiệu về nghề trồng cây ăn quả 
	1
	1
	- Biết được vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả trong xã hội 
- Biết được đặc điểm của nghề, yêu cầu, triển vọng phát triển của công việc trồng cây ăn quả.	

	2
	Bài 2. Một số vấn đề chung về cây ăn quả 
	2
	2, 3
	- HS biết giá trị của việc trồng cây ăn quả, đặc điểm thực vật học và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả.
- HS biết một số loại giống và các phương pháp nhân giống cây ăn quả, trồng và chăm sóc cây ăn quả giúp gia đình.
 - Giúp HS biết được qui trình và các yêu cầu của các biện pháp kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả để nâng cao hiệu quả kinh tế. 

	3
	Bài 3. Các  phương  pháp nhân giống cây ăn quả 
	2
	4, 5
	- HS biết được những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của việc xây dựng vườn ươm cây ăn quả.
- Biết được đặc điểm và yêu cầu kĩ thuật của các phương pháp nhân giống cây ăn quả bằng phương pháp hữu tính. 
- HS biết được những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của phương pháp nhân giống vô tính.
- Chỉ ra được ưu, nhược điểm ở mỗi phương pháp nhân giống vô tính. 

	4
	Bài 4. Thực hành: Giâm cành
	2
	6, 7
	- HS biết quy trình giâm cành, cách để giâm cây đạt hiệu quả cao. Biết giâm cành đúng thao tác kĩ thuật.
- Làm được các thao tác của các qui trình giâm cành cây ăn quả đúng  kĩ thuật.

	5  
	Bài 5. Thực hành: Chiết cành
	2
	8, 10
	- HS biết cách chọn cành để chiết phù hợp. Biết chuẩn bị nguyên liệu, dụng cụ để chiết cành.
- HS biết chọn cành ghép phù hợp chuẩn bị được nguyên liệu, dụng cụ để chiết cành.

	6
	Kiểm tra giữa HKI 
	1
	9
	

	7
	Bài 6. Thực hành: Ghép cành
	4
	11, 12, 13, 14
	- Hs biết chọn cành ghép phù hợp chuẩn bị được nguyên liệu, dụng cụ để ghép cành.
- HS làm được các thao tác trong mỗi bước của qui trình ghép được một đoạn cành theo đúng yêu cầu kĩ thuật.
- Ghép được một số cây theo kiểu ghép mắt nhỏ có gỗ, ghép chữ T đúng qui trình kĩ thuật.
- Ghép được một số cây theo kiểu ghép đoạn cành,ghép mắt nhỏ có gỗ, ghép chữ T đúng qui trình kĩ thuật.

	8
	Bài 7.  Kĩ thuật trồng cây ăn quả có múi
	2
	15, 18
	- HS nêu được biện pháp kĩ thuật trong việc gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản quả cây có múi.
- HS nêu được giá trị dinh dưỡng của các loại quả có múi. Nêu được yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả có múi.

	9
	Ôn tập kiểm tra cuối học kì I
	1
	16
	- Hệ thống hóa,  khắc sâu kiến thức đã học từ đầu năm học.
 - Vận dụng các kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

	10
	Kiểm tra cuối học kì I
	1
	17
	

	11
	Bài 8. Kĩ thuật trồng cây nhãn
	1
	19
	- HS biết được giá trị dinh dưỡng của quả nhãn, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn.

	12
	Bài 9. Kĩ thuật trồng vải
	2
	20, 21
	- HS nêu được giá trị dinh dưỡng của quả vải. Đặc điểm thực vật quan trọng liên quan đến kĩ thuật trồng cây vải. Yêu cầu ngoại cảnh để cây vải sinh trưởng phát triển tốt. 
- HS nêu được các khâu trong qui trình kĩ thuật, trồng, thu hoạch, bảo quản chỉ tiêu kĩ thuật của mỗi nội dung trong qui trình sản xuất vải.

	13
	Bài 12. Thực hành: Nhận biết một số sâu, bệnh hại cây ăn quả 
	2
	22, 23
	- HS nhận biết, phân biệt một số loại sâu, bệnh hại cây ăn quả về đặc điểm hình thái của sâu, triệu chứng của bệnh trên hình vẽ và thông tin trong SGK.
- Thông qua quan sát mẫu vật các bộ phận của cây bị hại có thể xác định được một số loại sâu và bệnh hại cây ăn quả phổ biến trong thực tế.
- Phân biệt sâu hại và bệnh hại cây ăn quả, thông qua mẫu vật xác định và phân biệt thông qua vết tích tại các cơ quan của cây ăn quả bị hại là do sâu hại hay bệnh hại gây nên trong thực tế.

	14
	Bài 13. Thực  hành: Trồng cây ăn quả (cây vải, cây nhãn)
	3
	24, 25, 26
	- Khắc sâu qui trình trồng cây ăn quả qua vận dụng kĩ thuật vào thực tế.
- HS biết loại phân bón, kĩ thuật bón phân lót vào hố đất sau khi đào hố đất trồng cây.
- HS thực hiện được các nội dung của công đoạn trồng cây trong qui trình trồng cây ăn quả.

	15
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	27
	

	16
	Bài 14 .Thực hành: Bón phân thúc cho cây ăn quả 
	2
	28, 29
	- Nêu được các thao tác của các công đoạn trong qui trình bón phân thúc cho cây ăn quả.
- Nêu được các thao tác của các công đoạn trong qui trình bón phân thúc cho cây ăn quả.

	17
	Bài 15. Thực hành:  Làm xiro quả
	3
	30, 33, 35
	- HS nêu được qui trình làm xirô quả. Thực hiện đúng kĩ thuật trong từng khâu của qui trình làm xirô quả.
- HS nêu được qui trình làm xirô quả. Thực hiện đúng kĩ thuật trong từng khâu của qui trình làm xirô quả.
- Học xong bài này HS phải: làm được xi rô quả theo đúng qui trình, kĩ thuật.

	18
	Ôn tập (lý thuyết và thực hành)
	2
	31, 32
	- Hệ thống hóa,  khắc sâu kiến thức đã học từ đầu năm học.
 - Vận dụng các kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.

	19
	Kiểm tra cuối học kì II
	1
	34
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Tổng số tiết trong năm học: 35 tiết; Học kỳ I: 18 tiết; Học kỳ II: 17 tiết

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết (từ tiết.. đến tiết. .) (3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng
Thông tin và Dữ liệu - Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính 

	1
	Bài 1. Thông tin – Thu nhận và xử lí thông tin
	1
	1
	- Biết được thông tin là gì? 
- Biết được thế nào là thu nhận và xử lí thông tin.
- Phân biệt được thông tin và vật mang tin. Biết được hoạt động thông tin của con người.

	2
	Bài 2. Lưu trữ và trao đổi thông tin
	1
	2
	· Biết được thế nào là lưu trữ và trao đổi thông tin
· Biết được dữ liệu là gì?
· Nêu được ví dụ minh họa mối quan hệ giữa dữ liệu và thông tin
- Biết được tầm quan trọng của thông tin và trao đổi thông tin trong cuộcsống hằng

	3
	Bài 3. Máy tính trong hoạt động thông tin
	1
	3
	· Biết được một vài thiết bị số thông dụng
· Giải thích được máy tính và các thiết bị số là công cụ hiệu quả để thu nhận, lưu
trữ, xử thí và truyền thông tin.
- Biết được máy tính quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta.

	4
	Bài 4. Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính
	1
	4
	· Biết được bit là gì?
· Biết được mỗi kí tự, mỗi văn bản được biểu diễn như thế nào trong máy tính
· Biết được thế nào là số hóa dữ liệu.

	5
	Bài 5. Dữ liệu trong máy tính
	1
	5
	· Biết máy tính dùng dãy bit biểu diễn các số trong tính toán
· Biết được trong máy tính có những loại dữ liệu gì
· Nêu được các bước cơ bản trong xử lí thông tin của máy tính
· Biết quy đổi được gần đúng các đơn vị đo lượng dữ liệu.

	Chủ đề B. Mạng máy tính và internet
Giới thiệu về mạng máy tính và internet

	6
	Bài 1. Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính
	1
	6
	· Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính

· Giới thiệu tóm tắt được các đặc điểm và lợi ích của internet

	7
	Bài 2. Các thành phần của mạng máy tính
	1
	7
	· Nêu được các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính và tên một vài thiết bị mạng cơ bản như máy tính, cáp mạng Switch...

	8
	Bài 3. Mạng có dây và mạng không dây. Ôn tập
	1
	8
	· Biết được Access Point là thiết bị cơ bản của mạng không dây
· Biết được cáp mạng và Switch là thiết bị cơ bản của mạng có dây
· Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây
Ôn tập lại kiến thức từ bài 1 đến bài 8

	9
	Kiểm tra giữa học kì I
	1
	9
	HS ôn lại các kiến thức từ bài 1 đến bài 8.

	10
	Bài 4. Thực hành về mạng máy tính
	1
	10
	Với những thiết bị mạng đã tìm hiểu trong bài:
· Nhận biết được môi trường truyền (có dây, không dây) của một vài thiết bị mạng sử dụng.
· Được trải nghiệm việc thực hiện thao tác với cáp xoắn.
· Hiểu rõ hơn về lợi ích của mạng máy tính thông qua việc chia sẻ được một số tài nguyên mạng cụ thể.
· Hiểu rõ hơn về mạng không dây thông qua việc sử dụng được một số thiết bị mạng không dây với sự hướng dẫn của giáo viên.

	Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
World Wide Web, thư điện tử và công cụ tìm kiếm thông tin

	11
	Bài 1. Thông tin trên web
	1
	11
	· Trình bày được sơ lược các khái niệm cơ bản về website, địa chỉ website
· Xem và nêu được những thông tin chính trên trang web cho trước.

	12
	Bài 2. Truy cập thông tin trên Internet
	1
	12
	· Trình bày sơ lược về khái niệm WWW, trình duyệt
· Khai thác được thông tin trên một số trang web thông dụng như tra từ điển, xem thời tiết, tin thời sự,...

	13
	Bài 3. Giới thiệu máy tìm kiếm
	1
	13
	· Nêu được công dụng của máy tìm kiếm
· Xác định được từ khóa tìm kiếm ứng với một mục đích tìm kiếm cho trước.

	14
	Bài 4. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet
	1
	14
	· Sử dụng được máy tìm kiếm để tìm thông tin trên internet dựa vào từ khóa.

	15
	Bài 5. Giới thiệu thư điện tử. Ôn tập
	1
	15
	· Nêu được những ưu, nhược điểm cơ bản của dịch vụ thư điện tử so với các
phương thức liên lạc khác.
· Biết các chức năng chính của dịch vụ thư điện tử cung cấp
· Biết cách đặt tên đăng nhập trong địa chỉ email khi đăng kí tài khoản thư điện tử.
· Ôn tập lại kiến thức đã học từ đầu năm học

	16
	Kiểm tra cuối học kì I
	1
	16
	Kiểm tra các kiến thức của Chủ đề A, B, C.

	17
	Bài 6. Thực hành sử dụng thư điện tử
	1
	17
	· Thực hiện các thao tác sử dụng email cơ bản: tạo tài khoản email, đăng nhập, soạn thư, gửi thư, nhận thư, trả lời thư, chuyển tiếp thư và đăng xuất hộp thư.

	Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
Đề phòng một số tác hại khi tham gia internet

	18
	Bài 1. Mặt trái của Internet
	1
	18
	· Giới thiệu sơ lược về một số tác hại và nguy cơ bị hại khi tham gia Internet
· Nêu được một số biện pháp phòng ngừa cơ bản.

	HỌC  KÌ II

	19
	Bài 2. Sự an toàn và hợp pháp khi sử dụng thông tin
	1
	19
	· Trình bày được tầm quan trọng của sự an toàn và hợp pháp của thông tin cá nhân và tập thể, nêu được ví dụ minh họa.
· Nêu được một vài cách thông dụng để bảo vệ thông tin và tài khoản cá nhân
· Nêu được một vài cách thông dụng để chia sẻ thông tin của bản thân và tập thể sao cho an toàn và hợp pháp.

	20
	Bài 3. Thực hành phòng vệ trước ảnh hưởng xấu từ Internet
	1
	20
	· Phòng ngừa được một số tác hại khi tham gia internet
· Bảo vệ được thông tin và tài khoản cá nhân
· Nhận diện được một số thông điệp lừa đảo hoặc mang nội dung xấu.

	Chủ đề E. Ứng dụng tin học
Soạn thảo văn bản cơ bản và sơ đồ tư duy

	21
	Bài 1. Tìm kiếm và thay thế trong soạn thảo văn bản
	1
	21
	· Trình bày được tác dụng của công cụ Tìm kiếm và thay thế
· Biết được cách sử dụng công cụ Tìm kiếm và thay thế

	22
	Bài 2. Trình bày trang, định dạng và in văn bản
	1
	22
	· Trình bày được tác dụng của công cụ định dạng, căn lề và in ấn
· Biết được cách thực hiện định dạng văn bản, định dạng trang và in văn bản.

	23
	Bài 3. Thực hành tìm kiếm, thay thế và định dạng văn bản
	1
	23
	· Thực hiện được định dạng phông, định dạng đoạn, căn lề trang và in văn bản
· Sử dụng được công cụ tìm kiếm và thay thế.

	24
	Bài 4. Trình bày thông tin ở dạng bảng
	1
	24
	· Hiểu được ý nghĩa, tác dụng của việc trình bày thông tin dưới dạng bảng
· Biết cách chèn được bảng, nhập được nội dung cho bảng
· Biết cách thay đổi được kích thước hàng và cột của bảng
· Thực hiện được các thao tác chèn, xóa hàng và cột của bảng.

	25
	Bài 5. Thực hành tổng hợp về soạn thảo văn bản. Ôn tập
	1
	25
	· Soạn thảo được văn bản phục vụ học tập và sinh hoạt hằng ngày
· Nêu được các chức năng đặc trưng của những phần mềm soạn thảo văn bản.
· Ôn tập lại kiến thhức 2 chủ đề D, E

	26
	Kiểm tra giữa học kì II
	1
	26
	· Soạn thảo được văn bản phục vụ học tập và sinh hoạt hằng ngày
· Nêu được các chức năng đặc trưng của những phần mềm soạn thảo văn bản.

	27
	Bài 6. Sơ đồ tư duy
	1
	27
	· Biết sơ đồ tư duy là gì
· Tạo lập được sơ đồ tư duy đơn giản
· Nhận thấy lợi ích của việc sử dụng sơ đồ tư duy trong học tập và ưa thích sử dụng
sơ đồ tư duy.

	28
	Bài 7. Thực hành khám phá phần mềm sơ đồ tư duy
	1
	28
	· Tạo được sơ đồ tư duy đơn giản bằng phần mềm và ưa thích sử dụng phần mềm
sơ đồ tư duy trong học tập và trao đổi thông tin
· Biết những chức năng cơ bản chung của các phần mềm sơ đồ tư duy
· Nhận thấy có thể tự tìm hiểu để sử dụng được phần mềm sơ đồ tư duy.

	29
	Bài 8. Dự án nhỏ: Lợi ích của sơ đồ tư duy 
	1
	29
	· Sử dụng được sơ đồ tư duy trong học tập và trao đổi ý tưởng
· Sử dụng được các chức năng cơ bản của một phần mềm sơ đồ tư duy

	Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
Khái niệm thuật toán và biểu diễn thuật toán

	30
	Bài 1. Khái niệm thuật toán
	1
	30
	· Biết được thuật toán rất thông dụng, có nhiều việc thường ngày ta vẫn thực hiện theo thuật toán.
· Diễn tả được sơ lược thuật toán là gì, nêu được ví dụ minh họa khái niệm thuật toán.

	31
	Bài 2. Mô tả thuật toán. Cấu trúc tuần tự trong thuật toán
	1
	31
	· Biết được chương trình máy tính là gì và quan hệ của chương trình máy tính với thuật toán.
· Hiểu được tại sao cần mô tả thuật toán cho tốt
· Biết và mô tả được cấu trúc tuần tự trong thuật toán.

	32
	Bài 3. Cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán.Ôn tập
	1
	32
	· Biết được cấu trúc rẽ nhanh trong thuật toán là gì và khi nào trong thuật toán có cấu trúc rẽ nhánh.
· Thể hiện được cấu trúc rẽ nhánh.
· Ôn tập lại kiến thức của chủ đề D, E, và 1 phần của chủ đề F

	33
	Kiểm tra cuối học kì II
	1
	33
	· Cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp trong cách mô tả liệt kê hoặc trong sơ đồ khối
· Mô tả được thuật toán đơn giản bằng cách liệt kê các bước hoặc bằng sơ đồ khối.

	34
	Bài 4. Cấu trúc lặp trong thuật toán
	1
	34
	· Biết được cấu trúc lặp trong thuật toán là gì và khi nào trong thuật toán có cấu trúc lặp.

	35
	Bài 5. Thực hành về mô tả thuật toán
	1
	35
	· Biết được các hình vẽ trong sơ đồ khối và quy ước sử dụng
· Thể hiện được cấu trúc tuần tự, cấu trúc rẽ nhánh, cấu trúc lặp trong cách mô tả liệt kê hoặc trong sơ đồ khối
· Mô tả được thuật toán đơn giản bằng cách liệt kê các bước hoặc bằng sơ đồ khối.
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	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết (từ tiết đến tiết .) (3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	HỌC KỲ I

	Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng
Sơ lược về các thành phần của máy tính
Khái niệm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng

	1
	Bài 1. Thiết bị vào - ra cơ bản cho máy tính cá nhân
	1
	1
	· Nhận biết được các thiết bị vào – ra cơ bản và thông dụng nhất.
· Biết được có nhiều loại máy tính cá nhân với các kiểu thiết bị vào – ra khác nhau
· Biết được một số thiết bị có thể vừa là đầu vào vừa là đầu ra

	2
	Bài 2. Các thiết bị vào - ra 
	1
	2
	- Biết được thiết bị vào – ra là gì
- Biết được một số thiết bị vào – ra qua ví dụ minh họa

	3
	Bài 3. Thực hành với các thiết bị vào - ra 
	1
	3
	- Kết nối được màn hình, bàn phím, chuột với máy tính để sử dụng.
- Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách sẽ gây ra lỗi cho các thiết bị và hệ thống xử lí thông tin.

	4
	Bài 4. Một số chức năng của hệ điều hành
	1
	4
	- Biết được hệ điều hành là một phần mềm đặc biệt, làm những việc khác với phần mềm ứng dụng
- Phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng dụng.
- Nêu được tên một số phần mềm ứng dụng đã sử dụng.
- Biết được các biện pháp cơ bản cần thực hiện để bảo vệ an toàn dữ liệu.

	5
	Bài 5. Thực hành khám phá quá trình quản lí hệ thống tệp
	1
	5
	- Biết được trình quản lí hệ thống tệp là gì và những chức năng chính của nó
- Hiểu được ý nghĩa quan trọng của phần mở rộng trong tên tệp
- Biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu, được lưu trữ trong máy tính như mọi tệp khác.
- Thao tác được trong cửa sổ làm việc của trình quản lí hệ thống tệp

	6
	Bài 6. Thực hành các thao tác với tệp và thư mục
	1
	6
	- Biết và sử dụng được một số nút lệnh thường dùng của trình quản lí hệ thống tệp File Explorer
- Thao tác thành thạo với tệp và thư mục: tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa tệp và thư mục.

	Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin
Mạng xã hội và một số kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet

	7
	Bài 1. Giới thiệu mạng xã hội
	1
	7
	- Nêu được tên một kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet và loại thông tin trao đổi trên kênh đó
- Nêu được một số chức năng cơ bản của một mạng xã hội. Nhận biết được một số website là mạng xã hội.
- Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một mạng xã hội để giao lưu và chia sẻ thông tin.
- Nêu được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái

	8
	Bài 2. Thực hành sử dụng mạng xã hội. Ôn tập
	1
	8
	- Tạo được tài khoản và hồ sơ cá nhân, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.
- Ôn tập các nội dung kiến thức đã học

	9
	Kiểm tra giữa học kì I
	1
	9
	Kiểm tra, đánh giá các nội dung của chủ đề A, C

	10
	Bài 3. Trao đổi thông tin trên mạng xã hội
	1
	10
	- Thực hành giao lưu, trao đổi thông tin trên mạng xã hội Facebook
- Biết được lợi ích của mạng xã hội, đồng thời nêu được ví dụ cụ thể về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái.

	Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số
Văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số

	11
	Bài 1. Ứng xử có văn hóa khi giao tiếp qua mạng
	1
	11
	- Thực hiện được giao tiếp qua mạng (trực tuyến hay không trực tuyến) theo đúng quy tắc và bằng ngôn ngữ lịch sự, thể hiện ứng xử có văn hóa.

	12
	Bài 2. Ứng xử tránh rủi ro trên mạng
	1
	12
	- Biết được tác hại của bệnh nghiệm Internet, từ đó có ý thức phòng tránh
- Ứng xử hợp lí khi gặp trên mạng hoặc trên các kênh thông tin số những thông tin có nội dung xấu, thông tin không phù hợp lứa tuổi
- Biết nhờ nười lớn giúp đỡ, tư vấn khi cần thiết, chẳng hạn khi bị bắt nạt trên mạng
- Nêu được một số ví dụ truy cập không hợp lệ vào các nguồn thông tin và kênh truyền thông tin.

	Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
Một số thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản

	13
	Bài 1. Tìm kiếm tuần tự
	1
	13
	- Mô phỏng được hoạt động của thuật toán tìm kiếm tuần tự trên một bộ dữ liệu đầu vào có kích thước nhỏ.
- Biết được khi dãy không có thứ tự thì phải tìm kiếm tuần tự
- Biết được có hai loại bài toán tìm kiếm.

	14
	Bài 2. Tìm kiếm nhị phân
	1
	14
	- Mô phỏng được hoạt độn của thuật toán tìm kiếm nhị phân trên một bộ dữ liệu đầu vào có kích thước nhỏ.
- Biết được tìm kiếm nhị phân nhanh hơn tìm kiếm tuần tự
- Nêu được ý nghĩa của việc chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn

	15
	Bài 3. Sắp xếp chọn. Ôn tập
	1
	15
	- Biết được bài toán sắp xếp là gì
- Biết được ý tưởng sắp xếp chọn
- Mô phỏng được hoạt động của thuật toán sắp xếp chọn bằng các bước thủ công trên một bộ dữ liệu có kích thước nhỏ.
- Hệ thống, củng cố các nội dung kiến thức đã học

	16
	Kiểm tra cuối học kì I
	1
	16
	Kiểm tra, đánh giá các nội dung của chủ đề A, C, D, F

	17
	Bài 4. Sắp xếp nổi bọt
	1
	17
	- Biết được thế nào sắp xếp nổi bọt
- Mô phỏng được hoạt động của thuật toán sắp xếp nổi bọt cho một dãy đầu vào kích thước nhỏ.

	18
	Bài 5. Thực hành mô phỏng các thuật toán tìm kiếm, sắp xếp
	1
	18
	- Mô phỏng được hoạt động của một số thuật toán tìm kiếm, sắp xếp bằng các bước thủ công (không cần dùng máy tính) trên một bộ dữ liệu có kích thước nhỏ.

	HỌC KỲ II

	Chủ đề E. Ứng dụng tin học
Bảng tính điện tử cơ bản
Phần mềm trình chiếu cơ bản

	19
	Bài 1. Làm quen với bảng tính điện tử
	1
	19
	- Biết được phần mềm bảng tính điện tử dùng để làm gì và một số tính năng ưu việt của nó
- Biết được một số thành phần cơ bản trong cửa sổ làm việc của Excel và một số nhóm lệnh, nút lệnh tương tự như trong Word.

	20
	Bài 2. Làm quen với trang tính
	1
	20
	- Biết được sổ tính, trang tính là gì
- Biết được ô, hàng, cột, tên hàng, tên cột, địa chỉ ô là gì
- Thực hiện được các thao tác đơn giản với ô, hàng, cột
- Gõ nhập được các thao tác đơn giản với ô, hàng, cột
- Gõ nhập được dữ liệu vào đúng ô đích

	21
	Bài 3. Làm quen với trang tính (tiếp theo)
	1
	21
	- Biết được hộp tên là gì, thanh công thức là gì và mối liên quan đến ô dữ liệu.
- Biết được khối ô là gì
- Thực hiện được các thao tác sao chép, di chuyển khối ô

	22
	Bài 4. Định dạng hiển thị dữ liệu số
	1
	22
	- Biết được Excel đã làm sẵn nhiều định dạng hiển thị số liệu
- Thực hiện được thao tác áp dụng một số định dạng số thông dụng

	23
	Bài 5. Định dạng số tiền và ngày tháng
	1
	23
	- Biết được Excel có sẵn các định dạng số tiền và ngày tháng cho nhiều quốc gia.
- Thực hiện được thao tác áp dụng định dạng số tiền và ngày tháng kiểu Việt Nam.

	24
	Bài 6. Thực hành lập số theo dõi thu chi cá nhân
	1
	24
	- Phác thảo được thiết kế sơ bộ một sổ theo dõi thu chi cá nhân
- Thực hiện được việc tạo lập sổ tính Excel theo thiết kế
- Nhập được một số ô dữ liệu vào sổ và định dạng phù hợp

	25
	Bài 7. Công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu. Ôn tập
	1
	25
	- Biết được cách dùng địa chỉ ô trong công thức
- Thực hiện được thao tác nhập công thức với một số phép toán thông dụng trong Excel
- Tạo được bảng tính đơn giản có các ô là kết quả tính toán theo công thức từ các ô khác
- Giải thích được việc đưa các công thức vào bảng tính là một cách điều khiển tính toán tự động trên dữ liệu.
- Biết được Excel có thể tự động điền công thức theo mẫu
- Ôn tập các nội dung kiến thức đã học của chủ đề E

	26
	Kiểm tra giữa học kì II
	1
	26
	Kiểm tra, đánh giá các nội dung đã học của chủ đề E

	27
	Bài 8. Sử dụng một số hàm có sẵn
	1
	27
	- Biết được Excel có sẵn nhiều hàm xử lí dữ liệu.
- Biết được đầu vào cho một hàm có thể là dữ liệu trực tiếp hay địa chỉ ô, địa chỉ khối ô
- Biết cách thức chung để nhập đầu vào, sử dụng hàm số trong công thức
- Sử dụng được các hàm SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT

	28
	Bài 9. Định dạng trang tính và in
	1
	28
	- Thực hiện được các thao tác định dạng cơ bản cho trang tính, bao gồm định danggj chữ, căn chỉnh dữ liệu trong ô tính.
- Biết cách in trang tính

	29
	Bài 10. Thực hành tổng hợp
	1
	29
	- Sử dụng được một số chức năng cơ bản của bảng tính
- Tạo được bảng tính để giải quyết một vài công việc cụ thể, đơn giản, thiết thực

	30
	Bài 11. Luyện tập sử dụng phần mềm bảng tính
	1
	30
	- Sử dụng được một số chức năng cơ bản của bảng tính
- Tạo được bảng tính để giải quyết một vài công việc cụ thể, đơn giản, thiết thực

	31
	Bài 12. Tạo bài trình chiếu
	1
	31
	- Nhận biết được một số lợi ích cơ bản của phần mềm trình chiếu
- Biết tạo bài trình chiếu có tiêu đề, theo cấu trúc phân cấp

	32
	Bài 13. Thực hành định dạng trang chiếu. Ôn tập
	1
	32
	- Thực hiện được chọn màu nền cho trang chiếu
- Thực hiện được định dạng văn bản cho trang chiếu
- Hệ thống, củng cố các nội dung kiến thức đã học của chủ đề E

	s33
	Kiểm tra cuối học kì II
	1
	33
	· Kiểm tra, đánh giá các nội dung đã học của chủ đề E

	34
	Bài 14. Thêm hiệu ứng cho trang chiếu
	1
	34
	- Tạo được hiệu ứng xuất hiện cho các trang chiếu và các đối tượng trên trang chiếu một cách phù hợp.

	35
	Bài 15. Thực hành tổng hợp tạo bài trình chiếu
	1
	35
	- Nêu được các chức năng cơ bản của phần mềm trình chiếu
- Tạo được bài trình chiếu phục vụ học tập và công việc trên phần mềm PowerPoint
- Sao chép được dữ liệu từ tệp văn bản sang tệp trình chiếu
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Tổng số tiết trong năm học: 35 tiết; Học kỳ I: 18 tiết; Học kỳ II: 17 tiết

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết (từ tiết …đến tiết ….) (3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	HỌC KỲ I

	Chủ đề A. Máy tính và cộng đồng
Sơ lược về lịch sử phát triển máy tính

	1
	Bài 1. Vài nét lịch sử phát triển máy tính
	1
	1
	Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển máy tính

	2
	Bài 2. Vài nét lịch sử phát triển máy tính (tiếp theo)
	1
	2
	- Nêu được một số thành tựu phát triển của giao tiếp người - máy tính.   
- Nêu được ví dụ về sự phát triển máy tính đã đem đến những thay đổi lớn lao cho xã hội loài người.   

	Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ; Tìm kiếm và trao đổi thông tin
Đặc điểm của thông tin trong môi trường số.
Thông tin với giải quyết vấn đề

	3
	Bài 1. Dữ liệu số trong thời đại thông tin
	1
	3
	- Nêu được các đặc điểm của thông tin số.                                             - Nêu được ví dụ minh họa việc sử dụng công cụ tìm kiếm, xử lí và trao đổi thông tin trong môi trường số.    

	4
	Bài 2. Khai thác thông tin số trong các hoạt động kinh tế xã hội
	1
	4
	- Trình bày được tầm quan trọng của việc biết khai thác các nguồn thông tin đáng tin cậy.                                                                         - Nêu được ví dụ minh họa cho việc khai thác các nguồn thông tin đáng tin cậy.

	5
	Bài 3. Bài tập nhóm: Thông tin với giải quyết vấn đề
	2
	5, 6
	- Biết chủ động thực hiện được tìm kiếm thông tin để hoàn thành một nhiệm vụ.                                                                                            - Đánh giá được lợi ích của thông tin trong giải quyết vấn đề và nêu được ví dụ minh họa.

	Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số
Đạo đức và văn hóa trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số

	6
	Bài học. Sử dụng công nghệ kĩ thuật số có đạo đức và văn hóa
	1
	7
	- Nhận biết và giải thích được một số biểu hiện vi phạm đạo đức và pháp luật, biểu hiện thiếu văn hóa khi sử dụng công nghệ kĩ thuật số.
- Bảo đảm được các sản phẩm số do em tạo ra thể hiện được đạo đức, tính văn hóa và không vi phạm pháp luật.

	Chủ đề E. Ứng dụng tin học
E1. Xử lí và trực quan hóa dữ liệu bảng bảng tính điện tử

	7
	Bài 1. Lọc dữ liệu. Ôn tập
	1
	8
	- Nêu được cách thiết lập tính năng lọc và sắp xếp dữ liệu cho một bảng dữ liệu.
- Biết cách thực hiện lọc được dữ liệu trong bảng theo giá trị hoặc theo điều kiện.

	8
	Kiểm tra giữa học kì I
	1
	9
	Kiểm tra, đánh giá các nội dung của chủ đề A, C, D.

	9
	Bài 2. Sắp xếp dữ liệu
	1
	10
	- Nêu được cách thực hiện sắp xếp dữ liệu trong một bảng dữ liệu.
- Trình bày được cách sử dụng hộp thoại sắp xếp để sắp xếp trên nhiều cột của bảng.

	10
	Bài 3. Biểu đồ trong phần mềm bảng tính
	1
	11
	 - Biết được ý nghĩa của việc biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ.
- Nêu được một số dạng biểu đồ thông dụng.
- Nêu được các thành phần chủ yếu trong biểu đồ.

	11
	Bài 4. Thực hành tạo biểu đồ
	1
	12
	- Tạo được một biểu đồ từ bảng dữ liệu đã có.
- Thay đổi được hình dạng của biểu đồ đã có.
- Thêm bớt và thay đổi được định dạng các thành phần của một biểu đồ.

	12
	Bài 5. Các kiểu địa chỉ trong Excel
	1
	13
	 - Giải thích được sự khác nhau giữa địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ hỗn hợp của một ô tính.
- Giải thích được sự thay đổi địa chỉ trong công thức khi sao chép ô tính có chứa công thức.

	13
	Bài 6. Thực hành tổng hợp
	1
	14
	 - Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ.
- Sao chép được dữ liệu từ các tệp văn bản, trang chiếu sang trang tính.
- Sử dụng được phần mềm bảng tính trợ giúp giải quyết bài toán thực tế.

	E2. Soạn thảo văn bản và phần mềm trình chiếu nâng cao

	14
	Bài 1. Xử lí đồ họa trong văn bản. Ôn tập
	1
	15
	 - Biết được cách tạo vùng vẽ và tạo hình vẽ cơ bản, hiệu chỉnh và xóa bỏ được hình vẽ.
- Biết được cách đưa ảnh vào văn bản và hiệu chỉnh vị trí, kích thước, đường viền của ảnh và xóa bỏ ảnh.

	15
	Kiểm tra cuối học kì I
	1
	16
	Kiểm tra, đánh giá các nội dung của chủ đề A, C, D, E (E1).

	16
	Bài 2. Thực hành xử lí đồ họa trong văn bản
	1
	17
	 Sử dụng được các hình cơ bản và tạo được khung ảnh trong soạn thảo văn bản.

	17
	Bài 3. Danh sách liệt kê và tiêu đề trang
	1
	18
	- Trình bày được cách tạo danh sách liệt kê.
- Nêu được cách tạo tiêu đề đầu trang, tiêu đề chân trang và cách đánh số trang.

	HỌC KỲ II

	18
	Bài 4. Thực hành tạo danh sách liệt kê và tiêu đề trang
	1
	19
	- Trình bày được thông tin dạng liệt kê có thứ tự hoặc không có thứ tự.
- Thực hiện được việc tạo tiêu đề đầu trang, chân trang và đánh số trang văn bản.

	19
	Bài 5. Thực hành tổng hợp
	1
	20
	 Tạo được một vài sản phẩm là văn bản có tính thẩm mĩ phục vụ nhu cầu thực tế.

	20
	Bài 6. Sử dụng các bản mẫu trong tạo bài trình chiếu
	1
	21
	 - Biết được cách sử dụng các bản mẫu (template) khi tạo bài trình chiếu mới.
- Biết được cách áp dụng các mẫu định dạng (theme) trong định dạng bài trình chiếu.

	21
	Bài 7. Thực hành sử dụng bản mẫu
	1
	22
	 - Sử dụng được một bản mẫu tùy ý để tạo bài trình chiếu.
- Hiệu chỉnh được màu sắc, phông chữ, hình nền cho bản mẫu trình chiếu.

	22
	Bài 8. Kết nối đa phương tiện và hoàn thiện trang chiếu
	1
	23
	 - Biết được cách tạo siêu liên kết đến một tài liệu có sẵn, một địa chỉ trang web hoặc một trang khác trong bài.
- Biết được cách thêm tiêu đề đầu trang, chân trang, ngày tháng và số trang vào trang trình chiếu hoặc trang in.

	23
	Bài 9. Thực hành tổng hợp
	1
	24
	- Sử dụng được và biết cách hiệu chỉnh bản mẫu.
- Tạo được bản trình chiếu có sử dụng chữ, hình ảnh, siêu liên kết và có tính thẩm mĩ.
- Tạo được sản phẩm là bài trình chiếu phục vụ học tập, giao lưu và trao đổi thông tin.

	Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính
Lập trình trực quan

	24
	Bài 1. Thể hiện cấu trúc tuần tự trong chương trình. Ôn tập
	1
	25
	 - Mô tả được kịch bản đơn giản dưới dạng thuật toán và tạo được một chương trình đơn giản.
- Hiểu được mỗi chương trình là dãy các lệnh điều khiển máy tính thực hiện một thuật toán.
- Nhận biết được cấu trúc tuần tự trong thuật toán và thể hiện được cấu trúc tuần tự trong chương trình.

	25
	Kiểm tra giữa học kì II
	1
	26
	Kiểm tra, đánh giá các nội dung của chủ đề E (E2), F.

	26
	Bài 2. Sử dụng biến trong chương trình
	1
	27
	- Nêu được khái niệm về biến và hằng, sử dụng được biến trong chương trình Scratch đơn giản.
- Nêu được các kiểu dữ liệu trong Scratch.

	27
	Bài 3. Sử dụng biểu thức trong chương trình
	1
	28
	 Nêu được khái niệm biểu thức số, biểu thức logic, biểu thức xâu kí tự và sử dụng được các loại biểu thức đó trong chương trình Scratch đơn giản.

	28
	Bài 4. Thể hiện cấu trúc rẽ nhánh trong chương trình
	1
	29
	 Thể hiện được cấu trúc rẽ nhánh trong chương trình Scratch.

	29
	Bài 5. Thể hiện cấu trúc lặp trong chương trình
	1
	30
	 Thể hiện được trong chương trình Scratch hai loại cấu trúc lặp: lặp với số lần lặp biết trước và lặp với số lần lặp không biết trước.

	30
	Bài 6. Thực hành tìm và sửa lỗi
	1
	31
	 - Nêu được một vài lỗi đã từng gặp khi lập trình.
- Thực hiện được chia nhỏ công việc để tìm ra lỗi.
- Tìm và sửa được lỗi trong một vài chương trình Scratch.

	31
	Bài 7. Thực hành tổng hợp. Ôn tập
	1
	32
	 - Tạo được trò chơi mê cung ở mức đơn giản.
- Sử dụng được cấu trúc lặp, rẽ nhánh, biến, biểu thức trong chương trình Scratch.

	32
	Kiểm tra cuối học kì II
	1
	33
	Kiểm tra, đánh giá các nội dung của chủ đề E (E2), F.

	Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học
Tin học và ngành nghề

	33
	Bài 1. Tin học và ứng dụng
	1
	34
	 - Nêu được một số nghề nghiệp mà ứng dụng tin học sẽ làm tăng hiệu quả công việc.
- Nêu được tên một số nghề liên quan đến ứng dụng tin học.

	34
	Bài 2. Tin học và các ngành nghề
	1
	35
	 - Nêu được tên một số nghề thuộc lĩnh vực tin học.
- Nhận thức và trình bày được vấn đề bình đẳng giới trong việc sử dụng máy tính và trong ứng dụng tin học, nêu được ví dụ minh họa.


											Thanh An, ngày 28  tháng 8 năm 2023
	BGH DUYỆT

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Khắc Hưng
	GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Thị Loan
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	STT
	Chủ đề/Bài học
(1)
	Số tiết (2)
	Thứ tự tiết (Từ tiết ..   đến tiết ..)   (3) 
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	1

	Chế độ dinh dưỡng trong tập luyện thể dục thể thao


	0
	
	Dạy lồng ghép với các chủ đề 
1. Dinh dưỡng - yếu tố đảm bảo sự sống cho cơ thể.
2. Giá trị dinh dưỡng của các nhóm thực phẩm.
3. Chế độ dinh dưỡng tốt làm tăng khả năng vận động.	

	   2

	
CHỦ ĐỀ: BÀI THỂ DỤC  (7 tiết )

	
	Bài 1: Bài thể dục liên hoàn 32 nhịp (từ nhịp 1-16).
	2 tiết
	Từ tiết 1 đến tiết 2
	- Biết cách thực hiện và thực hiện được bài Thể dục liên hoàn (từ nhịp 1 đến nhịp 16).
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập .

	
	Bài 2: Bài thể dục liên hoàn 32 nhịp (từ nhịp 17-32).
	5 tiết
	Từ tiết 3  đến tiết 7
	- HS thực hiện được từ nhịp 17 đến nhịp 32 của bài thể dục liên hoàn
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập .
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CHỦ ĐỀ: CHẠY  CỰ LY NGẮN 60M.  (10 tiết )

	
	Bài 1:  Kĩ thuật chạy giữa quãng và các động tác bổ trợ.

	4 tiết
	Từ tiết 8  đến tiết 11
	- HS biết và thực hiện được kĩ thuật chạy giữa quãng và các động tác bỗ trợ.
- Nhận biết được một số yếu tố dinh dưỡng cơ bản có ảnh hưởng trong tập luyện và phát triển thể lực.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập .

	
	Bài 2: Kĩ thuật xuất phát cao, chạy lao sau xuất phát và chạy về đích.
	6 tiết
	Từ tiết 12  đến tiết 17
	- Biết cách thực hiện và thực hiện được kĩ thuật xuất phát cao, kĩ thuật chạy lao sau xuất phát và kĩ thuật chạy về đích.
- Nhận biết được một số yếu tố dinh dưỡng cơ bản có ảnh hưởng trong tập luyện và phát triển thể lực.
- Biết một số điều luật cơ bản trong chạy cự li ngắn.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập .
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CHỦ ĐỀ: NÉM BÓNG  (14 tiết)

	
	Bài 1: Kĩ thuật ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng.

	6 tiết
	Từ tiết 19  đến tiết 24
	- Biết cách thực hiện và thực hiện được kĩ thuật ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng. 
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.

	
	Bài 2: Kĩ thuật chạy đà

	3 tiết
	Từ tiết 25  đến tiết 27
	- Biết cách và thực hiện được kĩ thuật chạy đà trong kĩ thuật ném bóng. 
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.

	
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn ném bóng.

	5 tiết
	Từ tiết 28  đến tiết 33
	- Biết cách thực hiện được giai đoạn ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng. Biết phối hợp các giai đoạn trong ném bóng.
- Biết một số quy định về bóng và sân trong ném bóng.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.
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CHỦ ĐỀ: CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH  (8 tiết)

	
	Bài 1: Kĩ thuật chạy giữa quãng.

	4 tiết
	Từ tiết 34 đến tiết 37
	- Biết tên và thực hiện được các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự ly trung bình.
- Biết chạy giữa quãng trên đường vòng, đường thẳng. 
- Thực hiện đúng kĩ thuật khi chạy bền trên địa hình tự nhiên.
- Thể hiện sự tăng biến sức bền trong tập luyện.
- Biết khắc phục mệt mỏi trong tập luyện, chủ động sử dụng bài tập phù hợp với bản thân để rèn luyện thân thể hàng ngày.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.

	
	Bài 2: Kĩ thuật xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát, kĩ thuật chạy về đích.

	4 tiết
	Từ tiết 38 đến tiết 41
	 - Biết cách thực hiện kĩ thuật chạy trên đường thẳng và trên đường vòng trong giai đoạn chạy giữa quãng.
- Biết xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát và về đích.
- Thực hiện đúng kĩ thuật khi chạy bền trên địa hình tự nhiên.
- Thể hiện sự tăng biến sức bền trong tập luyện.
- Biết khắc phục mệt mỏi trong tập luyện, chủ động sử dụng bài tập phù hợp với bản thân để rèn luyện thân thể hàng ngày.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.

	  6
	
CHỦ ĐỀ: ĐÁ CẦU (24 tiết)

	
	Bài 1: Kĩ thuật di chuyển ngang và tâng cầu bằng đùi.

	6 tiết
	Từ tiết 42 đến tiết 47
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật đá cầu.  
- Học sinh thực hiện được kĩ thuật di chuyển ngang và tâng cầu bằng đùi.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.

	
	Bài 2:  Kĩ thuật di chuyển tiến, lùi và tâng cầu bằng mu bàn chân.

	7 tiết
	Từ tiết 48 đến tiết 55
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật đá cầu. 
- Học sinh thực hiện được kĩ thuật di chuyển tiến, lùi và tâng cầu bằng mu bàn chân. 
- Biết được một số quy định cơ bản về kích thước sân đá cầu
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.

	
	Bài 3: Kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.

	4 tiết
	Từ tiết 56 đến tiết 59
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật đá cầu. 
- Học sinh thực hiện được kĩ thuật phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân.
- Biết được một số điều luật cơ bản trong môn Đá cầu.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.

	
	Bài 4: Kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân.

	7 tiết
	Từ tiết 60 đến tiết 67
	- Học sinh thực hiện đươc một số bài tập bổ trợ kĩ thuật đá cầu. 
- Học sinh thực hiện được kĩ thuật chuyền cầu bằng mu bàn chân.
- Biết được một số quy định về trang phục thi đấu môn Đá cầu.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.
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Tổng số tiết trong năm học: 70 tiết: Học kỳ I: 36 tiết; Học kỳ II: 34 tiết.

	STT
	Chủ đề/Bài học
(1)
	Số tiết (2)
	Thứ tự tiết (Từ tiết .....   đến tiết .....)   (3) 
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	1
	Lựa chọn và sử dụng các yếu tố của môi trường  tự nhiên trong tập.
	0
	
	Dạy lồng ghép với các chủ đề 
1. Một số yếu tố của môi trường tự nhiên có lợi trong tập luyện TDTT	.                                                                                       2. Lựa chọn và sử dụng hợp lí một số yếu tố của môi trường tự nhiên mang lại hiệu quả trong tập luyện TDTT.                                                        3. Một số yếu tố của môi trường tự nhiên cần tránh khi tập luyện TDTT.
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CHỦ ĐỀ: BÀI THỂ DỤC LIÊN HOÀN 32 NHỊP (7 tiết )

	
	 Bài 1: Bài thể dục liên hoàn 
(Từ nhịp 1 đến nhịp 16)

	  2 tiết
	Từ tiết 1 đến tiết 2
	- Học sinh biết cách thực hiện và thuộc động tác bài thể dục liên hoàn  (Từ nhịp 1 đến nhịp 16).
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.
- Học sinh tự giác tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động, có ý thức đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc  sống.

	
	 Bài 2:  Bài thể dục liên hoàn 
(Từ nhịp 17 đến nhịp 32) 

	5 tiết
	Từ tiết 3 đến tiết 7
	- Học sinh thực hiện được và thuộc động tác bài thể dục liên hoàn  (Từ nhịp 1 đến nhịp 32).
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập  luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập .
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CHỦ ĐỀ: CHẠY CỰ LY NGẮN 60M.  ( 10 tiết )

	
	 Bài 1:  Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.

	2 tiết
	Từ tiết 8 đến tiết 9
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật chạy cự li ngắn; biết và phối hợp được các giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Bước đầu áp dụng được một số yếu tố của môi trường  tự nhiên có lợi tròng tập luyện TDTT. 
- Thực hiện được một số bài tập phát triển sức mạnh của chân.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập

	
	Bài 2: Phối hợp trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.

	4 tiết
	Từ tiết 10 đến tiết 13
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật chạy cự li ngắn; biết và phối hợp được các giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng.
- Biết được một số yếu tố của môi trường tự nhiên cần tránh khi tập luyện TDTT.                                                                                                                                                  - Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.             - Thực hiện được một số bài tập phát triển sức mạnh của chân.                               - Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.                                                                                                      - Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.

	
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự ly ngắn 60m.

	4 tiết
	Từ tiết 14 đến tiết 17
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật chạy cự li ngắn; biết và phối hợp được các giai đoạn trong chạy cự ly ngắn 60m.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Thực hiện được một số bài tập phát triển sức mạnh của chân.
- Học sinh lự chọn được nội dung học tập cũng như ngoài giờ học. 
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.    
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CHỦ ĐỀ: NHẢY XA KIỂU NGỒI    (12 tiết)

	
	 Bài 1: Kĩ thuật giậm nhảy và bước bộ.

 
	3 tiết
	Từ tiết 19 đến tiết 21
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật  nhảy xa kiểu ngồi. 
- Học sinh thực hiện được kĩ thuật giậm nhảy và  bước bộ.
- Thực hiện được một số bài tập phát triển sức mạnh của chân.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ.
 - Học sinh biết và áp dụng được một số điều luật trong thi đấu điền kinh. 
 - Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập .

	
	Bài 2: Kĩ thuật chạy đà và giậm nhảy.

	3 tiết
	Từ tiết 22 đến tiết 24
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật  nhảy xa kiểu ngồi. 
- Học sinh thực hiện được giai đoạn kĩ thuật chạy đà và giậm nhảy.
- Thực hiện được một số bài tập phát triển sức mạnh của chân.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập  luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ
 - Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.

	
	Bài 3: Kĩ thuật bay trên không và rơi xuống hố cát.

	3 tiết
	Từ tiết 25 đến tiết 27
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật  nhảy xa kiểu ngồi. 
- Học sinh thực hiện được giai đoạn bay trên không và rơi xuống hố cát.
- Thực hiện được một số bài tập phát triển sức mạnh của chân.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được hợp lý và thường xuyên tập  luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.

	
	Bài 4: Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.  
	3 tiết
	Từ tiết 28 đến tiết 30
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật  nhảy xa kiểu ngồi. 
- Học sinh thực hiện và phối hợp được các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi.
- Thực hiện được một số bài tập phát triển sức mạnh của chân.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập  luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ.
- Học sinh biết và áp dụng được một số điều luật trong thi đấu điền kinh.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.

	  
  5










	
CHỦ ĐỀ: CHẠY CỰ LY TRUNG BÌNH (10 tiết )

	
	Bài 1: Phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng.
     
	 2 tiết
	Từ tiết 32 đến tiết 33
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật  chạy cự ly trung bình. 
- Học sinh thực hiện được và biết cách  phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng.
- Thực hiện được một số bài tập phát triển sức bền.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập  luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ.
 - Học sinh biết và áp dụng được một số điều luật trong thi đấu điền kinh. 
 - Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập .

	
	Bài 2: Phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau vuất phát.    
 

    
	4 tiết
	Từ tiết 34 đến tiết 37
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật  chạy cự ly trung bình. 
- Học sinh thực hiện được và biết cách phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau vuất phát.   
- Thực hiện được một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập  luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập .

	
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự ly trung bình.

	4 tiết
	Từ tiết 38 đến tiết 41
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật  chạy cự ly trung bình. 
- Học sinh thực hiện được và biết cách phối hợp các giai đoạn trong chạy cự ly trung bình.
- Thực hiện được một số bài tập phát triển sức bền.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập  luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập .
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CHỦ ĐỀ: ĐÁ CẦU  (24 tiết)

	
	Bài 1: Kĩ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.

	6 tiết
	Từ tiết 42 đến tiết 47
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật đá cầu.  
- Học sinh thực hiện được kĩ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh biết  được một số quy định cơ bản về lưới và cột lưới  trong môn đá cầu
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.

	
	Bài 2: Kĩ thuật  phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.

	6 tiết
	Từ tiết 48 đến tiết 54
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật đá cầu. 
- Học sinh thực hiện được kĩ thuật  phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.

	
	Bài 3:Kĩ thuật đỡ cầu bằng đùi.



	6 tiết
	Từ tiết 55 đến tiết 60
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật đá cầu. 
- Học sinh thực hiện được kĩ thuật đỡ cầu bằng đùi.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.

	
	Bài 4: Kĩ thuật chuyền cầu bằng má trong bàn chân.


	6 tiết
	Từ tiết 61 đến tiết 67
	- Học sinh thực hiện đươc một số bài tập bổ trợ kĩ thuật đá cầu. 
- Học sinh thực hiện được kĩ thuật chuyền cầu bằng má trong bàn chân.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.
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 1
	Sử dụng chế độ dinh dưỡng thích hợp với bản thân trong tập luyện TDTT.
	
0
	
	Dạy lồng ghép với các chủ đề 
1. Vai trò của dinh dưỡng trong tập luyện TDTT.
2. Chế độ dinh dưỡng  hợp lí trong luyện tập TDTT.
- Xây dựng bữa ăn đảm bảo sức khỏe.
- Chế độ dinh dinh dưỡng hợp lý cho ngày tập luyện hiệu quả.
3. Lựa chọn và sử dụng dinh dưỡng cho người thừa cân, béo phì và thấp còi trong tập luyện TDTT.
- Lựa chọn và sử dụng dinh dưỡng cho người thừa cân, béo phì trong tập luyện TDTT.
- Lựa chọn và sử dụng dinh dưỡng cho người thấp còi trong tập luyện TDTT.

	2
	
CHỦ ĐỀ: BÀI THỂ DỤC  (7 tiết )

	
	Bài 1: Bài thể dục nhịp điệu.
(Động tác diễu hành; Động tác di chuyển ngang;  Động tác bật tách ngang)

	3 tiết
	Từ tiết 1 đến tiết 3
	- Học sinh biết hô đúng nhịp và thực hiện được các động tác bài thể dục nhịp điệu:  Động tác diễu hành;  Động tác di chuyển ngang;  Động tác bật tách ngang.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập .

	
	Bài 2: Bài thể dục nhịp điệu.
(Động tác chạy bộ; Động tác bụng và Động tác điều hòa)

	4 tiết
	Từ tiết 4  đến tiết 7
	 - Học sinh biết hô đúng nhịp và thực hiện được các động tác bài thể dục nhịp điệu: Động tác chạy bộ; Động tác bụng và Động tác điều hòa.  
- Học sinh phối hợp được bài thể dục nhịp điệu.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập .
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CHỦ ĐỀ: CHẠY  CỰ LY NGẮN 100M.  (10 tiết )

	
	Bài 1: Kĩ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát.
     
	5 tiết
	Từ tiết 8  đến tiết 12
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật chạy cự li ngắn
- Học sinh thực hiện được kĩ thuật xuất phát thấp và chạy lao sau xuất phát.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Bước đầu học sinh  biết được vai trò của dinh dưỡng trong tập luyện TDT.
- Học sinh lựa chọn được hợp lí các bài tập phát triển sức mạnh của chân. 
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.
- Học sinh tự giác tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động, có ý thức đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc  sống.
- Học sinh chủ động hoàn thành lượng vận động của bài tập, tích cực tham gia trò chơi vận động, luôn có ý thức vươn lên đạt kết quả tốt  trong học tập.

	
	Bài 2: Phối hợp giai đoạn chạy lao và chạy giữa quãng.

	5 tiết
	Từ tiết 13  đến tiết 17
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật chạy cự li ngắn.
-  Học sinh biết và phối hợp được các giai đoạn chạy cự li ngắn (100m).
- Bước đầu học sinh  biết và áp dụng được  một số quy định về bàn đạp trong chạy cự ly ngắn.
- Học sinh lựa chọn được hợp lí các bài tập phát triển sức nhanh 
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
-  Học sinh biết lựa chọn và sử dụng dinh dưỡng cho người thừa cân, béo phì và thấp còi trong tập luyện TDTT.                                                                       - Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.                                                                        - Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập                                                                                                                  - Học sinh tự giác tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động, có ý thức đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc  sống.                                                             - Học sinh chủ động hoàn thành lượng vận động của bài tập, tích cực tham gia trò chơi vận động, luôn có ý thúc vươn lên đạt kết quả tốt  trong học tập. 
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	CHỦ ĐỀ: NHẢY CAO KIỂU BƯỚC QUA   (12 tiết)

	
	Bài 1:  Kĩ thuật giậm nhảy và chạy đà kết hợp giậm nhảy. 













	4 tiết
	Từ tiết 19  đến tiết 22
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật  nhảy cao kiểu bước qua.
- Học sinh nhận biết được kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. 
- Học sinh biết và thực hiện được kĩ thuật giậm nhảy
- Học sinh biết và thực hiện được kĩ thuật chạy đà kết hợp với giậm nhảy.
- Học sinh lựa chọn được hợp lí các bài tập phát triển sức mạnh của chân.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ.
 - Học sinh biết và áp dụng được một số điều luật trong thi đấu điền kinh. 
 - Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.
- Học sinh tự giác tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động, có ý thức đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc  sống.


	
	Bài 2: Kĩ thuật  trên không và rơi xuống hố cát. 

	4 tiết
	Từ tiết 23  đến tiết 26
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật  nhảy cao kiểu bước qua. 
- Học sinh thực hiện được giai đoạn bay trên không và rơi xuống hố cát.
- Học sinh hiểu và áp dụng được một số quy định về sân bãi và phạm quy trong nhảy cao
- Học sinh lựa chọn được hợp lí các bài tập phát triển sức mạnh của chân.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập

	
	Bài 3: Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua. 

	4 tiết
	Từ tiết 27  đến tiết 30
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật  nhảy cao kiểu bước qua.
- Học sinh thực hiện và phối hợp được các giai đoạn kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua.
- Học sinh hiểu và áp dụng được một số quy định về cách xác định thành tích nhảy cao.
- Học sinh lựa chọn được hợp lí các bài tập phát triển sức mạnh của chân.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập  luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập
- Học sinh có ý thức tôn trọng ý kiến của các thành viên trong nhóm khi hợp tác, gúp đỡ lẫn nhau trong khi tập luyện. Yêu quý và tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người.

	
5










	CHỦ ĐỀ: CHẠY CỰ LY TRUNG BÌNH  (10 tiết )

	
	 Bài 1: Bài tập bổ trợ trong chạy giữa quãng.

     

	5 tiết
	Từ tiết 31  đến tiết 36
	- Học sinh biết được một số bài tập bổ trợ giai đoạn chạy giữa quãng. 
- Học sinh thực hiện được và biết cách phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng.
- Học sinh biết cách khắc phục hiện tượng cực điểm trong chạy cự li trung bình.
- Học sinh lựa chọn được hợp lí các bài tập phát triển sức bền.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ.
 - Học sinh biết và áp dụng được một số điều luật trong chạy cự li trung bình. 
 - Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập .

	
	Bài 2: Bài tập bổ trợ trong xuất phát và phối hợp các giai đoạn.

	  5 tiết
	Từ tiết 37  đến tiết 41
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ kĩ thuật  giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau vuất phát. 
- Học sinh thực hiện được và biết cách phối hợp trong giai đoạn xuất phát và tăng tốc độ sau vuất phát.    
- Biết áp dụng một số điều luật thi đấu chạy cự ly trung bình. 
- Học sinh thực hiện được và biết cách phối hợp các giai đoạn trong chạy cự ly trung bình.
- Học sinh lựa chọn được hợp lí các bài tập phát triển sức mạnh của chân.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập  luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.

	     
     6










































	
CHỦ ĐỀ: ĐÁ CẦU   (24 tiết)

	
	Bài 1: Kĩ thuật tâng cầu bằng má ngoài bàn chân.
	6 tiết
	Từ tiết 42 đến tiết 47
	- Học sinh thực hiện được một số bài tập bổ trợ Đá cầu. 
- Học sinh thực hiện được kĩ thuật tâng cầu bằng má ngoài bàn chân
- Học sinh biết và áp dụng được một số quy định cơ bản về VĐV chạm lưới và sang sân trong môn Đá cầu. 
- Học sinh lựa chọn được một số bài tập phát triển sức mạnh.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập .

	
	Bài 2: Kĩ  thuật  phát cầu thấp chân nghiêng mình.

	6 tiết
	Từ tiết 48 đến tiết 54
	- Học sinh thực hiện được kĩ  thuật  phát cầu thấp chân nghiêng mình.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh biết và áp dụng được một số điều luật cơ bản về phát cầu.
- Học sinh lựa chọn được một số bài tập phát triển sức nhanh và năng lực phối hợp vận động
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập  luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập .

	
	Bài 3: Kĩ thuật đỡ cầu bằng mu bàn chân.

	6 tiết
	Từ tiết 55 đến tiết 60
	- Học sinh thực hiện được kĩ thuật đỡ cầu bằng mu bàn chân.
- Học sinh biết cách phối hợp chuyền cầu tấn công.
- Học sinh lựa chọn được một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập  luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập .
- Học sinh tự giác  tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động, có ý thức đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc  sống.

	
	Bài 4: Kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực.
	6 tiết
	Từ tiết 61 đến tiết 66
	- Học sinh thực hiện được kĩ thuật đỡ cầu bằng ngực.
- Học sinh biết  và áp dụng được một số quy định cơ bản về cách tính điểm và xác định đội nào thắng cuộc trong thi đấu đá cầu.
- Học sinh lựa chọn được một bài tập phát triển sức nhanh và năng lực khéo léo.
- Học sinh thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập  luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ.
- Học sinh tự giác luyện tập và phối hợp nhóm, tổ trong luyện tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh tự giác tích cực rèn luyện, đảm bảo an toàn trong giờ luyện tập.
- Học sinh tự giác  tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động, có ý thức đấu tranh với các hành vi thiếu trung thực trong học tập và trong cuộc  sống.	
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Tổng số tiết trong năm học: 70 tiết: Học kỳ I: 36 tiết; Học kỳ II: 34 tiết.
	STT
	Chủ đề/Bài học
(1)
	Số tiết (2)
	Thứ tự tiết (Từ tiết ..   đến tiết ..)   (3) 
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	
1
	
LÝ THUYẾT 
	
2
	
Tiết 1; 16
	- Học sinh biết được 1 số nguyên tắc và phương pháp đơn giản để tập luyện phát triển sức bền.
- Học sinh tự giác tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và hoàn thiện nhiệm vụ học tập.
- Học sinh có trách nhiệm với bản thân. Có trách nhiệm với môi trường sống. Có trách nhiệm hoàn thành nội dung học tập.  

	
2
	
BÀI THỂ DỤC  
	   
   6
	
Từ tiết 2 đến tiết 15
	- Học sinh biết và thực hiện đúng biên độ động tác,  điều đẹp bài thể dục liên hoàn.
- Học sinh biết và thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Học sinh lựa chọn được và  thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ, phát  triển thể lực. 
- Học sinh tự giác tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh có trách nhiệm với bản thân. Có trách nhiệm với môi trường sống. Có trách nhiệm hoàn thành nội dung tập luyện.  

	
3

	
CHẠY NGẮN  
	
10
	
Từ tiết 2 đến tiết 20
	- Học sinh biết và thực hiện được một số bài tập bổ trợ và các bài tập thể lực.
- Bước đầu hoàn thiện kĩ thuật chạy 60m.
- Học sinh biết và thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Biết được 1 số điểm trong Luật điền kinh ( Phần chạy ngắn).
- Học sinh lựa chọn được và  thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ, phát  triển thể lực. Học sinh tham gia tốt trò chơi. 
- Học sinh thực hiện được các nhiệm vụ học tập, bài tập và trò chơi vận động theo yêu cầu của giáo viên.
- Học sinh tự giác  tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
-  Học sinh có trách nhiệm với bản thân. Có trách nhiệm với môi trường sống. Có trách nhiệm hoàn thành nội dung tập luyện.

	 
4
	
CHẠY BỀN
	   
   6
	
Dạy trong 
3 tiết
	[bookmark: _Toc146007980][bookmark: _Toc146008862]- Học sinh biết và thực hiện tốt cách chạy trên địa hình tự nhiên.
[bookmark: _Toc146007981][bookmark: _Toc146008863]- Học sinh lựa chọn được và thường xuyên tập luyện nội dung bài học phù hợp để nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực. Học sinh tham gia tốt trò chơi. 
- Học sinh thực hiện được các nhiệm vụ học tập, bài tập và trò chơi vận động theo yêu cầu của giáo viên.
- Học sinh tự giác  tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh có trách nhiệm với bản thân. Có trách nhiệm với môi trường sống. Có trách nhiệm hoàn thành nội dung tập luyện.  


	

5
	
  
NHẢY CAO
	

10
	

Từ tiết 35 đến tiết 50
	- Học sinh biết và thực hiện được kỹ thuật nhảy cao nhảy cao "bước qua", đạt thành tích cao.
- Học sinh biết và thực hiện tốt các bài tập thể lực.
- Học sinh biết và thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình.
- Biết được 1 số điểm cơ bản trong Luật điền kinh (Phần Nhảy cao). 
- Học sinh lựa chọn được và  thường xuyên tập  luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ, phát  triển thể lực. Học sinh tham gia tốt trò chơi 
- Học sinh thực hiện được các nhiệm vụ học tập, bài tập và trò chơi vận động theo yêu cầu của giáo viên.
- Học sinh tự giác  tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh có trách nhiệm với bản thân. Có trách nhiệm với môi trường sống. Có trách nhiệm hoàn thành nội dung tập luyện.  
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    NHẢY XA
	
9
	
Từ tiết 17 đến tiết 34
	- Học sinh biết và thực hiện đúng kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi,  đạt thành tích cao
- Học sinh biết và thực hiện tốt các bài tập thể lực.
- Học sinh biết và thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình. 
- Biết được 1 số điểm cơ bản trong Luật điền kinh (Phần Nhảy xa). 
- Học sinh lựa chọn được và  thường xuyên tập  luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ, phát  triển thể lực. Học sinh tham gia tốt trò chơi. 
- Học sinh thực hiện được các nhiệm vụ học tập, bài tập và trò chơi vận động theo yêu cầu của giáo viên.
- Học sinh tự giác  tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh có trách nhiệm với bản thân. Có trách nhiệm với môi trường sống. Có trách nhiệm hoàn thành nội dung tập luyện . 

	
7
	
NÉM BÓNG  
	
   11
	
Từ tiết 35 đến tiết 58
	- Học sinh biết và thực hiện đúng kỹ thuật ném bóng xa có đà,  đạt thành tích cao.
- Học sinh biết và thực hiện tốt các bài tập thể lực.
- Học sinh biết và thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết, nhiệt tình. 
- Biết được 1 số điểm cơ bản trong Luật điền kinh (Phần Ném bóng xa). 
- Học sinh lựa chọn được và  thường xuyên tập  luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ, phát  triển thể lực. Học sinh tham gia tốt trò chơi. 
- Học sinh thực hiện được các nhiệm vụ học tập, bài tập và trò chơi vận động theo yêu cầu của giáo viên.
- Học sinh tự giác  tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh có trách nhiệm với bản thân. Có trách nhiệm với môi trường sống. Có trách nhiệm hoàn thành nội dung tập luyện.

	
8
	
   ĐÁ CẦU  
	
   6
	
Từ tiết 59 đến tiết 64
	- Học sinh biết và thực hiện được một số bài tập bổ trợ. 
- Học sinh biết và thực hiện được các động tác tâng cầu.
- Học sinh biết và thực hiện được động tác chuyền cầu và  phát cầu.
- Học sinh biết và thực hiện tốt các bài tập thể lực.
- Học sinh hiểu biết một số điều luận đá cầu.
- Học sinh biết và thực hiện được các trò chơi vận động đoàn kết , nhiệt tình 
- Học sinh lựa chọn được và  thường xuyên tập  luyện nội dung bài học phù hợp để nâng  cao sức khoẻ, phát  triển thể lực. Học sinh tham gia tốt trò chơi. 
- Học sinh thực hiện được các nhiệm vụ học tập, bài tập và trò chơi vận động theo yêu cầu của giáo viên.
- Học sinh tự giác  tham gia đầy đủ các hoạt động học tập và hoàn thiện nhiệm vụ vận động.
- Học sinh có trách nhiệm với bản thân. Có trách nhiệm với môi trường sống. Có trách nhiệm hoàn thành nội dung tập luyện.  

	

BAN GIÁM HIỆU
(Ký và ghi rõ họ tên)

	

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Khắc Hưng
	

Thanh An, ngày  28   tháng 8   năm 2023
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Đoàn Văn Cương











[bookmark: _Toc146008864]KẾ HOẠCH DẠY HỌC TỰ CHỌN TOÁN 9
NĂM HỌC 2023-2024
Tổng số tiết trong năm học: 35 tiết; Học  kì I: 18 tiết; Học kì II: 17 tiết
Học kì I
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ tự tiết (từ tiết…đến tiết)
	Yêu cầu cần đạt

	Chủ đề 1: Rèn kĩ năng giải toán về căn bậc 2

	1
	Luyện tập về biểu thức hữu tỉ.
	7
	Từ tiết 1 đến tiết 7
	Vận dụng thành thạo các phép toán về biểu thức hữu tỉ và bài toán liên quan.

	2
	
Luyện tập về căn bậc hai – hằng đẳng thức 
	
	
	Hiểu khái niệm về căn bậc hai, định nghĩa, kí hiệu và vận dụng cách khai phương căn bậc hai

	3
	Luyện tập một số bài tập liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương.
	
	
	Có kĩ năng giải toán về liên hệ giữa phép nhân, phép chia và phép khai phương.

	4
	Luyện tập một số bài tập về biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.
	
	
	Có kĩ năng về biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.

	5
	Luyện tập một số bài tập về biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
	
	
	

	6
	Luyện tập một số bài toán về rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
	
	
	Có kĩ năng thực hiện giải toán về rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.

	7
	Luyện tập một số bài toán về rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
	
	
	

	Chủ đề 2: Rèn kĩ năng giải toán về hệ thức lượng trong tam giác vuông

	8
	Luyện tập về hệ thức liên hệ giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
	3
	Từ tiết 6 đến tiết 10
	Có kĩ năng vận dụng được các hệ thức giữa cạnh và đường cao trong giải toán.

	9
	Luyện tập về hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.
	
	
	Có kĩ năng vận dụng được các hệ thức giữa cạnh và góc trong giải toán.

	10
	 Một số bài tập về tỉ số lượng giác của góc nhọn. Giải tam giác vuông.
	
	
	Có kĩ năng vận dụng được các tỉ số lượng giác của góc nhọn; kĩ năng giải tam giác vuông.

	Chủ đề 3: Rèn kĩ năng giải toán về hàm số bậc nhất

	11
	Luyện tập một số bài toán về đồ thị hàm số 
y = ax và y = ax+ b (a  0)
	3
	Từ tiết 11 đến tiết 13
	Có kĩ năng nhận dạng hàm số, xác định hàm số bậc nhất, vẽ đồ thị; mối quan hệ giữa điểm và đồ thị hàm số. 

	12
	Luyện tập về đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau.
	
	
	Có kĩ năng xác định sự tương giao của đồ thị hai hay nhiều đồ thị của hàm số bậc nhất

	13
	Luyện tập về hệ số góc của đường thẳng 
y =ax+b (a 0)
	
	
	Có kĩ năng vận dụng được kiến thức về hệ số góc để giải toán và các bài tập liên quan

	Chủ đề 4: Rèn kĩ năng giải toán về Đường tròn

	14
	Luyện tập về sự xác định đường tròn.
	5
	Từ tiết 14 đến tiết 18
	Có kĩ năng vận dụng được kiến thức về sự xác định đường tròn để giải toán

	15
	Luyện tập về đường kính và dây của đường tròn.
	
	
	Có kĩ năng vận dụng được kiến thức về đường kính và dây của đường tròn để giải toán

	16
	Luyện tập về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.
	
	
	Có kĩ năng vận dụng được kiến thức về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây để giải toán

	17
	Luyện tập một số bài toán về tiếp tuyến đường tròn.
	
	
	Có kĩ năng vận dụng được kiến thức về về tiếp tuyến đường tròn để giải toán

	18
	Luyện tập một số bài toán về tiếp tuyến đường tròn. (Tiếp theo)
	
	
	


Học kì II
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ tự tiết (từ tiết…đến tiết)
	Yêu cầu cần đạt

	Chủ đề 5: Rèn kĩ năng giải toán về hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn

	19
	Luyện tập giải hệ phương trình bằng phương pháp thế.
	5
	Từ tiết 19 đến tiết 23
	Rèn kĩ năng vận dụng phương pháp giải hệ phương trình bằng phương pháp thế vào giải toán

	20
	Luyện tập giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
	
	
	Rèn kĩ năng vận dụng phương pháp giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số vào giải toán

	21
	Luyện tập giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ
	
	
	Rèn kĩ năng vận dụng phương pháp giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ vào giải toán

	22
	Luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
	
	
	Rèn kĩ năng giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

	23
	Luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)
	
	
	

	Chủ đề 6: Rèn kĩ năng giải toán về góc với đường tròn

	24
	Một số bài tập về góc ở tâm. Liên hệ giữa cung và dây
	6
	Từ tiết 24 đến tiết 29
	Rèn kĩ năng giải bài tập về góc ở tâm. Liên hệ giữa cung và dây.

	25
	Một số bài tập về góc nội tiếp
	
	
	Vận dụng kiến thức góc nội tiếp vào giải toán.

	26
	Một số bài tập về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
	
	
	Vận dụng kiến thức về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung vào giải toán.

	27
	Một số bài tập về góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn.
	
	
	Vận dụng kiến thức về về góc có đỉnh ở bên trong, bên ngoài đường tròn vào giải toán.

	28
	Một số bài tập về tứ giác nội tiếp
	
	
	Rèn kĩ năng chứng minh tứ giác nội tiếp và bài toán liên quan.

	29
	Một số bài tập về tứ giác nội tiếp (Tiếp theo)
	
	
	

	Chủ đề 7: Rèn kĩ năng giải toán về phương trình bậc hai 1 ẩn

	30
	Một số bài tập về giải phương trình bậc hai một ẩn bằng công thức nghiệm
	6
	Từ tiết 30 đến tiết 35
	Vận dụng công thức nghiệm vào giải phương trình bậc 2 một ẩn và bài toán liên quan

	31
	Một số bài tập vận dụng hệ thức Vi - ét
	
	
	Vận dụng hệ thức Vi-et vào giải toán.

	32
	Một số bài tập vận dụng hệ thức Vi - ét (Tiếp theo)
	
	
	

	33
	Một số bài tập về phương trình quy về phương trình bậc hai một ẩn
	
	
	Rèn kĩ năng giải phương trình quy về phương trình bậc 2 một ẩn

	34
	Luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình
	
	
	Rèn kĩ năng giải bài toán bằng cách lập phương trình.

	35
	Luyện tập giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiếp theo)
	
	
	


	BAN GIÁM HIỆU
(Ký và ghi rõ họ tên)

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Khắc Hưng
	Thanh An, ngày  28   tháng 8   năm 2023
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Năng Lưu


[bookmark: _Toc146008865]KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN 6
NĂM HỌC 2023 - 2024
Học kỳ I: 18 tuần x 4 tiết/ tuần = 72 tiết 
Học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết/ tuần =  68 tiết 
Cả năm: 35 tuần x 4 tiết/ tuần = 140 tiết
HỌC KÌ I
	STT
	Bài học 
	Số tiết 
	Thứ tự tiết 
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	1
	Bài mở đầu
Nội dung chính của Sách giáo khoa
	


4

	
1
	- Biết được nội dung chính của Sách giáo khoa;
- Biết được cấu trúc của sách và cấu trúc các bài học trong sách;
- Biết  được phương pháp học: soạn bài, chuẩn bị bài, ghi bài, tự  đánh giá;
- Yêu thích hứng thú với môn học, chuẩn bị tâm thế tốt cho việc học tập bộ môn.
	

	
	I. Học đọc
	
	2
	
	

	
	II. Học viết
	
	3
	
	

	
	III. Học nói và nghe
	
	4
	
	

	





2
	Bài 1.   Truyện  (Truyền thuyết, cổ tích)
Đọc hiểu văn bản
+ Văn bản 1: Thánh Gióng
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5,6,7
	1. Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học 
1.1. Yêu cầu đọc hiểu
 - Biết được 1 số yếu tố hình thức (chi tiết,  cốt truyện, nhân vật, yếu tố hoang đường, kì ảo...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, thái độ người kể...) của thể loại truyền thuyết, cổ tích.
- Biết và hiểu được đặc điểm nhân vật qua hình dáng, cử chỉ, hành động, hiểu ngụ ý ca ngợi, gửi gắm ước mơ của dân gian.
1.2. Yêu cầu nói và nghe: kể lại một truyện truyền thuyết, cổ tích đã học, đã đọc.
1.3. Yêu cầu viết:  Vận dụng để viết bài văn kể lại một truyện truyền thuyết, cổ tích đã học, đã đọc.
1.4. Về Tiếng Việt: Biết, hiểu tác dụng và vận dụng sử dụng từ đơn, từ phức trong hoạt động đọc, viết, nói, nghe.
2.Phẩm chất vànăng lực
- Yêu nước, tự hào dân tộc, cảm phục, trân trọng người thông minh, tài giỏi, phê phán cái ác, ca ngợi tính trung thực, dũng cảm, gửi gắm ước mơ, niềm tin vào cái thiện,… 
- Biết tự học, hợp tác, sáng tạo.
	

	
	+ Văn bản 2: Thạch Sanh
	
	8
	
	

	
	+ Văn bản 2: Thạch Sanh (tiếp theo)
	
	9,10
	
	

	
	Thực hành tiếng Việt: Từ đơn và từ phức
	
	11
	
	

	
	Thực hành đọc hiểu: 
+ Văn bản: Sự tích Hồ Gươm
	
	12
	
	

	
	Viết: Viết bài văn kể lại một truyền thuyết, cổ tích
	
	13, 14, 15
	
	

	
	Nói và nghe: Kể lại một truyền thuyết, cổ tích
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
	
	16
	
	

	3
	Bài 2. Thơ  (Thơ lục bát)
Đọc hiểu văn bản: 
+ Văn bản 1: À ơi tay mẹ (Bình Nguyên)
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17, 18
	1. Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học
1.1. Yêu cầu đọc hiểu
- Biết được một số yếu tố hình thức (vần, nhịp, dòng và khổ...), nội dung (đề tài, chủ đề, cảm xúc, ý nghĩa...) của bài thơ lục bát;
- Hiểu được nội dung ý nghĩa của các bài thơ À ơi tay mẹ, Về thăm mẹ;
1.2. Yêu cầu nói và nghe: Đọc diễn cảm bài  thơ, trình bày cảm nhận về thơ.
1.3. Yêu cầu viết: Vận dụng kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về người thân;
1.4. Về Tiếng Việt:Nhận diện và nêu được tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ;
2.Phẩm chất vànăng lực
- Yêu quý, kính trọng, biết ơn mẹ; gắn bó với những người thân yêu; trân trọng tình cảm gia đình.
	





	
	+ Văn bản 2: Về thăm mẹ (Đinh Nam Khương)
	
	19, 20
	
	

	
	Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ ẩn dụ
	
	 21, 22
	
	

	
	Thực hành đọc hiểu: Ca dao Việt Nam
	
	23

	
	

	
	Viết: Tập làm thơ lục bát
	
	24
	
	

	
	Viết: Tập làm thơ lục bát (tiếp)
	
	25,
26
	
	

	
	Nói và nghe:Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ về người thân
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học
(học sinh tự học)
	
	27, 28
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Bài 3.  Kí (Hồi kí vàdu kí)
Ôn tập và kiểm tra giữa học kì I
Đọc hiểu văn bản: 
+ Văn bản 1: Trong lòng mẹ (Nguyên Hồng)
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29, 30, 31
	1. Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học
1.1. Yêu cầu đọc hiểu
- Biết được những yếu tố hình thức, nội dung của thể loại kí (hồi kí, du kí)
- Hiểu nội dung ý nghĩa của đoạn trích "Trong lòng mẹ"
- Hệ thống, củng cố các kiến thức về các thể loại, các văn bản đã học.
1.2. Yêu cầu nói và nghe:Viết và kể về một kỉ niệm của bản thân.
Viết bài kiểm tra tổng hợp giữa kì I.
1.3. Yêu cầu viết: Vận dụng kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về người thân;
1.4. Về Tiếng Việt: Biết dùng từ mượn trong hoạt động đọc, viết, nói, nghe.
Biết vận dụng các đơn vị kiến thức đã học để làm bài.
2.Phẩm chất vànăng lực
- Trân trọng tình mẫu tử và những kỉ niệm thời thơ ấu, tình cảm gia đình.
- Yêu thích, tự giác, tích cực làm bài kiểm tra.
	













	
	Ôn tập giữa học kỳ I: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết...
	
	32
	
	

	
	Kiểm tra đánh giá  giữa học kỳ I
	
	33, 34
	
	

	
	Đọc hiểu văn bản: Văn bản 2: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (Văn Công Hùng) 
	
	35, 36
	
	

	
	Đọc hiểu văn bản: Văn bản 2: Đồng Tháp Mười mùa nước nổi (Văn Công Hùng) (Tiếp)
	
	37
	
	

	
	Thực hành tiếng Việt: Từ mượn
	
	38
	
	

	
	Trả bài kiểm tra đánh giá giữa học kì I
	
	39
	
	

	
	Thực hành đọc hiểu:
Văn bản 3: Thời thơ ấu của Honda
	
	40

	
	

	
	Viết: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân
	
	41,42,43
	
	

	
	Nói và nghe:Kể về một kỉ niệm của bản thân
	
	44
	
	

	5
	Bài 4. Văn nghị luận (Nghị luận văn học)
Đọc hiểu văn bản
+ Văn bản 1: Nguyên Hồng- nhà văn củanhững người cùng khổ
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45, 46, 47
	1. Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học
1.1. Yêu cầu đọc hiểu
- Biết được một số yếu tố hình thức (ý kiến, lí lẽ, bằng chứng...), nội  dung (đề tài, vấn đề tư tưởng, ý nghĩa....) của các VB NLVH.
1.2. Yêu cầu nói và nghe:Biết trình bày ý kiến về một vấn đề.
1.3. Yêu cầu viết: Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc khi đọc một bài lục bát.
1.4. Về Tiếng Việt: Biết ý nghĩa của một số thành ngữ thông dụng và dấu chấm phẩy vào đọc- hiểu, viết, nói, nghe có hiệu quả.
2.Phẩm chất vànăng lực
- Ham tìm hiểu, yêu thích văn học
	









	
	+ Văn bản 2: Vẻ đẹp của một bài ca dao
	
	48
	
	

	
	+ Văn bản 2: Vẻ đẹp của một bài ca dao (tiếp theo)
	
	 49
	
	

	
	 Thực hành tiếng Việt:Thành ngữ, dấu chấm phẩy
	
	50, 51
	
	

	
	Thực hành đọc hiểu: 
Văn bản 3: Thánh Gióng- tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước
	
	52
	
	

	
	Viết: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát
	
	53, 54, 55
	
	

	
	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề.
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học(học sinh tự học)
	
	56
	
	

	6












	Bài 5.  Văn bản thông tin Thuật lại sự kiện theo trật tự thời gian)
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I
Đọc hiểu văn bản
+ Văn bản 1: Hồ Chí Minh và  tuyên ngôn Độc lập
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57, 58,
59
	1. Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học
1.1. Yêu cầu đọc hiểu
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức, nội dung của văn bản  thông tin thuật lại một sự kiện, triển khai thông tin theo trật tự  thời gian;
- Hệ thống, củng cố các kiến thức về các thể loại, các văn bản đã học
1.2. Yêu cầu nói và nghe:
- Biết trình bày ý kiến về một vấn đề.
- Viết bài kiểm tra tổng hợp cuối kì I.
1.3. Yêu cầu viết:
- Viết được VBTM thuật lại một sự kiện.
-  Vận dụng kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về người thân;
1.4. Về Tiếng Việt:
- Mở rộng được vị ngữ trong nói và viết.
-  Biết vận dụng các đơn vị kiến thức đã học để làm bài.
2.Phẩm chất vànăng lực
- Tự hào về lịch sử dân tộc; quan tâm đến những sự kiện nổi  bật của địa phương, đất nước và thế giới.
- Yêu thích, tự giác, tích cực làm bài kiểm tra.
	















	
	+ Văn bản 2: Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ
	
	60
	
	

	
	+ Văn bản 2: Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ (tiếp)
	
	61
	
	

	
	Ôn tập cuối học kỳ I: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết
	
	62
	
	

	
	Thực hành tiếng Việt: Mở rộng vị ngữ
	
	63, 64
	
	

	
	Kiểm tra đánh giá cuối học kỳ I
	
	65, 66
	
	

	
	Thực hành đọc hiểu: 
+ Văn bản 3: Giờ Trái Đất
	
	67
	
	

	
	Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện
	
	68
	
	

	
	Viết: Viết bài văn thuyết minh thuật lại một sự kiện (tiếp)
	
	69, 70
	
	

	
	Nói và nghe:Trao đổi, thảo luận về ý nghĩa một sự kiện lịch sử.
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học
(học sinh tự học)
	
	71

	
	

	
	Trả bài kiểm tra đánh giá cuối học kì I
	
	72
	
	

	


HỌC KÌ II
	STT
	Bài học 
	Số tiết
	Thứ tự tiết 
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	7







	Bài 6. Truyện (Truyện đồng thoại, truyện của Pus- kin và An- đéc-xen
- Đọc hiểu văn bản
+ Văn bản 1: Bài học đường đời đầu tiên (Tô Hoài)
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73, 74, 75
	1. Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học
1.1. Yêu cầu đọc hiểu
 - Biết được 1 số yếu tố hình thức (nhân vật, cốt truyện, ngôi kể thứ nhất thứ ba...), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa) của truyện đồng thoại, truyện của Pus- kin và An- đec- xen.
- Biết và hiểu được đặc điểm nhân vật qua hình dáng, cử chỉ, hành động, hiểu tư tưởng tác giả gửi gắm qua từng văn bản truyện.
1.2. Yêu cầu nói và nghe: kể lại một truyện/ đoạn trích đã học, đã đọc.
1.3. Yêu cầu viết:  Vận dụng để viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ.
1.4. Về Tiếng Việt: Biết, hiểu tác dụng và mở rộng được chủ ngữ trong hoạt động đọc, viết, nói, nghe.
2.Phẩm chất vànăng lực
- Trân trọng những ước mơ đẹp đẽ và cảm thông với những người có số phận bất hạnh, biết ân hận về những việc làm không đúng; không tham lam, bội bạc.
	








	
	+ Văn bản 2: Ông lão đánh cá và con cá vàng
	
	76
	
	

	
	+ Văn bản 2: Ông lão đánh cá và con cá vàng (tiếp theo)
	
	77, 78
	
	

	
	-Thực hành tiếng Việt: Mở rộng chủ ngữ
	
	79
	
	

	
	-Thực hành đọc hiểu:
+ Văn bản 3: Cô bé bán diêm
	
	
80
	
	

	
	- Viết: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm đáng nhớ
	
	81, 82, 83
	
	

	
	- Nói và nghe:Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ
	
	84
	
	

	8













	Bài 7. Thơ (Thơ có yếu tố tự sựvà miêu tả)
- Đọc hiểu văn bản: 
+ Văn bản 1: Đêm nay Bác không ngủ (Minh Huệ)
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85,86,87
	1. Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học
1.1. Yêu cầu đọc hiểu
- Biết được một số yếu tố hình thức (vần, nhịp, biện pháp tu từ, yếu tố tự sự và miêu tả...), nội dung (đề tài, chủ đề, cảm xúc, ý nghĩa...) của bài thơ lục bát;
- Hiểu được nội dung ý nghĩa của các bài thơ Đêm nay Bác không ngủ, Lượm, Gấu con có chân vòng kiềng;
1.2. Yêu cầu nói và nghe: Đọc diễn cảm bài  thơ, trình bày cảm nhận về thơ.
1.3. Yêu cầu viết: Vận dụng viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.
1.4. Về Tiếng Việt:Nhận diện và nêu được tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ;
2.Phẩm chất vànăng lực
- Yêu quý, kính trọng, biết ơn mẹ; gắn bó với những người thân yêu; trân trọng tình cảm gia đình.
	

	
	+ Văn bản 2: Lượm (Tố Hữu)
	
	88
	
	

	
	+ Văn bản 2: Lượm (Tố Hữu)(tiếp)
	
	89
	
	

	
	-Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ hoán dụ
	
	90, 91
	
	

	
	-Thực hành đọc hiểu: 
+ Văn bản 3: Gấu con có chân vòng kiềng
	
	
92
	
	

	
	- Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả.
	
	93,94,95
	
	

	
	- Nói và nghe:Trình bày ý kiến về một vấn đề.
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
	
	
96
	
	

	9



















	Bài 8. Văn bản nghị luận (Nghị luận xã hội)
Ôn tập và kiểm tra giữa học kì II
- Đọc hiểu văn bản
+ Văn bản 1: Vì sao chúng ta phải đối xử thân thiện với động vật?
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97,98,99
	1. Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học
1.1. Yêu cầu đọc hiểu
- Biết được những yếu tố hình thức, nội dung của văn bản nghị luận (khái niệm văn nghị luận xã hội, ý kiến, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản.
- Hiểu nội dung ý nghĩa của các vấn đề đặt ra trong mỗi văn bản.
- Hệ thống, củng cố các kiến thức về các thể loại, các văn bản đã học.
1.2. Yêu cầu nói và nghe:
-Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.
- Viết bài kiểm tra tổng hợp giữa kì II.
1.3. Yêu cầu viết:
- Vận dụng viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống
- Vận dụng kể lại một trải nghiệm đáng nhớ; viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về bài thơ có yếu tố tự sự, miêu tả; trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.
1.4. Về Tiếng Việt:
- Biết dùng từ Hán Việt, văn bản và đoạn văn.
- Biết vận dụng các đơn vị kiến thức đã học để làm bài.
2.Phẩm chất vànăng lực
 -  Nhân ái: Yêu quý động vật, sống hòa hợp với thiên nhiên.
- Trách nhiệm: hành động có trách nhiệm vớichính mình, có trách nhiệm với đất nước về vấn đề  bảo vệ môi trường, tiết kiệm nước. Biết không đổ lỗi cho người khác. - Chăm chỉ, trách nhiệm: Yêu thích, tự giác, tích cực làm bài kiểm tra.
	






	
	+ Văn bản 2:  Khan hiếm nước ngọt.
	
	100
	
	

	
	+ Văn bản 2:  Khan hiếm nước ngọt (tiếp)
	
	101
	
	

	
	- Thực hành tiếng Việt: Từ Hán Việt, văn bản và đoạn văn
	
	102, 103
	
	

	
	Ôn tập giữa học kỳ II: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết...
	
	104
	
	

	
	Kiểm tra đánh giá giữa học kỳ II
	
	105, 106
	
	

	
	- Thực hành đọc hiểu: 
+ Văn bản 3: Tại sao nên có vật nuôi trong nhà?
	
	107
	
	

	
	-Viết: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.
	
	108
	
	

	
	-Viết: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống (tiếp theo)
	
	109,110
	
	

	
	- Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống.
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học( học sinh tự học)
	
	111

	
	

	
	Trả bài kiểm tra đánh giá giữa học kì II
	
	112
	
	

	10
	Bài 9. Truyện (Truyện ngắn)
- Đọc hiểu văn bản: 
+ Văn bản 1: Bức tranh của em gái tôi ( Tạ Duy Anh)
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113,114,
115
	1. Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học
1.1. Yêu cầu đọc hiểu
- Biết được một số yếu tố hình thức, nội  dung  của thể loại truyện ngắn; 
- Hiểu nội dung văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả tâm lý nhân vật.
1.2. Yêu cầu nói và nghe:Biết thảo luận nhóm về một vấn đề
1.3. Yêu cầu viết: Viết được bài văn tả cảnh sinh hoạt.
1.4. Về Tiếng Việt: Biết nhận diện, vận dụng trạng ngữ trong  đọc- hiểu, viết, nói, nghe có hiệu quả.
2.Phẩm chất vànăng lực
- Nhân ái: Trân trọng tình cảm gia đình
- Trách nhiệm với chính mình, với đất nước.
	

	
	+ Văn bản 2: Điều không tính trước (Nguyễn Nhật Ánh)
	
	116

	
	

	
	+ Văn bản 2: Điều không tính trước (Nguyễn Nhật Ánh)– tiếp theo
	
	117,118
	
	

	
	- Thực hành tiếng Việt: Trạng ngữ
	
	119
	
	

	
	- Thực hành đọc hiểu: 
+ Văn bản 3: Chích bông ơi! (Cao Duy Sơn)
	
	
120
	
	

	
	- Viết: Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt
	
	121,122,
123
	
	

	
	- Nói và nghe:Thảo luận nhóm về một vấn đề
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học(học sinh tự học)
	
	124
	
	

	11
	Bài 10 Văn bản thông tin (Thuật lại sự kiện theo nguyên nhân kết quả)
Ôn tập và kiểm tra cuối học kì II
- Đọc hiểu văn bản
+Văn bản 1: Phạm Tuyên và ca khúc mừng chiến thắng.
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125,126,
127
	1. Phát triển năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học
1.1. Yêu cầu đọc hiểu
- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (nhan đề, bố cục, sa pô, hình ảnh, cách triển khai...), nội dung của văn bản  thông tin thuật lại một sự kiện, triển khai thông tin theo mối quan hệ nhân- quả..
- Hệ thống, củng cố các kiến thức về các thể loại, các văn bản đã học.
1.2. Yêu cầu nói và nghe:
- Biết thảo luận nhóm về một vấn đề.
- Viết bài kiểm tra tổng hợp cuối kì II.
1.3. Yêu cầu viết:
- Viết được VBTM thuật lại một sự kiện.
- Vận dụng kể lại một kỉ niệm đáng nhớ về người thân
1.4. Về Tiếng Việt:
- Biết dùng dấu ngoặc kép; lựa chọn từ ngữ  và cấu trúc câu phù hợp.
- Biết vận dụng các đơn vị kiến thức đã học để làm bài
2.Phẩm chất vànăng lực
- Tự hào về lịch sử dân tộc; quan tâm đến những sự kiện nổi bật của địa phương, đất nước và thế giới. 
- Yêu thích, tự giác, tích cực làm bài kiểm tra.
	









	
	+ Văn bản 2: Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng ?
	
	128
	
	

	
	+ Văn bản 2: Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng ? (tiếp theo)
	
	129
	
	

	
	- Thực hành tiếng Việt: Dấu ngoặc kép, Lựa chọn từ ngữ  và cấu trúc câu phù hợp
	
	130,
131
	
	

	
	- Thực hành đọc hiểu: 
+ Văn bản 3: Những phát minh tình cờ và bất ngờ.
	
	
132
	
	

	
	Ôn tập cuối học kỳ II: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết
	
	133
	
	

	
	Kiểm tra đánh giá cuối học kỳ II
	
	134, 135
	
	

	
	- Viết: Tóm tắt văn bản thông tin, viết biên bản. 
	
	136
	
	

	
	- Viết: Tóm tắt văn bản thông tin, viết biên bản (tiếp theo)
	
	137,138
	
	

	
	Trả bài kiểm tra đánh giá cuối học kì II
	
	139
	
	

	
	- Nói và nghe:Thảo luận nhóm về một vấn đề
Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
	
	140
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[bookmark: _Toc146008866]KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN 7
Học kỳ I: 18 tuần x 4 tiết/ tuần = 72 tiết 
Học kỳ II: 17 tuần x 4 tiết/ tuần =  68 tiết 
Cả năm: 35 tuần x 4 tiết/ tuần = 140 tiết
HỌC KỲ I
	STT
	 Bài học
	Số tiết
	Thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt

	Bài mở đầu

	


1

	Nội dung chính của Sách giáo khoa
	4
	1,2
	- Biết được nội dung chính của Sách giáo khoa;
- Biết được cấu trúc của sách và cấu trúc các bài học trong sách;
- Biết  được phương pháp học: soạn bài, chuẩn bị bài, ghi bài, tự  đánh giá;
- Yêu thích hứng thú với môn học, chuẩn bị tâm thế tốt cho việc học tập bộ môn.

	
	I. Học đọc
	
	
	

	
	II. Học viết
	
	
	

	
	III. Học nói và nghe
	
	
	

	
	Giới thiệu cấu trúc Sách giáo khoa
	
	3
	

	
	Hướng dẫn học sinh soạn bài, chuẩn bị bài học, ghi bài, tự đánh giá, hướng dẫn tự học
	
	4
	

	Bài 1.Tiểu thuyết và truyện ngắn

	










2
	Đọc hiểu văn bản
+ Văn bản 1: Người đàn ông cô độc giữa rừng (Đoàn Giỏi)
	12
	
5,6,7

	- Nêu được ấn tượng chung về các văn bản đọc hiểu; nhận biết được một số yếu tố hình thức (bối cảnh, nhân vật, ngôi kể và sự thay đổi ngôi kể, ngôn ngữ vùng miền,…) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,…) của văn bản.
- Nhận biết được từ ngữ địa phương, đặc sắc ngôn ngữ vùng miền trong các văn bản đã học.
- Viết được bài văn kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử.
- Biết trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.
- Có tình yêu thương con người, biết chí sẻ, cảm thông với người khác và những cảnh ngộ éo le trong cuộc sống; có tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và ý thức về trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

	
	+ Văn bản 2:Buổi học cuối cùng (An-phông-xơ- Đô-đê)
	
	8, 9

	

	
	Thực hành tiếng Việt: Từ ngữ địa phương
	
	10
	

	
	Thực hành đọc hiểu: 
+ Văn bản: Dọc đường xứ Nghệ (Sơn Tùng)
	
	11,12
	

	
	Viết: Viết bài văn kể về một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử
	
	13,14,15
	

	
	Nói và nghe:Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống
	
	16
	

	
	Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
	
	
	

	Bài 2.Thơ bốn chữ, năm chữ

	





3
	Đọc hiểu văn bản: 
+ Văn bản 1: Mẹ (Đỗ Trung Lai)
	12
	
17, 18
	- Nhận biết được một số yếu tố hình thức của thơ bốn chữ, năm chữ (số lượng dòng, chữ, vần, nhịp, từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ,…) và tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện trong bài thơ.
- Nhận biết và phân tích tác dụng của một số biện pháp tu từ trong thơ.
- Bước đầu làm được bài thơ bốn chữ, năm chữ; viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ. 
- Biết trao đổi về một vấn đề.
- Biết yêu thương người thân trong gia đình, trân trọng các giá trị văn hóa của dân tộc.

	
	+ Văn bản 2: Ông đồ (Vũ Đình Liên)
	
	19, 20
	

	
	Thực hành tiếng Việt: Từ trái nghĩa, biện pháp tu từ
	
	21, 22
	

	
	Thực hành đọc hiểu: Tiếng gà trưa (Xuân Quỳnh)
	
	23, 24
	

	
	Viết: 
- Tập làm thơ bốn chữ, năm chữ;
- Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ bốn chữ, năm chữ.
	
	25, 26, 27
	

	
	Nói và nghe:Trao đổi về một vấn đề
	
	28
	

	
	Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
	
	
	

	Bài 3.  Truyện khoa học viễn tưởng
Ôn tập, kiểm tra giữa học kỳ I

	







4





	Đọc hiểu văn bản: 
+ Văn bản 1: Bạch tuộc (Giuyn Véc-nơ)
	16
	29, 30, 31
	- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (sự kiện, tình huống, cốt truyện, nhân vật, bối cảnh,… ) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa) của truyện khoa học viễn tưởng.
- Nhận biết và vận dụng được số từ, phó từ trong đọc, viết, nói và nghe.
- Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong nửa đầu học kì I, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.
- Viết được bài văn  biểu cảm về một con người hoặc sự việc.
- Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.
- Biết thảo luận nhóm về một vấn đề gây tranh cãi.
- Trân trọng ý tưởng khoa học; dũng cảm, yêu thiên nhiên, thích khám phá, đam mê tưởng tượng và sáng tạo,…
- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện bài KT.

	
	+ Văn bản 2: Chất làm gỉ (Rây Brét-bơ-ry)
	
	32
	

	
	Ôn tập giữa học kỳ I: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết...
	
	33
	

	
	Kiểm tra, đánh giá  giữa học kỳ I
	
	34, 35
	

	
	Đọc hiểu văn bản: 
+ Văn bản 2: Chất làm gỉ (Rây Brét-bơ-ry) (tiếp)
	



	36, 37
	

	
	Thực hành tiếng Việt: Số từ và phó từ
	
	38
	

	
	Thực hành đọc hiểu:Văn bản 3: Nhật trình Sol 6 (En-đi Uya)
	
	39
	

	
	Trả bài kiểm tra giữa kì I
	
	40
	

	
	Viết: Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân
	
	41, 42, 43
	

	
	Nói và nghe:Thảo luận nhóm về một vấn đề
	
	44
	

	
	Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
	
	
	

	Bài 4.Nghị luận văn học

	


5
	Đọc hiểu văn bản
+ Văn bản 1: Thiên nhiên và con người trong truyện “Đất rừng phương Nam”
	








12
	45, 46


	- Nhận biết được đặc điểm hình thức ( ý kiến, lí lẽ, bằng chứng,…) và nội  dung (đề tài, tư tưởng, ý nghĩa…) của các văn bản nghị luận văn học; mối quan hệ giữa đặc điểm với mục đích của bài nghị luận.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm chủ vị vào đọc hiểu, viết, nói và nghe có hiệu quả.
- Bước đầu biết viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong tác phẩm văn học.
- Biết thảo luận nhóm về một vấn đề.
- Yêu thích tìm hiểu, khám phá vẻ đẹp của các tác phẩm văn học.

	
	+ Văn bản 2: Vẻ đẹp bài thơ “Tiếng gà trưa”
	
	47, 48
	

	
	Thực hành tiếng Việt:Mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm chủ vị
	
	49, 50
	

	
	Thực hành đọc hiểu: 
Văn bản 3: Sức hấp dẫn của tác phẩm “Hai vạn dặm dưới đáy biển”
	
	51, 52
	

	
	Viết: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật
	
	53, 54, 55
	

	
	Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề
	
	56
	

	
	Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
	
	
	

	Bài 5. Văn bản thông tin
(Giới thiệu quy tắc, luật lệ  của một hoạt động hay trò chơi)
Ôn tập, kiểm tra cuối học kỳ I

	


6

	Đọc hiểu văn bản
+ Văn bản 1: Ca Huế
	





16

	57, 58, 59
	- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (đặc điểm, cách triển khai,…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa…) của văn bản giới thiệu quy tắc, luật lệ của một hoạt động, trò chơi.
- Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong học kì I, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.
- Biết mở rộng trạng ngữ của câu. 
- Biết giới thiệu, thuyết minh, giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động, trò chơi cả trong viết, nói và nghe. 
- Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.
- Yêu quý, trân trọng cảnh vật, con người và truyền thống văn hóa của dân tộc.
- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện bài KT.

	
	+ Văn bản 2: Hội thi thổi cơm
	
	60, 61
	

	
	Thực hành tiếng Việt: Mở rộng trạng ngữ
	
	62, 63

	

	
	Ôn tập học kỳ I: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết
	
	64
	

	
	Kiểm tra, đánh giá  cuối học kỳ I
	
	65, 66
	

	
	Thực hành đọc hiểu: 
+ Văn bản 3: Những nét đặc sắc trên “đất vật” Bắc Giang
	
	
67
	

	
	Viết: Viết văn bản thuyết minh về quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi
	
	68, 69, 70
	

	
	Nói và nghe:Giải thích quy tắc, luật lệ của một hoạt động hay trò chơi
	
	71
	

	
	Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
	
	
	

	
	Trả bài kiểm tra cuối kì I
	
	72
	



HỌC KỲ II
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ tự tiết 
	Yêu cầu cần đạt

	Bài 6. Truyện ngụ ngôn và tục ngữ

	


7

	- Đọc hiểu văn bản
+ Văn bản 1: Ếch ngồi đáy giếng và Đẽo cày giữa đường
	12
	73, 74, 75
	- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, nhân vật, vần, nhịp, hình ảnh,…) và nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, bài học…) của truyện ngụ ngôn và tục ngữ.
- Nhận biết được đặc điểm và tác dụng của các BPTT nói quá, nói giảm nói tránh, vận dụng được những biện pháp này vào đọc, viết, nói và nghe.
- Viết được bài văn phân tích đặc điểm nhân vật trong truyện ngụ ngôn. 
- Biết kể lại một truyện ngụ ngôn và vận dụng tục ngữ trong đời sống.
- Có quan niệm sống đúng đắn và ứng xử nhân văn; khiêm tốn và ham học hỏi; tự tin, dám chịu trách nhiệm.

	
	+ Văn bản 2: Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội
	
	76, 77
	

	
	-Thực hành tiếng Việt: Tục ngữ, thành ngữ; Nói quá, nói giảm – nói tránh
	
	78
	

	
	-Thực hành đọc hiểu:
+ Văn bản 3: 
- Bụng và Răng, Miệng, Tay, Chân
- Tục ngữ về thiên nhiên, lao động và con người, xã hội
	
	
79, 80
	

	
	- Viết: Viết bài văn phân tích đặc điểm nhân vật
	
	81, 82, 83
	

	
	- Nói và nghe:Kể lại truyện ngụ ngôn
	
	84
	

	
	Tự đánh giá, hướng dẫn tự học
(học sinh tự học)
	
	
	

	Bài 7. Thơ

	





8
	- Đọc hiểu văn bản: 
+ Văn bản 1: Những cánh buồm (Hoàng Trung Thông)
	12
	85, 86


	- Nhận biết được nét độc đáo về hình (từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp, biện pháp tu từ…) và nội dung (đề tài, chủ đề, tình cảm, cảm xúc,…) của bài thơ.
- Nhận biết và nêu được tác dụng của một số biện pháp tu từ có trong văn bản, công dụng của dấu chấm lửng; nhận biết được ngữ cảnh và ngữ nghĩa của từ trong ngữ cảnh.
- Viết được đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ. 
- Biết trao đổi về một vấn đề.
- Trân trọng tình cảm cha con cao đẹp, tình mẹ con sâu nặng, xúc động.

	
	+ Văn bản 2: Mây và Sóng (R. Ta-go)
	
	87, 88
	

	
	-Thực hành tiếng Việt: Ngữ cảnh và nghĩa của từ trong ngữ cảnh; Dấu chấm lửng
	
	89, 90
	

	
	-Thực hành đọc hiểu: 
+ Văn bản 3: Mẹ và quả (Nguyễn Khoa Điềm)
	
	91, 92
	

	
	- Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ
	
	93, 94, 95
	

	
	- Nói và nghe:Trao đổi về một vấn đề
	
	96
	

	
	Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
	
	
	

	Bài 8. Nghị luận xã hội
Ôn tập và kiểm tra giữa học kỳ II

	





9


	- Đọc hiểu văn bản
+ Văn bản 1: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta (Hồ Chí Minh)
	16
	
97,98,99
	- Nhận biết được đặc điểm của văn bản nghị luận xã hội: mục đích và nội dung chính; ý kiến, lí lẽ, bằng chứng và mối quan hệ của chúng.
- Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong nửa đầu học kì II, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.
- Vận dụng được kiến thức về liên kết, mạch lạc của văn bản trong đọc, viết, nói và nghe. 
- Biết viết bài văn nghị luận và trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống.
- Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.
- Tự hào về truyền thống yêu nước, có lối sống giản dị, khiêm nhường và biết ơn những thế hệ đã hi sinh vì Tổ quốc.
- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện bài KT.

	
	+ Văn bản 2:Đức tính giản dị của Bác Hồ (Phạm Văn Đồng)
	
	100,101
	

	
	- Thực hành tiếng Việt: Liên kết, mạch lạc trong văn bản
	
	102,
103
	

	
	Ôn tập giữa học kỳ II: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết.
	
	104
	

	
	Kiểm tra, đánh giá  giữa học kỳ II
	
	105, 106
	

	
	- Thực hành đọc hiểu: 
+ Văn bản 3: Tượng đài vĩ đại nhất (Uông Ngọc Dậu)
	
	
107
	

	
	-Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống
	
	108,109,110
	

	
	- Nói và nghe: Thảo luận nhóm về một vấn đề trong đời sống
	
	111

	

	
	Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
	
	
	

	
	Trả bài kiểm tra giữa kì II
	
	112
	

	Bài 9. Tùy bút và tản văn

	


10
	- Đọc hiểu văn bản: 
+ Văn bản 1: Cây tre Việt Nam (Thép Mới)
	12
	113,114,
115
	- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chất trữ tình, cái “tôi”, ngôn ngữ,…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa,…) của tùy bút và tản văn.
- Sử dụng đúng một số từ Hán Việt thông dụng.
- Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc.
- Biết trao đổi, thảo luận về một vấn đề.
- Yêu quý, trân trọng truyền thống, cảnh vật và con người của quê hương, đất nước.

	
	+ Văn bản 2: Người ngồi đợi trước hiên nhà (Huỳnh Như Phương)
	
	116,117
	

	
	- Thực hành tiếng Việt: Từ Hán Việt
	
	118
	

	
	- Thực hành đọc hiểu: 
+ Văn bản 3: Trưa tha hương (Trần Cư)
	
	119, 120
	

	
	- Viết: Viết bài văn biểu cảm về con người hoặc sự việc
	
	121,122,
123
	

	
	- Nói và nghe:Trao đổi về một vấn đề
	
	124
	

	
	Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
	
	
	

	Bài 10. Văn bản thông tin
(Thuật lại sự kiện theo nguyên nhân kết quả)
Ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ II

	


11
	- Đọc hiểu văn bản
+Văn bản 1: Ghe xuồng Nam Bộ
	12
	125,126,
127
	- Nhận biết được cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản (theo các đối tượng phân loại); nhận biết và hiểu được tác dụng của cước chú, tài liệu tham khảo trong văn bản; nhận biết và giải thích được tác dụng của phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ (hình ảnh, số liệu,…) trong văn bản.
- Nhận biết được thuật ngữ và nghĩa của thuật ngữ. 
- Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong năm học, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.
- Viết được văn bản tường trình và biết tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài. 
- Nghe và tóm tắt được ý chính của bài nói.
- Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.
- Thích tìm hiểu, khám phá các phương tiện vận chuyển, đi lại và tôn trọng các quy định về an toàn giao thông.
- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện bài KT.

	
	+ Văn bản 2: Tổng kiểm soát phương tiện giao thông
	
	128,129
	

	
	- Thực hành tiếng Việt: Thuật ngữ
	
	130,
131
	

	
	Ôn tập học kỳ II: Đọc hiểu, thực hành tiếng Việt, viết
	
	132
	

	
	Kiểm tra, đánh giá  học kỳ II
	
	133, 134
	

	
	- Thực hành đọc hiểu: 
+ Văn bản 3: Phương tiện vận chuyển của các dân tộc thiểu số Việt Nam ngày xưa
	
	135
	

	
	- Viết: 
+ Tóm tắt văn bản theo yêu cầu khác nhau về độ dài
+ Viết bản tường trình
	
	136,
137,
138
	

	
	- Nói và nghe:Nghe và tóm tắt ý chính của người nói
	
	139
	

	
	Tự đánh giá, hướng dẫn tự học (học sinh tự học)
	
	
	

	
	Trả bài kiểm tra cuối kì II
	
	140
	


Thanh An, ngày    tháng    năm 2023
  BAN GIÁM HIỆU                                                          TỔ CHUYÊN MÔN                                                       NGƯỜI LẬP



                                                                                                Tiêu Thị Hương                                                          Hoàng  Thị Mây 
[bookmark: _Toc146008867]KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN 8
NĂM HỌC 2023 – 2024
Học kì I: 18 tuần x 4 tiết/ tuần = 72 tiết
  Học kì II: 17 tuần x 4 tiết/ tuần =  68 tiết
Cả năm: 35 tuần x 4 tiết/ tuần = 140 tiết
HỌC KÌ I
	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	
Yêu cầu cần đạt
(4)

	

1
	

BÀI MỞ ĐẦU
	Nội dung  chính của Sách giáo khoa
	
2
	1, 2
	- HS nhận biết được những nội dung chính của sách Ngữ văn 8; cấu trúc của sách và các bài học.
- Biết sử dụng sách một cách hiệu quả.
- Biết  được phương pháp học: soạn bài, chuẩn bị bài, ghi bài, tự  đánh giá.
- Yêu thích hứng thú với môn học, chuẩn bị tâm thế tốt cho việc học tập bộ môn.

	
	
	Học đọc. Học viết. Học nói và nghe
	
	
	

	
	
	Giới thiệu cấu trúc Sách giáo khoa
	
	
	

	





2
	





BÀI 1:
TRUYỆN NGẮN
	-  Đọc hiểu văn bản:
Tôi đi học (Thanh Tịnh)
	3
	3, 4, 5
	- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (cốt truyện, nhân vật, chi tiết, ngôi kể, ngôn ngữ,..) và nội dung (đề tài, chủ đề; ý nghĩa của văn bản; tư tưởng, tình cảm, thái độ của người kể chuyện;...) của truyện ngắn.
- Nhận biết và sử dụng được trợ từ, thán từ trong hoạt động đọc, viết, nói và nghe.
- Viết được bài văn kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội đã để lại cho bản thân nhiều suy nghĩ và tình cảm sâu sắc.
- Biết trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội.
- Biết trân trọng những kỉ niệm và phát huy những cảm xúc, tình cảm đẹp, trong sáng, nhân văn về con người và cuộc sống trong trang sách cũng như ngoài đời thực.

	
	
	- Đọc hiểu văn bản: Gió lạnh đầu mùa (Thạch Lam)
	2
	6, 7
	

	
	
	- Thực hành tiếng Việt:
Trợ từ và thán từ
	1
	8
	

	
	
	- Thực hành đọc hiểu: Người mẹ vườn cau (Nguyễn Ngọc Tư)
	2
	9, 10
	

	
	
	- Viết: Viết kể lại một chuyến đi hoặc một hoạt động xã hội.
	3
	11, 12, 13
	

	
	
	- Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội.
	1
	14
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BÀI 2:
THƠ SÁU CHỮ, BẢY CHỮ
	- Đọc hiểu văn bản:
+ Nắng mới (Lưu Tọng Lư)
	3
	15, 16,
17
	- Nhận biết và phân tích được một số yếu tố hình thức của thơ sáu chữ, bảy chữ (số chữ ở mỗi dòng; vần, nhịp; từ ngữ, hình ảnh; bố cục, mạch cảm xúc;) và tình cảm, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua bài thơ.
- Nhận biết được sắc thái nghĩa của từ ngữ và hiệu quả lựa chọn từ ngữ.
- Viết được đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ sáu chữ, bảy chữ; bước đầu làm được bài thơ sáu chữ, bảy chữ.
- Biết thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
- Yêu thương những người thân trong gia đình, yêu quê hương.

	
	
	- Đọc hiểu văn bản:
+ Nếu mai em về Chiêm Hóa (Mai Liễu)
	2
	18, 19
	

	
	
	- Thực hành tiếng Việt: Sắc thái nghĩa của từ ngữ
	1
	20
	

	
	
	- Thực hành đọc hiểu: Đường về quê mẹ (Đoàn Văn Cừ)
	2
	21, 22
	

	
	
	- Viết:
+ Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc sau khi đọc một bài thơ sáu chữ, bảy chữ.
+ Tập làm thơ sáu chữ, bảy chữ
	3
	23, 24, 25
	

	
	
	- Nói và nghe: Thảo luận ý kiến về một vấn đề trong đời sống.
	1
	26
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BÀI 3:
VĂN BẢN THÔNG TIN;
ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I

	- Đọc hiểu văn bản:
+ Sao băng
	3
	27, 28, 29
	- Nhận biết được đặc điểm của văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên, cách triển khai ý tưởng và thông tin trong văn bản; liên hệ được thông tin trong văn bản với những vấn đề của xã hội đương đại.
- Nhận biết và giải thích được đặc điểm, chức năng của các đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp; tác dụng của phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.
- Viết được văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên và văn bản kiến nghị về một vấn đề đời sống.
- Tóm tắt được nội dung bài thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên theo yêu cầu.
- Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong nửa đầu học kì I, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.
- Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.
- Thích tìm hiểu, giải thích các hiện tượng tự nhiên và có ý thức vận dụng các hiểu biết về hiện tượng tự nhiên vào cuộc sống.
- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện bài KT.

	
	
	- Đọc hiểu văn bản:
+ Nước biển dâng: Bài toán khó cần giải trong thế kỉ XXI
(Theo Lưu Quang Hưng)
	2
	30, 31
	

	
	
	- Thực hành tiếng Việt: Các đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp.
	1
	32
	

	
	
	Ôn tập giữa kì I
	2
	33, 34
	

	
	
	Kiểm tra giữa kì I
	2
	35, 36
	

	
	
	- Thực hành đọc hiểu: Lũ lụt là gì? Nguyên nhân và tác hại (Theo Mơ Kiều)
	2
	37, 38
	

	
	
	- Viết:
+ Viết bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên.
+ Văng bản kiến nghị về một vấn đề đời sống.
	3
	39, 40, 41
	

	
	
	- Nói và nghe: Tóm tắt nội dung thuyết minh, giải thích một hiện tượng tự nhiên
	1
	42
	

	
	
	Trả bài kiểm tra giữa kì I
	1
	43
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BÀI 4
HÀI KỊCH VÀ TRUYỆN CƯỜI
	- Đọc hiểu văn bản:
+ Đổi tên cho xã (Trích Bệnh sĩ Lưu Quang Vũ)

	3
	44, 45,
46
	- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (xung đột, nhân vật, hành động, lời thoại, thủ pháp trào phúng,...) và nội dung (đề tài, chủ đề; ý nghĩa của văn bản; tư tưởng, tình cảm, thái độ của tác giả;...) của hài kịch và truyện cười.
- Hiểu và vận dụng được hiểu biết về nghĩa tường minh, nghĩa hàm ẩn của câu trong hoạt động đọc, viết, nói và nghe.
- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống.
- Biết thảo luận ý kiến về một hiện tượng trong đời sống phù hợp với lứa tuổi.
- Ghét những thói hư tật xấu, phê phán cái giả dối; từ đó biết trân trọng những suy nghĩ trong sáng, nhân văn, những hành động trung thực;…

	
	
	-  Đọc hiểu văn bản:
+ Cái kính (A-dit Nê-xin)
	2
	47, 48
	

	
	
	- Thực hành tiếng Việt: Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn.
	1
	49
	

	
	
	- Thực hành đọc hiểu:
+ Ông Giuốc - đanh mặc lễ phục (Trích trưởng giả học làm sang) (Mô -li -e)
+ Thi nói khoác
	2
	50, 51
	

	
	
	- Viết: Nghị luận về một vấn đề của đời sống
	3
	52, 53, 54
	

	
	
	- Nói và nghe:  Thảo luận ý kiến về một hiện tượng trong đời sống.

	1
	55
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BÀI  5:
NGHỊ LUẬN XÃ HỘI;
ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ I

	- Đọc hiểu văn bản: Hịch tướng sĩ
(Trần Quốc Tuấn)
	2
	56, 57
	- Nhận biết và xác định được vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện luận đề. Phân biệt được lí lẽ và bằng chứng khách quan với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết. 
- Hiểu nghĩa và tác dụng của thành ngữ, tục ngữ, các yếu tố Hán Việt trong văn bản, vận dụng được hiểu biết đó trong đọc hiểu, viết, nói và nghe. 
Viết được bài nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học. 
- Nghe và tóm tắt được nội dung thuyết trình về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học.
- Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong bài 3,4,5 học kì I, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.
- Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.
- Đề cao tinh thần yêu nước, niềm tự hào về nền văn hiến, văn hoá và lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc; nhận thức được trách nhiệm của tuổi trẻ đối với đất nước.
- Có ý thức tự giác, nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện bài KT.

	
	
	- Đọc hiểu văn bản:
+ Nước Đại Việt ta (Trích Đại cáo Bình Ngô – Nguyễn Trãi)
	2
	58, 59
	

	
	
	- Thực hành tiếng Việt: Ôn tập về từ Hán Việt, thành ngữ, tục ngữ
	1
	60, 62
	

	
	
	- Thực hành đọc hiểu:
+ Chiếu dời đô (Lý Công Uẩn)
+ Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ? (Dương Trung Quốc)
	2
	61, 62
	

	
	
	- Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.
	2
	
63, 64

	

	
	
	Ôn tập cuối học kì I
	2
	65, 66
	

	
	
	Kiểm tra cuối học kì I
	   2
	   67, 68
	

	
	
	- Viết: Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội đặt ra trong tác phẩm văn học.
	
2
	69, 70

	

	
	
	- Nói và nghe: Nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình về một vấn đề đặt ra trong tác phẩm văn học.
	
1
	71
	

	
	
	Trả bài kiểm tra cuối học kì I
	1
	72
	



[bookmark: _Toc146007982][bookmark: _Toc146008868]HỌC KÌ II
	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)
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BÀI 6:
TRUYỆN
	- Đọc hiểu văn bản:
+ Lão Hạc (Nam Cao)
	2
	73, 74
	- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết tiêu biểu, câu chuyện, nhân vật...) và nội dung (đề tài, chủ đề, tư tưởng, thông điệp; tình cảm, thái độ của người kể chuyện) của truyện 
- Nhận biết và hiểu tác dụng của các từ ngữ toàn dân từ ngữ địa phương biệt ngữ xã hội trong đời sống và trong tác phẩm văn học.
- Viết được bài văn phân tích một tác phẩm truyện: nêu được chủ đề; dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm.
- Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội; nêu rõ các luận điểm; sử dụng lý lẽ và bằng chứng thuyết phục.
- Trân trọng cảm thông chia sẻ với người khác.

	
	
	+ Trong mắt trẻ (Trích Hoàng tử bé – Ê-xu-pe-ri)
	2
	75,
76
	

	
	
	- Thực hành tiếng Việt: Từ ngừ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội.
	2
	77, 78
	

	
	
	- Thực hành đọc hiểu:
+ Người thầy đầu tiên (Ai-ma-tốp)
	
2
	79, 80
	

	
	
	- Viết: Phân tích một tác phẩm truyện
	3
	81, 82, 83
	

	
	
	- Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội.
	1
	84
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BÀI 7:
THƠ ĐƯỜNG LUẬT



	- Đọc hiểu văn bản:
+ Mời trầu (Hồ Xuân Hương)
	2
	85, 86
	- Xác định được giá trị nội dung nghệ thuật của thơ trữ tình và thơ trào phúng trung đại làm theo thể Đường luật. Nhận biết và phân tích được giá trị thẩm mỹ của một số yếu tố thi luật của thơ thất ngôn bát cú và thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật (bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối) và một số thủ pháp nghệ thuật của thơ trào phúng.
- Hiểu được đặc điểm, tác dụng và biết sử dụng biện pháp tu từ đảo ngữ câu hỏi tu từ, từ tượng hình, từ tượng thanh.
- Viết được bài phân tích một tác phẩm thơ.
- Nghe và tóm tắt được nội dung người khác thuyết trình về một tập thơ bài thơ.
- Cảm nhận được tình yêu thiên nhiên quê hương đất nước và tâm sự của các nhà thơ trước thời cuộc

	
	
	+ Vịnh khoa thi Hương (Trần Tế Xương)
	2
	87, 88
	

	
	
	- Thực hành tiếng Việt: Đảo ngữ, câu hỏi tu từ, từ tượng hình, từ tượng thanh.
	2
	89, 90
	

	
	
	- Thực hành đọc hiểu:
+ Xa ngắm thác núi Lư (Vọng ngư sơn bộc bố - Lý Bạch)
+ Cảnh khuya (Hồ Chí Minh)
	2
	91, 92
	

	
	
	- Viết: Phân tích một tác phẩm thơ.
	3
	93, 94, 95
	

	
	
	- Nói và nghe: Nói và nghe tóm tắt nội dung thuyết trình về một tác phẩm thơ.
	1
	96
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BÀI 8:
TRUYỆN LỊCH SỬ VÀ TIỂU
THUYẾT
ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II




	- Đọc hiểu văn bản:
+ Quang Trung đại phá quân Thanh (Trích Hoàng Lê nhất thống chí – Ngô gia văn phái)
	2
	97, 98
	- Nhận biết được một số yếu tố hình thức (chi tiết, cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ,…), nội dung (đề tài, chủ đề, ý nghĩa, thái độ của người kể chuyện,…) trong truyện lịch sử và tiểu thuyết.
- Nhận biết và phân tích được cốt truyện đơn tuyến và cốt truyện đa tuyến.
- Nhận biết và đặt được câu khẳng định câu phủ định.
- Viết được bài văn nghị luận trình bày ý kiến về một vấn đề của đời sống.
- Nghe và tóm tắt được nội dung thuyết trình giới thiệu về một nhân vật lịch sử hoặc một tiểu thuyết đã học (hoặc đã đọc, nghe) bằng hình thức nói và viết.
- Khái quát được các nội dung cơ bản đã học trong nửa đầu học kì II, gồm kĩ năng đọc hiểu, viết, nói và nghe; các đơn vị kiến thức tiếng Việt, văn học.
- Phân tích được yêu cầu về nội dung và hình thức của các câu hỏi, bài tập đánh giá kết quả học tập.
- Yêu quê hương, đất nước, tự hào về truyền thống dân tộc, cảm phục và noi theo tấm gương của các anh hùng dân tộc; nhận thức đúng năng lực và phẩm chất của bản thân.

	
	
	+ Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn-ki-hô-tê- Xéc-van-tét)
	2

	99, 100

	

	
	
	Ôn tập giữa kì II

	
2
	101, 102
	

	
	
	Kiểm tra giữa kì II
	2
	103, 104
	

	
	
	- Thực hành tiếng Việt: Câu
khẳng định và câu phủ định
	1
	105
	

	
	
	- Thực hành đọc hiểu: Bên bờ Thiên Mạc (Hà Ân)
	2
	106, 107
	

	
	
	- Viết: Nghị luận về một tư tưởng đạo lý
	3
	108, 109, 110
	

	
	
	- Nói và nghe: Tóm tắt nội dung thuyết trình về một nhân vật lịch sử hoặc tác phẩm văn học.
	1
	111
	

	
	
	Trả bài kiểm tra giữa kì II
	1
	112
	

	



10
	

BÀI 9:
NGHỊ LUẬN VĂN HỌC





	- Đọc hiểu văn bản:
+ Vẻ đẹp của bài thơ Cảnh khuya (Lê Trí Viễn)
	2
	113,
114
	- Nhận biết được đặc điểm hình thức (cách thể hiện luận đề, luận điểm, lý lẽ, bằng chứng,…) và nội dung (mục đích, giá trị, ý nghĩa,…) của một văn bản nghị luận văn học; chỉ ra được mối liên hệ giữa luận đề; luận điểm; lý lẽ và bằng chứng.
- Nhận biết và hiểu tác dụng của các thành phần biệt lập trong câu; biết bổ sung thành phần biệt lập khi cần thiết.
- Biết viết bài nghị luận phân tích tác phẩm văn học.
- Biết trình bày bài giới thiệu ngắn về nội dung hoặc nghệ thuật của tác phẩm văn học.
- Yêu thích tìm hiểu, khám phá các giá trị của tác phẩm văn học; trân trọng những sáng tạo nghệ thuật và có ý thức giữ gìn giá trị của những sản phẩm đó.

	
	
	+ Chiều sâu của truyện “Lão Hạc” (Văn Giá)
	2
	115, 116
	

	
	
	- Thực hành tiếng Việt: Thành phần biệt lập trong câu
	2
	117, 118
	

	
	
	- Thực hành đọc hiểu: Nắng mới, áo đỏ và nét cười đen nhánh (Về bài thơ “Nắng mới” của Lưu Trọng Lư) (Lê Quang Hưng)
	2
	119, 120
	

	
	
	- Viết: Viết bài văn nghị luận phân tích một tác phẩm kịch.
	2
	121, 122
	

	
	
	- Nói và nghe: Thuyết trình bài giới thiệu về một vấn đề của một tác phẩm văn học.
	2
	123, 124
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BÀI 10:
VĂN BẢN THÔNG TIN; 
ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ II



	- Đọc hiểu văn bản: 
+ Lá cờ thêu sáu chữ vàng – tác phẩm không bao giờ cũ dành cho thiếu nhi.
	2
	125, 126
	- Nhận biết và phân tích được đặc điểm của văn bản thông tin giới thiệu một cuốn sách hoặc một bộ phim, chỉ ra được mối quan hệ giữa đặc điểm và mục đích của văn bản, phân tích được thông tin cơ bản và vai trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản.
- Nhận biết và sử dụng được câu hỏi, câu khiến, câu cảm, câu kể trong hoạt động giao tiếp; biết sử dụng thành phần biệt lập trong câu.
- Viết được bài văn giới thiệu một cuốn sách đã đọc.
- Biết trình bày bài giới thiệu ngắn về một cuốn sách (theo sự lựa chọn cá nhân) có sử dụng kết hợp các phương tiện phi ngôn ngữ.
- Yêu thích đọc sách, xem phim và khám phá, chia sẻ giá trị của các sản phẩm tinh thần trong cuộc sống.

	
	
	+ Bộ phim “Người cha và con gái”
	2
	127, 128
	

	
	
	Thực hành tiếng Việt: Câu hỏi, cầu khiến, câu cảm, câu kể.
	2
	129, 130
	

	
	
	- Thực hành đọc hiểu: Cuốn sách chìa khóa vũ trụ của Gioóc-giơ” (Theo Phúc Yên)
	2
	131, 132
	

	
	
	Ôn tập cuối kì II
	2
	133, 134
	

	
	
	Kiểm tra cuối kì II
	2
	135, 136
	

	
	
	- Viết: Viết bài giới thiệu một cuốn sách
	2
	137, 138
	

	
	
	Trả bài kiểm tra cuối kì II
	1
	139
	

	
	
	- Nói và nghe: Giới thiệu một cuốn sách
	1
	140
	


  Thanh An, ngày         tháng        năm 2023
  
	BAN GIÁM HIỆU
	TỔ CHUYÊN MÔN



Tiêu Thị Hương
	NGƯỜI LẬP
          


Lê Thị Huế





[bookmark: _Toc146008869]KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN 9
NĂM HỌC 2023 – 2024
[bookmark: _Toc146007983][bookmark: _Toc146008870]  Học kì I: 18 tuần x 5 tiết/ tuần = 90 tiết
[bookmark: _Toc146007984][bookmark: _Toc146008871]     Học kì II: 17 tuần x 5 tiết/ tuần = 85 tiết
    Cả năm: 35 tuần x 5 tiết/ tuần = 175 tiết                                                
HỌC KÌ I
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	1
	Phong cách Hồ Chí Minh
	2
	1, 2
	- Một số biểu hiện của phong cách Hồ Chí Minh trong đời sống và trong sinh hoạt.
- Ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
- Đặc điểm của kiểu bài nghị luận xã hội qua đoạn văn cụ thể

	2
	Các phương châm hội thoại
	1
	3
	 - Nắm được các phương châm hội thoại về lượng và chất để vận dụng trong giao tiếp


	  3
	Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
	1
	4
	- Hiểu vai trò của một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.

	4
	Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh.

	1
	5
	- Tạo lập được văn bản thuyết minh có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật.
- Cách làm bài thuyết minh về một thứ đồ dùng (cái quạt, cái bút, cái kéo…) 

	5
	Đấu tranh cho một thế giới hoà bình
	2
	6, 7
	- Hiểu được nguy cơ chiến tranh hạt nhân và cuộc chạy đua vũ trang đang đe doạ toàn bộ sự sống của trái đất và nhiệm vụ cấp bách của toàn thể nhân loại là ngăn chặn nguy cơ đó, đấu tranh cho một thế giới hoà bình.
- Thấy được nghệ thuật nghị luận của tác giả, chứng cứ cụ thể, xác thực, cách so sánh rõ ràng, giàu sức thuyết phục, lập luận chặt chẽ

	6
	Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
	1
	8
	 - Nắm được các phương châm hội thoại quan hệ, cách thức, lịch sự để vận dụng trong giao tiếp

	7
	Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh;
	1
	9
	- Củng cố kiến thức đã học về văn thuyết minh.
- Hiểu vai trò của yếu tố miêu tả trong văn thuyết minh.
- Biết vận dụng và có ý thức sử dụng tốt yếu tố miêu tả trong làm văn thuyết minh.

	8

	Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh.
	1
	10
	

	9
	Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
	2
	11, 12
	- Hiểu được tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế với vấn đề này

	10
	Các phương châm hội thoại (tiếp theo)
	1
	13
	- Nắm được quan hệ giữa phương châm hội thoại với tình huống giao tiếp: phương châm hội thoại cần được vận dụng phù hợp với tình huống giao tiếp

	11
	Ôn tập văn thuyết minh có sử dụng yếu tố miêu tả và các biện pháp nghệ thuật.
	2
	14, 15
	- Biết sử dụng yếu tố miêu tả các biện pháp nghệ thuật phù hợp để làm cho bài văn thuyết minh hấp dẫn, sinh động

	12
	Chuyện người con gái Nam Xương
	3
	16, 17, 18
	- Bước đầu làm quen với thể loại truyền kì.
- Cảm nhận được giá trị hiện thực, giá trị nhân đạo và sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Dữ trong tác phẩm.

	
	HDTH: Xưng hô trong hội thoại
	
	
	

	13
	Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
	1
	19
	Nắm được cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trong khi viết văn bản
- Nhận ra được cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp.

	
	HDTH: Luyện tập tóm tắt tác phẩm tự sự
	
	
	

	14
	Sự phát triển của từ vựng
	1
	20
	- Hiểu được một trong những cách quan trọng để phát triển từ vựng tiếng Việt là phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa gốc của chúng

	15
	Hoàng Lê nhất thống chí (hồi 14)
	3
	21, 22, 23
	- Bước đầu làm quen với thể loại tiểu thuyết chương hồi.
- Hiểu được diễn biến truyện, giá trị nội dung, nghệ thuật của đoạn trích

	
	HDTH: Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh.
	
	
	

	16

	Giới thiệu chủ đề: Truyện Kiều của Nguyễn Du
	9
	24
	-  Nhận biết được những thông tin chính về tác giả Nguyễn Du và Truyện Kiều.Vận dụng những thông tin đó vào đọc hiểu các đoạn trích trong Truyện Kiều.
- Một số hiểu biết sơ giản về chữ viết tiếng Việt: chữ Nôm và chữ Quốc ngữ
- Nhận biết và phân tích được các yếu tố về nghệ thuật của các đoạn trích: thể thơ, ngôn từ, hình ảnh, biện pháp tu từ, cách tả người và nội tâm nhân vật,…
- Tìm hiểu về điển cố, điển tích trong văn học trung đại
- Nhận biết, phân tích và nhận xét được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật của văn bản.
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản thân sau khi đọc tác phẩm.
- HS có thể tự đọc các đoạn trích khác trong Truyện Kiều của Nguyễn Du.
-  Liên hệ, vận dụng những nội dung đã đọc được từ văn bản vào giải quyết các tình huống trong học tập và đời sống.
- Viết được đoạn văn/bài văn tự sự có sử dụng yếu tố miêu tả và miêu tả nội tâm.
- Tôn trọng, yêu thương con người, nhất là phụ nữ dưới XHPK qua nhân vật TK. Đồng thời phê phán những bất công trong xã hội cũ.
- Tự hào về đại thi hào của dân tộc.
- Trân trọng và phát triển bản thân trong xã hội hiện tại.

	
	Truyện Kiều của Nguyễn Du (tiếp theo)
	
	25
	

	
	Chị em Thúy Kiều
	
	26
	

	
	Chị em Thúy Kiều (tiếp theo)
	
	27
	

	
	Kiều ở lầu Ngưng Bích
	
	28
	

	
	Kiều ở lầu Ngưng Bích (tiếp theo)
	
	29
	

	
	Miêu tả trong văn bản tự sự
	
	30
	

	
	Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
	
	31
	

	
	Luyện tập, tổng kết - Kiểm tra chủ đề
	
	32
	

	
	HDTH: Cảnh ngày xuân
	
	
	

	
	HDTH: Mã Giám Sinh mua Kiều
	
	
	

	
	HDTH: Thúy Kiều báo ân báo oán.
	
	
	

	17
	Thuật ngữ
	1
	33
	- Nắm được khái niệm, đặc điểm của thuật ngữ.
- Có năng lực sử dụng thuật ngữ, đặc biệt trong văn bản khoa học

	
	HDTH: Trau dồi vốn từ
	
	
	

	18
	Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga
	2
	34, 35
	- Bước đầu nắm được những nét cơ bản về tác giả và truyện Lục Vân Tiên
- Hs nắm được nhân vật, cốt truyện và những điều cơ bản về tác giả tác phẩm
- Hiểu khát vọng cứu người giúp người của tác giả và phẩm chất của hai nhân vật Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga.

	
	HDTH: Lục Vân Tiên gặp nạn.
	
	
	

	19
	Chương trình địa phương phần Văn: Văn học hiện đại: Tự học có hướng dẫn Bài 2: Phá vây
	1
	36
	- Nắm được nhân vật, sự việc, cốt truyện trong một tác phẩm truyện hiện đại.
- Cảm nhận được tinh thần chiến đấu dũng cảm, tình đồng chí đồng đội, tình yêu quê hương của quân và dân khu tả ngạn sông Hồng. Qua đó thấy được tình yêu quê hương, đất nước của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

	20
	Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức,... Từ nhiều nghĩa)
	2
	37, 38
	- Hệ thống hoá kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9
- Biết vận dụng kiến thức đã học khi giao tiếp, đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

	21
	Đồng chí
	2
	39, 40
	- Cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng anh bộ đội được khắc hoạ trong bài thơ – những người đã viết nên những trang sử Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
- Thấy được những đặc điểm nghệ thuật nổi bật được thể hiện qua bài thơ này.

	22
	Bài thơ về tiểu đội xe không kính
	2
	41, 42
	- Thấy được vẻ đẹp của hình tượng người chiến sĩ lái xe Trường Sơn những năm tháng đánh Mỹ ác liệt và chất giọng hóm hỉnh, trẻ trung trong một bài thơ của Phạm Tiến Duật.

	23
	Hướng dẫn ôn tập và làm bài kiểm tra giữa học kỳ I.
	1
	43
	-Hệ thống kiến thức
- Rèn kĩ năng làm bài tổng hợp

	24
	Kiểm tra giữa học kỳ I
	2
	44, 45
	- Kiểm tra đánh giá năng lực học sinh

	25
	Tổng kết về từ vựng (Từ đồng âm,... Trường từ vựng)
	4
	46
	- Hệ thống hoá kiến thức về từ vựng đã học từ lớp 6 đến lớp 9
- Biết vận dụng kiến thức đã học khi giao tiếp, đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

	26
	Tổng kết về từ vựng (Sự phát triển của từ vựng,...)
	1
	47
	- Tiếp tục hệ thống hoá kiến thức đã học về từ vựng và một số phép tu từ từ vựng.

	27
	Tổng kết về từ vựng (Từ tượng thanh, tượng hình, một số phép tu từ từ vựng)
	1
	48
	- Tiếp tục hệ thống hoá kiến thức đã học về từ vựng và một số phép tu từ từ vựng.

	28
	Tổng kết về từ vựng (Luyện tập tổng hợp)
	1
	49
	- Tiếp tục hệ thống hoá kiến thức đã học về từ vựng và một số phép tu từ từ vưng

	29
	Trả bài kiểm tra giữa học kỳ I
	1
	50
	- Rút kinh nghiệm  cho bài kiểm tra cuối kì.

	30
	Đoàn thuyền đánh cá
	3
	51, 52, 53
	- Thấy được nguồn cảm hứng dạt dào của tác giả trong bài thơ viết về cuộc sống của người lao động trên biển cả những năm đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Thấy được những nét nghệ thuật nổi bật về hình ảnh, bút pháp nghệ thuật, ngôn ngữ trong một sáng tác của nhà thơ thuộc thế hệ trưởng thành trong phong trào Thơ mới.

	31
	Nghị luận trong văn bản tự sự
	1
	54
	- Mở rộng kiến thức về văn bản tự sự đã học.
- Thấy được vai trò của nghị luận trong văn bản tự sự.

	
	HDTH: Tập làm thơ tám chữ
	
	
	

	32
	Bếp lửa
	3
	55, 56, 57
	- Hiểu được bài thơ gợi nhớ những kỷ niệm về tình bà cháu đồng thời thể hiện tình cảm chân thành của người cháu đối với bà.
- Thấy được sáng tạo của nhà thơ trong việc sử dụng hình ảnh khơi gợi liên tưởng, kết hợp giữa miêu tả, tự sự, bình luận với biểu cảm một cách nhuần nhuyễn.

	33
	Ánh trăng
	2
	58, 59
	- Hiểu được ý nghĩa của hình ảnh vằng trăng, từ đó thấm thía cảm xúc ân tình với quá khứ gian lao, tình nghĩa của Nguyễn Duy.
- Rút ra cho minh bài học về cách sống

	
	HDTH: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ
	
	
	

	34
	Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận. 
	2
	60, 61
	-Biết cách sử dụng yếu tố nghị luận trong bài văn tự sự

	35
	Làng
	3
	62, 63, 64
	- Nhận biết nhân vật, sự việc, cốt truyện trong một tác phẩm truyện hiện đại
- Cảm nhận được tình yêu làng, yêu nước, tinh thần kháng chiến của người nông dân Việt Nam trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp

	36
	Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.
	1
	65
	- Nhận biết và hiểu được tác dụng của việc sử dụng đối thoại độc thoại, độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự.

	37
	Luyện nói: Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm. 
	1
	66
	Kể lại được câu chuyện trong đó có kết hợp miêu tả nội tâm và nghị luận, có đối thoại và độc thoại

	
	HDTH: Người kể chuyện trong văn bản tự sự.
	
	
	

	38
	Lặng lẽ Sa Pa
	3
	67, 68, 69
	- Cảm nhận được vẻ đẹp của nhân vật chính - anh thanh niên - trong công việc thầm lặng, trong cách sống và những suy nghĩ, tình cảm trong quan hệ với mọi người.
- Phát hiện đúng và hiểu được chủ đề của truyện, từ đó hiểu được niềm hạnh phúc của con người trong lao động.

	39
	Chiếc lược ngà
	3
	70, 71, 72
	- Học sinh cảm nhận được tình cha con sâu nặng của cha con ông Sáu trong hoàn cảnh éo le của chiến tranh, nắm được nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật, đặc biệt là nhân vật bé Thu, nghệ thuật xây dựng tình huống truyện bất ngờ mà tự nhiên của tác giả.
- Giáo dục học sinh biết quý trọng, gìn giữ tình cảm thiêng liêng trong gia đình

	40
	Ôn tập Tiếng Việt (Các phương châm hội thoại,... Cách dẫn gián tiếp)
	2
	73, 74
	- Củng cố một số nội dung của phần Tiếng Việt đã học ở học kì I

	41
	Ôn tập thơ hiện đại
	1
	75
	- Ôn tập, củng cố kiến thức về những tác phẩm thơ Việt Nam hiện đại đã học trong chương trình Ngữ văn 9. 

	42
	Ôn tập truyện hiện đại 
	1
	76
	- Ôn tập, củng cố kiến thức về những tác phẩm truyện Việt Nam hiện đại đã học trong chương trình Ngữ văn 9. Củng cố hiểu biết về thể loại truyện: trần thuật, xây dựng nhân vật, cốt truyện và tình huống truyện.

	43
	Ôn tập Tập làm văn
	1
	77
	- Hệ thống kiến thức Tập làm văn học kì 1.

	44
	Ôn tập thơ hiện đại (tiếp theo)
	2
	78, 79
	- Tiếp tục ủng cố cơ bản về thể loại thơ trữ tình. Bước đầu hình thành hiểu biết sơ lược về thành tựu và đặc diểm của thơ hiện đại Việt Nam

	45
	Ôn tập Tập làm văn (tiếp theo)
	2
	80, 81
	- Tiếp tục hệ thống kiến thức Tập làm văn học kì 1.

	46
	Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra cuối học kỳ I
	1
	82
	- Ôn tập, củng cố kiến thức về toàn bộ phần văn bản trong hk1: những tác phẩm truyện trung đại, hiện đại Việt Nam, thể loại thơ trữ tình đã học trong chương trình Ngữ văn 9. Củng cố hiểu biết về thể loại truyện: trần thuật, xây dựng nhân vật, cốt truyện và tình huống truyện.

	47
	Kiểm tra cuối học kỳ I
	2
	83, 84
	- Đánh giá kết quả học tập của học sinh

	48
	Cố hương

	2
	85, 86
	- Nắm được những nét lớn về tác giả Lỗ Tấn.
- Bước đầu thấy được màu sắc trữ tình đậm đà của tác phẩm,kết hợp nhuần nhuyễn nhiều phương thức biểu đạt trong tác phẩm.


	
	HDTH: Những đứa trẻ.
	
	
	

	49
	Trả bài kiểm tra cuối học kì I
	1
	87
	- Rút kinh nghiệm cho lần kiểm tra sau

	50
	Ngoại khóa văn học ( Hoặc lựa chọn một số hoạt động:  Tổ chức giao lưu văn học; Tổ chức hoạt động trải nghiệm; Hướng dẫn học sinh tự học và báo cáo kết quả tự học...)
	3
	88, 89, 90
	- HS mở rộng không gian lớp học
- Rèn kĩ năng quan sát, lắng nghe, ghi nhận những điều xung quanh và bày tỏ ý kiến quan điểm của mình.
Rèn kĩ năng làm việc nhóm.



HỌC KÌ II
	STT
	Bài học

(1)
	Số tiết

(2)
	Thứ tự tiết
(3)
	
Yêu cầu cần đạt
(4)

	51
	Giới thiệu chủ đề; Bàn về đọc sách
	9
	91
	Nhận biết, phân tích và đánh giá được luận đề, hệ thống luận điểm, cách lập luận của tác giả trong văn bản.
- Nhận biết được tư tưởng, tình cảm của tác giả gửi gắm trong văn bản.
- HS có thể tự đọc được những văn bản cùng thể loại.
- Liên hệ, vận dụng những nội dung đã đọc được từ văn bản vào giải quyết các tình huống trong học tập và đời sống.
- Nhận biết được đặc điểm của bài văn nghị luận về một hiện tượng, đời sống và một vấn đề tư tưởng, đạo lí. 
- Viết được đoạn văn, bài văn nghị luận xã hội về một sự việc, hiện tượng đời sống hoặc một vấn đề tư tưởng, đạo lí.

	
	Bàn về đọc sách (tiếp theo)
	
	92
	

	
	Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống
	
	93
	

	
	 Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống
	
	94
	

	
	Cách làm bài văn nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống (tiếp theo)
	
	95
	

	
	 Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
	
	96
	

	
	Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
	
	97
	

	
	 Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí (tiếp theo)
	
	98
	

	
	 Luyện tập, tổng kết chủ đề
	
	99
	

	52
	Hướng dẫn chuẩn bị cho chương trình địa phương phần Tập làm văn: Bài 3: nghị luận về sự việc hiện tượng đời sống ở địa phương.
	1
	100
	- Nắm chắc cách làm kiểu bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống ở địa phương.
- Có ý thức quan tâm, tìm hiểu, cập nhật các vấn đề, sự việc, hiện tượng nảy sinh trong đời sống xã hội tại địa phương đang sinh sống. 

	53
	Phép phân tích và tổng hợp
	1
	101
	- Học sinh nắm được khái niệm về phép phân tích và tổng hợp. Sự khác nhau giữa phép phân tích và tổng hợp, tác dụng của phép lập luận phân tích và tổng hợp trong các VBNL.


	54
	Luyện tập phân tích và tổng hợp
	1
	102
	

	55
	Tiếng nói của văn nghệ
	3
	103, 104, 105
	- Hiểu được nội dung của văn nghệ và sức mạnh kì diệu của nó đối với đời sống con người.
- Thấy được vai trò quan trọng của văn nghệ trong đời sống con người.

	56
	Khởi ngữ
	1
	106

	- Học sinh nắm được khái niệm Khởi ngữ, đặc điểm, công dụng của khởi ngữ trong câu.

	
	HDTH: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
	
	
	

	57
	Các thành phần biệt lập 
	2
	107, 108
	- Nhận biết 4 thành phần biệt lập: tình thái, cảm thán, gọi đáp, phụ chú. Nắm chắc được công dụng của mỗi thành phần trong câu. Biết đặt câu có thành phần tình thái, cảm thán.

	58
	Liên kết câu và liên kết đoạn văn
HDTH: Chó Sói và Cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten.
	1
	109
	- HS hiểu liên kết nội dung và liên kết hình thức giữa các câu và các đoạn văn. Một số phép liên kết thường dùng trong tạo lập văn bản.


	59
	Liên kết câu và liên kết đoạn văn (luyện tập).
	1
	110
	- Sử dụng một số phép liên kết câu, liên kết đoạn văn trong tạo lập văn bản.
- Luyện tập liên kết câu và liên kết đoạn

	
	HDTH: Con cò
	
	
	

	60-
	Mùa xuân nho nhỏ
	3
	111, 112, 113
	- Cảm nhận được tình yêu của nhà thơ trước vẻ đẹp trước mùa xuân của thiên nhiên, đất nước.
- Hiểu được lẽ sống cao đẹp của một con người chân chính.
- Giáo dục cho HS lòng yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, có lẽ sống cao đẹp.

	61
	Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích);
	1
	114
	Những yêu cầu đối với bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).
- Nhận diện được bài văn nghị luận về tác phẩm truyện...và kỹ năng làm bài nghị luận thuộc dạng này.

	62
	Viếng lăng Bác
	3
	115, 116, 117
	- Nắm được những tình cảm thiêng liêng tấm lòng thiết tha thành kính của tác giả với Bác Hồ.
- Biết được những đặc sắc về hình ảnh, tứ thơ giọng điệu của bài thơ.
- Giáo dục HS lòng kính yêu và biết ơn Bác Hồ

	63
	Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
	2
	118, 119
	- Cách tạo lập văn bản nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).

	64
	Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích);
	1
	120
	- Tìm hiểu đề, tìm ý, lập dàn bài, viết bài, đọc lại bài viết và sửa chữa cho bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích).
- Rèn luyện kĩ năng làm bài nghị luận về một tác phẩm truyện, một đoạn trích.

	65
	Sang thu 
	2
	121, 122
	- Giúp học sinh phân tích được những cảm nhận tinh tế của nhà thơ Hữu Thỉnh về sự biến đổi của đất trời từ cuối hạ sang thu.
- Bồi dưỡng học sinh tình cảm, tâm hồn yêu thiên nhiên, cảm nhận sự chuyển đổi tinh tế của thiên nhiên.

	66
	Nói với con 
	3
	123, 124, 125
	-Tình cảm thắm thiết của cah mẹ đối với con cái .
- Tình yêu và niềm tự hào về vẻ đẹp , sức sống mãnh liệt của quê hương .
- Hình ảnh và cách diễn đạt độc đáo của tác giả trong bài thơ .
- Giáo dục tình cảm gia đình . 

	67
	Nghĩa tường minh và hàm ý
	2
	126, 127
	- Khái niệm nghĩa tường minh và hàm ý
- Tác dụng của việc tạo hàm ý trong giao tiếp hàng ngày.
- Hai điều kiện sử dụng hàm ý liên quan đến người nói và người nghe.

	68
	Hướng dẫn ôn tập và làm bài kiểm tra giữa học kì II
	1
	128
	- Hệ thống kiến thức ôn tập KT giữa học kì II


	69
	Kiểm tra giữa học kì II
	2
	129, 130
	- Kiểm tra kiến thức giữa học kì.
- Rèn kĩ năng tạo lập văn bản.
- HS biết vận dụng vào làm bài

	70
	Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
	1
	131
	- Nhận biết được đặc điểm của bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

	71
	Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
	2
	132, 133
	- Viết/nói được bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.


	72
	Trả bài  kiểm tra giữa học kì II.
	1
	134
	- HS nhận ra được những ưu nhược điểm về nội dung và hình thức trình bày trong bài viết của mình. Thấy được phương hướng khắc phục, sửa chữa các lỗi diễn đại và kĩ năng làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.

	73
	Mây và sóng
	2
	135, 136
	- Đọc - hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại thơ văn xuôi.
- Phân tích để thấy được ý nghĩa sâu sắc của thơ.

	74
	Tổng kết phần văn bản nhật dụng
	2
	137, 138
	- Biết được đặc trưng của văn bản  nhật dụng là tính cập nhật của nội dung 
- Nắm được nội dung cơ bản của các văn bản nhật dụng đã học .

	75
	Ôn tập về thơ
	2
	139, 140
	Hệ thống những kiến thức về các tp thơ đã học.


	76
	Luyện đề nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
	2
	141, 142
	- Học sinh hiểu về kiểu làm văn nghị luận đoạn thơ, bài thơ. Biết cách làm bài nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.


	
	HDTH: Bến quê
	
	
	

	77
	Ôn tập Tiếng Việt lớp 9
	
	143
	[bookmark: _Toc146007985][bookmark: _Toc146008872]- Hệ thống kiến thức về khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn, nghĩa tường minh và hàm ý.
[bookmark: _Toc146007986][bookmark: _Toc146008873]-  Củng cố những kiến thức cơ bản của phần tiếng Việt lớp 9

	78
	Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
	1
	144
	- Củng cố những kiến thức về thể thơ trữ tình.


	79
	Những ngôi sao xa xôi
	3
	145, 146, 147
	- Đọc - hiểu một tác phẩm tự sự sáng tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước
- Phân tích tác dụng của việc sử dụng ngôi kể thứ nhất xưng “tôi”.
- Cảm nhận vẻ đẹp hình tượng nhân vật trong tác phẩm

	80
	Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
	1
	148
	- Mở rộng vốn từ ngữ địa phương.
- Hiểu được tác dụng của từ ngữ địa phương.


	81
	Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)
	1
	149
	- Biết vận dụng kiến thức về kiểu bài văn nghị luận vào trình bày một vấn đề ở địa phương.

	82
	Ôn tập về truyện
	3
	150, 151, 152
	- Giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức về những tác phẩm truyện hiện đại Việt Nam đã học trong chương trình lớp 9. Củng cố những hiểu biết về thể loại truyện: trần thuật, xây dựng nhân vật, cốt truyện và tình huống truyện.


	83
	Tổng kết về ngữ pháp 
	2
	153, 154
	- Hệ thống kiến thức về các kiểu câu xét theo cấu tạo, gồm 3 mục cụ thể: Câu đơn C-V- câu đơn đặc biệt, câu ghép.

	84
	Ôn tập Tiếng Việt (tiếp theo)
	1
	155
	

	
	Bố của Xi mông
	2
	156, 157
	- Thấy được nghệ thuật miêu tả diễn biến tâm trạng của các nhân vật trong văn bản.
- Đọc-hiểu một văn bản dịch thuộc thể loại tự sự ;

	
	HDTH: Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang
	
	
	

	
	HDTH: Con chó Bấc
	
	
	

	85
	Tổng kết Tập làm văn
	2
	158, 159
	-  Giúp học sinh  ôn lại để nắm vững các kiểu văn bản đã học từ lớp 6 -> 9, phân biệt các kiểu văn bản và nhận biết sự cần thiết phải phối hợp chúng trong thực tế.
- Đặc trưng từng kiểu văn bản và phương thức biểu đạt đã được học.
- Sự khác nhau giữa thể loại văn học và kiểu văn bản.

	86
	Tổng kết Văn học nước ngoài
	3
	160, 161, 162
	- H/S tổng kết, ôn tập một số kiến thức cơ bản về những văn bản văn học nước ngoài đã học trong bốn năm ở cấp THCS.

	
	HDTH: Bắc Sơn

	
	
	

	87
	Tổng kết Văn học
	2
	163, 164
	- Hệ thống hoá kiến thức đã học về các thể loại văn học gắn với từng thời kì. 
 - Đọc - hiểu tác phẩm theo đặc trưng  của thể loại.

	88
	Hướng dẫn ôn tập và làm bài kiểm tra cuối học kỳ II
	1
	165
	 
Hệ thống toàn bộ kiến thức HK2. Rèn kĩ năng làm bài thi.


	89
	Kiểm tra cuối học kỳ II

	2
	166, 167
	- Kiểm tra kiến thức đọc – hiểu một đoạn trích/ văn bản ngoài sách giáo khoa.
- Kiểm tra mức độ đạt chuẩn kiến  thức trong chương trình học kì II, môn Ngữ văn lớp 9 

	90
	Biên bản, Luyện tập viết biên bản
	1
	168
	- HS biết viết một biên bản thông dụng (Viết được một biên bản sự vụ hoặc hội nghị)
- Phân tích được các yêu cầu của biên bản và liệt kê các loại biên bản thường gặp trong thực tế cuộc sống.

	91
	Hợp đồng , Luyện tập viết hợp đồng
	1
	169
	- Nắm được hình thức và nội dung của văn bản hợp đồng, một loại văn bản hành chính thông dụng trong đời sống.

	
	HDTH: Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi
	
	
	

	92
	Trả bài kiểm tra cuối học kỳ II
	1
	170
	- Củng cố và khắc sâu thêm kiến thức Ngữ văn học kì II
- Nhận rõ ưu, nhược điểm trong bài làm của mình.
- Biết cách tự sửa lỗi trong bài để rút kinh nghiệm, củng cố kiến thức, kĩ năng.

	93
	Ngoại khóa văn học (Hoặc lựa chọn một số hoạt động:  Tổ chức giao lưu văn học; Tổ chức hoạt động trải nghiệm; Hướng dẫn học sinh tự học và báo cáo kết quả tự học...)
	5
	171, 172, 173, 174, 175
	- Mở rộng không gian lớp học.
- Giúp học sinh cảm nhận thế giới bên ngoài.


[bookmark: _Toc146008874]KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TỰ CHỌN VĂN LỚP 9
Cả năm: 35 tuần
Học kì I: 18 tuần (18 tiết)
Học kì II: 17 tuần (17 tiết)
HỌC KÌ I
	STT
	Bài học

	Số tiết

	Thứ tự tiết

	Thời điểm Tuần 
	Thiết bị dạy học

	Địa điểm dạy học

	1
	Rèn kĩ năng làm văn thuyết minh
	3
	1, 2, 3
	1, 2, 3
	Máy tính, máy chiếu
	Lớp học

	2
	Rèn kĩ năng phân tích và cảm thụ truyện trung đại.
	6
	4, 5, 6, 7, 8, 9
	4, 5, 6, 7, 8, 9
	Máy tính, máy chiếu
	Lớp học

	3
	Ôn tập thơ hiện đại Việt Nam
	6
	10, 11, 12, 13, 14, 15
	10, 11, 12, 13, 14, 15
	Máy tính, máy chiếu
	Lớp học

	4
	Rèn kĩ năng làm văn tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm.
	3
	16, 17, 18
	16, 17, 18
	Máy tính, máy chiếu
	Lớp học


HỌC KÌ II
	STT
	Bài học

	Số tiết

	Thứ tự tiết

	Thời điểm
Tuần
	Thiết bị dạy học

	Địa điểm dạy học

	5
	Rèn kĩ năng nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
	4
	19, 20, 21, 22
	19, 20, 21, 22
	Máy tính, máy chiếu
	Lớp học

	6
	Rèn kĩ năng nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
	4
	23, 24, 25, 26
	23, 24, 25, 26
	Máy tính, máy chiếu
	Lớp học

	7
	Rèn kĩ năng nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ.
	4
	27, 28, 29, 30
	27, 28, 29, 30
	Máy tính, máy chiếu
	Lớp học

	8
	Rèn kĩ năng nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích
	4
	31, 32, 33, 34
	31, 32, 33, 34
	Máy tính, máy chiếu
	Lớp học

	9
	Hướng dẫn làm một số đề kiểm tra.
	1
	35
	35
	Máy tính, máy chiếu
	Lớp học


  
                                           Thanh An, ngày         tháng        năm 2023

	BAN GIÁM HIỆU
	TỔ CHUYÊN MÔN




Tiêu Thị Hương
	NGƯỜI LẬP
          



Nguyễn Thị Diệu Hương
Lê Thị Huế







[bookmark: _Toc146008875]KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH 6
Tổng số tiết trong năm học: 105 tiết. Học kì I: 54 tiết. Học kì II: 51 tiết

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ tự tiết (từ tiết…đến tiết)
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Unit 1: My new school
	7
	2-8
	By the end of this unit, students will able to:
- use the words related to the topic My New School;
[bookmark: bookmark117]- use the combinations: to play, to do, to have, to study + Noun;
[bookmark: bookmark118]- pronounce the sounds/a:/and /ʌ/correctly;
[bookmark: bookmark119]- use the present simple;
[bookmark: bookmark120]- use the adverbs of frequency;
[bookmark: bookmark121]- introduce someone to someone else;
- read for general and specific information about schools;
[bookmark: bookmark123]- talk about the type of school one would like to go to;
[bookmark: bookmark124]- listen for specific information about school activities;
- write a paragraph about one's school.

	2
	Unit 2: My house
	7
	9-15
	By the end of this unit, students will be able to:
[bookmark: bookmark473]- use the words for types of house, rooms and furniture;
[bookmark: bookmark474]- pronounce the final sounds/s/ and /z/correctly;
[bookmark: bookmark475]- use possessive case to describe possession;
[bookmark: bookmark476]- use prepositions of place to describe where people or things are;
[bookmark: bookmark477]- give suggestions;
[bookmark: bookmark478]- read for specific information about rooms and furniture;
[bookmark: bookmark479]- describe houses, rooms and furniture;
[bookmark: bookmark480]- listen for specific information about someone's house;
[bookmark: bookmark481]- write an email to a friend describing a house.

	3
	Unit 3: My friends
	7
	16-22
	By the end of this unit, students will be able to:
[bookmark: bookmark850]- use the words for body parts, appearance and personality;
[bookmark: bookmark851]- pronounce the sounds /b/ and /p/ correctly;
[bookmark: bookmark852]- use the present continuous to talk about things happening now;
[bookmark: bookmark853]- ask about appearance and personality;
[bookmark: bookmark854]- read for specific information about friends and summer camps;
[bookmark: bookmark855]- talk about friends and summer camps;
[bookmark: bookmark856]- listen for specific information about best friends;
[bookmark: bookmark857]- write a diary entry about best friends.

	4
	Review1
	2
	23-24
	By the end of this review, students will have revised the language they have learnt and the skills they have practised in Units 1 -3.


	5
	Unit 4: My neighbourhood
	7
	28-34
	By the end of this unit, students will be able to:
[bookmark: bookmark1225]- use the words for places in a neighbourhood;
[bookmark: bookmark1226]- pronounce the sounds/I/and /i:/correctly;
[bookmark: bookmark1227]- compare two people or things using comparative adjectives;
[bookmark: bookmark1228]- ask for and give directions to some places;
[bookmark: bookmark1229]- read for specific information about a neighbourhood;
[bookmark: bookmark1230]- talk about a neighbourhood;
[bookmark: bookmark1231]- listen for specific information about a neighbourhood;
[bookmark: bookmark1232]- write a paragraph to describe a neighbourhood.

	6
	Unit 5: Natural wonders of Viet Nam
	7
	35-41
	By the end of this unit, students will be able to:
[bookmark: bookmark1538]- use the words related to things in nature and travel items;
[bookmark: bookmark1539]- pronounce the sounds /t/ and /d/ correctly;
[bookmark: bookmark1540]- use countable and uncountable nouns;
[bookmark: bookmark1541]- use the modal verb must I mustn't to give orders;
[bookmark: bookmark1542]- make and accept appointments;
[bookmark: bookmark1543]- read for specific information about natural wonders;
[bookmark: bookmark1544]- talk about famous places, and what you must / mustn't do there;
[bookmark: bookmark1545]- listen for specific information about a natural wonder;
[bookmark: bookmark1546]- write a paragraph about a natural wonder.

	7
	Unit 6: Our Tet Holiday
	7
	42-44
49-52
	By the end of this unit, students will be able to:
[bookmark: bookmark1886]- use the words related to things and activities at Tet;
[bookmark: bookmark1887]- pronounce the sounds /s/ and /ʃ/ correctly;
- use should / shouldn't for advice;
[bookmark: bookmark1888]- use some / any for amount;
[bookmark: bookmark1889]- say New Year's wishes;
[bookmark: bookmark1890]- read for specific information about New Year's practices;
[bookmark: bookmark1891]- talk about what children should/shouldn't do at Tet;
[bookmark: bookmark1892]- listen for general and specific information about preparations for Tet;
[bookmark: bookmark1893]- write an email about what children should / shouldn't do at Tet.

	8
	Review 2
	2
	45-46
	By the end of this review, students will have revised the language they have learnt and the skills they have practised in Units4-6.


	9
	Unit 7: Television
	7
	54-60
	By the end of this unit, students will be able to:
[bookmark: bookmark2369]- use the words related to TV programmes and people;
[bookmark: bookmark2370]- pronounce the sounds /θ/ and /ð/ correctly;
[bookmark: bookmark2371]- use wh-question words to make questions;
[bookmark: bookmark2372]- use conjunctions to connect clauses in compound sentences;
[bookmark: bookmark2373]- ask for and give information about TV programmes;
[bookmark: bookmark2374]- read for general and specific information about a TV guide;
[bookmark: bookmark2375]- talk about a favourite TV programme;
[bookmark: bookmark2376]- listen for specific information about different TV programmes;
[bookmark: bookmark2377]- write a paragraph about TV-viewing habits.

	10
	Unit 8: Sports and Games
	7
	61-67
	By the end of this unit, students will be able to:
[bookmark: bookmark2769]- use the words related to the topic Sports and Games;
[bookmark: bookmark2770]- pronounce the sounds /e/ and /æ/ correctly;
[bookmark: bookmark2771]- use the past simple;
[bookmark: bookmark2772]- use imperatives to tell someone to do something;
[bookmark: bookmark2773]- express and respond to congratulations;
[bookmark: bookmark2774]- read for general and specific information about favourite sports stars;
[bookmark: bookmark2775]- talk about famous sportspeople;
[bookmark: bookmark2776]- listen for general and specific information about sport(s) / game(s);
[bookmark: bookmark2777]- write a paragraph about a sport / game.

	11
	Unit 9: Cities of the world
	7
	68-74
	By the end of this unit, students will be able to:
[bookmark: bookmark3216]- use the words related to cities and landmarks;
[bookmark: bookmark3217]- pronounce the sounds /ǝʊ/ and /aʊ/ correctly;
[bookmark: bookmark3218]- use possessive adjectives and possessive pronouns;
[bookmark: bookmark3219]- express exclamations with What;
[bookmark: bookmark3220]- read for general and specific information about a holiday postcard;
[bookmark: bookmark3221]- talk about a city;
[bookmark: bookmark3222]- listen for specific information about a description of a city;
[bookmark: bookmark3223]- write a holiday postcard.

	12
	Review 3
	2
	75-76
	By the end of this review, students will have revised the language they have learnt and the skills they have practised in Units7-9.


	13
	Unit 10: Our houses in the future
	7
	80-86
	By the end of this unit, students will be able to:
[bookmark: bookmark3743]- use the words related to types of houses and appliances in the house;
[bookmark: bookmark3744]- pronounce the two-syllable words correctly;
[bookmark: bookmark3745]- use future simple and might for future possibility;
[bookmark: bookmark3746]- express surprise;
[bookmark: bookmark3747]- read for specific information about houses and appliances in the future;
[bookmark: bookmark3748]- talk about different houses in the future;
- listen for specific information about dream houses;
[bookmark: bookmark3750]- write a paragraph about a dream house.

	14
	Unit 11: Our greener world
	7
	87-93
	By the end of this unit, students will be able to:
[bookmark: bookmark4182]- use the words for things that can be reduced, reused and recycled;
[bookmark: bookmark4183]- say sentences with correct rhythm;
[bookmark: bookmark4184]- use the articles correctly;
[bookmark: bookmark4185]- use the first conditional to talk about possibilities;
[bookmark: bookmark4186]- give warnings;
[bookmark: bookmark4187]- read for general and specific information about ways to go green at school;
[bookmark: bookmark4188]- talk about tips for going green;
[bookmark: bookmark4189]- listen for details about ideas fora green club;
[bookmark: bookmark4190]- write a paragraph about ideas for a green club.

	15
	Unit 12: Robots
	7
	94-95
100-104
	By the end of this unit, students will be able to:
[bookmark: bookmark4506]- use the words for daily activities;
[bookmark: bookmark4507]- say statements with correct tones;
[bookmark: bookmark4508]- compare people and things using superlative adjectives;
[bookmark: bookmark4509]- express agreement and disagreement about something;
[bookmark: bookmark4510]- read for specific information about an international robot show;
[bookmark: bookmark4511]- talk about what robots can do;
[bookmark: bookmark4512]- listen for specific information about what robots can do;
[bookmark: bookmark4513]- write a paragraph about a robot one would like to have.

	16
	Review 4
	7
	96-97
	By the end of this review, students will have revised the language they have studied and the skills they have practised in Units 10- 12
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Tổng số tiết trong năm học: 105 tiết; Học kì I: 54 tiết; Học kì II: 51 tiết

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết 
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	1
	Unit 1: Hobbies
	7
	2 –8
introduction
	By the end of the lesson, Ss will be able to: 
- use the words relater to hobbies and verbs of liking and disliking to talk about differnte hobbies
- use the present simple tense
- talk about likes and dislikes
- read for the benefits of hobbiies
- listen for specific information about one's hobby
-write a paragraph about one's hobby


	2
	Unit 2:
Healthy living  
	7
	9-15
	By the end of the lesson, Ss will be able to: 
- use the words about health activities and health problems
- recognise and write simple sentences
- ask for and give health tips 
- talk about how to deal with some health problems
- write a paragraph of someone advice about healthy habbits
- read for general and specific information about acne
-  listen for specific information about someone advice about healthy habbits


	3
	Unit 3: Community Service  
	7
	16-26-
(ôn tập và kiểm tra)
	By the end of the lesson, Ss will be able to: 
- use the words related to community activities
- use the past simple…
- give compliments
- talk about the reasons why Ss join the different community activities
- listen to specific information about some community at a school
- read to specific information about some community at a school
- write an email about community activities one did last summer


	4
	Unit 4: Music and Arts  
	7
	27-34
(chữa bài KT)
	By the end of the lesson, Ss will be able to: 
 - use the words related to the topic Music and Arts
- express preferences
-  read for specific information about a traditional art form
- talk about music performance at their school
- use like, different from, (not) as…as…
- write an informal letter of invitation.
- listen to specific information about street painting

	5
	Unit 5: Food and drink
	7
	35-41
	By the end of the lesson, Ss will be able to
 - use the words related to the topic Food and drink
- use some, a lot of, lots of…
- ask and answer about prices
- talk about popular food and drink
- listen to specific information about eating habbits
- write a paragraph describing eating habbits
- read for specific information about eating habbits

	6
	Unit 6: A visit to a school
	7
	42-53-
(ôn tập, KT,chữa bài KT)
	By the end of the lesson, Ss will be able to
- use the words related to the topic A visit to a school
- used the prepositions of time and place
- aks for details
- read to specific information about a famous school
- listen to specific information about school activities
- write a paragraph about outdoor activities
- talk about one's school

	7
	Unit 7: Traffic
	7
	54-60
	By the end of the lesson, Ss will be able to
- use the words related to the topic Traffic
- use It to indicate distance
- use should,shouldn’t…
- aks and answer questions about means of transport
- read to specific information about traffic rules 
- talk about obeying traffic rules
- listen to specific information about traffic problem in a city
- write a paragraph about traffic prfoblems

	8
	Unit 8 :Films
	7
	61-67
	By the end of the lesson, Ss will be able to
- use the words related to the topic Films
- use although, though…
- use however to contrast ideas in two sentences
- accept and decline suggestions
- talk about a film 
- listen to specific information about a film 
- write a paragraph about one's favourite film

	9
	Unit 9: Festivals around the world
	7
	68-78 + tiết 82
(ôn tập, KT, chữa bàiKT)
	By the end of the lesson, Ss will be able to
-  use the words related to type of festivals and festival activities
- use Yes/No- questions…
- express disappointment
- read to specific information about a usual frstival
- talk about festival that someone joined
- listen for specific information about a festival
- write an email to describe a festival

	10
	Unit10: Energy sources
	7
	79,80,81,83,84,85,86
	By the end of the lesson, Ss will be able to
- use the words related to type of energy sources
- use the present continuous…
- aks for explainations
- read to specific information about type of energy sources
- talk about the advantages and disadvantages of different energy sources
- listen for specific information about how to save energy at home
- write a paragraph about how to save energy at home

	11
	Unit 11:Travelling in the future
	7
	87-93
	By the end of the lesson, Ss will be able to
- use the words related to future means of transport
- say sentences with the correct stress
- talk about why a means of transport will/won’t be popular, use possessive pronouns correctly…
- make predictions
- read for specific information about cars 
- listen for specific information about some future means of transport
- write a paragraph about advantages of a future means of transport

	12
	Unit 12: English Speaking Countries
	7
	94-105
(ôn tập,KT, chữa bài KT)
	By the end of the lesson, Ss will be able to
- use the words about people and places in English- speaking countries
- aks questions with the correct rising and falling intonation
- use articles correctly…
- talk about Scotland, 
- listen for specific information about a tour of a city
- write a diary entry about a tour of a city
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Năm học 2023 - 2024
Tổng số tiết trong năm học: 105 tiết; Học kỳ 1: 54 tiết; Học kỳ 2: 51 tiết

	STT
	Bài học (1)
	Số tiết (2)
	Thứ tự tiết (3)
	Yêu cầu cần đạt (4)

	1
	INTRODUCTION – ENGLISH 8
	1
	1
	- Students get to know well the book map; the contents of 12 Units
- Get to know each section in every unit; 
- Know how to learn each section/ to do each task…

	2
	UNIT 1:
LEISURE TIME
	7
	2-8
	* Vocabualry:
- Leisure activities
- Expressions about likes and dislikes
* Pronunciation:
Sound: /ʊ / and /u:/
* Grammar:
- Verbs of liking/ disliking + Gerunds
- Verbs of liking/ disliking + To Infinitive
* Skills:
- Reading about leisure activites with family
- Talking about leisure activites with family
- Listening about leisure activites with friends
- Writing an email about leisure activites with friends 
* Everyday English:
Inviting and accepting invitations

	3
	UNIT 2:
LIFE IN THE COUNTRYSIDE
	7
	9-15
	* Vocabualry:
- Life in the countryside
* Pronunciation:
Sound: /ə/ and /ɪ/
* Grammar:
- Comparative forms of adverbs
* Skills:
- Reading about different aspects of a Vietnamese village
- Talking about the village or town where someone lives
- Listening to someone’s opinion about life in the countryside
- Writing a paragraph about what someone likes or dislikes about life in the countryside 
* Everyday English:
Giving and responding to compliments

	4
	UNIT 3:
TEENAGERS
	7
	16-22
	* Vocabualry:
- Teen school clubs
- Teen’s use of social media
- Teen stress
* Pronunciation:
Sound: /ʊə/ and /ɔɪ/
* Grammar:
- Simple sentences and compound sentences
* Skills:
- Reading about school club activities
- Asking and answering questions about school clubs
- Listening about teen stress
- Writing a paragraph about the causes of one’s stress and solutions to deal with it; 
* Everyday English:
Making requests

	5
	REVIEW 1
	2
	23-24
	* Vocabualry:
- Students revise the words about LEISURE TIME, LIFE IN THE COUNTRYSIDE,TEENAGERS topics 
* Pronunciation:
- Practising pronoucing the words with sounds: /ə/ and /ɪ,/ʊ /and /u:/ /ʊə/ and/ɔɪ/
* Grammar:
- Use the grammar:  Comparative forms of adverbs, verbs of liking/ disliking + Gerunds,verbs of liking/ disliking, to infinitive,connectors to do excercises 
* Skills:
- Reading: Read about the passage about the strategies to manage stress and choose the best answers 
- Speaking: Asking and answering 
- Listening: Practise listening to the dialogue and filling in the blanks
- Writing:  Practise writing a paragraph about the leisure activities which students’s family members do 

	6
	Revision on The Mid-term Test
	1
	25
	- Students remember the new words, the grammar structures, pronuciation …. from Unit 1to Unit 3 to practise doing excercises 

	7
	The Mid-term Test
	1
	26
	- Use the knowledge they have learnt especially in Unit 1, 2, 3 to do the test.

	8
	UNIT 4:
ETHNIC GROUPS OF VIETNAM
	3
	27-29
	* Vocabualry:
- The lifestyle of ethnic groups 
* Pronunciation:
Sound: /k/ and /g/
* Grammar:
- Yes/No and Wh- questions
- Countable and uncountable nouns

	9
	The Mid-term Test Correction
	1
	30
	Help ss correct their mistakes after having done the test 

	10
	UNIT 4:
ETHNIC GROUPS OF VIETNAM
	4
	31-34
	* Skills:
- Reading about stilt houses
- Talking about the type of home you live in
- Listening about the life of the minority children
- Writing a paragraph about the things you do to help your family
* Everyday English:
- Giving opinions

	11
	UNIT 5
OUR CUSTOMS AND TRADITIONS
	7
	35- 41
	* Vocabualry:
- Customs and traditions
* Pronunciation:
Sound: /n/ and /ŋ/
* Grammar:
- Zero article
* Skills:
- Reading about a local festival
- Talking about a normal family event that you take part in.
- Listening about a festival
- Writing an email to give advice on taking part in a festival
* Everyday English:
- Giving advice

	12
	UNIT 6
LIFESTYLES
	5
	42-47
	* Vocabualry:
- Different lifestyles
* Pronunciation:
Sound: /br/ and /pr/
* Grammar:
- Future simple
- First conditional
* Skills:
- Reading about an interesting lifestyle and ways to maitain its traditional lifestyle;
- Talking about maitaining traditional lifestyles.
- Listening about the impact of modern technology on lifestyles;
- Writing a paragraph about the advantages or disadvantages of online learning
* Everyday English:
- Expressing certainty

	13
	REVIEW 2
	2
	48-49
	* Vocabualry:
- Students revise the words about ETHNIC GROUPS OF VIETNAM, OUR CUSTOMS AND TRADITIONS, LIFESTYLES          topics 
* Pronunciation: Practising pronoucing the words with sounds:  /n/ and /ŋ//k/ and /g/,/br/ and/pr/
* Grammar:
- Use the grammar: Future simple, first conditional, Yes/No and Wh- questions, countable and uncountable nouns, zero articles to do excercies 
* Skills:
- Reading: Practising reading about the schedule to select the event that each person wants to attend 
- Speaking: Working in pairs to find the reasons for people moving from the countryside to the city 
- Listening: Practise listening to fill in each sentence 
- Writing:  Building sentences  

	14
	Revision
	1
	50
	Students remember the new words, the grammar structures, pronuciation ….  from Unit 1to Unit 6 to practise doing excercises 

	15
	The First end - term Test
	1
	51
	Use the knowledge they have learnt, especially, in Unit 4, 5, 6 to do the test.

	16
	UNIT 6
	1
	52
	Practise listening to the dialogue and tick True or false for sentences  

	17
	The 1st-term Test Correction
	1
	53
	Help ss correct their mistakes

	18
	UNIT 7
ENVIRONMENTAL PROTECTION
	1
	54
	* Vocabualry:
- Environmental protection
* Pronunciation:
Sound: /bl/ and /kl/

	19
	UNIT 7:
ENVIRONMENTAL PROTECTION
	6
	55-60
	* Vocabualry:
- Environmental protection
* Pronunciation:
Sound: /bl/ and /kl/
* Grammar:
- Complex sentences with adverb clauses of time
* Skills:
- Reading about Con Dao National Park
- Talking about Vu Quang National Park.
- Listening about water pollution;
- Writing a notice
* Everyday English:
- Asking clarification

	20
	UNIT 8:
SHOPPING
	7
	61-67
	* Vocabualry:
- words about shopping
* Pronunciation:
Sound: /sp/ and /st/
* Grammar:
- Adverbs of frequency
- Present simple of future events
* Skills:
- Reading about the reasons people go to shopping centres
- Talking about a shopping place.
- Listening to a talk about online shopping;
- Writing a paragraph about the advantages or disadvantages of a type of shopping.
* Everyday English:
- Making complaints

	21
	UNIT 9:
NATURAL DIASTERS
	7
	68-74
	* Vocabualry:
- Types of natural disasters
- Words describing nutural disasters;
* Pronunciation:
- Stress in words ending in –al, -ous
* Grammar:
- Past continuous
* Skills:
- Reading about natural disasters
- Talking about a natural disaster.
- Listening about things to do before, during and after a natural disaster;
- Writing instructions about things to do before, during and after a natural disaster;
* Everyday English:
- Giving and responding to bad news.

	22
	REVIEW 3
	2
	75-76
	* Vocabualry:
- Students revise the words aboutENVIRONMENTAL PROTECTION, SHOPPING, NATURAL DIASTERStopics 
* Pronunciation: Practising pronoucing the words with sounds: /bl/ and /kl/, /sp/ and /st/
- Use the grammar: Complex sentences with adverb clauses of time, Adverbs of frequency, present simple of future events, past continuous to do excercies 
* Skills:
- Reading: Reading the passage to decide which sentences are True or False  
- Speaking: Working in pairs by asking and answering  
- Listening: Practise listening the passage and fill in each blank with missing words 
- Writing:  Writing a paragraph about where your family shops and the reasons for choice   

	23
	Revision
	1
	77
	Students remember the new words, the grammar structures, pronuciation …. from Unit 1to Unit 9, especially from Unit 7 to Unit 9 to practise doing excercises 


	24
	The Mid-term Test
	1
	78
	Use the knowledge they have learnt especially in Unit 7, 8, 9 to do the test.

	25
	UNIT 10:
COMMUNICATION IN THE FUTURE
	3
	79-81
	* Vocabualry:
- Communication technology
* Pronunciation:
- Stress in words ending in –ese, -ee
* Grammar:
- Prepositions of place and time
- Possessive pronouns

	26
	The Mid-term Test Correction
	1
	82
	Help ss correct their mistakes

	27
	UNIT 10:
COMMUNICATION IN THE FUTURE
	4
	83-86
	* Skills:
- Reading about a way of communicating in the future
- Talking about the advantages and disadvantages of a way of communicating.
- Listening to an announcement about a communication exhibition. 
- Writing a paragraph to describe a way of modern communication;
* Everyday English:
- Interrupting politely

	28
	UNIT 11
SCIENCE AND TECHNOLOGY
	7
	87-93
	* Vocabualry:
- Science and technology in the future
* Pronunciation:
- Sentence Stress 
* Grammar:
- Reported speech (statements)
* Skills:
- Reading advertisements about new technologies 
- Talking about a technology or an invention.
- Listening about a robot teacher
- Writing an opinion paragraph about whether robots will replace teachers at school.
* Everyday English:
- Gving and responding to good news.

	29
	UNIT 12
LIFE ON OTHER PLANETS
	6
	94-99
	* Vocabualry:
- Outer space
* Pronunciation:
- Intonation for making lists
* Grammar:
- Reported speech (Questions)
* Skills:
- Reading about possibitity of life on other planets
- Talking about the conditions needed for planets to support human life.
- Listening about an imaginary planet and its creatures
- Writing a paragraph to describe imaginery creatures living on another planet.
* Everyday English:
- Expressing uncertainty.

	30
	REVIEW 4
	2
	100-101
	* Vocabualry:
- Students revise the words aboutCOMMUNICATION IN THE FUTURE,SCIENCE AND TECHNOLOGY,LIFE ON OTHER PLANETS topics 
* Pronunciation: Putting stress in words ending in –ese, -ee, Sentence Stress, Intonation for making lists
* Grammar:
- Use the grammar: - Prepositions of place and time, Possessive pronouns, Reported speech (statements), Reported speech (Questions)to do excercies 
* Skills:
- Reading: Read and choose the topic sentence for each paragraph 
- Speaking: asking and answering   
- Listening: Practise listening the passage about solar system and fill in the blanks 
- Writing:  Writing a paragraph by using the questions for cues 

	31
	Revision
	1
	102
	Students remember the new words, the grammar structures, pronuciation …. from Unit 7to Unit 12, especially from Unit 9 to Unit 12 to practise doing excercises 

	32
	The Second end - term Test
	1
	103
	Use the knowledge they have learnt especially in Unit 10, 11, 12 to do the test.

	33
	UNIT 12
	1
	104
	Practise listening about the paragraph and choose the best answers to complete the sentences 

	34
	The 2nd end - term Test Corection
	1
	105
	Help ss correct their mistakes
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Tổng số tiết trong năm học: 105; Học kỳ I: 54; Học kỳ II: 51
1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học/ Unit
(1)
	Số tiết
(2)
	Thứ tự tiết (3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	1
	Unit 1: Local environment

	7
	2- 8
	VOCABULARY
Traditional crafts
Places of interest
PRONUNCIATION
Stress on content words in sentences
GRAMMAR
Complex sentences: review
Phrasal verbs
SKILLS
• Reading for general and specific information about a traditional craft village
• Discussing local traditional crafts, their benefits and challenges
• Listening for specifi c information about places of interest in an area
• Writing an email to give information about places of interest in an area and things to do there
COMMUNICATION
Arranging a visit to a place of interest in the region

	2
	Unit 2: City life
	7
	9 - 15
	City life
PRONUNCIATION
Stress on pronouns in sentences
GRAMMAR
Comparison of adjectives and adverbs: review
Phrasal verbs (cont.)
SKILLS
• Reading for specifi c information about the features of cities
• Talking about important features of a city
• Listening for specific information about some problems of city life
• Writing a paragraph about the disadvantages/drawbacks of city life
COMMUNICATION
Discussing some features of a city

	3
	Unit 3: Teen stress and pressure
	7
	16-22
	VOCABULARY
Changes in adolescence
PRONUNCIATION
Stress on the verb be in sentences
GRAMMAR
Reported speech: review
Question words before to-infinitive
SKILLS
• Reading for general and specific information about a helpline service for teens in Viet Nam
• Talking about teen stress and pressure and how to cope with them
• Listening for general and specific information about the work of an advice columnist
• Writing a short note to ask for advice and to give advice
COMMUNICATION
Discussing necessary life skills for teens

	4
	Unit 4: Life in the past
	7
	28-34
	VOCABULARY
Life in the past
PRONUNCIATION
Stress on auxiliary verbs in sentences
GRAMMAR
Used to: review
Wishes for the present
SKILLS
• Reading for specific information about children's pastimes in the past
• Making comments on or expressing opinions about facts in the past
• Listening for specific information about school life in the past
• Writing a description of how children in the past studied without technology
COMMUNICATION
Describing past practices

	5
	Unit 5: Wonders of Viet Nam
	7
	35-41
	VOCABULARY
Words to describe wonders of Viet Nam
PRONUNCIATION
Stress on short words in sentences
GRAMMAR
Passive voice: Impersonal passive suggest + V-ing/clause with should
SKILLLS
• Reading for specific information about a man-made wonder of Viet Nam
• Talking about man-made wonders of Viet Nam and how to protect and preserve them
• Listening for specific information about a natural wonder of Viet Nam
• Writing an article describing a wonder of Viet Nam
COMMUNICATION
Describing a wonder of Viet Nam

	6
	Unit 6: Viet Nam: Then and now

	7
	42, 43, 49, 50, 51, 52, 53
	VOCABULARY
Transport systems, family groups, and school
life then and now
PRONUNCIATION
Sentences with all the words stressed
GRAMMAR
Past perfect: review
Adjective + to-infinitive
Adjective + that-clause
SKILLS
• Reading for general and specific information about the tram system in Ha Noi then and now
• Talking about changes in transport in the neighbourhood and expressing opinions about these changes
• Listening for general and specific information about life in an extended family
• Writing about some qualities a person needs to get along in an extended family
COMMUNICATION
Talking about some changes in Viet Nam

	7
	Unit 7: Recipes and eating habits

	7
	55-61
	VOCABULARY
Different dishes
Ways of preparing and cooking
PRONUNCIATION
Tones in statements used as questions
GRAMMAR
Quantifiers: review
Modal verbs in conditional sentences type 1
SKILLS
• Reading for general and specific information about the eating habits of Japanese people
• Talking about the eating habits of Vietnamese people
• Listening for detailed and specific information about teenagers' eating habits
• Writing about the eating habits of a classmate
COMMUNICATION
Discussing the recipe for a dish

	8
	Unit 8: Tourism

	7
	62-68
	VOCABULARY
Tourism
Compound nouns
PRONUNCIATION
Tones in asking for information
GRAMMAR
Articles: other uses
SKILLS
• Reading for general and specific information about a tourist attraction
• Talking about one's choice of holiday
• Listening for specific information about the benefits of tourism to an area/country
• Writing a paragraph about the negative effects of tourism on an area/country
COMMUNICATION
Discussing a place/country you would like to visit on holiday

	9
	Unit 9: English in the world

	7
	69-75
	VOCABULARY
Languages
Language use and learning
PRONUNCIATION
Tones in new and known information
GRAMMAR
Conditional sentences type 2: review
Relative clauses
SKILLS
• Reading for general and specific information about as a means of international communication English
• Discussing experiences in learning and using English
• Listening for general and specific information about students' experiences in learning and using languages
• Writing a paragraph about the uses of English in everyday life
COMMUNICATION
Interviewing to build up an English learner profile

	10
	Unit 10: Space travel

	7
	80-86
	VOCABULARY
Astronomy and space travel
PRONUNCIATION
Continuing or finishing tones
GRAMMAR
Past simple and past perfect: review
Defining relative clauses
SKILLS
• Reading for specific information about two famous astronauts' space travel
• Talking about space travel history and discussing the skills needed to become an astronaut
• Listening for general and specific information about some space tourism services
• Writing a short paragraph using advertising language
COMMUNICATION
Talking about life on a space station

	11
	Unit 11: Changing roles in society

	7
	87-93
	VOCABULARY
The changing roles in society
PRONUNCIATION
Agreeing and disagreeing tones
GRAMMAR
Future passive: review
Non-defining relative clauses
SKILLS
• Reading for specific information about the changing roles of women in society and its effects
• Talking about roles in the future
• Listening for specific information about the changes that women in Kenya are going through
• Writing about the roles of teenagers in the future
COMMUNICATION
Describing the changing roles of schools

	12
	Unit 12: My future career
	7
	94, 95, 100, 101, 102, 103, 104
	VOCABULARY
Jobs, careers, and factors affecting career choice
PRONUNCIATION
High tones
GRAMMAR
Despite/In spite of: review
Verb + to-infinitive/Verb + V-ing
SKILLS
• Reading for general and specific information about choosing a career
• Talk about choosing future jobs and reasons for these choices
• Listening for general and specific information about choosing future jobs and reasons for the choices
• Writing about the qualities one needs to be able to do a certain job
COMMUNICATION
Talking about choosing future jobs and reasons for the choices



	BAN GIÁM HIỆU
	TỔ CHUYÊN MÔN 
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	Thanh An, ngày     tháng     năm 2023
NGƯỜI LẬP



Trần Thị Phương
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Năm học 2023 - 2024
Cả năm: 35 tiết
HK I: 18 tuần (18 tiết), HK II: 17 tuần (17 tiết)

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	1
	Bài 1: Tự hào về truyền  thống gia đình và dòng họ
	2
	1-2
	- Nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ.
- Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của truyền thống gia đình, dòng họ. 
- Biết giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể phù hợp.
	

	2
	Bài 2: Yêu thương con người
	3
	3-5
	- Nêu được khái niệm và biểu hiện của tình yêu thương con người. 
- Trình bày được giá trị của tình yêu thương con người.
- Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương con người 
- Đánh giá được thái độ, hành vi thể hiện tình. yêu thương của người khác.
- Phê phán những biểu hiện trái với tình yêu thương con người. 
	

	3
	Bài 3: Siêng năng, kiên trì
	3
	6-8
	-Nêu được khái niệm, biểu hiện của siêng năng, kiên trì.
- Nhận biết được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.
- Siêng năng, kiên trì trong lao động, học tập và cuộc sống hằng ngày. 
- Đánh giá được sự siêng năng, kiên trì của bản thân và người khác trong học tập, lao động. 
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳI

	1
	9
	- Học sinh củng cố những kiến thức cơ bản đã được học
- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống. 
- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.
	

	5
	Bài 4: Tôn trọng sự thật.

	2
	10-11
	- Nhận biết được một số biểu hiện của tôn trọng sự thật.
- Hiểu vì sao phải tôn trọng sự thật. 
- Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.
- Không đồng tình với việc nói dối hoặc che giấu sự thật. 
	

	6
	Bài 5: Tự lập
	2
	12-13
	- Nêu được khái niệm tự lập. 
- Liệt kê được các biểu hiện của người có tính tự lập. 
- Hiểu vì sao phải tự lập. 
- Đánh giá được khả năng tự lập của bản thân và người khác. 
- Tự thực hiện được nhiệm vụ của bản thân trong học tập, sinh hoạt hằng ngày, hoạt động tập thể ở trường và trong cuộc sống cộng đồng, không dựa dẫm, ỷ lại và phụ thuộc vào người khác. 
	

	7
	Bài 6: Tự nhận thức bản thân

	2
	14 -15
	- Nêu được thế nào là tự nhận thức bản thân. 
- Nhận biết được ý nghĩa của tự nhận thức bản thân.
- Tự nhận thức được điểm mạnh, điểm yếu, giá trị, vị trí, tình cảm, các mối quan hệ của bản thân.
- Biết tôn trọng bản thân, xây dựng được kế hoạch phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu của bản thân. 
	

	8
	Ôn tập chủ đề giáo dục đạo đức và kinh tế

	1
	16
	- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học 
- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.
 - Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.
	

	9
	Kiểm tra cuối kỳ I

	1
	17
	- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học
- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống. 
- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.
	

	11
	Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ con người

	2
	18 -19
	- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy hiểm từ con  người
- Nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm từ con người
- Thực hành được cách ứng phó trước một số tình huống nguy hiểm từ con người để đảm bảo an toàn.
	

	12
	Bài 8: Ứng phó với tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên
	3
	20-22
	- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm và hậu quả của những tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên.
- Nêu được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên.
- Thực hành được cách ứng phó trước một số tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên để đảm bảo an toàn.
	

	
	



Bài 9: Tiết kiệm

	3
	23- 25
	- Nêu được khái niệm tiết kiệm và biểu hiện của tiết kiệm tiền bạc, đồ dùng, thời gian, điện, nước,...). 
- Hiểu vì sao phải tiết kiệm. 
- Thực hành tiết kiệm trong cuộc sống, học tập. 
- Nhận xét, đánh giá được việc thực hành tiết kiệm của bản thân và những người xung quanh. 
- Phê phán những biểu hiện lãng phí.
	

	13
	Kiểm tra giữa kỳ II

	1
	26
	- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học.
- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.
- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh. 
	

	14
	Bài 10: Công dân nước cộng hòa XHCN Việt Nam
	2
	27-28
	- Nêu được quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 
- Bước đầu thực hiện được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. 
	

	15
	Bài 11: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân
	3
	29-31
	- Nêu được những quy định của Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
- Thực hiện được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân phù hợp với lứa tuổi. 
	

	16
	Ôn tập chủ đề GD pháp luật
	1
	32
	- Giúp HS nắm kiến thức đã học một cách có hệ thống, biết khắc sâu một số kiến thức đã học.
- Xác định được kiến thức trọng tâm để ôn tập, vận dụng vào các tình huống có thể kiểm tra tốt nhất. 
	

	17
	Kiểm tra cuối kỳ II

	1
	33
	- Học sinh củng cố những kiến thức có bản đã được học 
- Vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống. 
- Là cơ sở để giáo viên đánh giá quá trình học tập và rèn luyện của học sinh.
	

	18
	Bài 12: Quyền trẻ em
	2
	34-35
	- Nêu được các quyền cơ bản của trẻ em, ý nghĩa của quyền trẻ em và việc thựchiện quyền trẻ em.
- Thực hiện tốt quyền và bổn phận của trẻ em. 
- Nêu được trách nhiệm của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc thực hiện quyền trẻ em. 
	

	BAN GIÁM HIỆU
	TỔ CHUYÊN MÔN 




Tiêu Thị Hương
	Thanh An, ngày     tháng     năm 2023
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	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết (2)
	Thứ tự tiết (từ tiết… đến tiết…) (3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	
	Bài 1. Tự hào về truyền thống quê hương. 
	2
	1,2
	1. Về kiến thức
- Hiểu được truyền thống tốt đẹp của quê hương lànhững giá trị tốt đẹp, riêng biệt của mỗi vùng miền, địa phương, được hình thành và khẳng định qua thời gian, được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 
-Nêu được một số truyền thống văn hoá, truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của quê hương.
- Biết phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của quê hương. Đồng thời biết thực hiện được những việc làm phù hợp để giữ gìn truyền thống  của quê hương.
2. Về năng lực
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận ra được, nêu được một số truyền thống của quê hương. Nhận xét, đánh giá được những việc làm đã thể hiện/ chưa thể hiện giữ gìn truyền thống quê hương.
- Năng lực phát triển bản thân: Thực hiện được những việc làm để giữ gìn truyền thống quê hương.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết xác định công việc, biết sử dụng ngôn ngữ, hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học, biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp với các bạn.
3. Về phẩm chất
- Yêu nước: Có ý thức tìm hiểu truyền thống của quê hương; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống của quê hương.

	
	Bài 2. Bảo tồn di sản văn hóa. 
	3
	3,4,5
	1. Về kiến thức
-Nêu được khái niệm di sản văn hóa và một số loại di sản văn hóa của Việt Nam.
- Giải thích được ý nghĩa của di sản văn hóa đối với con người và xã hội.
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với việc bảo vệ di sản văn hóa.
- Nhận biết được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo tồn di sản văn hóa.
- Liệt kê được các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa và cách đấu tranh, ngăn chặn các hành vi đó.
- Thực hiện được một số việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để góp phần bản vệ di sản văn hóa.
2. Về năng lực
-Tự chủ và tự học: Vận dụng được một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng đã học hoặc kinh nghiệm đã có để giải quyết vấn đề trong những tình huống bảo vệ di sản văn hóa.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định và làm rõ thông tin, ý tưởng mới; biết phân tích, tóm tắt những thông tin liên quan từ nhiều nguồn khác nhau.
3. Về phẩm chất
- Trung thực: Mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình, phê phán các hành vi vi phạm pháp luật về bảo tồn di sản văn hóa và cách đấu tranh; ngăn chặn các hành vi đó.
- Yêu nước: Có ý thức bảo vệ các di sản văn hoá, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hoá.
- Trách nhiệm: Tự kiểm soát, đánh giá những quy định của tập thể, chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm công dân với cộng đồng, đất nước.

	
	Bài 3. Quan tâm, cảm thông và chia sẻ. 
	3
	6,7,8
	1. Về kiến thức
-Nêu được một số việc làm để quan tâm, thông cảm, chia sẻ với người khác.
- Hiểu vì sao mọi người phải quan tâm, thông cảm, chia sẻ với nhau.
- Thường xuyên có những lời nói việc làm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, thông cảm với mọi người.
-Khích lệ, động viên bạn bè quan tâm, chia sẻ và thông cảm với người khác
- Phê phán những việc làm không thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, thông cảm.
2. Về năng lực
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận ra được, nêu được một số việc làm thể hiện sự quan tâm, thông cảm, chia sẻ. Nhận xét, đánh giá được những việc làm đã thể hiện/ chưa thể hiện sự quan tâm, thông cảm, chia sẻ.
- Năng lực phát triển bản thân: Thực hiện được những việc làm để quan tâm, thông cảm, chia sẻ.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết xác định công việc, biết sử dụng ngôn ngữ, hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học, biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp với các bạn.
3. Về phẩm chất
- Yêu nước, nhân ái: Có ý thức tìm hiểu truyền thống đùm bọc, yêu thương của dân tộc; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống của dân tộc.

	
	Bài 4. Học tập tự giác, tích cực.

	2
	10,11
	1. Về kiến thức
- Nêu được khái niệm và biểu hiện của học tập tự giác, tích cực.
- Hiểu vì sao phải học tập tự giác, tích cực.
- Thực hiện được việc học tập tự giác, tích cực.
- Góp ý cho những bạn có biểu hiện chưa tự giác, tích cực để khắc phục hạn chế này.
2. Về năng lực
- Năng lực tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động, thực hiện được những việc làm thể hiện sự tự giác, tích cực.
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những những giá trị tốt đẹp của học tập tự giác, tích cực.
- Có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lí, điều chỉnh bản thân và thích ứng với những thay đối trong cuộc sổng nhằm phát huy giá trị to lớn của tự giác, tích cực.
- Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy khả năng học tập tự giác, tích cực. Xác định được lí tường sổng của bản thân, lập kế hoạch học tập và rèn luyện, xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân.
- Năng lực hợp tác, giải quyết vần đề: Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm góp phần lan tỏa giá trị của tự giác, tích cực.
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Quý trọng, ủng hộ những người học tập tích cực, tự giác.
- Trách nhiệm: Tích cực hoàn thành nhiệm vụ học tập

	
	Bài 5. Giữ chữ tín.

	2
	12,13
	1. Về kiến thức
-Hiểu được chữ tín là gì, biểu hiện của giữ chữ tín và vì sao phải giữ chữ tín.
- Phân biệt được hành vi giữ chữ tín và không gỉữ chữ tin.
- Lưôn giữ lởi hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.
- Phê phán những người không biết giữ chữ tín.
2. Về năng lực:
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động; kiên trì thực hiện mục tiêu học tập.
- Điều chỉnh hành vi: Tự đánh giá được mức độ tự lập của bản thân, qua đó điều chỉnh tính tự lập tham gia các hoạt động học tập ở lớp, ở nhà, trong lao động và trong cuộc sống hằng ngày.
- Phát triển bản thân: Kiên trì mục tiêu, thực hiện nhiệm vụ học tập và rèn luyện trong cuộc sống.
- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi chưa có tính tự lập như: lười biếng, ỷ lại trong học tập, trốn tránh công việc, hay nản lòng trong học tập, lao động và trong cuộc sống.
- Hợp tác, giải quyết vấn đề: Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia giải quyết nhiệm vụ học tập, trả lời các câu hỏi trong bài học.
3. Về phẩm chất
- Trách nhiệm: Tích cực, chủ động hoàn thành nhiện vụ học tập, lao động, các hoạt động tập thể, hoạt động đội.

	
	Bài 6. Quản lí tiền.

	3
	14,15,18
	1. Về kiến thức
- Nêu được ý nghĩa của việc quản lý tiền hiệu quả.
- Nhận biết được một số nguyên tắc quản lý tiền có hiệu quả.
- Bước đầu biết quản lý tiền và tạo nguòn thu nhập của cá nhân.
2. Về năng lực
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Bước đầu biết quản lý tiền thông qua việc sử dụng tiền hiệu quả để đạt được mục tiêu của bản thân.
- Năng lực phát triển bản thân: Có kế hoạch để quản lý tiền và tạo nguồn thu nhập của cá nhân, kiên trì với mục tiêu, kế hoạch đã dề ra.
- Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế - xã hội: Sử dụng hiệu quả và đúng kế hoạch khoản thu nhập của bản thân trong các hoạt động cá nhân, trong gia đình và ngoài xã hội.
3. Về phẩm chất
- Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân về thu nhập cá nhân.
- Nhân ái: có kế hoach sử dụng tiền vào các hoạt động quyên góp, ủng hộ giúp đỡ các cá nhân và tập thể khi cần thiết.
- Trách nhiệm: Tự giác thực hiện kế hoạch quản lý tiền mà bản thân đã đề ra, ..

	
	Bài 7. Ứng phó với tâm lí căng thẳng.

	3
	19,20,21
	1. Về kiến thức
- Nêu được các tình huống thường gây căng thẳng. 
- Nhận biết được biểu hiện của cơ thể khi bị căng thẳng.
- Nêu được nguyên nhân và ảnh hưởng của tâm lí căng thẳng.
- Nêu được cách ứng phó khi căng thẳng và bản thân có hành vi ứng xử phù hợp khi căng thẳng.
2. Về năng lực
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những tình huống gây căng thẳng để điều chỉnh hành vi.
- Năng lực phát triển bản thân: Trang bị cho bản thân những kỹ năng sống cơ bản để thích ứng, điều chỉnh và hòa nhập với cuộc sống. Tránh gặp phải tình huống tâm lí căng thẳng.
- Năng lực tự chủ và tự học: Vận dụng được một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng sống cơ bản đã học hoặc kinh nghiệm đã có để giải quyết tình huống tâm lí căng thẳng trong cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện và giải quyết được những tình huống tâm lí căng thẳng trong cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết xác định công việc, biết sử dụng ngôn ngữ, hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học, biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp với các bạn.
3. Về phẩm chất
- Trách nhiệm: Biết bảo vệ bản thân. Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động ứng phó với tâm lí căng thẳng.

	
	Bài 8. Bạo lực học đường.

	2
	22,23
	1. Về kiến thức
- Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường; nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường.
- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.
- Biết cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường.
- Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức.
- Phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường; sống tự chủ, không để bị lôi kéo tham gia bạo lực học đường.
2. Về năng lực
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những tình huống gây bạo lực để điều chỉnh hành vi.
- Năng lực phát triển bản thân: Trang bị cho bản thân những kỹ năng sống cơ bản để thích ứng, điều chỉnh và hòa nhập với cuộc sống. Tránh gặp phải tình huống bạo lực căng thẳng.
- Hợp tác, giải quyết vần đề: Vận dụng được một cách linh hoạt những kiến thức, kĩ năng sống cơ bản đã học hoặc kinh nghiệm đã có để giải quyết tình huống tâm lí căng thẳng trong cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát hiện và giải quyết được những tình huống bạo lực trong cuộc sống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết xác định công việc, biết sử dụng ngôn ngữ, hợp tác theo nhóm thảo luận về nội dung bài học, biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp với các bạn.
3. Về phẩm chất
- Trách nhiệm: Biết bảo vệ bản thân. Có ý thức tìm hiểu và sẵn sàng tham gia các hoạt động ứng phó với tâm lí căng thẳng bạo lực.
- Nhân ái: lòng yêu thương bạn bè và mọi người.

	
	Bài 9. Ứng phó với bạo lực học đường.

	2
	24,25
	1. Về kiến thức
- Nêu một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng chống bạo lực học đường.
- Biết cách ứng phó trước, trong và sau khi bạo lực học học đường.
- Tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường, địa phương tổ chức.
- Phê phán, đấu tranh với những hành vi bạo lực học đường; sống tự chủ, không bị lôi kéo tham gia bạo lưc học đường.
2. Về năng lực
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, lao động, thực hiện được cách ứng phó với bạo lực học đường.
- Điều chỉnh hành vi: Nhận biết được những chuẩn mực đạo đức, những giá trị truyền thống của tình yêu thương con người. Có kiến thức cơ bản để nhận thức, quản lý, điều chỉnh bản thân và thích ứng với những thay đối trong cuộc sổng nhằm phát huy giá trị to lớn của tình yêu thương con người.
- Phát triển bản thân: Tự nhận thức bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân nhằm phát huy những theo chuẩn mực đạo đức cùa xã hội. Xác định được lí tường sổng của bản thân lập kế hoạch học tập và rèn luyện, xác định được hướng phát triển phù hợp của bản thân đế phù hợp với các giá trị đạo đức về con người.
- Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi chưa chuẩn mực, vi phạm đạo đức, chà đạp lên các giá trị nhân văn của con người với con người.
- Hợp tác, giải quyết vần đề: Hợp tác với các bạn trong lớp trong các hoạt động học tập; cùng bạn bè tham gia các hoạt động cộng đồng nhằm góp phần lan tỏa giá trị của tình yêu thương con người, tránh hành vi bạo lực học đường.
3. Về phẩm chất
- Yêu nước: Tự hào về truyền thống nhân ái, đoàn kết tương trợ, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc.
- Nhân ái: Luôn cổ gắng vươn lên đạt kết quà tốt trong học tập; tích cực chủ động tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để góp phần vun đắp giá trị của tình yêu thương con người.
- Trách nhiệm: Có ý thức và tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động cộng đồng để phát huy truyền thống yêu thương con người. Đấu tranh bảo vệ những truyền thống tốt đẹp; phê phán, lên án những quan niệm sai lầm, lệch lạc trong mối quan hệ giữa con người với con người, hành vi bạo lực học đường.

	
	Bài 10: Tệ nạn xã hội. 
	3
	26,28,29
	1. Về kiến thức
- Nêu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến.
-Giải thích được nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội.
2. Về năng lực
- Đánh giá được tác hại của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.
- Năng lực phát triển bản thân. Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức. Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
3. Về phẩm chất
- Phẩm chất trung thực: Biết phê phán đấu tranh với các tệ nạn xã hội.
- Phẩm chất trách nhiệm: Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội và tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.

	
	Bài 11. Thực hiện phòng chống tệ nạn xã hội.

	2
	30,31
	1. Kiến thức
-Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.                             
- Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức.
- Phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội; tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
2. Năng lực:
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Đánh giá được tác hại của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.Phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội.Tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.
- Năng lực phát triển bản thân:Thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội. Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội do nhà trường, địa phương tổ chức. 
3. Phẩm chất:
- Trung thực: Biết phê phán đấu tranh với các tệ nạn xã hội.
- Trách nhiệm: Tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội và tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.

	
	Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình.

	2
	32,35
	1. Về kiến thức
-Nêu được khái niệm gia đình và vai trò của gia đình.
-Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
- Nhận xét được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác.
- Thực hiện được nghĩa vụ của bản thân đối với ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình bằng những việc làm cụ thể.
2. Về năng lực
- Năng lực điều chỉnh hành vi: Nhận xét được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác.
- Năng lực phát triển bản thân: Thực hiện được nghĩa vụ của bản thân đối với ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình bằng những việc làm cụ thể.
3. Về phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Yêu thương, quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình.
- Phẩm chất trách nhiệm: Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với những người thân trong gia đình.
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	1
	Bài 1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
	2
	1,2
	1. Về kiến thức
- Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam. 
- Nhận biết được giá trị các truyền thống của dân tộc Việt Nam. 
- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
2. Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về truyền thống dân tộc.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến truyền thống dân tộc.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện và đánh giá được những hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề trong đời sống xã hội liên quan đến niềm tự hào về truyền thống dân tộc; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về lòng tự hào truyền thống dân tộc trong thực tiễn; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn về truyền thống dân tộc Việt Nam.
3. Về phẩm chất
- Yêu nước: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động tìm hiểu truyền thống của dân tộc; tích cực học tập, rèn luyện để phát huy truyền thống dân tộc
- Trách nhiệm:  Sống có trách nhiệm thể hiện qua niềm tự hào về truyền thống và những giá trị trị quý báu của truyền thống dân tộc Việt Nam, phê phán những việc làm trái ngược với truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

	2
	Bài 2. Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.
	3
	3,4,5
	1. Về kiến thức
- Nêu được một số biểu hiện của sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới. 
- Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các nền văn hoá trên thế giới. Thể hiện được bằng lời nói và việc làm thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới. 
- Phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc 
2. Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về nền văn hóa các dân tộc.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến nền văn hóa các dân tộc trên thế giới.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: tích cực tìm hiểu để biết được những biểu hiện của sự đa dạng các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới, hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu về sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn có liên quan đến việc tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.
3. Về phẩm chất
+ Có phẩm chất nhânái, biểu hiện ở cả lời nói và việc làm đó là luôn luôn tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới
+ Có phẩm chất trách nhiệm thể hiện ở sự tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới.

	3
	Bài 3. Lao động cần cù, sáng tạo.
	2
	6,7
	1. Về kiến thức
- Nêu được khái niệm cầu cù, sáng tạo trong lao động và một số biểu hiện của cần cù, sáng tạo trong lao động. 
- Giải thích được ý nghĩa của cần cù, sáng tạo trong lao động. 
-Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong lao động của bản thân
2. Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về lao động cần cù, sáng tạo.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến lao động cần cù, sáng tạo.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thể hiện được sự cần cù, sáng tạo trong lao động của bản thân; Trân trọng những thành quả lao động, quý trọng và học hỏi những tấm gương cần cù, sáng tạo trong lao động; Phê phán nhũng biểu hiện chây lười, thụ động trong lao động.
+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc thực hiện cần cù, sáng tạo trong lao động hằng ngày.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn đề của đời sống xã hội liên quan đến cần cù, sáng tạo trong lao động; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống phản ánh sự cần cù, sáng tạo trong lao động; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết vấn đề liên quan đến thực hiện cần cù, sáng tạo trong lao động ở đời sống thực tế.
3. Về phẩm chất
- Chămchỉ:  Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động lao động phù hợp với lứa tuổi.
- Tráchnhiệm:  Có trách nhiệm, trung thực và không ngừng sáng tạo trong lao động.

	4
	Bài 4. Bảo vệ lẽ phải.
	2
	8,10
	1. Về kiến thức
- Giải thích được một cách đơn giản về sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải. 
- Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể, phù hợp với lứa tuổi
2. Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bảo vệ lẽ phải.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến bảo vệ lẽ phải.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể phù hợp với lứa tuổi; Khích lệ, động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải, phê phán thái độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, sự kiện, vấn đề của đời sống xã hội về bảo vệ lẽ phải; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về bảo vệ lẽ phải trong đời sống thực tế; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết vấn đề bảo vệ lẽ phải trong một số tình huống cụ thể.
3. Về phẩm chất
- Trungthực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc  làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về  mọi lời  nói, hành vi của bản thân; tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải trước mọi người; 
- Tráchnhiệm:  Có trách nhiệm về lời nói và hành vi của mình trong học tập và trong cuộc sống

	5
	Bài 5. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
	4
	11,12,13
	1. Về kiến thức
- Giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
– Nếu được một số quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên; một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Nếu được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường tài nguyên thiên nhiên,
2. Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Thực hiện được việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi; Phê phán, đấu tranh với nhũng hành vi gây ô nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên.
+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc tham gia bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Lập và thực hiện được kế hoạch bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên ở địa phương.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn đề của đời sống xã hội về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết được một số vấn đề bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong đời sống thực tế.
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ, tích cực, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên phù hợp với lứa tuổi.
- Có trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

	6
	Bài 6. Phòng chống bạo lực gia đình.
	4
	14,15,18,19
	1. Về kiến thức
- Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến; 
- Phân tích được tác hại của hành vi bạo lực gia đình đối với cá nhân, gia đình và xã hội; Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; Biết cách phòng, chống bạo lực gia đình; 
2. Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về phòng chống bạo lực gia đình.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến phòng chống bạo lực gia đình.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: phân tích đánh giá được một số hiện tượng bạo lực gia đình trong thực tiễn cuộc sống; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống, tham gia các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình trong thực tiễn.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Chủ động tích cực tham gia vào các hoạt động để phòng, chống bạo lực gia đình
3. Về phẩm chất
Nhânái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của người khác; không đồng tình với cái ác, cái xấu; không cổ xuý, không tham gia các hành vi bạo lực gia đình
Trách nhiệm: Trung thực, trách nhiệm, dũng cảm đấu tranh phòng, chống các hành vi bạo lực trong gia đình và cộng đồng. 

	7
	Bài 7. Xác định mục tiêu cá nhân.
	3
	20,21,22
	1. Về kiến thức
- Nhận biết được thế nào là mục tiêu cá nhân; các loại mục tiêu cá nhân. 
- Hiểu vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân.
- Nêu được cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân. 
- Xây dựng được mục tiêu cá nhân của bản thân và kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu đỏ.
2. Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Biết cách xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.
+ Năng lực phát triển bản thân: Tự nhận thức được sở thích, điểm mạnh, điểm yếu của bản thân trong việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân; Xây dựng được mục tiêu của bản thân và kế hoạch hành động nhằm đạt mục tiêu đó.
- Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn đề của đời sống xã hội về xác định mục tiêu cá nhân; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, tình huống về xác định mục tiêu cá nhân; Lựa chọn, đề xuất được cách giải quyết và tham gia giải quyết được một số vấn đề về xác định mục tiêu cá nhân trong đời sống thực tế.
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ, luôn vươn lên để đạt kết quả tốt trong học tập, lao động và các hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi
- Có trách nhiệm trong việc xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện mục tiêu cá nhân.

	8
	Bài 8. Lập kế hoạch chi tiêu.
	3
	23,24,25
	1. Về kiến thức
- Nhận biết được sự cần thiết phải lập kế hoạch chi tiêu; 
- Nêu được cách lập kế hoạch chi tiêu; 
- Tự điều chỉnh, tạo được thói quen chi tiêu hợp lí.
2. Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về lập kế hoạch chi tiêu.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến lập kế hoạch chi tiêu.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực phát triển bản thân: Lập được kế hoạch chi tiêu cá nhân phù hợp theo hướng dẫn; Thực hiện được kế hoạch chi tiêu đã đề ra.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Nhận biết được một số hiện tượng, vấn để của đời sống xã hội về lập kế hoạch chi tiêu; Bước đầu biết cách thu thập, xử lí thông tin, tìm hiểu một số hiện tượng, sự kiện, tình huống về lập kế hoạch chi tiêu; Vận dụng các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn cuộc sống về lập kế hoạch chi tiêu.
3. Về phẩm chất
- Trách nhiệm:  Có trách nhiệm khi lập và thực hiện kế hoạch chi tiêu.
- Chăm chỉ: Giúp đỡ bạn bè, người thân lập kế hoạch chi tiêu hợp lí..

	9
	Bài 9. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại.
	4
	26,28,29,30
	1. Về kiến thức
- Kể được tên một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại; nhận diện được một số nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại. 
- Trình bày được hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại.
- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại. 
2. Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực điều chỉnh hành vi: Có thói quen tự bảo vệ bản thân, tuyên truyền vận động mọi người cùng nâng cao cảnh giác đề phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, phân tích được một số tai nạn vũ khí, cháy, nổ và chất độc hại trong thực tiễn cuộc sống; Vận dụng được các kiến thức đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống, tham gia các hoạt động phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại trong đời sống thực tiễn.
3. Về phẩm chất
- Có trách nhiệm trong phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.
- Nhân ái: Trân trọng danh dự, sức khoẻ của mình và người khác; không đồng tình với các hành vi sử dụng vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác

	10
	Bài 10. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	3
	31,32,35
	1. Về kiến thức
- Phân tích được tầm quan trọng của lao động đối với đời sống con người.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ lao động của công dân và lao động
-Nêu được một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động, lập được hợp đồng lao động có nội dung đơn giản giữa người sử dụng lao động của người lao động.
2. Về năng lực
- Năng lực chung:
+ Tự chủ và tự học để có những kiến thức cơ bản về quyền, nghĩa vụ lao động của công dân.
+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến quyền, nghĩa vụ lao động của công dân.
- Năng lực đặc thù:
+ Năng lực phát triển bản thân: Tự đánh giá được thái độ, hành vi lao động của bản thân trong đời sống thực tế; Có kế hoạch và thực hiện kế hoạch khắc phục, cải thiện những điểm chưa tốt, chưa phù hợp trong lao động của bản thân.
+ Năng lực tìm hiểu và tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội: Tìm hiểu, phân tích được một số hiện tượng về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân trong thực tiễn cuộc sống; Vận dụng được các kiến thúc đã học để phân tích, đánh giá, xử lí tình huống trong thực tiễn có liên quan đến quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
3. Về phẩm chất
- Chăm chỉ: Tích cực, chủ động tham gia lao động ở gia đinh, trường, lớp và cộng đồng phù hợp với lứa tuổi
- Trách nhiệm: Thực hiện tốt mọi quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân, lao động chưa thành niên, quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên tham gia hợp đồng lao động.
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Cả năm: 35 tuần (35 tiết)
HK I: 18 tuần (18 tiết), HK II: 17 tuần (17 tiết)
HỌC KÌ I
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	1
	Bài 1: Chí công vô tư.
	1
	1
	- HS hiểu thế nào là chí công vô tư, những biểu hiện của chí công vô tư.
- Hiểu được ý nghĩa của phẩm chất  chí công vô tư.
- Liên hệ tấm gương của Bác về chí công  vô tư.
- HS phân biệt các hành vi thể hiện chí công vô tư và không chí công vô tư trong cuộc sống hàng ngày.
- HS có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân trở thành người chí công vô tư.
- Quý trọng và ủng hộ những hành vi thể hiện sự chí công vô tư. Phê phán những biểu hiện thiếu chí công vô tư.

	

	2
	Bài 2: Tự chủ.
	1
	2
	- HS hiểu thế nào là tự chủ, những biểu hiện của tự chủ.
- HS nhận thức được vì sao trong cuộc sống, mọi người phải tự chủ.
- HS có khả năng làm chủ bản thân trong học tập và sinh hoạt
- Tôn trọng những người biết sống tự chủ.
- Có ý thức rèn luyện tính tự chủ.
	

	3
	Bài 3: Dân chủ và kỉ luật.
	1
	3
	- HS hiểu thế nào là dân chủ, những biểu hiện của dân chủ, kỷ luật. Mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật.
- HS nhận thức ý nghĩa của dân chủ, kỷ luật trong nhà trường và xã hội.
-  HS biết thực hiện quyề dân chủ và chấp hành tốt kỉ luật của tập thể
- Có thái độ tôn trọng quyền dân chủ và kỉ luật của tập thể
- Tích hợp giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường học.
- Tích hợp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh  về những bài học, đạo đức, lối sống
	

	4
	Bài 4: Bảo vệ hòa bình
	2
	4, 5
	- HS hiểu thế nào là hoà bình, bảo vệ hòa bình từ đó  giải thích được vì sao cần phải bảo vệ hòa bình.
- Học sinh hiểu được để bảo vệ hòa bình thì nhân loại nói chung và VN nói riêng phải làm gì để bảo vệ hòa bình.	
- HS tích cực tham gia các hoạt động vì hoà bình chống chiến tranh do lớp, trường, địa phương tổ chức.
- HS yêu hoà bình; căm ghét và lên án chiến tranh phi nghĩa.
- Tích hợp giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường học: đưa ra ví dụ chứng minh có môi trường hòa bình mới phát triển kinh tế để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tích hợp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh  về những bài học, đạo đức, lối sống
	

	5
	Chủ đề: Sống hội nhập 
	3
	6, 7, 8
	- HS hiểu thế nào là tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới và ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới.
- HS hiểu thế nào là hợp tác cùng phát triển; vì sao phải hợp tác quốc tế.
- HS hiểu được ý nghĩa của sự hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ môi trường và TNTN.
- HS nêu được nguyên tắc hợp tác của Đảng và nhà nước ta. 
- HS hiểu được ý nghĩa của sự hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ môi trường và TNTN.
 - HS biết cách thể hiện tình hữu nghị với thiếu nhi và nhân dân các nước khác khi gặp gỡ, tiếp xúc.
 - Tham gia các hoạt động đoàn kết, hữu nghị do nhà trường, địa phương tổ chức.
- HS biết hợp tác với bạn bè trong các hoạt động chung phù hợp với khả năng của bản thân, hoạt động bảo vệ môi trường và TNTN. 
 - Tôn trọng, thân thiện với người nước ngoài khi gặp gỡ, tiếp xúc.
- HS ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hợp tác quốc tế, các hoạt động hợp tác bảo vệ môi trường và TNTN.
	

	6
	Kiểm tra giữa học kì I
	1
	9
	- Nêu được một số biểu hiện của dân chủ và kỉ luật, bảo vệ hòa bình và các biểu hiện của các phẩm chất đạo  đức đã học.
- Nêu được nguyên tác hợp tác của Đảng và Nhà nước ta.
- Nhận biết được biểu hiện của dân chủ và chưa dân chủ. Hiểu được mối quan hệ giữa dân chủ và kỉ luật.
	

	7
	Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

	2
	10, 11
	- Nêu được thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc; nêu đựơc một số truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Liên hệ tấm gương đạo đức của Bác Hồ.
- Biết rèn luyện bản thân theo các truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
- HS phân biệt truyền thống tốt đẹp với phong tục tập quán lạc hậu. 
- HS phân tích, đánh giá những quan niệm, thái độ, cách ứng xử khác nhau liên quan đến các giá trị truyền thống.
-  HS có thái độ tôn trọng, tự hào về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
- Biết phê phán đối với thái độ và việc làm thiếu tôn trọng, phủ định xa rời truyền thống dân tộc.
- Tích hợp giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường học bằng việc nêu một số tấm gương về truyền thống yêu nước qua các thời kì chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc.
- Tích hợp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh  về những bài học, đạo đức, lối sống.
	

	8



	Chủ đề: Sống chủ động và sáng tạo

	2





	12, 13, 
14
	-  HS hiểu thế nào là năng động, sáng tạo.
- Giúp HS hiểu ý nghĩa và cách rèn luyện năng động sáng tạo. Biết cần làm gì để trở thành người năng động, sáng tạo
-  Năng động, sáng tạo trong học tập, lao động và sinh hoạt hàng ngày.
- HS biết học tập những tấm gương năng động, sáng tạo.: 
- Tích cực chủ động và sáng tạo trong học tập, lao động và sinh hoạt hàng ngày. Tôn trọng những người sống năng động sáng tạo.
- Tích hợp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh  về những bài học, đạo đức, lối sống
- HS hiểu thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả; ý nghĩa của làm việc năng suất chất lượng hiệu quả; nêu được các yếu tố cần thiết để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả.
- Biết vận dụng phương pháp học tập tích cực để nâng cao kết quả học tập của mình
- HS có ý thức sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm của bản thân. 
- Tích hợp giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh  về những bài học, đạo đức, lối sống.
	

	9
	Ôn tập.
	1
	15
	- Hướng dẫn học sinh hệ thống lại kiến thức đã học ở kì I.
- Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống. 
- Biết vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi, xử lí tình huống.
- Hình thành thái độ tự giác, tích cực học tập của học sinh. 
	

	10
	Thực hành ngoại khóa.
	1
	16
	- HS xác định được lí tưởng sống của thanh niên qua các thời kì lịch sử.
- Hiểu được lí tưởng sống là mục đích tốt đẹp mà mọi người hướng tới.
 - Mục đích sống của mỗi người phù hợp với lợi ích của dân tộc và của cộng đồng và năng lực cá nhân. 
 - Lẽ sống của thanh niên hiện nay là  thực hiện “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ và văn minh”. Thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.
	

	11
	Kiểm tra cuối học kì I
	1
	17
	- Kiểm tra lại những kiến thức đã học trong các bài ở kì 1 lớp 9.
- Giúp GV đánh giá được những năng lực của học sinh và đưa ra được những phương pháp dạy học phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy.
	

	12
	Thực hành ngoại khóa.
(tiếp theo)
	1
	18
	- HS xác định được lí tưởng sống của thanh niên qua các thời kì lịch sử.
- Hiểu được lí tưởng sống là mục đích tốt đẹp mà mọi người hưóng tới.
 - Mục đích sống của mỗi người phù hợp với lợi ích của dân tộc và của cộng đồng và năng lực cá nhân. 
 - Lẽ sống của thanh niên hiện nay là  thực hiện “Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ và văn minh”. Thực hiện thắng lợi công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.
	

	
HỌC KÌ II

	13
	Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân. 
	2
	19, 20
	- HS hiểu được hôn nhân là gì? 
- Nêu được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình ở nước ta.
- HS nắm được các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở VN; các điều kiện để được kết hôn.
- Biết thực hiện các quyền và nghĩa vụ của bản thân trong việc chấp hành Luật Hôn nhân và gia đình. 
- Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Hôn nhân và gia đình. 
- Không tán thành việc kết hôn sớm.
	

	14
	Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
	1
	21
	- Nêu được thế nào là quyền tự do kinh doanh.
- Nêu được nội dung các quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và thực hiện pháp luật về thuế.
- Nêu được thế nào là thuế, vai trò của thuế đối với việc phát triển KT- XH của đất nước. 
- Nêu được nghĩa vụ đóng thuế của công dân.
- Biết phân biệt hành vi kinh doanh đúng pháp luật và trái pháp luật, vận động gia đình thực hiện tốt quyền tự doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
- Tôn trọng quyền tự do kinh doanh của người khác, ủng hộ chủ trương của Nhà nước và quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh và thuế. 
	

	15
	Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. 
	2
	22, 23
	- Học sinh nêu được tầm quan trọng và ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
- Nêu được nội dung cơ bản của các quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
- Nêu được trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền và nghĩa vụ lao động của  công dân.
- Phân biệt được những hành vi, việc làm đúng với những hành vi, việc làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
- Tôn trọng quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ lao động.
	

	16
	Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân.

	2
	24, 25
	- HS hiểu thế nào là vi phạm pháp luật và các dấu hiệu vi phạm pháp luật (VPPL).
- Thế nào là trách nhiệm pháp lý 
- Biết phân biệt các loại vi phạm pháp luật.
- Tự giác chấp hành pháp luật của Nhà nước; phê phán các hành vi vi phạm pháp luật.
- Tích hợp giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường học bằng việc lấy ví dụ khi công dân vi phạm thì chịu trách nhiệm pháp lí như thế nào.
	

	17
	Bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân
	1
	26
	- HS nêu được thế nào là quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội của công dân.
- Nêu được các hình thức tham gia quản lý nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
- Biết cách thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội phù hợp với lứa tuổi. 
- Tích cực tham gia công việc của trường, lớp, của cộng đồng phù hợp với khả năng. 
- Tích hợp giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường học bằng việc lấy ví dụ về dân chủ của công dân trong đó có học sinh.
	

	18
	Kiểm tra giữa học kì II
	1
	27
	- Biết được những nguyên tắc cơ bản và những quy định của pháp luật về hôn nhân
-  HS nhận biết được những hành vi đúng, hành vi sai trong kinh doanh.
- Hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Phân biệt được những hành vi, việc làm đúng với những hành vi, việc làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
- Biết vận dụng kiến thức để xử lí tình huống về quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế.
- Rèn kĩ năng làm bài, trình bày khoa học, liên hệ thực tế cuộc sống. 
- Giáo dục ý thức làm bài tự giác và sáng tạo.
	

	19
	Bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân
(tiếp theo)
	1
	28
	- HS nêu được thế nào là quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội của công dân.
- Nêu được các hình thức tham gia quản lý nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
- Biết cách thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội phù hợp với lứa tuổi. 
- Tích cực tham gia công việc của trường, lớp, của cộng đồng phù hợp với khả năng. 
- Tích hợp giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường học bằng việc lấy ví dụ về dân chủ của công dân trong đó có học sinh.
	

	20
	Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. 
	2
	29, 30
	- HS hiểu được thế nào là bảo vệ Tổ quốc và nội dung nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
- HS hiểu được vì sao phải bảo vệ Tổ quốc.
- Nêu được trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân- học sinh.
- Nêu được một số quy định trong Hiến pháp năm 1992 và Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi năm 2005) về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
- Tham gia các hoạt động bảo vệ trật tự an ninh ở nơi cư trú và trong trường học.
- Tuyên truyền, vận động mọi người trong gia đình thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
- Đồng tình, ủng hộ những hành động, việc làm thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
- Phê phán những hành vi trốn tránh nghĩa vụ quân sự. 
	

	21
	Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật. 
	2
	31, 32
	- HS nêu được thế nào là sống có đạo đức, thế nào là tuân theo pháp luật.
- Hiểu được mối quan hệ giữa sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.
-  Biết rèn luyện bản thântheo các chuẩn mục đạo đức và pháp luật. 
-  Có ý thức, tình cảm lành mạnh về đạo đức và tuân theo pháp luật, phấn đấu để trở thành người công dân tốt, người công dân có ích cho xã hội. 
Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường. Giáo dục quốc phòng và an ninh lấy ví dụ khẳng định mọi công dân và học sinh đều phải tuân thủ theo Hiến pháp và pháp luật.
	

	22
	Ôn tập học kì II
	1
	33
	- HS hệ thống hoá nội dung đã học và nắm chắc lại toàn bộ kiến thức đã học. Nắm được một số quy định của pháp luật và thực hiện theo pháp luật
- Tích cực rèn luyện theo các quy định của pháp luật, rèn kĩ năng trình bày khoa học
phương pháp học GDCD.
- Tự đánh giá được quá trình học tập và rèn luyện, rút ra được ưu nhược điểm của bản thân so với yêu cầu giáo dục để khắc phục, phấn đấu và tự rèn luyện.
- Học tập nghiêm túc, tự giác, luôn sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.
	

	23
	Kiểm tra cuối học kì II.
	1
	34
	- Biết được hôn nhân đúng pháp luật, và độ tuổi kết hôn
- Biết được độ tuổi và trách nhiệm của công dân về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
- Nêu được những biểu hiện cụ thể về vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí phải chịu.
- Hiểu được ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.
- Biết thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội phù hợp với lứa tuổi.
- Phân biệt được hành vi, việc làm đúng với hành vi, việc làm vi phạm quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
	

	24
	Thực hành ngoại khóa
	1
	35
	-  HS tìm hiểu về việc thực hiện ATGT của địa phương. Hiểu được một số biển báo giao thông thông dụng.
- Biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.
- Thực hiện tốt luật ATGT đường bộ và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện.
	



                                                                                                                                                 Thanh An, ngày    tháng    năm 2023
      BAN GIÁM HIỆU                                               TỔ CHUYÊN MÔN                                                          NGƯỜI LẬP




                                                                                         Tiêu Thị Hương                                                    Nguyễn Thị Diệu Hương

[bookmark: _Toc146008883]KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 6
Tổng số tiết trong năm học: 105 ; Học kỳ I: 54; Học kỳ II: 51
Phần 1: Lịch sử
Cả năm: 35 tuần (53 tiết)
HKI: 18 tuần (27 tiết), HKII: 17 tuần (26 tiết)
- Tổng 53 tiết (trong đó 45 tiết bài mới; 4 tiết ôn tập, 4 tiết kiểm tra định kỳ)

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	HỌC KÌ I
Chương 1: Vì sao cần học lịch sử

	1
	Bài 1. Lịch sử là gì ? (Tiết 1,2).
	2 tiết
	1,2
	- Biết được khái niệm lịch sử và môn Lịch sử.
- Hiểu được lịch sử là những gì diễn ra trong quá khứ.
- Giải thích được vì sao cần phải học môn Lịch sử.
- Vận dụng kiến thức để phân biệt được các nguồn sử liệu cơ bản, ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu (tư liệu gốc, truyền miệng, hiện vật, chữ viết,…)
	

	2
	Bài 2. Thời gian trong lịch sử .
	1 tiết
	3
	tính thời gian trong lịch sử: thập kỉ, thế kỉ, thiên niên kỉ, trước Công nguyên, âm lịch, dương lịch.
- Bước đầu có năng lực xác định được thời gian trong việc tìm hiểu về lịch sử.
- Vận dụng kiến thức đã  học vào việc giải thích sử dụng lịch âm, lịch dương hiện nay ở Việt Nam.
	

	3
	Bài 3: Nguồn gốc loài người (Tiết 1).

	2 tiết
	

4
	- Biết được sơ lược quá trình tiến hóa từ vượn thành người trên Trái đất.
- Xác định được những dấu tích của Người tối cổ ở Đông Nam Á.
- Kể tên được những địa điểm tìm thấy dấu tích của Người tối cổ trên đất nước Việt Nam.
- Vận dụng nhận thức được lịch sử qua việc giải thích nguồn gốc loài người trên thế giới, ở Đông Nam Á cũng như ở Việt Nam.
	

	4
	
Bài 3: Nguồn gốc loài người (Tiết 2).
	
	

5
	
	

	5
	Bài 4: Xã hội nguyên thủy (Tiết 1).

	2 tiết
	6
	- Mô tả được sơ lược các giai đoạn tiến triển của xã hội người nguyên thủy.
- Trình bày được những nét chính về đời sống vật chất, tinh thần và tổ chức xã hội,…của người thời nguyên thủy.
- Nhận biết được vai trò của lao động đối với quá trình phát triển của người nguyên thủy cũng như của con người và xã hội loài người.
- Nêu được một số nét về đời sống của người nguyên thủy trên đất nước Việt Nam.
- Vận dụng kiến thức để phân tích vai trò của lao động đối với xã hội nguyên thủy. 
	

	6
	Bài 4: Xã hội nguyên thủy (Tiết 2).
	
	7
	
	

	7
	Bài 5. Chuyển biến về kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy (Tiết 1).
	2 tiết
	8
	- Trình bày được quá trình phát hiện ra kim loại và vai trò của nó đối với sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp.
- Giải thích được vì sao xã hội nguyên thủy tan rã.
- Mô tả được sự hình thành xã hội có giai cấp.
- Mô tả và giải thích sự phân hóa không triệt để của xã hội nguyên thủy ở phương Đông.
- Nêu được một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy ở Việt Nam (qua các nền văn hóa khảo cổ Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun).
- Phân tích vai trò của kim loại đối với xã hội nguyên thủy.
	

	8
	Bài 5. Chuyển biến về kinh tế, xã hội cuối thời nguyên thủy (Tiết 2).
	
	9
	
	

	Chương 3: Xã hội cổ đại

	9
	
Bài 6: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại (Tiết 1).
	3 tiết
	
10
	- Biết được điều kiện tự nhiên của Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại. 
- Những thành tựu văn hoá tiêu biểu của cư dân Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại. 
- Hiểu được quá trình thành lập nhà nước Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại. 
Vận dụng kiến thức, trình bày quan điểm cá nhân về một vấn đề; quan sát lớp học, kết hợp với kiến thức toán học tính toán chiều cao của lớp học với chiều cao của kim tự tháp Keops để hình dung ra sự kì vĩ, to lớn của kim tự tháp.
	

	10
	

Bài 6: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại (Tiết 2).
	
	

11
	
	

	11
	Làm bài tập lịch sử
	1 tiết
	12
	- Thông qua các bài tập lịch sử giúp HS khắc sâu kiến thức đã học từ bài 1 đến bài 8.
- Những thành tựu văn hóa cổ đại.
HS hiểu :   
- HS hiểu các sự kiện lịch sử quan trọng trong chương trình đã học để Lập bảng thống kê những thành tựu văn hóa cổ đại.
HS vận dụng:
- Vận dụng vào trả lời các câu hỏi và làm các bài tập.
	

	12
	Đánh giá giữa học kì I
	1 tiết
	13
	- Kết quả kiểm tra giúp các em tự đánh giá việc học tập của mình trong thời gian qua và điều chỉnh hoạt động học tập ngày càng tốt hơn.
	

	13
	Bài 6: Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại (Tiết 3).
	3 tiết
	14
	- Biết được điều kiện tự nhiên của Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại. 
- Những thành tựu văn hoá tiêu biểu của cư dân Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại. 
- Hiểu được quá trình thành lập nhà nước Ai Cập, Lưỡng Hà cổ đại. 
Vận dụng kiến thức, trình bày quan điểm cá nhân về một vấn đề; quan sát lớp học, kết hợp với kiến thức toán học tính toán chiều cao của lớp học với chiều cao của kim tự tháp Keops để hình dung ra sự kì vĩ, to lớn của kim tự tháp.
	

	14
	Bài 7: Ấn Độ cổ đại (Tiết 1).
	2 tiết
	15
	- Biết được vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên của Ấn Độ cổ đại.
+ Trình bày được những điểm chính về chế độ xã hội của Ấn Độ.
+ Nêu được những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ.
+ Biết quan sát, khai thác và sử dụng được thông tin của tư liệu lịch sử được sử dụng trong bài học.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học HS hoàn thành hoạt động 3 trang 45 về việc liên hệ kiến thức đã học vào thực tế.
	

	15
	Bài 7: Ấn Độ cổ đại (Tiết 2).
	
	16
	
	

	16
	Bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII (Tiết 1).
	2 tiết
	17
	- Biết quan sát, khai thác và sử dụng được thông tin của tư liệu lịch sử được sử dụng trong bài học
+ Nêu được những thành tựu chủ yếu của văn minh Trung Quốc trước thế kỉ VII 
+ Trình bày được những đặc điểm về điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại
+ Mô tả được sơ lược quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến dưới thời Tần Thủy Hoàng
+  Xây dựng được đường thời gian từ đế chế Hán, Nam - Bắc triều đến thời nhà Tùy.
+ Biết trình bày và giải thích thích chủ kiến về vai trò của nhà Tần;  về tư tưởng “ tiên học lễ, hậu học văn” 
+  Vận dùng hiểu biết để làm rõ vai trò của các phát minh kỹ thuật.
	

	17
	Bài 8: Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII (Tiết 2).
	
	18
	
	

	
HỌC KÌ II

	18
	Bài 9. Hy Lạp và La Mã cổ đại (Tiết 1).
	3 tiết
	19
	- Nêu được một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp và La Mã. 
- Giới thiệu và phân tích được những tác động của điều kiện tự nhiên (hải cảng, biển đảo) đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp, La Mã. 
+ Trình bày được tổ chức nhà nước thành bang, nhà nước đế chế ở Hy Lạp và La Mã. 
+ Sử dụng kiến thức toán học để giải quyết câu hỏi trong bài
+ Biết cách sử dụng các kiến thức đã học trong bài để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
	

	19
	Bài 9. Hy Lạp và La Mã cổ đại (Tiết 2).
	
	20
	
	

	20
	Bài 9. Hy Lạp và La Mã cổ đại (Tiết 3).
	
	
21
	
	

	Chương 4: Đông Nam Á
(từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X)

	21
	Bài 10: Sự ra đời và phát triển của các vương quốc ở Đông Nam Á (từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X) (Tiết 1).
	2 tiết
	22
	- Biết được vị trí địa lý của các khu vực Đông Nam Á.
+ Miêu tả được sự xuất hiện của các vương quốc cổ trước thế kỷ VII  
+ Khai thác và sử dụng được thông tin có trong tư liệu,  hình thành kỹ năng đọc bản đồ, lược đồ để xác định mối liên hệ giữa các quốc gia cổ với các quốc gia Đông Nam Á hiện tại
+ Nêu được sự hình thành và phát triển ban đầu của các vương quốc phong kiến từ thế kỷ VII đến thế kỷ X
- Vận dụng kiến thức để liên hệ với  hiện tại (mối liên hệ giữa các giai cấp cổ,  vương quốc phong kiến quốc gia Đông Nam Á hiện tại)
-  Vận dụng kiến thức vào một trường hợp cụ thể để (vấn đề dòng chảy của sông Mê Kông trên địa bàn các quốc gia Đông Nam Á).
	

	22
	Bài 10: Sự ra đời và phát triển của các vương quốc ở Đông Nam Á (từ những thế kỉ tiếp giáp công nguyên đến thế kỉ X) (Tiết 2).
	
	23
	
	

	23
	Ôn tập học kì I
	1 tiết
	24
	- Củng cố những kiến thức về lịch sử dân tộc từ khi con người xuất hiện đến thời đại Văn Lang – Âu Lạc. 
- Thông hiểu: những thành tựu kinh tế, văn hóa tiêu biểu của các thời kì khác nhau.
- Những nét chính về kinh tế, văn hoá thời Văn Lang - Âu Lạc. 
- Vận dụng: làm bài kiểm tra học kì I.

	

	24
	Đánh giá học kì I
	1 tiết
	25
	- Nhận biết: củng cố những kiến thức về lịch sử dân tộc từ khi con người xuất hiện đến thời đại Văn Lang – Âu Lạc. 
- Thông hiểu: những thành tựu kinh tế, văn hóa tiêu biểu của các thời kì khác nhau.
- Những nét chính về kinh tế, văn hoá thời Văn Lang - Âu Lạc. 
- Vận dụng: làm bài kiểm tra học kì I.
	

	
	Bài 11: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á (từ đầu công nguyên đến thế kỉ X) (Tiết 1).
	2 tiết
	26
	- Trình bày được con đường giao thương trên biển ở khu vực Đông Nam Á. 
-  Hiểu được ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với sự phát triển của lịch sử trong 10 thế kỷ đầu Công Nguyên
- Phân tích được những tác động của quá trình giao lưu thương mại và văn hóa đối với khu vực trong 10 thế kỷ đầu Công Nguyên.
- Vận dụng kiến thức xác định được chủ quyền biển Đông thuộc về vương quốc nào ngày xưa và vương quốc nào ngày nay. 
	

	25
	Bài 11: Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á (từ đầu công nguyên đến thế kỉ X). (Tiết 2).
	
	27
	
	

	Chương 5: Nước Văn Lang, Âu Lạc

	26
	

Bài 12: Nước Văn Lang (Tiết 1).

	3 tiết
	28
	- Biết được quá trình dựng nước và buổi đầu giữ nước của tổ tiên người Việt.. 
+ Nêu được khoảng thời gian thành lập, không gian của  nước Văn Lang 
+ Trình bày được tổ chức nhà nước của Văn Lang 
+ Xác định được phạm vi không gian của nước Văn Lang trên bản đồ hoặc lược đồ. 
- Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang 
- Những phong tục trong văn hoá Việt Nam hình thành từ thời Văn Lang. Liên hệ được những phong tục trong văn hoá Việt Nam hiện nay
	

	27
	Bài 12: Nước Văn Lang. (Tiết 2).
	
	29
	
	

	28
	Bài 12: Nước Văn Lang. (Tiết 3).
	
	30
	
	

	29
	Bài 13: Nước Âu Lạc (Tiết 1).
	2 tiết
	31
	- Nêu được khoảng thời gian thành lập, không gian của  nước  Âu Lạc.  
+ Trình bày được tổ chức nhà nước  Âu Lạc 
+ Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Âu Lạc
- Phát triển năng lực vận dụng 
+ Xác định được phạm vi không gian của nước Âu Lạc trên bản đồ hoặc lược đồ. 
+ Xác định được vị trí của kinh đô nước Âu Lạc theo địa bàn hiện tại. 
+ Liên hệ được những phong tục trong văn hoá Việt Nam hiện nay kế thừa từ thời Văn Lang – Âu Lạc.
	

	30
	Bài 13: Nước Âu Lạc (Tiết 2).
	
	32
	
	

	Chương 6: Thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc
(từ thế kỉ II trước công nguyên đến năm 938)

	31
	Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam thời Bắc thuộc (Tiết 1).
	3 tiết
	33
	- Nêu được một số chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc thời Bắc thuộc
- Trình bày được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội và văn hóa ở Việt Nam trong thời Bắc thuộc.
- Trải nghiệm công việc của một người viết sử thi, học sinh được cách vận dụng kiến thức. Viết suy luận làm văn về một hậu quả từ chính sách cai trị của phong kiến.
	

	32
	Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam thời Bắc thuộc (Tiết 2).
	
	34
	
	

	33
	Bài 14: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa của Việt Nam thời Bắc thuộc. (Tiết 3).
	
	35
	
	

	34
	Bài 15: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ (từ đầu công nguyên đến trước thế kỉ X) (Tiết 1).
	5 tiết
	36
	- Trình bày được nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trước thế kỉ X.
- Cách sử dụng lược thông tin của các lược đồ, sơ đồ khởi nghĩa trong bài
- Lập được biểu đồ, sơ đồ các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.
	

	35
	Bài 15: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ (từ đầu công nguyên đến trước thế kỉ X) (Tiết 2).
	
	37
	
	

	36
	Làm bài tập lịch sử
	
	38
	Nhận biết: ghi nhớ khái quát ách thống trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta.
Thông hiểu: cuộc đấu tranh của nhân dân ta( các cuộc khởi nghĩa lớn) chống ách Bắc thuộc.
- Những chuyển biến về kinh tế, văn hoá. 
Vận dụng: giải thích thời kì“ Bắc thuộc”
- Nêu được ý nghĩa việc tổ tiên chúng ta vẫn giữ được những phong tục tập quán sau hơn một nghìn năm bị đô hộ.

	37
	Đánh giá giữa học kì II
	
	39
	- Nhận biết: kiến thức phần lịch sử Việt Nam từ Các cuộc đấu tranh giành độc lập trước thế kỉ X- Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X của học sinh. 
- Kết quả kiểm tra giúp các em tự đánh giá kết quả học tập của mình trong thời gian qua và điều chỉnh hoạt động học tập ngày càng tốt hơn.
-  Đánh giá quá trình dạy học của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học nếu cần thiêt.

	38
	Bài 15: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ (từ đầu công nguyên đến trước thế kỉ X) (Tiết 3).
	
	40
	- Trình bày được nguyên nhân, diễn biến, kết quả và ý nghĩa các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta trước thế kỉ X.
- Cách sử dụng lược thông tin của các lược đồ, sơ đồ khởi nghĩa trong bài
- Lập được biểu đồ, sơ đồ các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu.

	39
	Bài 15: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ (từ đầu công nguyên đến trước thế kỉ X) (Tiết 4).
	
	41
	

	40
	Bài 15: Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ (từ đầu công nguyên đến trước thế kỉ X) (Tiết 5).
	
	42
	

	41
	Bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc (Tiết 1).
	2 tiết
	43
	- Trình bày được cuộc  đấu tranh về văn hoá và bảo vệ bản sắc văn hoá của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.
- Giải mã các tư liệu lịch sử kênh hình và chữ viết có trong bài.
- Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vai trò của tiếng Việt trong bảo tồn văn hóa việt ở cả quá khứ và hiện tại.
	

	42
	Bài 16: Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hóa dân tộc thời Bắc thuộc (Tiết 2).
	
	44
	
	

	43
	Bài 17: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X (Tiết 1).
	2 tiết
	45
	- Biết được những sự kiện dẫn đến bước ngoặt trong công cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta vào thế kỉ X.
- Khai thác và sử dụng những thông tin của một số tư liệu lịch sử đơn giản trong bài.
+ Nêu được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.
+ Trình bày được những nét chính (nội dung, kết quả) về các cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương.
+ Mô tả được những nét chính trận chiến Bạch Đằng lịch sử năm 938 và những điểm độc đáo trong tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền.
- Học sinh phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học học qua việc tham gia tập vận dụng.
	

	44
	Bài 17: Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X (Tiết 2).
	
	46
	
	

	
Chương 7: Vương quốc Chăm-pa và vương quốc Phù Nam

	45
	Bài 18: Vương quốc Chăm-pa (Tiết 1).
	2 tiết
	47
	- Biết được lịch sử hình thành và phát triển của vương quốc cổ Chăm- pa.
+ Hiểu được những nét đặc sắc về kinh tế, xã hội của cư dân Chăm- pa.
+ Một số thành tựu văn hóa Chăm- pa.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học lý giải được yếu tố nào của văn hóa Chăm- pa góp phần tạo nên sự phong phú của văn hóa Việt Nam.
	

	46
	Bài 18: Vương quốc Chăm-pa (tiết 2).
	
	48
	
	

	47
	Bài 19: Vương quốc Phù Nam (Tiết 1).
	2 tiết
	49
	- Trình bày được một số thành tựu văn hoá của Phù Nam.
+  Mô tả được sự thành lập, quá trình phát triển và suy vong của  Phù Nam.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học nhận biết mối liên hệ giữa văn hóa Phù Nam với văn hóa Cham-pa.
	

	48
	Ôn tập học kì II
	1 tiết
	50
	- Hệ thống hoá những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam.
- Các giai đoạn của lịch sử Việt Nam từ thời Văn Lang – Âu Lạc.
- Những thành tựu tiêu biểu.
- Những cuộc kháng chiến, anh hùng tiêu biểu của dân tộc thời kì này.
	

	49
	Đánh giá cuối học kì II
	1 tiết
	51
	- Hệ thống hoá những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam.
- Các giai đoạn của lịch sử Việt Nam từ thời Văn Lang – Âu Lạc.
- Những thành tựu tiêu biểu.
- Những cuộc kháng chiến, anh hùng tiêu biểu của dân tộc thời kì này.
	

	50
	Bài 19: Vương quốc Phù Nam (tiết 2).
	2 tiết
	52
	- Trình bày được một số thành tựu văn hoá của Phù Nam.
+ Mô tả được sự thành lập, quá trình phát triển và suy vong của  Phù Nam.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học nhận biết mối liên hệ giữa văn hóa Phù Nam với văn hóa Cham-pa.
	

	51
	Làm bài tập lịch sử
	1 tiết
	53
	· Ôn tập các kiến thức đã học
· Vận dụng làm các bài tập lịch sử
	



Phần 2: Địa lí
Cả năm: 35 tuần (52 tiết)
HKI: 18 tuần (27 tiết), HKII: 17 tuần (25 tiết)
- Tổng 52 tiết (trong đó 44 tiết bài mới; 4 tiết ôn tập; 4 tiết kiểm tra định kỳ)
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết (2)
	Thứ tự tiết (từ tiết… đến tiết…) (3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	
	HỌC KÌ 1 (27 tiết)

	1
	Bài mở đầu. Tại sao cần học địa lí
	1
	1
	- Hiểu được tầm quan trọng của việc nắm vững các khái niệm cơ bản, các kĩ năng địa lí trong học tập và sinh hoạt.
- Hiểu được ý nghĩa và sự lí thú mà môn địa lí mang lại.
- Nêu được vai trò của địa lí trong cuộc sống, có cái nhìn khách quan về thế giới quan và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống

	
	CHƯƠNG 1: BẢN ĐỒ-PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

	2
	Bài 1. Hệ thống kinh vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ
	2
	2-3
	- Nêu và xác định được kinh tuyến, vĩ tuyến, kinh tuyến gốc, vĩ tuyến gốc, các bán cầu
- Hiểu và phân biệt được sự khác nhau giữa kinh tuyến và vĩ tuyến, giữa kinh độ và kinh tuyến, giữa vĩ độ và vĩ tuyến. Ghi được tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ.

	3
	Bài 2. Các yếu tố cơ bản của bản đồ
	3
	4-6
	- Nhận biết được một số lưới kinh vĩ tuyến của bản đồ thế giới.
- Biết đọc các kí hiệu bản đồ và chú giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.
- Biết xác định phương hướng trên bản đồ và tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ.

	4
	Bài 3. Lược đồ trí nhớ
	1
	7
	- Nêu được khái niệm lược đồ trí nhớ, cách xây dựng lược đồ trí nhớ, sử dụng lược đồ trí nhớ trong cuộc sống và học tập.
- Vẽ được lược đồ trí nhớ thể hiện các đối tượng địa lí thân quen đối với học sinh.

	5
	Bài 4. Thực hành: Đọc bản đồ.
Xác định vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ. Tìm đường đi trên bản đồ
	1
	8
	- Biết đọc bản đồ, xác định được vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ.
- Biết tìm đường đi trên bản đồ

	
	CHƯƠNG 2: TRÁI ĐẤT-HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

	6
	Bài 5. Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất
	1
	9
	- Biết được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời: vị trí, tương quan với các hành tinh khác,...
- Mô tả được hình dạng, kích thước của Trái Đất.

	7
	Bài 6. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và các hệ quả địa lí

	2
	10 – 11
	- Mô tả được chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
- Trình bày được các hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất: ngày đêm luân phiên nhau, giờ trên Trái Đất (giờ địa phương/giờ khu vực), sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến.
- Nhận biết được giờ địa phương/ giờ khu vực, so sánh được giờ của hai địa điểm trên thế giới.

	8
	Ôn tập giữa học kì I
	1
	12
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng từ tuần 1 đến tuần 8

	9
	Kiểm tra đánh giá giữa học kì I
	1
	13
	

	10
	Bài 7. Chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và các hệ quả địa lí

	2
	14 – 15
	- Mô tả được chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời: hướng, thời gian,...
- Mô tả được hiện tượng mùa: mùa ở các vùng vĩ độ và các bán cầu.
- Trình bày được hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa và theo vĩ độ.

	11
	Bài 8. Xác định phương hướng ngoài thực địa
	1
	16
	Xác định được phương hướng ngoài thực tế dựa vào la bàn hoặc quan sát các hiện tượng tự nhiên.

	
	CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

	12
	Bài 9. Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. Núi lửa và động đẩt
	2
	17 – 18
	- Trình bày được cấu tạo của Trái Đất
- Xác định được trên lược đồ các mảng kiến tạo lớn, đới tiếp giáp của hai mảng xô vào nhau.
- Trình bày được hiện tượng động đất, núi lửa và nêu được nguyên nhân.
- Biết tìm kiếm thông tin về các thảm hoạ thiên nhiên do động đất và núi lửa gây ra

	13
	Bài 10. Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Hiện tượng tạo núi
	1
	19
	- Phân biệt được quá trình nội sinh và ngoại sinh.
- Trình bày được tác động đồng thời của quá trình nội sinh và ngoại sinh trong hiện tượng tạo núi.

	14
	Bài 11. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản
	3
	20 – 22
	- Kể tên được các dạng địa hình. Nêu được đặc điểm các dạng địa hình đó.
- Nêu được khái niệm, phân loại khoáng sản và giá trị của từng nhóm khoáng sản.

	15
	Bài 12. Thực hành: Đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản
	1
	23
	Đọc được lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

	
	CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

	16
	Bài 13. Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió

	1
	24
	- Mô tả được các tầng khi quyển, đặc điểm chính của tầng đổi lưu và tầng bình lưu. Hiểu được vai trò của oxi, hơi nước và khí cac-bo-nic
- Kể được tên và nêu được đặc điểm về nhiệt độ, độ ẩm của một số khối khí.

	17
	Ôn tập cuối học kì I
	1
	25
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng từ tuần 1 đến tuần 16

	18
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì I
	1
	26
	

	19
	Bài 13. Khí quyển của Trái Đất. Các khối khí. Khí áp và gió
	1
	27
	- Trình bày được sự phân bố các đai khi áp và các loại gió thổi thuờng xuyên trên Trái Đất.
- Biết cách sử dụng khí áp kế.
- Có ý thức bảo vệ bầu khí quyển và lớp ô-dôn

	
	HỌC KÌ 2 (25 tiết)

	20
	Bài 14. Nhiệt độ và mưa. Thời tiết và khí hậu
	3
	28 – 30
	- Trình bày được sự thay đổi nhiệt độ bề mặt Trái Đất theo vĩ độ.
- Biết sử dụng nhiệt kế.
- Mô tả được hiện tượng hình thành mây và mưa.
- Biết sử dụng ẩm kế.
- Phân biệt thời tiết và khí hậu.
-Trình bày được khái quát đặc điểm của một đới khí hậu.

	21
	Bài15. Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu
	1
	31
	- Nêu được một số biểu hiện của biến đổi khí hậu.
- Trình bày được một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

	22
	Bài16. Thực hành: Đọc lược đồ khí hậu và biểu độ nhiệt độ - lượng mưa
	1
	32
	- Phân tích được biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa.
- Xác định được đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm trên bản đồ, lược đồ khí hậu thế giới

	
	CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN  TRÁI ĐẤT

	23
	Bài 17. Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển. Tuần hoàn nước trên Trái Đất
	1
	33
	- Kể tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.
- Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.

	24
	Bài 18. Sông. Nước ngầm và băng hà
	2
	34 – 35
	- Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn; mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.
- Nêu được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ.
- Các yêu tố tạo nên nước ngầm và băng hà
- Nêu được tầm quan trọng của nước ngầm và băng hà

	25
	Bài 19. Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển
	2
	36 – 37
	- Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới.
- Nêu được sự khác biệt về nhiệt độ, độ muối giữa vùng biển nhiệt đới và vùng biển ôn đới.
- Trình bày được các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển

	26
	Bài 20. Thực hành: Xác định trên lược đồ các đại dương thế giới
	1
	38
	Xác định trên bản đồ, lược đồ trống các đại dương thế giới

	27
	Ôn tập giữa học kì II
	1
	39
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng từ tuần 19 đến tuần 26

	28
	Kiểm tra đánh giá giữa học kì II
	1
	40
	

	
	CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

	29
	Bài 21: Lớp đất trên Trái Đất
	2
	41 – 42
	- Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất.
-Trình bày được một số nhân tố hình thành đất.
- Kể được tên một số nhóm đất điển hình trên thế giới.
- Xác định được trên bản đồ một số nhóm đất ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng ôn đới.

	30
	Bài 22. Sự đa dạng của thế giới sinh vật. Các đới thiên nhiên trên Trái Đất. Rừng nhiệt đới.
	3
	43 - 45
	-  Nêu được sự đa dạng của sinh vật trên lục địa được thể hiện qua sự đa dạng của thực vật và động vật.
- Xác định được trên bản đồ, lược đồ sự phân bố của các đới thiên nhiên trên Trái Đất .
- Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới.

	31
	Bài 23. Thực hành: Tìm hiểu lớp phủ thực vật ở địa phương
	1
	46
	- Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.

	
	CHƯƠNG 7 : CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

	32
	Bài 24. Dân số thế giới. Sự phân bố dân cư thế giới. Các thành phố lớn trên thế giới
	2
	47 – 48
	- Đọc được biểu đồ quy mô dân số thế giới.
- Trình bày và giải thích được đặc điềm phân bố dân cư trên thế giới.
- Kể tên và xác định được trên bản đồ một số thành phố đông dân nhất thế giới.

	33
	Bài 25. Con người và thiên nhiên
	1
	49
	- Nêu được các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người.
- Trình bày được những tác động chủ yếu của loài người lên thiên nhiên Trái Đất.
- Nêu được ý nghĩa của việc bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên vì sự phát triển bền vững. Liên hệ thực tế địa phương

	34
	Ôn tập cuối học kì II
	1
	50
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng từ tuần 19 đến tuần 33

	35
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì II
	1
	51
	

	36
	Bài 26. Thực hành: Tìm hiểu tác động của con người lên môi trường tự nhiên trong sản xuất
	1
	52
	Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương
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Tổng số tiết trong năm học: 105 ; Học kỳ I: 54; Học kỳ II: 51
Phần 1: Lịch sử
Cả năm: 35 tuần (52 tiết)
HKI: 18 tuần (27 tiết), HKII: 17 tuần (25 tiết)
- Tổng 52 tiết (trong đó 41 tiết bài mới; 3 tiết chủ đề chung; 4 tiết ôn tập, 4 tiết kiểm tra định kỳ)
HỌC KÌ I
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	CHỦ ĐỀ: ĐÔ THỊ LỊCH SỬ VÀ HIỆN TẠI

	1
	1. Điều kiện hình thành và phát triển đô thị cổ đại và Trung đại.
	3 tiết
	1
	- Phân tích được các điều kiện địa lí và lịch sử góp phần hình thành và phát triển một đô thị cổ đại và trung đại (qua một số trường hợp cụ thể).
	

	2
	2. Mối quan hệ giữa đô thị và các nền văn minh cổ đại
	
	2
	-Trình bày được mối quan hệ giữa đô thị với các nền văn minh cổ đại.
	

	3
	3. Vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu Âu trung đại.
	
	3
	- Trình bày được vai trò của giới thương nhân với sự phát triển đô thị châu Âu
trung đại.
	

	CHƯƠNG I. 
TÂY ÂU TỪ THẾ KỈ V ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XVI

	4
	Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Mục 1, 2).
	2 tiết
	4
	· Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tây Âu.
· Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tây Âu.
	

	5
	Bài 1.Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu (Mục 3, 4).
	
	5
	- Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.
- Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo.
	

	6
	Bài 2. Các cuộc đại phát kiến địa lý từ thế kỉ XV-thế kỉ XVI.
	1 tiết
	6
	- Sử dụng lược đồ hoặc bản đồ, giới thiệu được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới.
- Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địalí.
	

	7
	 Bài 3. Phong trào văn hoá Phục Hưng (Mục 1).
	2 tiết
	7
	- Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế – xã hội của TâyÂu
từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.
	

	8
	 Bài 3. Phong trào văn hoá Phục Hưng (Mục 2, 3).
	
	8
	- Trình bày những thành tựu văn hoá thời Phục  Hưng.
- Nhận biết được ý nghĩa và tác  động  của  phong  trào  văn  hoá  Phục hưng đối với xã hội Tây.Âu.
	

	9
	Bài 4. Phong trào cải cách tôn giáo
	1 tiết
	9
	- Nêu và giải thích được  nguyên  nhân  của  phong  trào  cải  cách  tôn giáo
- Mô tả khái quát được  nội  dung  cơ  bản  của  các  cuộc  cải  cách tôn giáo
- Nêu được tác động của cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu
	

	10
	Bai 5. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu Trung Đại
	1 tiết
	10
	- Xác định được những biến đổi chính trong xã hội ở Tây Âu.
- Xác định được sự nảy sinh phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu.
	

	CHƯƠNG 2.
TRUNG QUỐC TỪ THẾ KỈ VII ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

	11
	Bài 6. Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc (Mục 1)
	3 tiết
	11
	- Lập được sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tống, Nguyên, Minh,Thanh).
	

	12
	Ôn tập giữa kì I
	1 tiết
	12
	- HS biết: củng cố các kiến thức đã học phần lịch sử thế giới Tây Âu từ thế kỉ thứ V đến thế kỉ thứ VI.
- HS hiểu: lịch sử thế giới trung đại và phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X-XII
- HS vận dụng: Ôn tập và làm một số bài tập.
	

	13
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	1 tiết
	13
	- Kết quả kiểm tra giúp các em tự đánh giá việc học tập của mình trong thời gian qua và điều chỉnh hoạt động học tập ngày càng tốt hơn.
- Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học nếu cần thiết.
	

	14
	Bài 6. Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc (Mục 2)
	3 tiết
	14
	- Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thờiĐường.
	

	15
	Bài 6. Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc (Mục 3)
	
	15
	- Mô tả được sự phát triển kinh tế dưới thời Minh –Thanh.
	

	16
	Bài 7. Văn hóa Trung Quốc (Mục 1,2)
	2 tiết
	16
	- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo; Văn học, sử học).
	

	17
	Bài 7. Văn hóa Trung Quốc (Mục 3,4)
	
	17
	- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (Nghệ thuật, Khoa học kĩ thuật).
	

	CHƯƠNG 3. ẤN ĐỘ TỪ THẾ KỈ IV ĐẾN GIƯA THẾ KỈ XIX

	18
	Bài 8. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến (Mục 1, 2)
	3 tiết
	18
	- Nêu được những nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ
- Trình bày khái quát được sự ra đời của các vương triều Gupta, Delhi và đế quốc Mogul.
	

	19
	Bài 8. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến (Mục 3, 4)
	
	19
	- Trình bày khái quát được tình hình chính trị, kinh tế của Ấn Độ dưới thời các vương triều Gupta, Delhi và đế quốc Mogul.
	

	20
	Bài 8. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến (Mục 5, 6)
	
	20
	- Trình bày khái quát được tình hình xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều Gupta, Delhi và đế quốc Mogul.
	

	21
	Bài 9. Văn hóa Ấn Độ thời phong kiến
	1 tiết
	21
	- Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX
	

	CHƯƠNG 4 : ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU TK X

	22
	Bài 10. Khái quát về Đông Nam Á
	1 tiết
	22
	- Mô tả được quá trình hình thành, phát triển của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉXVI.
- Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉXVI.
	

	23
	Bài 11. Vương Quốc Cam pu chia
	1 tiết
	23
	- Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Campuchia.
- Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Campuchia thời Angkor.
- Nêu được một số nét tiêu biểu vềvăn hoá của Vương quốc Campuchia.
	

	24
	Bài 12. Vương Quốc Lào
	1 tiết
	24
	· Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốcLào.
· Nhận biết và đánh giá  được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.
Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốcLào.
	

	25
	Ôn tập HK I
	1 tiết
	25
	- Nắm được một số nét chính về Lịch sử thế giới và khu vực thời trung đại.
- Những thành tựu về văn hoá - giáo dục: đạo Phật, tổ chức thi cử, chữ Nôm, kiến trúc, điêu khắc của thế giới và khu vục Đông Nam Á. 
- Liên hệ kiến thức bảo vệ môi trường.
	

	26
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	1 tiết
	26
	- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử Thế Giới thời trung đại: Tây Âu, Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á. Kết quả kiểm tra giúp các em tự đánh giá mình trong việc học tập thời gian qua và điều chỉnh hoạt động học tập ngày càng tốt hơn.
- Thực hiện yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo .
- Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương phương pháp, hình thức dạy học nếu thật cần thiết.
	

	CHƯƠNG 5.
VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XV

	27
	Bài 13. Công cuộc xây dựng đất nước thời Ngô- Đinh-Tiền Lê (938-1009). (Mục 1,2)
	3 tiết
	27
	- Nêu được những nét chính về thờiNgô.
- Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhàĐinh.
	



HỌC KÌ II
	28
	Bài 13. Công cuộc xây dựng đất nước thời Ngô- Đinh-Tiền Lê (938-1009). (Mục 3,4)
	3 tiết
	28
	- Giới thiệu được những nét chính về tổ chức chính quyền thời Ngô – Đinh – Tiền Lê
- Nhận biết được đời sống xã hội, văn hoá thời Ngô – Đinh – Tiền Lê
	

	29
	Bài 13. Công cuộc xây dựng đất nước thời Ngô- Đinh-Tiền Lê (938-1009). (Mục 5)
	
	29
	- Mô tả được cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn năm 981.
	

	30
	Bài 14. Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009-1225). Mục 1, 2
	3 tiết
	30
	- Trình bày được sự thành lập nhà Lý. Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý CôngUẩn.
- Mô tả được những nét chính về chính trị thờiLý

	

	31
	Bài 14. Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009-1225). Mục 3,4
	
	31
	- Mô tả được những nét chính về kinh tế, xã hội thờiLý
	

	32
	Bài 14. Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009-1225). Mục 5
	
	32
	- Mô tả được những nét chính về giáo dục văn hóa thờiLý
	

	33
	Bài 15. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của nhà Lý ( 1075- 1077). Mục 1, 2
	2 tiết
	33
	- Đánh giá được những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077)
	

	34
	Bài 15. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của nhà Lý ( 1075- 1077). Mục 3, văn hóa, giáo dục
	
	34
	- Đánh giá được những nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 – 1077).
– Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục thời  Lý (Văn Miếu – Quốc Tử Giám, mở khoa thi,...).
	

	35
	Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226 -1440). Mục 1,2
	3 tiết
	35
	- Mô tả được sự thành lập nhà Trần
- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị thời Trần.

	




	36
	Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226 -1440). Mục 3,4
	
	36
	- Trình bày được những nét chính về tình hình kinh tế xã hội thời Trần.
	

	37
	Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226 -1440). Mục 5
	
	37
	- Trình bày được những nét chính về tình hình văn hóa, tôn giáo thời Trần.
	

	38
	Bài 17. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần (Thế kỉ XIII). Mục 1
	3 tiết
	38
	- Lập được lược đồ diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống  quân xâm lược Mông – Nguyên lần thứ nhất
	

	39
	Ôn tập giữa kì II
	1 tiết
	39
	-Hệ thống lại các kiến thức đã học ơ chương IV.
-Rèn luyện cho học sinh khả năng phân tích, so sánh
-Giáo dục cho học sinh lòng yêu thích môn học
	

	40
	Kiểm tra, đánh giá giữa kì II 
	1 tiết
	40
	- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần Lịch sử Việt Nam trong giai đoạn từ thế kỷ XV đến XVIII so với yêu cầu của chuẩn kiến thức kĩ năng.
- Từ kết quả kiểm tra, các em  tự đánh giá kết quả học tập, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập của bản thân trong thời gian sau.
- Giáo viên đánh giá được kết quả giảng dạy, kịp thời điều chỉnh phương pháp và hình thức dạy học.
	

	41
	Bài 17. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần (Thế kỉ XIII). Mục 2
	3 tiết
	41
	- Lập được lược đồ diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống  quân xâm lược Mông – Nguyên lần thứ hai
	

	42
	Bài 17. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần (Thế kỉ XIII). Mục 3,4
	
	42
	- Lập được lược đồ diễn biến chính của cuộc kháng chiến chống  quân xâm lược Mông – Nguyên lần thứ ba. 
- Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông
	

	43
	Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400-1407). Mục 1, 2
	2 tiết
	43
	- Trình bày được sự ra đời của nhà Hồ
- Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu trong cải cách của HồQuý  Ly và nêu được tác động của những cải cách ấy đối với xã hội thời
nhà Hồ
	

	44
	Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400-1407). Mục 3
	
	44
	- Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nhà Minh.
- Giải thích được nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược.
	

	CHƯƠNG 6.  VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XV ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVI

	45
	Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427). Mục 1, 2
	2 tiết
	45
	- Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
	

	46
	Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427). Mục 3,4
	
	46
	- Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
- Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn
	

	47
	Bài 20. Việt Nam thời Lê sơ (1428 – 1527). Mục 1,2
	3 tiết
	47
	- Mô tả được sự thành lập nhà Lêsơ.
- Nhận biết được tình hình chính trị thời Lêsơ.
	

	48
	Bài 20. Việt Nam thời Lê sơ (1428 – 1527). Mục 3, 4
	
	48
	- Nhận biết được tình hình kinh tế – xã hội thời Lêsơ.
	

	49
	Bài 20. Việt Nam thời Lê sơ (1428 – 1527). Mục 5,6
	
	49
	- Giới thiệu được sự phát triển văn hoá, giáo dục và một số danh nhân văn hoá tiêu biểu thời Lêsơ
	

	50
	Ôn tập học kì II
	1 tiết
	50
	- Hệ thống lại các kiến thức đã học chương V, VI.
- Rèn luyện cho học sinh khả năng phân tích, so sánh.
	

	51
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	1 tiết
	51
	- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X-XV.
- Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương phương pháp, hình thức dạy học nếu thật cần thiết.
	

	CHƯƠNG 7. VÙNG ĐẤT PHÍA NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ X ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XVI

	52
	Bài 21. Vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
	1 tiết
	52
	Nêu được những diễn biến cơ bản về chính trị, kinh tế văn hoá ở vùng đất phía nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.
	



P
Phần 2: Địa lí
Cả năm: 35 tuần (53 tiết)
HKI: 18 tuần (27 tiết), HKII: 17 tuần (26 tiết)
- Tổng 53 tiết (trong đó 42 tiết bài mới; 3 tiết chủ đề chung; 4 tiết ôn tập; 4 tiết kiểm tra định kỳ)

	STT
	Bài học

	Số tiết 
	Thứ tự tiết (từ tiết… đến tiết…) 
	Yêu cầu cần đạt


	HỌC KÌ I  (27 tiết)

	


1
	

CHỦ ĐỀ CHUNG
CHỦ ĐỀ 1. CÁC CUỘC PHÁT KIẾN ĐỊA LÍ THẾ KỈ XV – XVI
	


3
	


1- 3
	- Giải thích được nguyên nhân và những yếu tố tác động đến các cuộc đại phát kiến địa lí tiêu biểu.
- Mô tả được các cuộc đại phát kiến địa lí: C. Cô-lôm-bô (Cri-xtốp Cô-lôm-bô) tìm ra châu Mỹ (1492-1502), cuộc thám hiểm của Ph. Ma-gien-lăng (Phơ-na-dô-đê Ma-gien-lăng) vòng quanh Trái Đất (1519-1522)
- Phân tích được tác động của các cuộc đại phát kiến địa lí đối với tiến trình lịch sử

	
	CHƯƠNG I. CHÂU ÂU

	2
	Bài 1. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Âu
	2
	4- 5
	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Âu.
- Phân tích được đặc điểm các khu vực địa hình chính của châu Âu.
- Phân tích được đặc điểm phân hoá khí hậu.
[bookmark: _Toc146007987][bookmark: _Toc146008885]- Xác định được trên bản đồ các sông lớn: Rai-nơ, Đa-nuyp, Von-ga; các đới thiên nhiên.

	3
	Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
	2
	6 – 7
	- Trình bày được đặc điểm cơ cấu dân cư ở châu Âu.
- Trình bày được đặc điểm di cư và đô thị hoá ở châu Âu.

	4
	Bài 3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
	2
	8 – 9
	- Lựa chọn và trình bày được một vấn đề bảo vệ môi trường ở châu Âu

	5
	Bài 4. Khái quát về Liên minh châu Âu
	2
	10 – 11
	Nêu được dẫn chứng về Liên minh châu Âu như một trong bốn trung tâm kinh tế lớn trên thế giới

	6
	[bookmark: _Toc146007988][bookmark: _Toc146008886]Ôn tập giữa học kì I
	1
	12
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng từ tuần 1 đến tuần 8

	7
	[bookmark: _Toc146007989][bookmark: _Toc146008887]Kiểm tra, đánh giá giữa kì I
	1
	13
	- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để làm bài kiểm tra

	
	CHƯƠNG 2. CHÂU Á

	8
	[bookmark: _Toc146007990][bookmark: _Toc146008888]Bài 5. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Á
	3
	14 – 16
	[bookmark: _Toc146007991][bookmark: _Toc146008889]-  Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Á
- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và các khoáng sản chính ở châu Á.
- Trình bày được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Á, ý nghĩa của đặc điểm này đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên.

	9
	[bookmark: _Toc146007992][bookmark: _Toc146008890]Bài 6. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
	2
	17 – 18
	- Trình bày được đặc điểm dân cư của châu Á.
- Trình bày được đặc điểm tôn giáo, sự phân bố dân cư và các đô thị lớn của châu Á

	10
	[bookmark: _Toc146007993][bookmark: _Toc146008891]Bài 7. Bản đồ chính trị châu Á. Các khu vực của châu Á
	4
	19 - 22
	- Xác định được trên bản đồ chính trị các khu vực của châu Á
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên của các khu vực châu  Á.

	11
	[bookmark: _Toc146007994][bookmark: _Toc146008892]Ôn tập cuối kì I
	1
	23
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng từ tuần 1 đến tuần 16

	12
	[bookmark: _Toc146007995][bookmark: _Toc146008893]Kiểm tra, đánh giá cuối kì I
	1
	24
	- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để làm bài kiểm tra

	13
	[bookmark: _Toc146007996][bookmark: _Toc146008894]Bài 8. Thực hành: Tìm hiểu một số nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á
	1
	25
	Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày về một trong các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á (VD: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xingapo)

	
	CHƯƠNG 3. CHÂU PHI

	14
	[bookmark: _Toc146007997][bookmark: _Toc146008895]Bài 9. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Phi
	2
	26 – 27
	[bookmark: _Toc146007998][bookmark: _Toc146008896]– Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí, hình dạng và kích thước châu Phi.
– Phân tích được một trong những đặc điểm thiên nhiên châu Phi .
– Phân tích được một trong những vấn đề môi trường trong sử dụng thiên nhiên (ví dụ: vấn đề săn bắn và buôn bán động vật hoang dã, lấy ngà voi, sừng tê giác,...).

	
	HỌC KÌ 2 (26 tiết)

	15
	[bookmark: _Toc146007999][bookmark: _Toc146008897]Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi
	2
	28 – 29
	- Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm về dân cư châu Phi.
– Trình bày được một trong những vấn đề nổi cộm xã hội và di sản lịch sử châu Phi (ví dụ: vấn đề nạn đói, vấn đề xung đột quân sự,...).

	16
	[bookmark: _Toc146008000][bookmark: _Toc146008898]Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
	3
	30 – 32
	Trình bày được cách thức người dân châu Phi khai thác thiên nhiên ở các môi trường khác nhau (xích đạo ẩm, nhiệt đới, hoang mạc, Địa trung hải)

	17
	[bookmark: _Toc146008001][bookmark: _Toc146008899]Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu khái quát về Cộng hoà Nam Phi
	1
	33
	Biết cách sưu tầm tư liệu và trình bày được một số sự kiện lịch sử về Cộng hoà Nam Phi trong mấy thập niên gần đây

	
	CHƯƠNG 4. CHÂU MỸ

	18
	[bookmark: _Toc146008002][bookmark: _Toc146008900]Bài 13. Vị trí địa lí, phạm vi và việc phát kiến ra châu Mỹ
	1
	34
	- Trình bày khái quát được vị trí địa lí và phạm vi châu Mỹ
- Phân tích được các hệ quả địa lí – lịch sử của việc Cri-xtôp Cô-lôm-bô phát kiến ra châu Mỹ (1492-1502)

	19
	[bookmark: _Toc146008003][bookmark: _Toc146008901]Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ
	2
	35 – 36
	Trình bày được đặc điểm tự nhiên của Bắc Mỹ:
- Sự phân hoá của địa hình và khí hậu.
- Đặc điểm sông, hồ và các đới thiên nhiên

	20
	[bookmark: _Toc146008004][bookmark: _Toc146008902]Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mỹ
	1
	37
	Phân tích được một trong những vấn đề dân cư, xã hội của Bắc Mỹ:
- Vấn đề nhập cư và chủng tộc
- Vấn đề đô thị hoá

	21
	[bookmark: _Toc146008005][bookmark: _Toc146008903]Bài 16. Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
	1
	38
	- Phân tích được phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ.

	22
	[bookmark: _Toc146008006][bookmark: _Toc146008904]Ôn tập giữa kì II
	1
	39
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng từ tuần 19 đến tuần 26

	23
	[bookmark: _Toc146008007][bookmark: _Toc146008905]Kiểm tra, đánh giá giữa kì HKII
	1
	40
	- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để làm bài kiểm tra

	24
	[bookmark: _Toc146008008][bookmark: _Toc146008906]Bài 16. Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ (tiếp
	1
	41
	- Xác định được trên bản đồ một số trung tâm kinh tế quan trọng ở Bắc Mỹ

	25
	[bookmark: _Toc146008009][bookmark: _Toc146008907]Bài 17. Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ
	2
	42 – 43
	- Trình bày được sự phân hoá tự nhiên theo chiều đông – tây, theo chiều bắc – nam và theo chiều cao (trên dãy An – đét).
- Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới A-ma-dôn

	26
	[bookmark: _Toc146008010][bookmark: _Toc146008908]Bài 18. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ
	1
	44
	Trình bày được đặc điểm nguồn gốc dân cư Trung và Nam Mỹ; vấn đề đô thị hoá, văn hoá Mỹ Latinh

	27
	[bookmark: _Toc146008011][bookmark: _Toc146008909]Bài 19. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở rừng A-ma-don
	1
	45
	Phân tích được vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên thông qua trường hợp rừng A-ma-dôn

	CHƯƠNG 5. CHÂU ĐẠI DƯƠNG

	28
	[bookmark: _Toc146008012][bookmark: _Toc146008910]Bài 20. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên châu Đại Dương
	2
	46 – 47
	- Xác định được các bộ phận của châu Đại Dương, vị trí địa lí, hình dạng và kích thước của lục địa Ô-xtrây-li-a
- Trình bày được đặc điểm thiên nhiên các đảo và quần đảo của châu Đại Dương
- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và khoáng sản ở Ô-xtrây-li-a
- Phân tích được đặc điểm khí hậu ở Ô-xtrây-li-a, những nét đặc sắc của tài nguyên sinh vật ở Ô-xtrây-li-a

	29
	[bookmark: _Toc146008013][bookmark: _Toc146008911]Bài 21. Đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a
	1
	48
	- Trình bày được đặc điểm dân cư của Ô-xtrây-li-a
- Trình bày được một số vấn đề về lịch sử và văn hoá độc đáo của Ô-xtrây-li-a
- Phân tích được phương thức con người khai thác; sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a

	30
	[bookmark: _Toc146008014][bookmark: _Toc146008912]Ôn tập kiểm tra cuối kì II
	1
	49
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng từ tuần 19 đến tuần 33

	31
	[bookmark: _Toc146008015][bookmark: _Toc146008913]Kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	1
	50
	- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học để làm bài kiểm tra

	32
	[bookmark: _Toc146008016][bookmark: _Toc146008914]Bài 21. Đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a
	1
	51
	- Trình bày được đặc điểm dân cư của Ô-xtrây-li-a
- Trình bày được một số vấn đề về lịch sử và văn hoá độc đáo của Ô-xtrây-li-a
- Phân tích được phương thức con người khai thác; sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a

	
	CHƯƠNG 6. CHÂU NAM CỰC

	33
	[bookmark: _Toc146008017][bookmark: _Toc146008915]Bài 22. Châu Nam Cực
	2
	52 – 53
	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí của châu Nam Cực
- Trình bày được lịch sử khám phá và nghiên cứu châu Nam Cực.
- Trình bày được đặc điểm thiên nhiên nổi bật của châu Nam Cực
- Mô tả được kịch bản về sự thay đổi của thiên nhiên châu Nam Cực khi có biến đổi khí hậu toàn cầu




[bookmark: _Toc146008916]KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ 8
Tổng số tiết trong năm học: 105 ; Học kỳ I: 54; Học kỳ II: 51
Phần 1: Lịch sử
Cả năm: 35 tuần (53 tiết)
HKI: 18 tuần (27 tiết), HKII: 17 tuần (26 tiết)
- Tổng 53 tiết (trong đó 41 tiết bài mới; 4 tiết chủ đề chung; 4 tiết ôn tập, 4 tiết kiểm tra định kỳ)

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	HỌC KỲ I
Chương 1. CHÂU ÂU VÀ BẮC MỸTỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

	1
	Bài 1. Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ
	2 tiết
	1-2
	- Xác định được trên bản đồ thế giới địa điểm diễn ra các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII.
- Trình bày được những nét chung về nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa, tính chất của cách mạng tư sản.
	

	2
	Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
	2 tiết
	3-4
	- Nêu được một số đặc điểm chính của các cuộc cách mạng tư sản tiêu biểu ở Anh, Pháp,Mỹ.
	

	3
	Bài 3. Cách mạng công nghiệp (nửa sau thế kỉ XVIII - giữa thế kỉ XIX)
	2 tiết
	5-6
	- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của cách mạng công nghiệp.
- Nêu được những tác động quan trọng của cách mạng công nghiệp đối với sản xuất và đờisống.
	

	Chương 2. ĐÔNG NAM Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XVI ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

	4
	Bài 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX
	2 tiết
	7-8
	- Trình bày được những nét chính trong quá trình xâm nhập của tư bản phương Tây vào các nước Đông NamÁ.
- Nêu được những nét nổi bật về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của các nước Đông Nam Á dưới ách đô hộ của thực dân phương Tây.
- Mô tả được những nét chính về cuộc đấu tranh của các nước Đông Nam Á chống lại ách đô hộ của thực dân phương Tây.
	

	Chương 3. VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

	5
	Bài 5. Cuộc xung đột Nam - Bắc triều và Trịnh - Nguyễn
	2 tiết
	9-10
	- Nêu được những nét chính về sự ra đời của Vương triềuMạc.
- Giải thích được nguyên nhân bùng nổ xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn.
- Nêu được hệ quả của xung đột Nam - Bắc triều, Trịnh -Nguyễn.
	

	6
	Bài 6. Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam XVI đến thế kỉ XVIII
	2 tiết
	11
	- Trình bày được khái quát về quá trình mở cõi của Đại Việt trong các thế kỉ XVI-XVIII.
- Mô tả và nêu được ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúaNguyễn
	

	7
	Ôn tập giữa kì I
	1 tiết
	12
	
	

	8
	Kiểm tra đánh giá giữa kì 1
	1 tiết
	13
	- Biết xác định và lựa chọn đúng các câu hỏi theo yêu cầu của đề bài.
- Hiểu được nội dung của lịch sử thế giới, khu vực và Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử
- Vận dụng được kiến thức để làm các câu hỏi liên hệ, nhận xét đánh giá.
	

	9
	Chủ đề chung: Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
	4 tiết
	14
15
16
17
	- Trình bày được quá trình hình thành và phát triển châu thổ; mô tả được chế độ nước của các dòng sông chính.
- Trình bày được quá trình con người khai khẩn và cải tạo châu thổ, chế ngự và thích ứng với chế độ nước của sông Hồng và sông Cửu Long.
	

	10
	Bài 7. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
	2 tiết
	18
19
	- Nêu được một số nét chính (bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả vàý nghĩa) của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉXVIII.
- Nêu được tác động của phong trào nông dân ở Đàng Ngoài đối với xã hội Đại Việt thế kỉXVIII.
	

	11
	Bài 8. Phong trào Tây Sơn
	2 tiết
	20
21
	- Trình bày được một số nét chính về nguyên nhân bùng nổ và mô tả được một số thắng lợi tiêu biểu của phong trào Tây Sơn: lật đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh, vua Lê; đánh bại quân Xiêm xâm lược (1785) và đại phá quân Thanh xâm lược(1789),...
- Nêu được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và đánh giá được vai trò của Nguyễn Huệ-Quang Trung trong phong trào TâySơn.
	

	12
	Bài 9. Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các thế kỉ XVI - XVIII
	2 tiết
	22
23
	- Nêu được những nét chính về tình hình kinhtế.
- Mô tả và nhận xét được những nét chính về sự chuyển biến văn hoá và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI -XVIII.
	

	Chương 4. CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ TỪ CUỐI THẾ KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

	13
	Bài 10. Sự hình thành của chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu - Mỹ (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)
	2 tiết
	24
25
	- Mô tả được những nét chính về quá trình hình thành của chủ nghĩa đếquốc.
- Trình bày những nét chính về Công xã Paris (1871) và ýnghĩalịch sử của việc thành lập nhà nước kiểu mới - nhà nước của giai cấp vô sản đầu tiên trên thếgiới.
- Nhận biết được những chuyển biến lớn về  kinh tế, chính sáchđối nội, đối ngoại của các đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉXX.
	

	14
	Ôn tập cuối kì I
	1 tiết
	26
	
	

	15
	Kiểm tra đánh giá cuối kì 1
	1 tiết
	27
	- Biết xác định và lựa chọn đúng các câu hỏi theo yêu cầu của đề bài.
- Hiểu được nội dung của lịch sử thế giới và Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử
- Vận dụng được kiến thức để làm các câu hỏi liên hệ, nhận xét đánh giá.
	

	HỌC KÌ II

	16
	Bài 11. Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
	2 tiết
	28
29
	- Nêu được sự ra đời của giai cấp côngnhân.
- Trình bày được một số hoạt động chính của Các Mác, Ăng-ghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoahọc.
- Môtảđượcmộtsốhoạtđộngtiêubiểucủaphongtràocộngsảnvà công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX (phong trào công nhân, sự ra đời và hoạt động của các Đảng và các tổ chức cộng sản,...).
	

	17
	Bài 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	2 tiết
	30
31
	- Nêu được nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứnhất.
- Phân tích, đánh giá được hậu quả và tác động của Chiến tranhthế giới thứ nhất (1914 - 1918) đối với lịch sử nhânloại.
- Nêu được một số nét chính (nguyên nhân, diễn biến, tác động và      ý nghĩa lịch sử) của Cách mạng tháng Mười Nga năm1917.
	

	Chương 5. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC, KĨ THUẬT, VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT
TRONG CÁC THẾ KỈ XVIII - XIX

	18
	Bài 13. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX
	2 tiết
	32
33
	- Mô tả được một sốthành tựu tiêu biểu về khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII-XIX.
- Phân tích được tác động của sự phát triển khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII -XIX.
	

	Chương 6. CHÂU Á TỪ NỬA SAU THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

	19
	Bài 14. Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	2 tiết
	34
35
	- Mô tả được quá trình xâm lược Trung Quốc của các nước đếquốc.
- Trình bày được sơ lược về Cách mạng TânHợi.
- Nhận biết được nguyên nhân thắng lợi và nêu được ý nghĩa của Cách mạng TânHợi.
- Nêu được những nội dung chính của cuộc Duy tân MinhTrị.
- Trình bày được ý nghĩa lịch sử của cuộc Duy tân MinhTrị.
- Trình bày được những biểu hiện của sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở Nhật Bản vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX.
	

	20
	Bài 15. Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	2 tiết
	36
37
	- Trình bày được tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉXIX.
- Nêu được một số sự kiện về phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉXX.
	

	21
	Ôn tập giữa kì II
	
	38
	
	

	22
	Kiểm tra đánh giá giữa kì 2
	
	39
	- Biết xác định và lựa chọn đúng các câu hỏi theo yêu cầu của đề bài.
- Hiểu được nội dung của lịch sử thế giới và Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử
- Vận dụng được kiến thức để làm các câu hỏi liên hệ, nhận xét đánh giá.
	

	Chương 7. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

	23
	Bài 16. Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
	3 tiết
	40
41
42
	- Mô tả được sự ra đời của nhàNguyễn.
- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt Nam thời nhàNguyễn.
- Mô tả được quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các vuaNguyễn.
	

	24
	Bài 17. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1858 đến năm 1884
	3 tiết
	43
44
45
	- Nêu được quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 -1884).
	

	25
	Bài 18. Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 - 1896
	3 tiết
	46
47
48
	- Nhận biết được nguyên nhân, một số nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêunước.
- Trình bày được một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương và cuộc khởi nghĩa YênThế.
	

	26
	Bài 19. Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917
	3 tiết
	49
50
51
	- Nêu được tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của người Pháp đối với xã hội Việt Nam.
- Giới thiệu được những nét chính về hoạt động yêu nước của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Tất Thành.
	

	27
	Ôn tập cuối kì II
	1 tiết
	52
	- Biết hệ thống hóa kiến thức của các chương
- Bước đầu giải thích được mối quan hệ giữa các sự kiện lịch sử, mối quan hệ tác động qua lại của các sự kiện, hiện tượng với hoàn cảnh lịchsử
- Vận dụng được kiến thức lịch sử để phân tích và đánh giá tác động của một sự kiện, nhân vật, vấn đề lịch sử đối với cuộc sống hiệntại và giải quyết những vấn đề thực tiễn, đồng thời giải thích các vấn đề thời sự đang diễn ra ở trong nước và thế giới.
	

	28
	Kiểm tra đánh giá cuối kì 2
	1 tiết
	53
	- Biết xác định và lựa chọn đúng các câu hỏi theo yêu cầu của đề bài.
- Hiểu được nội dung của lịch sử thế giới và Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử
- Vận dụng được kiến thức để làm các câu hỏi liên hệ, nhận xét đánh giá.
	



Phần 2: Địa lí
Cả năm: 35 tuần (52 tiết)
HKI: 18 tuần (27 tiết), HKII: 17 tuần (25 tiết)
- Tổng 52 tiết (trong đó 40 tiết bài mới; 4 tiết chủ đề chung; 4 tiết ôn tập; 4 tiết kiểm tra định kỳ)

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết (2)
	Thứ tự tiết (từ tiết… đến tiết…) (3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	
	HỌC KÌ I (27 tiết)

	
	Chương 1. VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ PHẠM VI LÃNH THỔ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

	1
	Bài 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam
	3
	1 - 3
	- Trình bày được đặc điểm vị trí địa lí của Việt Nam.
- Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đối với sự hình thành đặc điểm địa lí tự nhiên Việt Nam.

	2
	Bài 2: Địa hình Việt Nam
	5
	4 - 8
	- Trình bày được một trong những đặc điểm chủ yếu của địa hình Việt Nam
- Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình: đồi núi, đồng bằng bờ biển và thềm lục địa.
- Tìm được ví dụ chứng minh ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với sự phân hoá lãnh thổ tự nhiên và khai thác kinh tế.

	3
	Bài 3: Khoáng sản Việt Nam
	3
	9 - 11
	- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản Việt Nam.
- Phân tích được đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu và vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản.

	4
	Ôn tập giữa học kì I
	1
	12
	Ôn tập các kiến thức, kĩ năng, năng lực, phẩm chất từ tiết 1- tiết 11

	5
	Kiểm tra đánh giá giữa học kì I
	1
	13
	Kiểm tra đánh giá các kiến thức, năng lực, phẩm chất từ tiết 1- tiết 12

	
	Chương 2. KHÍ HẬU VÀ THỦY VĂN VIỆT NAM

	6
	Bài 4: Khí hậu Việt Nam
	3
	14 - 16
	- Trình bày được đặc điểm khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa của Việt Nam.
- Chứng minh được sự phân hoá đa dạng của khí hậu Việt Nam.

	7
	Bài 5: Thực hành. Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu
	2
	17 - 18
	- Vẽ và phân tích được biểu đồ khí hậu của một số trạm thuộc các vùng khí hậu khác nhau.

	8
	Bài 6: Thủy văn Việt Nam
	4
	19 - 22
	- Xác định được trên bản đồ lưu vực của các hệ thống sông lớn.
- Phân tích được đặc điểm mạng lưới sông và chế độ nước sông của một số hệ thống sông lớn.
- Phân tích được vai trò của hồ, đầm và nước ngầm đối với sản xuất và sinh hoạt của nước ta

	9
	Bài 7: Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.
	2
	23 - 24
	- Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp.
- Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số điểm du lịch nổi tiếng của nước ta.

	10
	Ôn tập học kì I
	1
	25
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng từ tuần 1 đến tuần 16

	11
	Kiểm tra đánh giá học kì I
	1
	26
	

	2
	Bài 7: Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta (tiếp).
	1
	27
	- Lấy ví dụ chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một lưu vực sông


	
	HỌC KÌ II (25 tiết)

	13
	Bài 8: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam 
	2
	28 - 29
	- Phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam.
- Tìm ví dụ về giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

	
	Chương 3. THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM

	14
	Bài 9: Thổ nhưỡng Việt Nam
	4
	30 - 33
	- Chứng minh được tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng.
- Trình bày được đặc điểm phân bố của ba nhóm đất chính.
- Phân tích được đặc điểm của đất feralit và giá trị sử dụng đất feralit trong sản xuất nông, lâm nghiệp
.- Phân tích được đặc điểm của đất phù sa và giá trị sử dụng của đất phù sa trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản.
- Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề chống thoái hoá đất.

	15
	Bài 10: Sinh vật Việt Nam
	4
	34 - 37
	- Chứng minh được sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam.
- Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam

	
	Chương 4. BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

	16
	Bài 11: Phạm vi Biển Đông. Vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam
	1
	38
	- Xác định được trên bản đồ phạm vi Biển Đông, các nước và vùng
lãnh thổ có chung Biển Đông với Việt Nam

	17
	Ôn tập giữa học kì II
	1
	39
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng từ tuần 19 đến tuần 26

	18
	Kiểm tra đánh giá giữa học kì II
	1
	40
	

	19
	Bài 11: Phạm vi Biển Đông. Vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam
	3
	41 - 43
	- Xác định được trên bản đồ phạm vi Biển Đông, các nước và vùng
lãnh thổ có chung Biển Đông với Việt Nam.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam.
- Xác định được trên bản đồ các mốc xác định đường cơ sở, đường phân chia vịnh Bắc Bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc; trình bày được các khái niệm vùng nội thuỷ, lãnh hải, tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam (theo Luật Biển Việt Nam).


	20
	Bài 12: Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam
	3
	44 - 46
	- Nêu được đặc điểm môi trường biển đảo và vấn đề bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam.
- Trình bày được các tài nguyên biển và thềm lục địa Việt Nam

	21
	Chủ đề chung 2: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông
	3
	47 - 49
	- Xác định được vị trí, phạm vi của vùng biển và hải đảo Việt Nam
(theo Luật Biển Việt Nam).
- Trình bày được những nét chính về môi trường, tài nguyên thiên nhiên; phân tích được những thuận lợi và khó khăn đối với phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.

	22
	Ôn tập học kì II
	1
	50
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng từ tuần 19 đến tuần 33

	23
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì II
	1
	51
	

	24
	Chủ đề chung 2: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông (tiếp)
	1
	52
	- Trình bày được quá trình xác lập chủ quyền biển đảo Việt Nam trong lịch sử
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Tổng số tiết trong năm học: 53; Học kỳ I: 36; Học kỳ II: 17

	STT
	Bài học

	Số tiết 
	Thứ tự tiết (từ tiết… đến tiết…) 
	Yêu cầu cần đạt


	HỌC KÌ I (36 tiết)

	ĐỊA LÍ VIỆT NAM (TIẾP THEO)
II. Địa lí dân cư

	1
	Bài 1. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam
	1
	1
	- Biết được nước ta có 54 dân tộc, nêu được một số đặc điểm về dân tộc. 
- Biết dân tộc có trình độ phát triển kinh tế khác nhau, chung sống đoàn kết, cùng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Trình bày được sự phân bố các dân tộc ở nước ta.

	2
	Bài 2. Dân số và gia tăng dân số
	1
	2
	- Trình bày được đặc điểm dân số của nước ta.   
- Nêu và giải thích được tình hình gia tăng dân số nước ta.
- Phân tích được sự chuyển biến trong cơ cấu dân số nước ta.

	3
	Bài 3. Phân bố dân cư và các loại hình quần cư
	1
	3
	- Trình bày được tình hình phân bố dân cư nước ta.
- Phân biệt được sự khác nhau của các loại hình quần cư và giải thích sự khác nhau đó.
- Nhận biết quá trình đô thị hóa ở nước ta và giải thích được sự phân bố các đô thị nước ta.

	4
	Bài 4. Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống
	1
	4
	- Trình bày được đặc điểm của nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở nước ta.
- Biết được sức ép của dân số đối với việc giải quyết việc làm.
- Trình bày được hiện trạng chất lượng cuộc sống ở nước ta.
- Môi trường sống bị ô nhiễm gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân

	5
	Bài 5. Thực hành: Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và 1999
	1
	5
	- Biết được cách phân tích và so sánh tháp dân số.
- Thấy được sự thay đổi và xu hướng thay đổi cơ cấu theo độ tuổi của dân số nướcta ngày càng "già đi".

	III. Địa lí kinh tế

	6
	Bài 6. Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam (không dạy mục I, dành thời lượng phần cắt giảm cho mục II.2)
(Mục I khuyến khích HS tự đọc)
	1
	6
	-  HS biết được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nết đặc trưng của công cuộc đổi mới, thấy những thành tựu, khó khăn và thách thức trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
- Hiểu được để phát triển kinh tế bền vững thì phát triển phải đi đôi với bảo vệ MT.

	7
	Chủ đề: Địa lí ngành nông nghiệp
(4 tiết: tiết 7, 8, 9, 10)
	4
	7-10
	 - Phân tích được các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp
- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của sản xuất nông nghiệp.
- Củng cố và bổ sung kiến thức lý thuyết về ngành trồng trọt và ngành chăn nuôi.

	8
	Bài 9. Sự phát triển và phân bố sản xuất lâm nghiệp, thủy sản.
(Câu hỏi 3 phần câu hỏi và BT thay đổi yêu cầu thành vẽ biểu đồ hình cột)
	1
	11
	- HS trình bày được thực trạng và phân bố ngành lâm nghiệp của nước ta;  vai trò của từng loại rừng.
- Trình bày được sự phát triển và phân bố của ngành thủy sản.
- Thấy được sự cần thiết phải vừa khai thác vừa bảo vệ và trồng rừng, khai thác nguồn lợi thuỷ sản một cách hợp lí bảo vệ các vùng biển.

	9
	Bài 11. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
	1
	12
	- Phân tích các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp nước ta. 
- Biết nước ta có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng tạo điều kiện phát triển nhiều ngành công nghiệp, các ngành trọng điểm. Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ, sử dụng các TNTN một cách hợp lí để phát triển công nghiệp.

	10
	Bài 12. Sự phát triển và phân bố công nghiệp (không dạy mục II.3, dành thời lượng phần cắt giảm cho mục II.1 và II.2)
Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm
	1
	13
	- Trình bày được tình hình phát triển và một số thành tựu của sản xuất công nghiệp. 
- Biết được sự phân bố của một số ngành CN trọng điểm.
- Biết việc phát triển không hợp lí 1 số ngành CN đã và sẽ tạo nên sự cạn kiệt khoáng sản và gây ô nhiễm môi trường.
 - Hiểu được vấn đề ô nhiễm MT trong quá trình phát triển CN.

	11
	Bài 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ
	1
	14
	- Nắm được cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ ở nước ta.
- Nắm được sự phân bố ngành dịch vụ nói chung. 
- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố của ngành dịch vụ.

	12
	Bài 14. Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.
	1
	15
	- Trình bày tình hình và phát triển và phân bố của ngành giao thông vận tải và bưu chính viễn thông

	13
	Bài 15. Thương mại và du lịch
	1
	16
	-  Học sinh trình bày được đặc điểm và phân bố ngành thương mại ở nước ta.
- Giải thích được tại sao Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là 2 trung tâm lớn.
-  Học sinh trình bày được vai trò đặc điểm và phân bố ngành du lịch ở nước ta.
- Nêu được những tiềm năng du lịch.

	14
	Ôn tập giữa học kì I
	1
	17
	 Ôn tập kiến thức, kĩ năng từ tuần 1 đến tuần 9

	15
	Kiểm tra giữa học kì I
	1
	18
	

	16
	Bài 16. Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
	1
	19
	Củng cố cho HS kiến thức đã học về cơ cấu kinh tế theo ngành sản xuất của nước ta. Giải thích được sự thay đổi cơ cấu kinh tế nước ta.	

	IV. Sự phân hóa lãnh thổ


	17
	Bài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	1
	20
	- Học sinh nhận biết được vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu được ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế- xã hội.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi , khó khăn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội.
- Trình bày được đặc điểm dân cư- xã hội của vùng có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế. 

	18
	Bài 18. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)
	1
	21
	- Trình bày được thế mạnh kinh tế của vùng, thể hiện ở một số ngành công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, sự phân bố của các ngành đó
- Nêu được các trung tâm kinh  tế và các ngành kinh tế của từng trung tâm.

	19
	Bài 20. Vùng Đồng bằng Sông Hồng
	1
	22
	- HS xác định vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế xã hội.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuậnlợi khó khăn đối với sự phát triển kinh tế xã hội.
- Trình bày được đặc điểm dân cư- xã hội và những thuận lợi, khó khăn đối với việc phát triển kinh tế xã hội

	20
	Bài 21. Vùng Đồng bằng Sông Hồng (tiếp theo)
	1
	23
	- Học sinh  trình bày được tình hình kinh tế của đồng bằng sông Hồng. (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ)
- Nêu được các trung tâm kinh tế lớn của vùng.
- Nhận biết vị trí, giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

	21
	Bài 22. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ mối quan hệ giữa dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người
	1
	24
	- Hiểu kĩ hơn về mối quan hệ giữa dân số, và bình quân lương thực và bình quân lương thực theo đầu người


	22
	Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ
	1
	25
	- Xác định vị trí địa lí, giới hạn lãnh  thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế- xã hội.
- Trình bày được đặc điểm tự  nhiên, tài nguyên thiên nhiên và những thuận lợi, khó khăn đối với việc phát triển kinh tế xã hội
- Trình bày được đặc điểm dân cư kinh tế- xã hội những thuận lợi, khó khăn đối với việc phát triển của vùng.

	23
	Bài 24. Vùng Bắc Trung Bộ (tiếp theo)
	1
	26
	- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất chủ yếu ở Bắc Trung Bộ
- Nêu được các trung tâm kinh tế lớn và chức năng chủ yếu của từng trung tâm.

	24
	Bài 25. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
	1
	27
	- Xác định vị trí địa lí, giới hạn lãnh  thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế- xã hội.
- Trình bày được đặc điểm tự  nhiên, tài nguyên thiên nhiên và những thuận lợi, khó khăn đối với việc phát triển kinh tế xã hội
- Trình bày được đặc điểm dân cư kinh tế- xã hội những thuận lợi, khó khăn đối với việc phát triển của vùng.

	25
	Bài 26. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (tiếp theo)
	1
	28
	- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất chủ yếu ở Duyên hải Nam Trung Bộ.
- Nêu được các trung tâm kinh tế lớn và chức năng chủ yếu của từng trung tâm.
- Nhận biết vị trí, giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ.

	26
	Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ
	1
	29
	- Củng cố sự hiểu biết về cơ cấu kinh tế biển ở cả 2 vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ bao gồm các hoạt động hải cảng, nuôi trồng và đánh bắt thuỷ hải sản, nghề muối và chế biến thuỷ sản xuất khẩu, du lịch và dịch vụ biển.

	27
	Bài 28. Vùng Tây Nguyên
	1
	30
	- Xác định vị trí địa lí, giới hạn lãnh  thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế- xã hội.
- Trình bày được đặc điểm tự  nhiên, tài nguyên thiên nhiên và những thuận lợi, khó khăn đối với việc phát triển kinh tế xã hội
- Trình bày được đặc điểm dân cư kinh tế- xã hội những thuận lợi, khó khăn đối với việc phát triển của vùng.

	28
	Ôn tập cuối học kì I
	1
	31
	Ôn tập kiến thức cơ bản từ tuần 1 đến tuần 16

	29
	Ôn tập cuối học kì I (tiếp)
	1
	32
	Ôn tập kiến thức cơ bản từ tuần 10 đến tuần 16

	30
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì I.
	1
	33
	

	31
	Bài 29. Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)
	1
	34
	- Trình bày được tình hình phát triển và phân bố một số ngành sản xuất chủ yếu ở Tây Nguyên.
- Nêu được các trung tâm kinh tế lớn và chức năng chủ yếu của từng trung tâm.

	32
	Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
	1
	35
	
- Học sinh so sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở hai vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.


	33
	Bài 31. Vùng Đông Nam Bộ
	


1
	36
	- Hs xác đinh  được vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và nêu ý nghĩa của chúng đối với việc phát triển kinh tế- xã hội.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng, những thuận lợi, khó khăn của chúng đối với việc phát triển kinh tế- xã hội.
- Trình bày được đặc điểm dân cư - xã hội của vùng

	HỌC KÌ II (17 TIẾT)

	34
	Bài 32. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
	1
	37
	- Trình bày được đặc điểm phát triển và phân bố của ngành công nghiệp và nông nghiệp vùng ĐNB.

	35
	Bài 33. Vùng Đông Nam Bộ (tiếp theo)
(Hướng dẫn HS tự làm Bài 34)
	1
	38
	- Trình bày được đặc điểm phát triển và phân bố của ngành dịch vụ vùng ĐNB.
- Phân tích được mối liên hệ giữa tự nhiên, công nghiệp, nông nghiệp với sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ vùng ĐNB.
- Giải thích được một số đặc điểm về cơ cấu và phát triển của ngành dịch vụ vùng Đông Nam Bộ. 
- Nhận biết được vị trí, giới hạn và vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

	36
	Bài 35. Vùng đồng bằng Sông Cửu Long
	1
	39
	- Xác định được các đặc điểm về vị trí, giới hạn lãnh thổ của vùng. 
- Đánh giá được ý nghĩa của vị trí địa lý và giới hạn lãnh thổ của vùng đối với sự phát triển kinh tế xã hội.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và tác động của chúng đối với việc phát triển kinh tế- xã hội.
- Trình bày đặc điểm dân cư, xã hội và tác động của chúng đối với việc phát triển kinh tế- xã hội.

	37
	Bài 36. Vùng đồng bằng Sông Cửu Long (tiếp theo)
	2
	40-41
	- Học sinh trình bày được tình hình kinh tế của đồng bằng sông Cửu Long. (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ)
- Nêu được các trung tâm kinh tế lớn của vùng.

	38
	Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy, hải sản ở Đồng bằng Sông Cửu Long
	1
	42
	- Phân tích được sự phát triển ngành thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long.


	39
	Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển-đảo
	1
	43
	- Đọc được tên, vị trí của các đảo và một số quần đảo quan trọng trên bản đồ.
- Trình bày được hoạt động của các ngành kinh tế biển: Khai thác, nuôi trồng và chế biến hải sản và du lịch biển – đảo.
- Phân tích được ý nghĩa kinh tế của biển, đảo đối với việc phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng.

	40
	Ôn tập giữa học kì II
	1
	44
	Ôn tập kiến thức, kĩ năng từ tuần 19 đến tuần 26

	41
	Kiểm tra giữa học kì II
	1
	45
	

	42
	Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường biển- đảo (tiếp theo)
	1
	46
	- Trình bày được tiềm năng và thực trạng ngành khai thác, chế biến khoáng sản và giao thông vận tải biển.
- Đánh giá được thực trạng tài nguyên và môi trường biển, đảo.
- Đề xuất một số biện pháp khai thác và bảo vệ tài nguyên biển, đảo tích cực và bền vững.

	43
	Bài 40: Thực hành – Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí
	1
	47
	- Kể tên được một số đảo ven bờ của nước ta.
- Phân tích, đánh giá được tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ.
- Giải thích được nơi phân bố ngành dầu khí ở nước ta.
- Đánh giá được tình hình phát triển ngành công nghiệp dầu khí.

	44
	Bài 41. Địa lí địa phương tỉnh- thành phố (tiếp phần tự nhiên)
	1
	48
	- Nắm được các đặc điểm cơ bản về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Hải Dương. 
- Hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên, những thế mạnh và hạn chế về tài nguyên thiên nhiên và tác động của chúng đến nền kinh tế - xã hội của tỉnh.

	45
	Ôn tập cuối học kì II
	1
	49
	Ôn tập kiến thức kĩ năng từ tuần 19 đến tuần 32

	46
	Ôn tập cuối học kì II (tiếp theo)
	1
	50
	Ôn tập kiến thức kĩ năng từ tuần 19 đến tuần 32

	47
	Kiểm tra cuối năm
	1
	51
	

	48
	Bài 42.  Thực hành: Trình bày trước lớp về vấn đề tài nguyên môi trường địa phương
	1
	52
	- Củng cố kiến thức về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh Hải Dương. 
- Hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên, những thế mạnh và hạn chế về tài nguyên thiên nhiên và tác động của chúng đến nền kinh tế - xã hội của tỉnh.

	49
	Bài 43. Địa lí địa phương tỉnh- thành phố  (dân cư và xã hội)
	1
	53
	[bookmark: _Toc146008018][bookmark: _Toc146008918]Sau bài học, HS nắm được:
- Đặc điểm cơ bản của dân cư, lao động và sự phân bố dân cư ở Hải Dương. 
- Thế mạnh, hạn chế về dân cư và nguồn lao động, vấn đề việc làm và hướng giải quyết việc làm ở Hải Dương. 
- Tình hình phát triển văn hóa, y tế, giáo dục của tỉnh.
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TỔ CHUYÊN MÔN 




Tiêu Thị Hương
	
Thanh An, ngày     tháng     năm 2023
NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Hằng
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Tổng số tiết trong năm học: 52. Học kì I: 18 tiết. Học kì II: 34 tiết.
HỌC KÌ I

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt
	Ghi chú

	1
	Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX. (Tiết 1)
	2 tiết
	1
	- Biết những nét chính về công cuộc khôi phục kinh tế của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ hai từ năm 1945 đến năm 1950; biết những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của TK XX.          
- Hiểu được những tổn thất nặng nề của Liên Xô trong chiến tranh và tinh thần lao động sáng tạo, quên mình của nhân dân Liên Xô nhằm khôi phục đất nước.
 - Học sinh biết vận dụng kiến thức đã tiếp thu được của bài vào so sánh với thời kì khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sau chiến tranh.
	

	2
	Bài 1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX. (Tiết 2)
	
	2
	- Biết được những nét chính về sự thành lập Nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu.
- Hiểu được sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa: nguyên nhân, cơ sở hình thành.
- Vận dụng kiến thức để so sánh quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô, Đông Âu với Việt Nam.
	Mục II.2- Khuyến khích học sinh tự đọc

	3
	Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX.
	1 tiết
	3
	- Biết được những nét chính về sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết (từ nửa sau những năm 70 đến 1991) và của các nước XHCN ở Đông Âu. 
- Hiểu được nguyên nhân của sự khủng hoảng và sụp đổ của hệ thống XHCN.
- Vận dụng kiến thức đánh giá một số một số sai lầm của Liên Xô và các nước DCND Đông Âu. Rút ra bài học kinh nghiệm cho các nước XHCN.
	Mục II.- Tập trung hệ quả của cuộc khủng hoảng

	4
	Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa.


	1 tiết
	4
	- Biết quá trình tan rã của hệ thống thuộc địa của CNĐQ ở châu Á, Phi,  Mĩ - la tinh và quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc giai đoạn này.
- Hiểu được nguyên  nhân bùng nổ cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ latinh và ý nghĩa của cao trào.
- Vận dụng kiến thức liên hệ với lịch sử Việt Nam giai đoạn này.
	

	5
	Bài 4. Các nước châu Á 





	1 tiết
	5
	- Biết khái quát tình hình các nước châu Á sau CT II; Sự ra đời của nước công hoà nhân dân Trung Hoa; đường lối đổi mới và thành tựu tiêu biểu.
- Hiểu ý nghĩa của công cuộc cải cách đối với TQ.
- Vận dụng kiến thức để so sánh với công cuộc cải cách mở của ở Việt Nam.
	Mục II.2, II.3: Không dạy. 
Mục II.4. Tập trung vào đặc điểm đường lối đổi mới và thành tựu tiêu biểu.

	6
	Bài 5. Các nước Đông Nam Á
	1 tiết
	6
	- Biết tình hình các nước ĐNA trước và sau CT; Sự ra đời, phát triển của tổ chức ASEAN.
- Hiểu nguyên nhân sự ra đời  và phát triển của ASEAN
- Vận dụng kiến thức so sánh ASEAN với EU
	Mục III- Hướng dẫn HS lập niên biểu.

	7
	Bài 6. Các nước châu Phi
	1 tiết
	7
	- Biết được tình hình chung của các nước châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới II đến nay ; sự ra đời của cộng hòa Nam Phi. 
- Hiểu quá trình đấu tranh kiên
 trì để xoá bỏ CN phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.
	

	8
	Bài 7. Các nước Mĩ- Latinh
	1 tiết
	8
	- Biết những nét khái quát về tình hình Mĩ la tinh sau Chiến tranh II. Trình bày được nét chính về cuộc cách mạng Cuba và kết quả công cuộc xây dựng CNXH ở nước này.
- Hiểu những khó khăn trong công cuộc xây dựng CNXH của Cuba
- Vận dụng kiến thức liên hệ với thực tiễn về mối quan hệ Việt Nam – Cuba
	

	8
	Kiểm tra giữa học kì I 
	1 tiết
	9
	
	

	9
	Bài 8. Nước Mĩ
	1 tiết
	10
	- Biết sự phát triển của kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Chính sách đối nội, đối ngoại của Mĩ sau Chiến tranh.
- Hiểu nguyên nhân phát triển kinh tế, nguyên nhân suy thoái của kinh tế Mĩ.
- Vận dụng kiến thức để liên hệ kết quả đạt được và thất bại trong chính sách đối ngoại của Mĩ.
	Mục II- Lồng ghép với nội dung bài 12

	10
	Bài 9. Nhật Bản
	1 tiết
	11
	- Biết được tình hình và những cải cách dân chủ ở Nhật Bản sau Chiến tranh; Trình bày được sự phát triển của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh
- Hiểu nguyên nhân của sự phát triển của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh.
- Vận dụng kiến thức rút ra bài học kinh nghiệm từ sự phát triển của kinh tế Nhật Bản đối với Việt Nam.
	Mục III- Không dạy

	11
	Bài 10. Các nước Tây Âu
	1 tiết
	12
	- Biết những nét nổi bật nhất về kinh tế, chính trị và chinh sách đối ngoại của các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
- Hiểu nguyên nhân dẫn đến quá trình liên kết khu vực của các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai.
- Vận dụng kiến thức để so sánh quá trình liên kết ở Tây Âu với quá trình liên kết ở khu vực Đông Nam Á.  
	Mục I- Tập trung vào đặc điểm về kinh tế và đối ngoại

	12
	Bài 11. Trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới II 
	1 tiết
	13
	- Biết sự hình thành trật tự thê giới mới - Trật tự hai cực I-an-ta sau Chiến tranh thế giới thứ hai ;Sự hình thành, nhiêm vụ và vai trò của tổ chức Liên hợp quốc ; Những biểu hiện của cuộc Chiến tranh lạnh và những hậu quả của nó; Xu thế của thế giới sau chiến tranh lạnh.
- Hiểu nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh lạnh.
- Vận dụng kiến thức để so sánh với quan hệ quốc tế trong giai đoạn hiện nay.
	

	13
	Bài 12. Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học −kĩ thuật
	1 tiết
	14
	- Biết được những thành tựu chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật.
- Hiểu được ý nghĩa, những tác động tiêu cực và hậu quả tiêu cực của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật.
- Vận dụng kiến thức để thấy được tác động những thành tựu đó trong cuộc sống.
	Mục I- Hướng dẫn học sinh lập niên biểu những thành tựu tiêu biểu trên các lĩnh vực

	14
	Bài 13. Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay
	1 tiết
	
	
	Cả bài- Học sinh tự đọc

	15
	Ôn tập cuối học kì I
	1 tiết
	15
	- Biết nội dung chính của lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay ; Các xu thế phát triển của thế giới hiện nay.
- Hiểu quy luật phát triển của lịch sử thế giới, những mối liên hệ của các sự kiện với nhau.
- Vận dụng kiến thức đã học để khái quát lại toàn bộ quá trình của lịch sử thế giới hiện đại.
	

	16
	Kiểm tra cuối học  kì I
	1 tiết
	16
	
	

	17
	Bài 14. Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
	1 tiết
	17
	- Biết cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp.
- Hiểu sự biến đổi về mặt kinh tế, xã hội trên đất nước ta dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai.
- Vận dụng kiến thức để so sánh với cuộc khai thác lần thứ nhất.
	Mục II- Khuyến khích học sinh tự đọc

	18
	Bài 15. Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất ( 1919- 1925)
	1 tiết
	18
	- Biết được những ảnh hưởng, của tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến cách mạng Việt Nam, về các cuộc đấu tranh trong phong trào dân chủ công khai trong những năm 1919-1925 , phong trào đấu tranh của công nhân trong những năm 1919-1925.
- Hiểu sự phát triển của phong trào công nhân.
- Vận dụng kiến thức để so sánh với thời kì trước.
	



HỌC KÌ II

	19
	Bài 16. Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 − 1925
	1 tiết
	19
	- Biết được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925.
- Hiểu những hoạt động của NAQ ở nước ngoài là những chuẩn bị quan trọng cho việc thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam.
- Vận dụng kiến thức để so sánh với hoạt động cứu nước của các bậc tiền bối đi trước.
	Mục II, III: Hướng dẫn hs lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu, không dạy chi tiết, nêu rõ vai trò của NAQ

	20
	Bài 17. Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời
	1 tiết
	20
	- Biết phong trào cách mạng trong những năm 1926-1927; Tân Việt CM Đảng, VN Quốc dân đảng và cuộc khởi nghĩa Yên Bái.
- Hiểu sự ra đời của các tổ chức cách mạng là nhu cầu tất yếu của lịch sử Việt Nam lúc bấy giờ.
- Vận dụng kiến thức để so sánh với phong trào đấu tranh trước khi NAQ xuất hiện.
	Mục I. Không dạy.
Mục IV tích hợp mục I bài 18 (ở hoàn cảnh lịch sử)


	21
	Bài 18. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời
	1 tiết
	21
	- Biết hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: thời gian, địa điểm, nội dung và ý nghĩa lịch sử; nội dung Luận cương chính trị (10/1930).
- Hiểu ý nghĩa sự ra đời của Đảng.
- Vận dụng kiến thức để thấy vai trò của NAQ trong việc thành lập Đảng.
	Tích hợp Mục IV bài 17 vào mục I bài 18.

	22
	Bài 19. Phong trào cách 
mạng trong những năm 1930 -1935


	1 tiết
	22
	- Biết những nét chính về tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đến kinh tế và xã hội Việt Nam; Diễn biến chính của phong trào cách mạng 1930-1931 trong cả nước và ở Xô Viết - Nghệ Tĩnh. 
- Hiểu ý nghĩa của Xô Viết Nghệ Tĩnh. 
- Vận dụng kiến thức để so sánh với phong trào cách mạng trước khi Đảng ra đời.
	 Mục II-Hướng dẫn Hs lập niên biểu thời gian, địa điểm và ý nghĩa của phong trào.


	23
	Bài 20. Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939



	1 tiết
	23
	- Biết những tác động, ảnh hưởng của tình hình thế giới đến cách mạng nước ta ; Những chủ trương mới của Đảng ta và diễn biến các phong trào đấu tranh tiêu biểu trong thời kỳ này.
- Hiểu vì sao Đảng lại chủ trương đấu tranh hòa bình trong thời kì 1936-1939.
- Vận dụng  kiến thức để so sánh với giai đoạn 1930-1931
	

	24
	Bài 21. Việt Nam trong những năm 1939 -1945
	1 tiết
	24
	- Biết tình hình thế giới và trong nước; Những nét chính về diễn biến của khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kỳ và Đô Lương. 
- Hiểu nguyên nhân bùng nổ và ý nghĩa lịch sử của 3 cuộc khởi nghĩa.
- Vận dụng kiến thức để rút ra bài học kinh nghiệm từ sự thất bại của 3 cuộc khởi nghĩa cho các phong trào đấu tranh giai đoạn sau.


	Mục I. Tập trung tình hình thế giới và trong nước. Hiệp ước Pháp Nhật chỉ nêu nét chính.
Mục II. Hướng dẫn HS lập bảng niên biểu các cuộc khởi nghĩa.

	25
	Bài 22. Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 (Tiết 1)
	1 tiết
	25
	- Biết chủ trương mới của Đảng; sự ra đời và phát triển của mặt trận Việt Minh. Chỉ thị Nhât Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Cao trào kháng Nhật cứu nước
- Hiểu vì sao Đảng phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.
- Vận dụng kiến thức để so sánh với những sự chỉ đạo chiến lược của Đảng trong các giai đoạn trước.

	 Mục I. Tập trung vào sự thành lập MTVM và nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa MTVM.
Mục II.Nêu chỉ thị Nhât Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta.
Hướng dẫn HS lập bảng thống kê một số sự kiện quan trọng từ tháng 4 đến 6/1945.

	26
	Bài 23. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.
	1 tiết
	26
	- Biết được diễn biến chính cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc. Nắm được ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của CM tháng Tám.
- Hiểu được hoàn cảnh thuận lợi dẫn đến Tổng khởi nghĩa tháng tám 1945.
- Vận dụng kiến thức rút ra bài học kinh nghiệm từ sự thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
	Mục II, III tích hợp thành mục: Diễn biến chính. Chỉ hướng dẫn HS lập bảng thống kê các sự kiện giành cq ở HN, Huế, Sài Gòn.

	27
	Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946) (Tiết 1)




	2 tiết
	27
	- Biết được những thuận lợi và khó khăn của nước ta sau CM tháng Tám.
- Hiểu được những chủ trương, biện pháp của Đảng, CT Hồ Chí Minh trong việc xây dựng chính quyền và diệt giặc đói, dốt, giải quyết khó khăn về tài chính.
- Vận dụng kiến thức để đánh giá kết quả đạt được trong việc giải quyết giặc đói, dốt  và khó khăn về tài chính.

	- Tích hợp mục II, III, IV, V, VI thành mục: Củng cố chính quyền CM và bảo vệ độc lập dân tộc.
- Mục II: chú ý sự kiện bầu cử QH đầu tiên.

	28
	Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945-1946) (Tiết 2)
	
	28
	- Biết diễn biến chính Pháp trở lại xâm lược; Biện pháp đối phó của ta đối với quân Tưởng và bọn tay sai.
- Hiểu hoàn cảnh, ý nghĩa của việc kí hiệp định Sơ bộ 6-3-1946 và Tạm ước 14-9-1946. Ý nghĩa của những kết quả bước đầu đã đạt được.
- Vận dụng kiến thức để lý giải sự khác nhau trong đối sách của Chính phủ ta với Tưởng và Pháp ở 2 thời điểm trước và sau ngày 6/3/1946.
	- Mục IV: tập trung sự kiện Pháp trở lại xâm lược nước ta và chính sách hòa hoãn với quân Tưởng.

	29
	Bài  25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) (Tiết 1)
	2 tiết
	29
	- Biết được hoàn cảnh, nội dung của lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp; Trình bày nét chính của cuộc chiến đấu anh dũng của quân dân ta ơ thủ đô Hà Nội và các đô thị từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc.
- Hiểu được tại sao chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày 19/12/1946.
- Vận dụng kiến thức để phân tích được tính đúng đắn của đường lối kháng chiến chống Pháp của ta.
	Mục III- Không dạy


	30
	Bài  25. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950) (Tiết 2)
	
	30
	- Biết được âm mưu cuộc tấn công lên Việt Bắc của thực dân Pháp;  hoàn cảnh, diễn biến, kết quả của chiến dịch Việt Bắc 1947.
- Hiểu được ý nghĩa thắng lợi của chiến dịch Việt Bắc 1947 đối với cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta.
- Vận dụng kiến thức để đánh giá được vai trò, tầm quan trọng của chiến thắng Việt Bắc 1947 trong cuộc kháng chiến chống Pháp.
	- Mục V- Khuyến khích học sinh tự đọc.


	31
	Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953) (Tiết 1)
	2 tiết
	31
	- Biết hoàn cảnh chúng ta mở chiến dịch Biên giới thu đông 1950, trình bày diễn biến chiến dịch, kết quả, ý nghĩa.
 - Hiểu vì sao Đảng chủ động mở chiến dịch Biên giới.
- Vận dụng kiến thức để so sánh với chiến dịch Việt Bắc.
	- Mục II; Mục V- Khuyến khích học sinh tự đọc.


	32
	Ôn tập và làm bài tập
	1 tiết
	32
	- Biết hệ thống lại kiến thức từ đầu học kì 2 
- Hiểu quá trình phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc.
- Vận dụng kiến thức để rút ra nhận xét, đánh giá về các sự kiện lịch sử.
	

	33
	Kiểm tra giữa học kì II
	1 tiết
	33
	
	

	34
	Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953) (Tiết 2)
	2 tiết
	34
	- Biết hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.
- Hiểu những kết quả chính đã đạt được trong công cuộc xây dựng hậu phương về mọi mặt từ năm 1951 đến năm 1953; ý nghĩa của những sự kiện đó.
- Vận dụng kiến thức để đánh giá về sự chỉ đạo đúng đắn của Đảng.
	- Mục V- Khuyến khích học sinh tự đọc.


	35
	Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) (Tiết 1)
	2 tiết
	35
	- Biết hoàn cảnh, nội dung kế hoạch quân sự Nava; Chủ trương, kế hoạch của ta nhằm phá tan kế hoạch Nava với cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và đỉnh cao là CD ĐBP;
 - Hiểu vì sao Pháp lại chọn Điện Biên Phủ làm trận quyết chiến với ta.
- Vận dụng kiến thức lịch sử để đánh giá chiến dịch ĐBP.
	- Mục II.1- Hướng dẫn HS lập niên biểu sự kiện chính.


	36
	Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) (Tiết 2)
	
	36
	- Biết nội dung, ý nghĩa hiệp định Giơ-ne-vơ.
- Hiểu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp.
- Vận dụng kiến thức để liên hệ, đánh giá rút ra bài học trong đấu tranh ngoại giao.
	- Mục III- Tập trung nội dung, ý nghĩa của Hđ Giơ-ne-vơ.


	37
	Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965) (Tiết 1)
	3 tiết 
	37
	- Biết được những nét chính về tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về Đông Dương; những nét chính về phong trào đấu tranh chống chế độ Mĩ – Diệm.
- Hiểu được sự chuyển hướng chỉ đạo của Hội nghị trung ương lần thứ 15 của Đảng.
- Vận dụng kiến thức để đánh giá ý nghĩa phong trào “Đồng khởi”.
	- Mục II- Không dạy;
- Mục V.2- Hướng dẫn học sinh lập thống kê các sự kiện tiêu biểu.
- Tích hợp TT 
Hồ Chí Minh

	38
	Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965) (Tiết 2)
	
	38
	- Biết hoàn cảnh, nội dung đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng; kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm.
- Hiểu ý nghĩa của Đại hội và ý nghĩa của kết quả việc thực hiện kế hoạch 5 năm.
- Vận dụng kiến thức lịch sử phân tích tính đúng đắn của việc xác định nhiệm vụ cách mạng Việt Nam ở hai miền
	

	39
	Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965) (Tiết 3)
	
	39
	- Biết âm mưu, thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”; những thắng lợi của ND miền Nam trong cuộc chiến chống “Chiến tranh đặc biệt”.
- Hiểu chủ trương đối phó của ta đối với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.
- Vận dụng kiến thức để phân tích mối liên hệ của chiến lược Chiến tranh đặc biệt với Chiến lược toàn cầu của Mĩ
	- Mục V.2- Hướng dẫn học sinh lập thống kê các sự kiện tiêu biểu.
- Tích hợp TT 
Hồ Chí Minh.

	40
	Bài 29. Cả nước trực tiếp chống Mĩ, cứu nước (1965- 1973) (tiết 1)
	3 tiết
	40
	- Biết hoàn cảnh và âm mưu thủ đoạn Mĩ với CL "Chiến tranh cục bộ" ; Nhân dân MN đã đánh bại "Chiến tranh cục bộ" như thế nào.
- Hiểu vì sao Mĩ lại tiến hành chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ; ý nghĩa chiến thắng của nhân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" .
- Vận dụng kiến thức để so sánh với chiến lược "Chiến tranh đặc biệt". 
	Mục I.2- Hướng dẫn học sinh lập niên biểu các sự kiện tiêu biểu;
- Tích hợp TT 
Hồ Chí Minh.


	41
	Bài 29. Cả nước trực tiếp chống Mĩ, cứu nước (1965- 1973) (tiết 2)
	
	41
	- Biết âm mưu và hành động của Mĩ trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất; những chi viện của hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến miền Nam; những thắng lợi trên các mặt trận quân sự, chính trị chống chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và “Đông Dương hoá chiến tranh” của Mĩ.
- Hiểu được âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" và "Đông Dương hoá chiến tranh".
- Vận dụng kiến thức để so sánh với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và chiến lược “Chiến tranh cục bộ”.
	- Mục II.2 - Không dạy;
- Mục III.2 - Hướng dẫn học sinh lập niên biểu các sự kiện tiêu biểu
- Tích hợp TT 
Hồ Chí Minh.


	42
	Bài 29. Cả nước trực tiếp chống Mĩ, cứu nước (1965- 1973) (tiết 3)
	
	42
	- Biết được cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân ta và ý nghĩa; thắng lợi của nhân dân miền Bắc trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai; nội dung hiệp định Pa-ri.
- Hiểu ý nghĩa những thắng lợi của nhân dân miền Bắc trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần 2; ý nghĩa HĐ Pa-ri.
- Vận dụng kiến thức để so sánh HĐ Pa-ri với HĐ Giơ-ne-vơ.
	- Mục IV.1-  Không dạy;
- MụcV - Chỉ nêu nội dung, ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri năm 1973.
- Tích hợp TT 
Hồ Chí Minh.


	43
	Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973-1975) (Tiết 1)
	2 tiết
	43
	- Biết quá trình khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế văn hóa và thực hiện nghĩa vụ hậu phương của miền Bắc.
- Hiểu ý nghĩa của hội nghị 21 và chiến trắng Phước Long ; hiểu chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Trung ương Đảng
- Vận dụng kiến thức để đánh giá tính đúng đắn của chủ trương, kế hoạch giải phóng miền Nam của Trung ương Đảng.
	- Mục II- Đọc thêm
- Tích hợp TT 
Hồ Chí Minh.


	44
	Bài 30. Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973-1975) (Tiết 2)
	
	44
	- Biết cuộc tiến công nổi dậy mùa xuân 1975 (Chủ trương, diễn biến của 3 chiến dịch: Tây Nguyên, Huế - Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh).
- Hiểu vì sao ta quyết định chọn Tây Nguyên làm trận mở màn cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 ; Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của kháng chiến chống Mĩ cứu nước.
- Vận dụng kiến thức để so sánh thành quả của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước với kháng chiến chống Pháp. 
	- Tích hợp TT 
Hồ Chí Minh


	45
	Bài 7. Lịch sử Hải Dương
 ( 1919-1945)
	1 tiết
	45
	- Biết được sự ra đời của các chi bộ cộng sản đàu tiên ở Hải Dương và quá trình thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương.
- Hiểu được quá trình xây dựng lực lượng chuẩn bị khởi nghĩa và quá trình đấu tranh giành chính quyền của nhân dân Hải Dương dưới sự lãnh đạo của Đảng.
- Vận dụng kiến thức của lịch sử dân tộc để đánh giá về kết quả của cách mạng giành chính quyền ở Hải Dương.
	LSĐP

	46
	Bài 31. Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975
	1 tiết
	46
	- Biết tình hình đất nước sau thắng lợi cuộc k/c chống Mĩ, nhiệm vụ của tình hình mới.
- Hiểu ý nghĩa quá trình hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.
- Vận dụng kiến thức để đánh giá được tầm quan trọng của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Liên hệ hiện nay.
	- Tích hợp TT 
Hồ Chí Minh.


	47
	Bài 32. Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)
	1 tiết
	47
	- Biết tình hình Việt Nam trong 10 năm đầu đi lên chủ nghĩa xã hội; cuộc đấu tranh bảo vẹ Tổ quốc (1975-1979).
- Hiểu ý nghĩa những thàh tựu đạt được trong 10 năm đầu đi lên CNXH; mục đích cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1975-1979).
- Vận dụng kiến thức so sánh thành tựu đạt được giữa hai KH nhà nước 5 năm (1976-1980) và (1981-1985).
	- Tích hợp TT 
Hồ Chí Minh.


	48
	Ôn tập cuối học kì II
	1 tiết
	48
	- Nắm được hệ thống quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ năm 1919 đén năm 2000.
- Hiểu rõ nguyên nhân cơ bản đã quyết định quá trình phát triển của lịch sử.
- Vận dụng kiến thức để rút ra bài học kinh nghiệm.
	

	49
	Kiểm tra cuối học kì II
	1 tiết
	49
	- Nắm được hệ thống quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ năm 1919 đén năm 2000.
- Hiểu rõ nguyên nhân cơ bản đã quyết định quá trình phát triển của lịch sử.
- Vận dụng kiến thức để rút ra bài học kinh nghiệm.
	

	50
	Bài 33. Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ( từ năm 1986 đến năm 2000)
	1 tiết
	50
	- Biết được hoàn cảnh, yêu cầu dẫn đến đổi mới, nội dung, thành tựu của công cuộc đổi mới.
- Hiểu ý nghĩa cụng cuộc đổi mới
- Vận dụng kiến thức để đưa ra những cơ hội và thách thức của nước ta trong bối cảnh hiện nay.
	- Mục II- Chỉ khái quát những thành tựu tiêu biểu, học sinh có thể cập nhật.
- Tích hợp TT 
Hồ Chí Minh.
Bài 34. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 (Cả bài - Học sinh tự đọc).

	51
	Làm bài tập Lịch sử
	1 tiết
	51
	
	

	52
	Bài 8. Lịch sử Hải Dương từ năm  1945 đến năm 2010
	1 tiết
	52
	- Biết tiến trình lịch sử Hải Dương trong quá trình xây dựng, củng cố và giữ vững chính quyền; trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ; trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
- Hiểu được truyền thống yêu nước bất khuất của nhân dân Hải Dương trong chiến đấu và lao động.
- Vận dụng những hiểu biết lịch sử Hải Dương để tìm hiểu truyền thống quê hương mình.
	LSĐP
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	Bài học
	Số tiết
	Thứ thự tiết

	Yêu cầu cần đạt

	
CHỦ ĐỀ 1: EM YÊU ÂM NHẠC: 4 tiết ( tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4)

	1
	- Hát: Em yêu giờ học hát
- Lí thuyết âm nhạc:
 Các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc
- Trải nghiệm và khám phá
	1
	1
	Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Em yêu giờ học hát”. Biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 1. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm.
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết ứng dụng đệm cho bài hát.
- Lí thuyết âm nhạc: Biết được các thuộc tính cơ bản của âm thanh.
- Thường thức âm nhạc: Nêu được đặc điểm và tác dụng của hát bè, nhận thức được một số hình thức hát bè đơn giản.

	2
	- Đọc nhạc: Luyện gam Đô trưởng; Bài đọc nhạc số 1.
- Ôn tập bài hát: Em yêu giờ học hát
	1
	2
	

	3
	- Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu, hòa tấu. 
- Thường thức âm nhạc: Hát bè
- Trải nghiệm và khám phá
	1
	3
	

	4
	- Ôn tập: Bài đọc nhạc 
số 1
- Ôn tập bài hòa tấu và bài tập tiết tấu.
- Ôn tập bài hát: Em yêu giờ học hát
	1
	4
	

	CHỦ ĐỀ 2: GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG: 3 tiết ( tiết 5, tiết 6, tiết 7)

	5
	- Hát bài Lí cây đa
- Lí thuyết âm nhạc: Kí 
hiệu 7 bậc âm cơ bản bằng hệ thống chữ cái Latin
	1
	5
	Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Lí cây đa”. Biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động, bước đầu biết biểu diễn bài hát.
- Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm “Việt Nam quê hương tôi”. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 2. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng mẫu tiết tấu.
- Lí thuyết âm nhạc: Biết kí hiệu 7 bậc âm cơ bằng hệ thống chữ số Latin.
- Thường thức âm nhạc: Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ  Đỗ Nhuận.

	6
	- Ôn tập bài hát Lí cây đa
- Đọc nhạc: Luyện đọc gam Đô trưởng theo trường độ đen chấm dôi; Bài đọc nhạc số 2
- Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu, hòa tấu
	1
	6
	

	7
	- Ôn tập đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 2
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ  Đỗ Nhuận.
- Nghe nhạc: Việt Nam quê hương tôi 
- Trải nghiệm và khám phá
	1
	7
	

	8
	Ôn tập giữa học kỳ I

	1
	8
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của hai bài hát: Em yêu giờ học hát, Lí cây đa
- Biết hát kết hợp gõ đệm, Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca..
- HS đọc trôi chảy bài đọc nhạc số 1, số 2, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Biết thể hiện bài tập hòa tấu, tiết tấu

	9
	Kiểm tra giữa kỳ I

	1
	9
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Lí cây đa”, “Em yêu giờ học hát”. Biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 1,2. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Thể hiện bài tập hòa tấu, tiết tấu

	CHỦ ĐỀ 3: BIẾT ƠN THẦY CÔ: 3 tiết ( tiết 10, tiết 11, tiết 12)

	10
	- Hát bài Bụi phấn
- Trải nghiệm và khám phá
	1
	10
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “ Bụi phấn”. Biết hát kết hợp với gõ đệm, đánh nhịp hoặc vận động.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 3. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm.
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng mẫu tiết tấu.
- Thường thức âm nhạc: Nêu được tên và đặc điểm của đàn tranh, đàn đáy; cảm nhận và phân biệt được âm sắc của đàn tranh, đàn đáy. Nếu được đôi nét về cuộc đời và sự nghiệp của Nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ.

	11
	- Ôn tập bài hát Bụi phấn
- Đọc nhạc: Bài đọc 
nhạc số 3
- Nhạc cụ: Một số hợp 
âm cơ bản
	1
	11
	

	12
	- Ôn tập bài đọc số 3 
- Thường thức âm nhạc: Đàn tranh và đàn đáy; Nghệ sĩ Nhân dân Quách Thị Hồ
- Trải nghiệm và khám phá
	1
	12
	

	CHỦ ĐỀ 4: TÌNH BẠN BỐN PHƯƠNG: 4 tiết ( tiết 13, tiết 14, tiết 15, tiết 18)

	13
	- Học hát: Tình bạn 
bốn phương
- Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu.
	1
	13
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Tình bạn bốn phương”. Biết hát kết hợp với gõ đệm, đánh nhịp hoặc vận động.
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng bài tập tiết tấu, biết ứng dụng đệm cho bài hát.
- Thường thức âm nhạc: Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ  Wolfgang Amadeus Mozart.
 - Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm ‘Turkish March”. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 4. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu
- Lí thuyết âm nhạc: Biết được các đặc điểm và cảm nhận được tính chất của nhịp 4/4.

	14
	- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Mozart
- Nghe nhạc: Turkish March
- Ôn tập bài hát: Tình bạn  bốn phương
- Trải nghiệm và khám phá
	1
	14
	

	15
	- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4
- Lý thuyết âm nhạc: Nhịp 4/4
- Nhạc cụ: Hòa tấu
	1
	15
	

	16
	Ôn tập cuối học kỳ I

	1
	16
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Lí cây đa”,“Em yêu giờ học hát”,“ Bụi phấn”.“Tình bạn bốn phương”. Biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 1,2,3. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Thể hiện bài tập hòa tấu, tiết tấu

	17
	Kiểm tra cuối học kỳ I

	1
	17
	Hát chuẩn xác giai điệu, lời ca, tiết tấu của các bài hát Em yêu giờ học hát; Lý cây đa; Bụi phấn;Tình bạn 4 phương kết hợp với các cách gõ đệm hoặc vận động phụ hoạ.
- Đọc chuẩn xác cao độ, trường độ bài đọc nhạc kết gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Biết sử dụng nhạc cụ gõ  để đệm cho các bài hát.
- Biết thể hiện bài tập hòa tấu, tiết tấu

	18
	- Ôn bài đọc nhạc số 4
- Ôn tập: Bài hòa tấu và bài tập tiết tấu.
- Ôn tập bài hát: Tình bạn bốn phương
	1
	18
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Tình bạn bốn phương”. Biết hát kết hợp với gõ đệm, đánh nhịp hoặc vận động.
- Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 4. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.

	HỌC KỲ II

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ thự tiết

	Yêu cầu cần đạt

	CHỦ ĐỀ 5: MÙA XUÂN: 3 tiết (tiết 19, tiết 20, tiết 21)

	19
	- Hát bài Mùa xuân em 
tới trường 
- Trải nghiệm và khám phá.
	1
	19
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Mùa xuân em tới trường”. Biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 5. Biết đọc nhạc kết hợp với gõ đệm.
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết ứng dụng đệm cho bài hát.
- Thường thức âm nhạc: Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu của nhạc sĩ Văn Cao.
- Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm ‘Mùa xuân đầu tiên”. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.

	20
	- Nhạc cụ: tiết tấu, hòa tấu. 
-  Đọc nhạc: Bài đọc 
 nhạc số 5
- Trải nghiệm và khám phá.
	1
	20
	

	21
	- Ôn bài đọc nhạc số 5
- Ôn tập bài hát: Mùa xuân em tới trường
- Thường thức âm 
nhạc: Nhạc sĩ Văn Cao 
và bài Tiến quân ca.
- Nghe nhạc: Mùa xuân đầu tiên.
	1
	21
	

	CHỦ ĐỀ 6: ƯỚC MƠ: 3 tiết (tiết 22, tiết 23, tiết 24)

	22
	- Hát bài: Những lá thuyền ước mơ
- Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu.
- Trải nghiệm và khám phá
	1
	22
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Những lá thuyền ước mơ”. Biết hát kết hợp với gõ đệm, đánh nhịp hoặc vận động.
 - Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm.
‘Romance”. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 6. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm.
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng bài tập tiết tấu, biết ứng dụng đệm cho bài hát.
- Lí thuyết âm nhạc: Biết 
được các đơn vị cung và 
nửa cung. Biết được khoảng cách về cao độ giữa các bậc âm cơ bản
- Thường thức âm nhạc: Nêu được tên và đặc điểm của đàn Guitar, đàn accordion, cảm nhận và phân biệt được âm sắc của đàn Guitar và  đàn Accordion.

	23
	- Ôn tập bài hát Những lá thuyền ước mơ
- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 6 
- Lí thuyết âm nhạc: Cung và nửa cung 

	1
	23
	

	24
	- Ôn tập Bài đọc nhạc 
số 6 
- Nghe nhạc: tác phẩm Romance.
- Thường thức âm nhạc: Đàn guitar và đàn accordion


	1
	24
	

	CHỦ ĐỀ 7: HÒA BÌNH: 4 tiết (tiết 25, tiết 28, tiết 29, tiết 30)

	25
	- Hát bài Ước mơ xanh 
- Nghe bài hát Bài ca hoà bình 
- Trải nghiệm và khám phá
	1
	25
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Ước mơ xanh”. Biết hát kết hợp với gõ đệm, đánh nhịp hoặc vận động, biết hát bè đơn giản.

	26
	Ôn tập giữa học kỳ II
	1
	26
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của hai bài hát: Mùa xuân em tới trường, Những lá thuyền ước mơ.
- Biết hát kết hợp gõ đệm, Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca..
- HS đọc trôi chảy bài đọc nhạc số 5, số 6 kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Biết thể hiện bài tập hòa tấu, tiết tấu

	27
	

Kiểm tra giữa học kỳ II


	1
	27
	Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Mùa xuân em tới trường”, “Những lá thuyền ước mơ”. Biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 5,6. Biết đọc nhạc kết hợp với gõ đệm.
- Biết thể hiện bài tập hòa tấu, tiết tấu

	CHỦ ĐỀ 7: HÒA BÌNH (tiếp)

	28
	- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 7 
- Ôn tập bài hát Ước mơ xanh kết hợp gõ đệm, tập hát bè đơn giản.
- Trải nghiệm và khám phá
	1
	28
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Ước mơ xanh”. Biết hát kết hợp với gõ đệm, đánh nhịp hoặc vận động, biết hát bè đơn giản.
 - Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm "Bài ca hòa bình” Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 7. Biết đọc nhạc kết
hợp gõ đệm, biết đọc nhạc hai bè.
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng bài tập tiết tấu, biết ứng dụng đệm cho bài hát.
- Lí thuyết âm nhạc: Nhận biết và giải thích được ý nghĩa các bậc chuyển hóa, dấu hóa, biết hia hình thức sử dụng dấu hóa. 
- Thường thức âm nhạc: Nêu được đôi nét về những đóng góp cho nghệ thuật cải lương  của nhạc sĩ Cao Văn Lầu.

	29
	- Lí thuyết âm nhạc: Các bậc chuyển hoá và dấu hoá
- Nhạc cụ: Tập gõ theo âm hình tiết tấu
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Cao Văn Lầu.
	1
	29
	

	30
	- Ôn tập đọc nhạc:  Bài đọc nhạc số 7 
- Ôn tập nhạc cụ: Bài tập tiết tấu
- Ôn tập bài hát Ước mơ xanh

	1
	30
	

	CHỦ ĐỀ 8: ÂM VANG NÚI RỪNG: 3 tiết (tiết 31, tiết 32, tiết 35)

	31
	- Hát: Đi cắt lúa
- Trải nghiệm và khám phá


	1
	31
	Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Đi cắt lúa”. Biết hát kết hợp với gõ đệm, hoặc vận động, biểu diễn bài hát.

- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 8. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm, biết đọc nhạc hai bè.
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết ứng dụng đệm cho bài hát.

	32
	- Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa
-  Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 8
- Nhạc cụ: Thể hiện tiết tấu.
	1
	32
	

	33
	Ôn tập cuối học kỳ II






	1
	33
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Mùa xuân em tới trường”, “Những lá thuyền ước mơ”, hát “Ước mơ xanh”, “Đi cắt lúa”.  Biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 5,6,7. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Biết thể hiện bài tập hòa tấu và tiết tấu

	34
	Kiểm tra cuối kỳ II


	1
	34
	- Hát chuẩn xác giai điệu, lời ca, tiết tấu của các bài hát ở chủ đề 5,6,7  kết hợp với các cách gõ đệm hoặc vận động phụ hoạ.
- Đọc chuẩn xác cao độ, trường độ bài đọc nhạc kết gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Biết biểu diễn các nhạc cụ gõ để đệm cho các bài hát.
- Biết thể hiện bài tập hòa tấu, tiết tấu

	35
	- Ôn tập: Bài đọc nhạc số 8
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ  Hoàng Việt
 -  Nghe bài hát: Nhạc rừng
	1
	35
	Thường thức âm nhạc: Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Việt.
- Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm ‘Nhạc rừng”. Biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
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       (Năm học 2023 - 2024)
Tổng số tiết trong năm học: 35 tiết/năm - HK 1: 18 tiết, HK2: 17 tiết
HỌC KỲ I

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ thự tiết
	Yêu cầu cần đạt

	
CHỦ ĐỀ 1: CHÀO NĂM HỌC MỚI: 4 tiết (tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4)

	1
	- Hát: Bài hát Ước mơ mùa khai trường
- Lí thuyết âm nhạc: Nhịp lấy đà
- Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra 3 nét nhạc có nhịp lấy đà.
	1
	1
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài hát “Ước mơ mùa khai trường”. Biết hát kết hợp với gõ đệm, đánh nhịp hoặc vận động theo nhạc.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 1; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng mẫu tiết tấu và biết ứng dụng đệm cho bài hát.
- Lí thuyết âm nhạc: Nhận biết và thể hiện được nhịp lấy đà.
- Thường thức âm nhạc: Nhận biết và nêu được đặc điểm một số thể loại ca khúc.

	2
	- Thường thức âm nhạc: Một số thể loại ca khúc
- Ôn bài hát: Ước mơ mùa khai trường; Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát
	1
	2
	

	3
	- Đọc nhạc: Luyện đọc gam Đô trưởng; Bài đọc nhạc số 1
-  Nhạc cụ: Hòa tấu
	1
	3
	

	4
	- Ôn tập bài hòa tấu
- Ôn tập bài hát Ước mơ mùa khai trường
- Trải nghiệm và khám phá. Hát những câu có chủ đề về năm học mới với giai điệu tùy ý.
	1
	4
	

	CHỦ ĐỀ 2: EM YÊU LÀN ĐIỆU DÂN CA: 3 tiết ( tiết 5, tiết 6, tiết 7)

	5
	- Hát: Bài hát Đi cấy.
- Nghe nhạc: Bài hát Hát chèo thuyền
- Trải nghiệm và khám phá: Tìm những câu thơ lục bát được dùng để phát triển thành  lời ca của bài Hát chèo thuyền
	1
	5
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài hát “Đi cấy”; biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động theo nhạc, biết biểu diễn bài hát.
- Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của  bài  Hát chèo thuyền;  biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 2. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng mẫu tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát.
- Thường thức âm nhạc: Nhận biết và nêu được đặc điểm dân ca một số vùng miền.

	6
	- Thường thức âm nhạc: Dân ca một số vùng miền Việt Nam.
- Ôn bài hát: Đi cấy;Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát
	1
	6
	

	7
	- Đọc nhạc:  Luyện đọc gam theo mẫu; Bài đọc nhạc số 2
- Nhạc cụ: Hòa tấu
- Trải nghiệm và khám phá: Xác định âm hưởng dân ca của một nét nhạc
	1
	7
	

	8
	Ôn tập giữa học kỳ I

	1
	8
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của hai bài hát: Ước mơ ngày khai trường, Đi cấy. Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động theo nhạc, biểu diễn bài hát.
 - HS đọc trôi chảy bài TĐN số 1, số 2, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Thực hiện bài tập hòa tấu, tiết tấu

	9
	Kiểm tra giữa kỳ I

	1
	9
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát Ước mơ ngày khai trường, Đi cấy.Biết hát kết hợp với gõ đệm, vận động theo nhạc, biểu diễn bài hát.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 1,2. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Thực hiện bài tập hòa tấu, tiết tấu

	CHỦ ĐỀ 3: BIẾT ƠN THẦY CÔ: 3 tiết ( tiết 10, tiết 11, tiết 12)

	10
	Hát: Bài hát Bài học đầu tiên
- Lí thuyết âm nhạc: Kí hiệu để tăng trường độ nốt nhạc.
-Trải nghiệm và khám phá: Hát với sự thay đổi vị trí đặt dấu miễn nhịp
	1
	10
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái  và lời ca bài hát “ Bài học đầu tiên”; biết hát kết hợp với gõ đệm, đánh nhịp hoặc vận động theo nhạc.
- Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Thầy cô và mái trường; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 3; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng mẫu tiết tấu và biết ứng dụng đệm cho bài hát.
- Lý thuyết âm nhạc: Nhận biết, giải thích, thể hiện được các kí hiệu: dấu nối, dấu chấm dôi, dấu miễn nhịp.
- Thường thức âm nhạc: Nêu được tên và đặc điểm của kèn clarinet, sáo plute, cảm nhận được âm sắc của hai loại nhạc cụ này.

	11
	- Thường thức âm nhạc: Kèn clarinet và sáo flute
- Nghe nhạc: Bài hát thầy cô và mái trường.
- Ôn bài hát: Bài học đầu tiên; Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát
	1
	11
	

	12
	- Đọc nhạc: Luyện đọc nhạc theo mẫu;Bài đọc nhạc số 3
- Nhạc cụ:  Hòa tấu
- Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra 4 ô nhịp ¾ rồi thể hiện các ô nhịp đó.
	1
	12
	

	CHỦ ĐỀ 4: ƯỚC MƠ: 4 tiết ( tiết 13, tiết 14, tiết 15, tiết 18)

	13
	- Hát bài Điều em muốn
- Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện mẫu tiết tấu theo sơ đồ động tác cơ thể
	1
	13
	Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái  và lời ca bài hát “ Điều em muốn”; biết hát kết hợp với gõ đệm, đánh nhịp hoặc vận động theo nhạc.
- Nghe nhạc: Biết tưởng tượng và biểu lộ cảm xúc khi nghe Chương IV - Symphony No.6 (Pastoral).
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 4; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng mẫu tiết tấu và biết ứng dụng đệm cho bài hát.
- Thường thức âm nhạc: Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Ludwig van Beethoven.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 4. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu

	14
	- Nghe nhạc: Nghe Chương IV – Symphony No.6 (Pastoral)
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Ludwig van Beethoven 
- Ôn tập bài hát Điều em muốn; Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát
	1
	14
	

	15
	- Đọc nhạc: Bài đọc nhạc số 4
- Nhạc cụ: Hòa tấu
	1
	15
	

	16
	
Ôn tập cuối học kỳ I




	1
	16
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của hai bài hát: Ước mơ ngày khai trường, Đi cấy, Bài học đầu tiên, Điều em muốn. Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động theo nhạc, biểu diễn bài hát.
- HS đọc trôi chảy bài đọc nhạc số 1, số 2, 3 kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Thực hiện bài tập hòa tấu, tiết tấu

	17
	 Kiểm tra cuối học kỳ I




	1
	17
	- Hát chuẩn xác giai điệu, lời ca, tiết tấu của các bài hát: Ước mơ ngày khai trường, Đi cấy, Bài học đầu tiên, Điều em muốn kết hợp với các cách gõ đệm hoặc vận động phụ hoạ.
- Đọc chuẩn xác cao độ, trường độ bài đọc nhạc số 1,2,3  kết gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Biết sử dụng các nhạc cụ gõ  để đệm cho các bài hát.
- Thể hiện bài tập hòa tấu, tiết tấu

	18
	- Ôn tập bài hòa tấu
- Ôn tập bài hát Điều em muốn
- Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện mẫu tiết tấu bằng một số đồ vật đã qua sử dụng
	1
	18
	-Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Tình bạn bốn phương”. Biết hát kết hợp với gõ đệm, đánh nhịp hoặc vận động.
-Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 4. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.

	
HỌC KỲ II

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ thự tiết

	Yêu cầu cần đạt

	CHỦ ĐỀ 5: MÙA XUÂN: 3 tiết (tiết 19, tiết 20, tiết 21)

	19
	- Hát bài Mùa xuân
- Lý thuyết âm nhạc:  Dấu nhắc lại, khung thay đổi, dấu quay lại
-Trải nghiệm và khám phá: Sử dụng dấu nhắc lại và khung thay đổi để chép nhạc
	1
	19
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái  và lời ca bài hát “Mùa xuân”; biết hát kết hợp với gõ đệm, đánh nhịp hoặc vận động theo nhạc.
- Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Mùa xuân nho nhỏ; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 5; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng mẫu tiết tấu và biết ứng dụng đệm cho bài hát.
- Lý thuyết âm nhạc: Nhận biết, giải thích, thể hiện được các kí hiệu: dấu nhắc lại, khung thay đổi, dáu quay lại, ghi chép được bản nhạc đơn giản.
- Thường thức âm nhạc: Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Trần Hoàn.

	20
	- Nghe nhạc: Tác phẩm Một mùa xuân nho nhỏ.
- Thường thức âm nhac: Nhạc sĩ Trần Hoàn
- Ôn tập bài hát Mùa xuân; Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát
	1
	20
	

	21
	- Đọc nhạc: Luyện đọc gam theo mẫu;  Bài đọc nhạc số 5
- Nhạc cụ:  Hòa tấu
- Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện bài tập tiết tấu bằng các động tác cơ thể.
	1
	21
	

	CHỦ ĐỀ 6: LỜI RU CỦA MẸ: 3 tiết (tiết 22, tiết 23, tiết 24)

	22
	- Hát bài Lời ru của mẹ
- Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách riêng của mình.
	1
	22
	 - Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái  và lời ca bài hát “ Lời ru của mẹ”; biết hát kết hợp với gõ đệm, đánh nhịp hoặc vận động theo nhạc, biết biểu diễn bài hát.
- Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Mẹ yêu con; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 6; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm ; biết đọc nhạc hai bè.
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng mẫu tiết tấu và biết ứng dụng đệm cho bài hát.
- Thường thức âm nhạc: Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.


	23
	- Nghe nhạc: Nghe tác phẩm  Mẹ yêu con
- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
-  Ôn tập bài hát Lời ru của mẹ; Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát
	1
	23
	

	24
	- Đọc nhạc: Luyện đọc gam theo mẫu Bài đọc nhạc số 6
- Nhạc cụ: Hòa tấu
- Trải nhiệm và khám phá Tạo ra 4 ô nhịp  rồi thể hiện các ô nhịp đó.
	1
	24
	

	CHỦ ĐỀ 7: CỘI NGUỒN: 4 tiết (tiết 25, tiết 28, tiết 29, tiết 30)

	25
	- Hát bài Nổi trống lên các bạn ơi!
- Nhe nhạc:  Nghe tác phẩm Đất nước lời ru
	1
	25
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái  và lời ca bài hát “Nổi trống lên các bạn ơi!”; biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động theo nhạc;

	26
	
Ôn tập giữa học kỳ II
	1
	26
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của hai bài hát: Mùa xuân; Lời ru của mẹ.
- Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động theo nhạc, biểu diễn bài hát.
- HS đọc trôi chảy bài đọc nhạc số 5, số 6 kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

	27
	

Kiểm tra giữa kỳ II


	1
	27
	- Hát chuẩn xác giai điệu, lời ca, tiết tấu của các bài hát ở chủ đề 5,6 kết hợp với các cách gõ đệm hoặc vận đông phụ hoạ.
- Đọc chuẩn xác cao độ, trường độ bài đọc nhạc số 5,6 kết gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Biết sử dụng các nhạc cụ gõ  để đệm cho các bài hát.

	CHỦ ĐỀ 7: CỘI NGUỒN (tiếp)

	28
	- Ôn tập bài hát Nổi trống lên các bạn ơi!; Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát
- Lý thuyết âm nhạc: Một số kí hiệu, thuật ngữ về nhịp độ, sắc thái cường độ
- Trải nghiệm và khám phá: Hát với những nhịp độ khác nhau
	1
	28
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái  và lời ca bài hát “Nổi trống lên các bạn ơi!”; biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động theo nhạc; biết hát bè đơn giản.
- Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Đất nước lời ru; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 6; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng mẫu tiết tấu và biết ứng dụng đệm cho bài hát.
- Lý thuyết âm nhạc: Nhận biết, giải thích, thể hiện được một số kí  hiệu, thuật ngữ về nhịp độ, sắc thái cường độ.

	29
	- Đọc nhạc: Luyện đọc quãng theo mẫu;  Bài đọc nhạc số 7
- Nhạc cụ:  Hoà tấu
	1
	29
	

	30
	- Ôn tập bài hòa tấu
- Ôn tập bài hát Nổi trống lên các bạn ơi!
- Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện mẫu tiết tấu bằng một số đồ vật đã qua sử dụng
	1
	30
	

	CHỦ ĐỀ 8: QUÊ HƯƠNG: 3 tiết (tiết 31, tiết 32, tiết 35)

	31
	- Hát bài Vui kéo lưới; Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát

	1
	31
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài hát “Vua kéo lưới”; biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động theo nhạc. 
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 8. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm, biết đọc nhạc hai bè.
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng mẫu tiết tấu, biết ứng dụng đệm cho bài hát.

	32
	- Đọc nhạc:  Bài đọc nhạc số 8
- Nhạc cụ: - Hoà tấu 

	1
	32
	

	33
	Ôn tập cuối học kỳ II





	1
	33
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của các bài hát: Mùa xuân, Lời ru của mẹ, Nổi trống lên các bạn ơi!, Vua kéo lưới. Biết hát kết hợp gõ đệm, vận động theo nhạc, biểu diễn bài hát.
- HS đọc trôi chảy bài đọc nhạc số 5, số 6, 7 kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Thực hiện bài tập hòa tấu, tiết tấu

	34
	Kiểm tra cuối kỳ II


	1
	34
	- Hát chuẩn xác giai điệu, lời ca, tiết tấu của các bài hát: Mùa xuân; Lời ru của mẹ, Nổi trống lên các bạn ơi!, Vui kéo lướikết hợp với các cách gõ đệm hoặc vận động phụ hoạ.
- Đọc chuẩn xác cao độ, trường độ bài đọc nhạc số 5, số 6, 7 kết gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Biết biểu diễn các nhạc cụ gõ để đệm cho các bài hát.

	35
	- Nghe nhạc: Nghe tác phẩm Tây Nguyên chào Mặt Trời
- Thường thức âm nhạc:  Đàn t’rưng và đàn 
k’lông pút
- Ôn tập bài hòa tấu
- Trải nghiệm và khám phá: Hát bè trì tục; Hát theo cách riêng của mình
	1
	35
	- Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm "Tây Nguyên chào mặt trời” ; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Thường thức âm nhạc: Nêu được tên và đặc điểm của đàn t'rưng, đàn k’lông pút; cẩm nhận được âm sắc của hai loại nhạc cụ này.
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Tổng số tiết trong năm học: 35 tiết/năm - HK 1: 18 tiết, HK2: 17 tiết

HỌC KỲ I
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ thự tiết
	Yêu cầu cần đạt

		
CHỦ ĐỀ 1: THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP: 4 tiết ( tiết 1, tiết 2, tiết 3, tiết 4)

	1
	- Hát bài Khúc ca bốn mùa
- Nghe tác phẩm Con cá Foren
	1
	1
	- Hát: Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Khúc ca bốn mùa; biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp hoặc vận động theo nhạc.
- Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Con cá Foren; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Đọc nhạc: Đọc đúng cao độ gam Đô trưởng theo mẫu; đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 1; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách hoặc đánhnhịp. 
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng mẫu tiết tấu và biết ứng dụng đệm cho bài hát.
- Lí thuyết âm nhạc: Nêu được đặc điểm và cảm nhận được tính chất của nhịp; so
sánh được sự giống nhau, khác nhau giữa nhịpvà nhịp .  
- Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.

	2
	
- Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa
- Nhịp
- Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra bốn ô nhịp 3/8
	1
	2
	

	3
	- Luyện đọc gam Đô trưởng theo mẫu; Bài đọc nhạc số 1
- Bài hoà tấu số 1
	1
	3
	

	4
	
- Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Khúc ca bốn mùa
- Ôn tập Bài hoà tấu số 1
- Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay theo 3 mẫu tiết tấu nhịp 
	1
	4
	

	CHỦ ĐỀ 2: EM YÊU LÀN ĐIỆU DÂN CA: 3 tiết ( tiết 5, tiết 6, tiết 7)

	5
	
-Hát bài Bản làng tươi đẹp
- Trải nghiệm và khám phá: Sưu tầm một số câu thơ lục bát được dùng để phát triển thành lời ca trong dân ca quan họ Bắc Ninh
	1
	5
	
- Hát: Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Bản làng tươi đẹp; biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp hoặc vận động theo nhạc.
 - Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của bài Cây trúc xinh; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
 - Thường thức âm nhạc: Nhận biết và nêu được vài nét về Dân ca quan họ Bắc Ninh.
 - Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 2; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách hoặc đánh nhịp. 
- Nhạc cụ: Thể hiện đúng mẫu tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Bản làng tươi đẹp.
- Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.


	6
	
- Ôn tập bài hát Bản làng tươi đẹp; Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Bản làng tươi đẹp. 
- Nghe bài dân ca Cây trúc xinh; Dân ca quan họ Bắc Ninh.
	1
	6
	

	7
	
- Bài đọc nhạc số 2.
- Bài hoà tấu số 2.
- Trải nghiệm và khám phá: Điền thêm cao độ cho nét nhạc
	1
	7
	

	8
	- Ôn tập giữa học kỳ I
	1
	8
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của hai bài hát: Khúc ca bốn mùa, Bản làng tươi đẹp. 
- Biết hát kết hợp gõ đệm, Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca..
- HS đọc trôi chảy bài đọc nhạc số 1, số 2, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Thực hiện bài tập hòa tấu, tiết tấu

	9
	
- Kiểm tra giữa học kỳ I 

	1
	9
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát Khúc ca bốn mùa, Bản làng tươi đẹp. Biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 1,2. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Thực hiện bài tập hòa tấu, tiết tấu

	CHỦ ĐỀ 3: NHỚ ƠN THẦY CÔ: 4 tiết ( tiết 10, tiết 11, tiết 12, tiết 13)

	10
	– Hát bài Thương lắm thầy cô ơi!
– Gam trưởng, giọng trưởng, giọng Đô trưởng
– Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra một giai điệu ở giọng Đô trưởng 
	1
	10
	 - Hát: Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Thương lắm thầy cô ơi!; biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, đánh nhịp hoặc vận động theo nhạc, biết biểu diễn bài hát theo các hình thức khác nhau.
 - Lý thuyết âm nhạc: Nêu được đặc điểm của giọng Đô trưởng; nhận biết được một số bản nhạc viết ở giọng Đô trưởng.
- Thường thức âm nhạc:Nêu được tên và đặc điểm của kèn trumpet, kèn saxophone; cảm nhận và phân biệt được âm sắc của 2 loại nhạc cụ này.
 -Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Lời thầy cô; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
 - Đọc nhạc: Đọc đúng cao độ gam Đô trưởng theo trường độ móc kép; đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 3; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách hoặc đánh nhịp. 
[bookmark: _Hlk124443630]- Nhạc cụ: Thể hiện đúng bài tập tiết tấu bằng nhạc cụ gõ, biết ứng dụng đệm cho bài hát Thương lắm thầy cô ơi!.
  - Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.

	11
	- Kèn trumpet và kèn saxophone
- Ôn tập bài hát Thương lắm thầy cô ơi!
- Nghe tác phẩm Lời thầy cô
	1
	11
	

	12
	- Luyện đọc gam Đô trưởng theo trường độ móc kép; Bài đọc nhạc số 3
- Bài hoà tấu số 3
	1
	12
	

	13
	- Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Thương lắm thầy cô ơi!
- Ôn tập Bài hoà tấu số 3
- Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện bài tập tiết tấu bằng các động tác cơ thể
	1
	13
	

	CHỦ ĐỀ 4: ÂM NHẠC NƯỚC NGOÀI: 3 tiết (tiết 14, tiết 15, tiết 18)

	14
	- Học Hát bài Khúc ca chào xuân 
- Trải nghiệm và khám phá: Chép nhạc hai bè
	1
	14
	-Hát: Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Khúc ca chào xuân; biết hát kết hợp gõ đệm theo phách hoặc vận động theo nhạc; biết hát bè đơn giản.
 - Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 4; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách; biết đọc nhạc hai bè. 
 - Nhạc cụ: Thể hiện đúng bài tập tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Khúc ca chào xuân.

	15
	- Bài đọc nhạc số 4
- Bài hoà tấu số 4
- Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Khúc ca chào xuân
	1
	15
	

	16
	
- Ôn tập cuối học kỳ I
	1
	16
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát: Khúc ca bốn mùa, Bản làng tươi đẹp, Thương lắm thầy cô ơi! Khúc ca chào xuân. Biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 1,2,3. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.

	17
	- Kiểm tra cuối học kỳ I

	1
	17
	- Hát chuẩn xác giai điệu, lời ca, tiết tấu của các bài hát: Khúc ca bốn mùa, Bản làng tươi đẹp, Thương lắm thầy cô ơi! Khúc ca chào xuân kết hợp với các cách gõ đệm hoặc vận động phụ hoạ.
- Đọc chuẩn xác cao độ, trường độ bài đọc nhạc kết gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Biết sử dụng các nhạc cụ gõ  để đệm cho các bài hát.

	18
	- Ôn tập Bài hoà tấu số 4.
– Nghe tác phẩm Waltz in A Minor; Nhạc sĩ Frederic Chopin,
- Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện mẫu tiết tấu bằng cốc nhựa.
	1
	18
	- Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Waltz in A Minor; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
 - Thường thức âm nhạc: Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Frederic Chopin.
[bookmark: _Toc146008019][bookmark: _Toc146008923] - Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Khúc ca chào xuân; biết hát bè đơn giản; biết biểu diễn bài hát theo các hình thức khác nhau.
 - Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.

	
HỌC KỲ II

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ thự tiết
	Yêu cầu cần đạt

	CHỦ ĐỀ 5: MÙA XUÂN: 3 tiết (tiết 19, tiết 20, tiết 21, tiết 22)

	19
	- Học Hát bài Xuân quê hương
- Lý thuyết âm nhạc: Đảo phách
- Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra mẫu tiết tấu có đảo phách
	1
	19
	[bookmark: _Toc146008020][bookmark: _Toc146008924] - Hát: Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Xuân quê hương; biết hát kết hợp gõ đệm theo phách hoặc vận động theo nhạc.
[bookmark: _Toc146008021][bookmark: _Toc146008925] - Lý thuyết âm nhạc: Nhận biết và thể hiện được một vài âm hình tiết tấu đảo phách thông qua thực hành.
[bookmark: _Toc146008022][bookmark: _Toc146008926]- Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của bản nhạc Long ngâm; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
[bookmark: _Toc146008023][bookmark: _Toc146008927] - Thường thức âmm nhạc: Nhận biết và nêu được vài nét về Nhã nhạc cung đình Huế. 
[bookmark: _Toc146008024][bookmark: _Toc146008928]- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 5; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. 
[bookmark: _Toc146008025][bookmark: _Toc146008929] - Nhạc cụ: Thể hiện đúng bài tập tiết tấu và biết ứng dụng đệm cho bài hát Xuân quê hương.
[bookmark: _Toc146008026][bookmark: _Toc146008930]  - Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.

	20
	- Nghe bản nhạc Long ngâm; Nhã nhạc cung đình Huế 
- Ôn tập bài hát Xuân quê hương
	1
	20
	

	21
	- Luyện đọc nhạc có tiết tấu đảo phách; Bài đọc nhạc số 5
- Bài hoà tấu số 5.
	1
	21
	

	22
	- Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Xuân quê hương
- Ôn tập Bài hoà tấu số 5
- Trải nghiệm và khám phá: Chia sẻ với bạn cách bảo quản nhạc cụ.
	1
	22
	

	CHỦ ĐỀ 6: TIẾNG HÁT ƯỚC MƠ: 3 tiết (tiết 23, tiết 24, tiết 25)

	23
	- Hát bài Bay cao tiếng hát ước mơ
- Nhịp
- Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra hai ô nhịp 
	1
	23
	 - Hát: Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Bay cao tiếng hát ước mơ; biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, đánh nhịp hoặc vận động theo nhạc.
 - Lý thuyết âm nhạc:Nêu được đặc điểm và cảm nhận được tính chất của nhịp ; so sánh được sự giống nhau, khác nhau giữa nhịp  và nhịp .
 - Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Ca ngợi Tổ quốc; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
[bookmark: _Hlk112083755] - Thường thức âm nhạc: Nêu được đặc điểm và tác dụng của thể loại hợp xướng; phân biệt được hát hợp xướng và các hình thức ca hát khác.
[bookmark: _Toc146008027][bookmark: _Toc146008931]- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 6; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. 
[bookmark: _Toc146008028][bookmark: _Toc146008932] - Nhạc cụ: Thể hiện đúng mẫu tiết tấu và biết ứng dụng đệm cho bài hát Bay cao tiếng hát ước mơ.
- Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.
- Đọc đúng cao độ gam Đô trưởng theo mẫu; đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 6; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo phách hoặc đánh nhịp. 
- Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.

	24
	- Nghe hợp xướng Ca ngợi Tổ quốc; Thể loại hợp xướng
- Ôn tập bài hát Bay cao tiếng hát ước mơ; Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Bay cao tiếng hát ước mơ
	1
	24
	

	25
	- Luyện đọc gam Đô trưởng theo mẫu; Bài đọc nhạc số 6
- Bài hoà tấu số 6
- Trải nghiệm và khám phá: Tạo mẫu tiết tấu ở nhịp  rồi nói về ước mơ của mình theo mẫu tiết tấu đó.
	1
	25
	

	
26
	
Ôn tập giữa học kỳ II
	1
	26
	- HS hát đúng giai điệu, lời ca của hai bài hát: Xuân quê hương, Bay cao tiếng hát ước mơ.
- Biết hát kết hợp gõ đệm, Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca..
- HS đọc trôi chảy bài đọc nhạc số 5, số 6 kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Thực hiện bài tập hòa tấu, tiết tấu

	

27
	
 Kiểm tra giữa học kỳ II

	1
	27
	- Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát: Xuân quê hương, Bay cao tiếng hát ước mơ. Biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 5,6. Biết đọc nhạc kết hợp với gõ đệm.
- Thực hiện bài tập hòa tấu, tiết tấu

	CHỦ ĐỀ 7: ĐOÀN KẾT: 3 tiết (tiết 28, tiết 29, tiết 30)

	28
	- Hát bài Cánh én tuổi thơ
- Gam thứ, giọng thứ, giọng La thứ
- Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra một giai điệu ở giọng La thứ
	1
	28
	 - Hát: Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Cánh én tuổi thơ; biết hát kết hợp gõ đệm theo nhịp hoặc vận động theo nhạc.
 - Lý thuyết âm nhạc: Nêu được đặc điểm của giọng La thứ; nhận biết được một số bản nhạc viết ở giọng La thứ.
- - Nghe nhạc: Cảm nhận được vẻ đẹp của tác phẩm Bóng cây kơ-nia; biết vận động cơ thể hoặc gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
 - Thường thức âm nhạc: Nêu được đôi nét về cuộc đời và thành tựu âm nhạc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu.
 -Nhạc cụ: Thể hiện đúng bài tập tiết tấu bằng nhạc cụ gõ và động tác cơ thể, biết ứng dụng đệm cho bài hát Cánh én tuổi thơ.
- Đọc nhạc: Đọc đúng cao độ gam La thứ; đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 7; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.

	29
	- Nghe tác phẩm Bóng cây kơ-nia; Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu
[bookmark: _Hlk124095998]– Ôn tập bài hát Cánh én tuổi thơ; Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài hát Cánh én tuổi thơ
	1
	29
	

	30
	- Luyện đọc gam La thứ; Bài đọc nhạc số 7
[bookmark: _Hlk124094528]- Thế bấm hợp âm Mi trưởng (E) trên đàn phím;Bài hoà tấu số 7
[bookmark: _Hlk124096046]- Trải nghiệm và khám phá: Lựa chọn mẫu tiết tấu đệm cho bài hát
	1
	30
	

	CHỦ ĐỀ 8: MÙA HÈ: 3 tiết (tiết 31, tiết 32, tiết 35)

	31
	- Hát bài Mùa hạ và những chùm hoa nắng
- Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách 
riêng của mình
	1
	31
	- Hát: Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Mùa hạ và những chùm hoa nắng; biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, đánh nhịp hoặc vận động theo nhạc.
- Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.
- Thường thức âm nhạc:Nêu được tên và đặc điểm của sênh tiền, tính tẩu; cảm nhận và phân biệt được âm sắc của 2 loại nhạc cụ này.
 - Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái và lời ca bài Mùa hạ và những chùm hoa nắng; biết biểu diễn bài hát theo các hình thức khác nhau.


	32
	- Thường thức âm nhạc: Sênh tiền và tính tẩu
 - Ôn tập bài hát Mùa hạ và những chùm hoa nắng; Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài hát Mùa hạ và những chùm hoa nắng
	1
	32
	

	33
	 Ôn tập cuối học kỳ II

	1
	33
	 - Hát: Đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát: Xuân quê hương, Bay cao tiếng hát ước mơ,Cánh én tuổi thơ, Mùa hạ và những chùm hoa nắng. Biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động.
 - Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ Bài đọc nhạc số 5,6,7. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.
- Thực hiện bài tập hòa tấu, tiết tấu

	34
	 Kiểm tra cuối kỳ II
	1
	34
	 - Hát chuẩn xác giai điệu, lời ca, tiết tấu của các bài hát ở chủ đề 5,6,7,8 kết hợp với các cách gõ đệm hoặc vận động phụ hoạ.
 - Đọc chuẩn xác cao độ, trường độ bài đọc nhạc số 5,6,7 kết gõ đệm hoặc đánh nhịp.
 - Biết biểu diễn các nhạc cụ gõ để đệm cho các bài hát.
- Thể hiện bài tập hòa tấu, tiết tấu

	35
	- Bài đọc nhạc số 8
- Bài hoà tấu số 8
-Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện mẫu tiết tấu bằng cốc nhựa
	1
	35
	- Nhạc cụ : Thể hiện đúng mẫu tiết tấu và biết ứng dụng đệm cho bài hát Mùa hạ và những chùm hoa nắng.
- Đọc nhạc: Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ Bài đọc nhạc số 8; biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp. 
 - Biết vận dụng, sáng tạo âm nhạc thông qua hoạt động trải nghiệm và khám phá.




[bookmark: _Toc146008933]KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC  9
       (Năm học 2023 - 2024)
Tổng số tiết trong năm học: 17 tiết (Học trong HKII)
	STT
	Bài học
	Số tiết
	
Thứ thự tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường
	1
	1
	- Biết được bài hát Bóng dáng một ngôi trường do nhạc sĩ Hoàng Lân sáng tác.
- Biết được nội dung của bài hát nói về nói về những kỉ niệm sâu sắc thời đi học.
- Hát đúng giai điệu bà lời ca của bài hát, biết cách lấy hơi, hát rõ lời, thể hiện đúng tình cảm của bài hát, biết hát kết hợp với một số hình thức gõ đệm, tập hát theo các hình thức đơn ca, song ca, tốp ca...
- Nêu được cảm nhận về bài hát.

	2
	- Nhạc lí: Giới thiệu về quãng
- Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng -TĐN số 1
	1
	2
	Có hiểu biết về quãng, biết được các quãng trưởng, thứ, tăng, giảm.
- Biết cấu tạo của giọng Son trưởng.
- Biết được bài TĐN số 1 là đoạn nhạc của Ba Lan viết ở giọng Son trưởng.
-  Đọc đúng giai điệu, ghép lời ca kết hợp với một số hình thức gõ đệm hoặc đánh nhịp.

	3
	- Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
- Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
	1
	3
	- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát Bóng dáng một ngôi trường, biết hát kết hợp gõ đệmvà trình bày bài hát với một số hình thức: đơn ca, song ca, tốp ca.
- Đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 1 kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Có một số hiểu biết về đặc điểm cảu ca khúc thiếu nhi phổ thơ, kể tên được một vài bài hát thiếu nhi phổ thơ.

	CHỦ ĐỀ: ÂM NHẠC NƯỚC NGOÀI - 3 tiết (tiết 4, tiết 5, tiết 6)

	4
	- Học hát: Bài Nụ cười
- Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ  - TĐN số 2
	1
	4
	- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát Nụ cười, biết hát kết hợp gõ đệmvà trình bày bài hát với một số hình thức: đơn ca, song ca, tốp ca.
- Biết cấu tạo của giọng Mi thứ.

- Biết được bài TĐN số 2 là đoạn nhạc của Nga viết ở giọng Mi thứ nhịp 
- Đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 2 kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Biết được khái niệm về hợp âm, phân biệt được hợp âm ba và hợp âm 7.
- Biết được một vài nét về tiểu sử của nhạc sĩ Trai-cốp-xki.

	5
	- Ôn tập bài hát: Nụ cười
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
	1
	5
	

	6
	- Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki
- Luyện tập, tổng kết chủ đề
	1
	6
	

	7
	Học hát: Bài Nối vòng tay lớn
	1
	7
	- Học sinh hát đúng giai điệu và lời ca bài Nối vòng tay lớn, thể hiện rõ tính hành khúc của bài hát, do nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác.
- Biết nội dung bài hát thể hiện tinh thần tinh thần đoàn kết của thanh niên Việt Nam

	8
	- Ôn tập
- Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Xuân Hồng và bài hát Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh
	1
	8
	- Hát đúng giai điệu, thuộc lời ca của bài hát Bóng dáng một ngôi trường, Nụ cười, biết hát kết hợp gõ đệm và trình bày bài hát theo hình thức: đơn ca, song ca, tốp ca...
- Hiểu biết về quãng và hợp âm.
- Đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 1,2 kết hợp với các cách gõ đệm hoặc đánh nhịp.

	9
	Kiểm tra giữa học kỳ
	1
	9
	- Hát chuẩn xác giai điệu, lời ca, tiết tấu của hai bài hát Bóng dáng một ngôi trường, Nụ cười  kết hợp với các cách gõ đệm hoặc vận đông phụ hoạ.
- Đọc chuẩn xác cao độ, trường độ bài TĐN số 1,2 kết gõ đệm hoặc đánh nhịp.

	10
	- Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
- Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng  - TĐN số 3
	1
	10
	-  Có khái niệm sơ bộ về dịch giọng.
-  HS biết bài TĐN số 3 – Lá xanh là sáng tác  của nhạc sĩ Hoàng Việt, được viết ở giọng Pha trưởng.
Học sinh nắm được công thức giọng Pha trưởng, tập đọc nhạc và hát lời ca bài TĐN số 3 - Lá xanh.

	11
	- Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn
- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
- Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát Mẹ yêu con
	1
	11
	- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát Nối vòng tay lớn, biết hát kết hợp gõ đệmvà trình bày bài hát với một số hình thức: đơn ca, song ca, tốp ca.
- Đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 3 kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Có một số hiểu biết về nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và nghe cảm thụ âm nhạc bài hát Mẹ yêu con.

	12
	Học hát: Bài Lí kéo chài
	1
	12
	- Biết được bài hát Lí kéo chài là bài dân ca quan Nam Bộ
- Biết nội dung bài hát thể hiện tinh thần hăng say lao động của người dân đánh cá
- Hát đúng gia điệu, lời ca của bài hát,biết cách lấy hơi, hát rõ lời, thể hiện đúng sắc thái vui tươi, nhí nhảnh của bài hát, tập hát bài hát với các hình thức: đơn ca, song ca, tốp ca.

	13
	- Ôn tập bài hát: Lí kéo chài
- Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - TĐN số 4
	1
	13
	- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát Lí kéo chài, biết hát kết hợp gõ đệm và trình bày bài hát với một số hình thức: đơn ca, song ca, tốp ca.
- Biết công thức cấu tạo của giọng Rê thứ.
- Biết được bài TĐN số 4 là đoạn nhạc của bài hát Cánh én tuổi thơ do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác viết ở giọng Rê thứ.
- Đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 4 kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.

	14
	Ôn tập học kỳ
	1
	14
	- Hát đúng cao độ, trường độ, sắc thái bài hát “Bóng dáng một ngôi trường”, “Nụ cười”, “Nối vòng tay lớn”, “Lí kéo chài”.  Biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động.
- Đọc đúng tên nốt, cao độ, trường độ bài Tập đọc nhạc số 1,2,3. Biết đọc nhạc kết hợp gõ đệm phù hợp với nhịp điệu.

	15
	Kiểm tra cuối học kỳ
	1
	15
	- Hát chuẩn xác giai điệu, lời ca, tiết tấu của hai bài hát Nối vòng tay lớn, Lí kéo chài  kết hợp với các cách gõ đệm hoặc vận đông phụ hoạ.
- Đọc chuẩn xác cao độ, trường độ bài TĐN số 3,4 kết gõ đệm hoặc đánh nhịp.

	16
	- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
- Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca
	1
	16
	Đọc đúng giai điệu, ghép lời ca bài TĐN số 4 kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
- Kể tên được một số bài hát mang âm hưởng dân ca.


	17
	Dạy bài hát: Địa phương tự chọn
	1
	17
	- Hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát,biết cách lấy hơi, hát rõ lời, thể hiện đúng sắc thái vui tươi, nhí nhảnh của bài hát, tập hát bài hát với các hình thức: đơn ca, song ca, tốp ca.
- Nêu được cảm nhận về bài hát.



	BAN GIÁM HIỆU
	TỔ CHUYÊN MÔN 




Tiêu Thị Hương
	Thanh An, ngày     tháng     năm 2023
NGƯỜI LẬP



Đỗ Thị Năm
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                    (Năm học 2023 - 2024)
Tổng số tiết trong năm học: 35 tiết/năm - HK1: 18 tiết, HK2: 17tiết

	HỌC KÌ I
CHỦ ĐỀ: KẾT NỐI BẠN BÈ

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1 
	Bài 1: Chândungbạn em
	2
	1 + 2
	- Nêu được đặc điểm của thể loại tranh chân dung.
- Bước đầu tìm hiểu và nắm được tỉ lệ khuôn mặt người, trình bày được cách vẽ và vẽ được tranh chân dungngười bạn của mình.
- Giới thiệu và nêu cảm nhận được về tranh chân dung.

	2
	Bài 2: Tạo hình nhóm nhân vật
	2
	3 + 4
	- Biết cách sử dụng các vật liệu sẵn có để tạo hình sản phẩm điêu khắc. 
- Tạo hình được nhân vật.
- Xây dựng được nội dung chủ đề cho nhóm nhân vật.

	3
	Bài 3:In tranh kết hợp  nhiều bản khắc
	2
	5 + 6
	- Biết được kĩ thuật in.
- Biết cách làm khuôn in để in thành bức tranh.
- Nêu được cảm nhận về sản phẩm.

	CHỦ ĐỀ: DI SẢNMĨ THUẬT

	4
	Bài 4: Nghệ thuật tạo hình tiền sử và cổ đại
	2
	7 + 8
	- Phân tích được 1 số yếu tố thẩm mĩ của nghệ thuật tiền sử, cổ đại.
- Vẽ được tranh mô phỏng theo phong cách cổ đại.
- Nêu được cảm nhận về sản phẩm, biết gìn giữ giá trị nghệ thuật.

	5
	Bài 5:Sáng tạo họa tiết trang trí(ĐĐGgk 1)
	2
	9 + 10
	- Biết một số dạng họa tiết trang trí trong mĩ thuật và trong đời sống.
- Nêu được đặc điểm của họa tiết trang trí theo nguyên lí cân bằng đối xứng.
- Chủ động, sáng tạo và biết vận dụng một số kĩ thuật để sáng tạo ra một số họa tiết trang trí cho một đồ vật cụ thể. 
- Hoàn thành được sản phẩm để nộp.


	CHỦ ĐỀ: MĨ THUẬT VÀ THIÊN NHIÊN

	6
	Bài 6:
Tạo hình cá bằng lá cây
	2
	11+12
	-Nhận biết đặc điểm hình dạng lá cây với hình dạng cấu taọ của con vật.
-Biết cách in, tạo hình cá từ lá cây và sắp xếp thành 1 bức tranh.
- Nêu được cảm nhận về sản phẩm.

	7
	Bài 7:
Thời trang
cho vật nuôi
	2


	
13+14


	- Hiểu được đặc điểm trang phục 
cho vật nuôi.
- Biết xây dựng ý tưởng và tạo hình trang phục.
- Nêu được cảm nhận về sản phẩm.

	8
	Bài 9:
Ôn tập kì I
	1
	15

	- Ôn tập theo chủ đề, ghi nhớ, ứng dụng.

	9
	Kiểm tra cuối kì I
	1

	16

	- Nhớ được nội dung cơ bản của các bài học trong các chủ đề.
- Lựa chọn được nội dung phù hợp với sở thích.
- Có ý thức chuẩn bị đồ dùng, chất liệu phù hợp để tạo sản phẩm.
- Chủ động, sáng tạo và biết vận dụng một số kĩ thuật để hoàn thành sản phẩm theo ý thích. 
- Biết chia sẻ về sản phẩm và ứng dụng sản phẩm trong đời sống.

	10
	Bài 8:
Vẽ mẫu có
dạng khối cầu
	2


	17+18


	Nêu được đặc điểm của khối cầu, phân biệt được sự khác nhau giữa các vật mẫu.
- Vẽ được mẫu và diễn tả đậm nhạt.
- Nhận xét và nêu được cảm nhận về bài vẽ

	HỌC KÌ II
CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

	11
	Bài 10: Biển đảo
quê hương
	2


	19+20


	- Hiểu về đường chân trời.
- Vẽ được tranh về biển đảo quê hương.
- Nêu được cảm nhận về sản phẩm và vẻ đẹp của biển đảo.

	12
	Bài 11: Ngày hội
quê em
	2


	21+22


	- Kể tên lễ hội và hoạt động trong lễ hội.
- Nhận biết được màu sắc trong lễ hội.
- Nêu được cách vẽ và sử dụng màu sắc.
- Nêu được cảm nhận về sản phẩm và trân trọng giá trị truyền thống.

	CHỦ ĐỀ: NHÀ THIẾT KẾ TÀI HOA

	13
	Bài 12:
Tạo hình và trang trí chữ
	2
	23+24
	- Hiểu lịch sử chữ tượng hình.
- Tạo được chữ mang tính trang trí.
- Nêu được cảm nhận về sản phẩm.

	14
	Bài 13: Thiết kế tạo dáng ô tô(ĐĐGgk 2)
	2
	25+26
	- Nêu được đặc điểm, cấu tạo của ô tô.
- Thiết kế được mô hình xe ô tô.
- Nêu được cảm nhận về sản phẩm.
- Hoàn thành được sản phẩm để nộp.

	15
	Bài 14: Thiết kế
thiệp chúc mừng
	2

	27+28

	- Hiểu được ý nghĩa và biết thiết kế thiệp chúc mừng. 
- Nêu được cảm nhận về sản phẩm.

	CHỦ ĐỀ: SỐNG XANH

	16
	Bài 17: Ôn
tập học kì II
	1
	29
	- Ôn tập theo chủ đề, ghi nhớ, ứng dụng

	17
	Kiểm tra cuối kì II
	2

	30+31

	- Nhớ được nội dung cơ bản của các bài học trong các chủ đề.
- Có ý thức chuẩn bị đồ dùng, chất liệu phù hợp để tạo sản phẩm.
- Chủ động, sáng tạo và biết vận dụng một số kĩ thuật để hoàn thành sản phẩm. 
- Biết giới thiệu sản phẩm, ứng dụng sản phẩm trong đời sống.

	18
	Bài 15: Thiết kế
túi giấy
	2

	32+33


	- Hiểu và thực hiện được ý tưởng thiết kế túi giấy.
- Biết phối hợp kỹ năng xé, dán hoặc in để trang trí túi giấy.
 - Nêu được cảm nhận về sản phẩm.
- Hiểu được lợi ích của túi giấy với việc bảo vệ môi trường.

	19
	Bài 16:
Tạo hình đồ chơi bằng vật liệu tái chế
	2
	34+35
	- Nêu được đặc điểm của nhân vật và tạo hình nhân vật đó.
- Lựa chọn và sử dụng được các nguyên liệu phù hợp trang trí sản phẩm theo ý thích.
- Nêu được cảm nhận về sản phẩm.
- Có ý thức tiết kiệm, góp phần bảo vệ môi trường.
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Tổng số tiết trong năm học: 35 tiết/năm - HK1: 18 tiết, HK2: 17tiết
	HỌC KÌ I
CHỦ ĐỀ: TỰ HÀO VIỆT NAM

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1


	Bài 1:
Chân dung bộ đội
	2
	1 + 2
	- Trình bày được tỉ lệ các bộ phận trên khuôn mặt người và vai trò của nét được sử dụng trong một số sản phẩm, tác phẩm.
- Nêu được ý tưởng và cách vẽ chân dung bộ đội; vẽ được tranh chân dung bộ đội theo ý thích thể hiện được trạng thái cảm xúc, đặc điểm của khuôn mặt.
- Có trách nhiệm chuẩn bị đồ dùng học tập.
- Biết ơn, kính trọng người có công với đất nước.

	2
	Bài 2:
Phong cảnh quê hương
	2
	3 + 4
	- Nhận biết được đặc điểm, vẻ đẹp của phong cảnh quê hương.
- Vẽ được bức tranh phong cảnh mang nét đặc trưng riêng của quê hương.
- Có trách nhiệm chuẩn bị đồ dùng học tập.
- Có thái độ cố gắng, phấn đấu trong học tập
- Biết yêu mến, trân trọng cảnh đẹp quê hương đất nước.

	CHỦ ĐỀ: KHÁM PHÁ NGUYÊN LÍ TẠO HÌNH

	3



	Bài 3:
Vẽ mẫu có dạng khối trụ
	2
	5 + 6
	- Nhận biết được tĩnh vật dạng khối trụ.
- Xác định nguồn ánh sang chính và độ đậm nhạt của mẫu.
- Hiểu được quy trình thực hành bài vẽ theo mẫu.
- Vẽ được mẫu có dạng khối trụ, thể hiện được độ đậm nhạt đơn giản.
- Có trách nhiệm chuẩn bị đồ dùng học tập.
- Có thái độ cố gắng, phấn đấu trong học tập

	4



	Bài 4: Chữ cơ bản
	2
	7 + 8
	- Biết được đặc điểm và cấu tạo của chữ cái.
- Hiểu và phân loại được nhóm chữ có chung đặc điểm.
- Biết được vai trò của chữ trong đời sống hằng ngày.
- Tạo được một số chữ cái trong bảng chữ theo dạng chữ nét đều. 
- Có trách nhiệm chuẩn bị đồ dùng học tập.
- Có thái độ cố gắng, phấn đấu trong học tập

	5
	Bài 5: Sáng tạo hoạ tiết trang trí(ĐĐGgk 1)
	
2
	
9+10
	- Trình bày được hiểu biết về các nội dung đã học
- Vẽ được bức tranh phong cảnh mang nét đặc trưng riêng của quê hương.
- Nghiêm túc, trách nhiệm trong kiểm tra, đánh giá.

	CHỦ ĐỀ: DI SẢN MĨ THUẬT

	6
	Bài 6: Tìm hiểu nghệ thuật tạohình trung đại thế giới
	2
	11+12
	- Nhận biết được nguyên lí nhịp điệu trên các sản phẩm.
- Tạo được hoa văn trang trí có tính nhịp điệu.
- Có trách nhiệm chuẩn bị đồ dùng học tập.
- Có thái độ cố gắng, phấn đấu trong học tập.
- Biết trân trọng những sản phẩm trang trí trong đời sống.

	7
	Bài 7: Tìm hiểu nghệ thuật tạo hình trung đại Việt Nam
	2
	13+14
	- Phân tích được một số yếu tố thẩm mĩ của nghệ thuật trung đại thế giới.
- Tạo hình trang trí được sản phẩm sử dụng mô típ tạo hình trong nghệ thuật trung đại thế giới.
- Có thái độ cố gắng, phấn đấu trong học tập.
- Biết trân trọng, gìn giữ những giá trị văn hoá nghệ thuật của nhân loại.

	8
	Bài 8: Tạo dáng và trang trí mặt nạ
	2
	15+16
	- Trình bày được đặc điểm về hình dáng, họa tiết, màu sắc đặc trưng của một số loại mặt nạ.
- Nêu được ý nghĩa của mặt nạ trong cuộc sống.
- Tạo dáng và trang trí được 1 chiếc mặt nạ đơn giản
- Có trách nhiệm chuẩn bị đồ dùng học tập.
- Có thái độ cố gắng, phấn đấu trong học tập.
- Biết trân trọng, gìn giữ các giá trị truyền thống của dân tộc.

	9
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	17
	- Trình bày được hiểu biết về các nội dung đã học.
- Tạo dáng và trang trí được sản phẩm mặt nạ theo ý thích.
- Nghiêm túc, trách nhiệm trong kiểm tra, đánh giá.

	10
	Trưng bày sản phẩm cuối kì I
	1
	18
	- Nêu được các hình thức mĩ thuật của mỗi bài học trong học kì I.
-  Lựa chọn và trưng bày được các sản phẩm mỹ thuật.
- Có ý thức chuẩn bị ĐDHT
- Yêu thích môn học, yêu các tác phẩm nghệ thuật.

	HỌC KỲ II
CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT QUANH EM

	11
	Bài 9: Mười hai con giáp
	2
	19+20
	- Chỉ ra đặc điểm của mười hai con giáp.
- Vẽ được các con vật trong mười hai con giáp
- Biết trân trọng phong tục tập quán và giá trị văn hóa dân tộc.

	12
	Bài 10: Tượng thú
	2
	21+22
	- Nhận biết được hình, khối và vật liệu qua một số tượng thú trong điêu khắc.
- Bước đầu hiểu ý nghĩa của một số bức tượng trong văn hóa Việt Nam.
- Tạo được hình tượng con thú từ vật liệu sẵn có (củ quả, đất sét,..)
- Có trách nhiệm chuẩn bị đồ dùng học tập.
- Có thái độ cố gắng, phấn đấu trong học tập.

	CHỦ ĐỀ: KẾT NỐI NGHỆ THUẬT

	13
	Bài 11:
In tranh tĩnh vật với vật liệu có sẵn. (ĐĐGgk 2)

	2
	23+24
	- Biết cách quan sát và nhận ra vẻ đẹp trong thiên nhiên cũng như sản phẩm do con người tạo ra.
- Hiểu được kết cấu bề mặt của vật liệu và biết cách lựa chọn vật liệu để in tranh tĩnh vật.
- Hoàn thiện được bức tranh in tĩnh vật theo đúng quy trình.
- Nghiêm túc, trách nhiệm trong kiểm tra, đánh giá.

	14
	Bài 12: Sáng tạo phù điêu nhóm người
	2
	25+26
	- Hiểu được đặc điểm nghệ thuật phù điêu.
- Phát triển được ý tưởng tạo hình qua hình dáng nhân vật. 
+ Có trách nhiệm chuẩn bị đồ dùng học tập.
+ Có thái độ cố gắng, phấn đấu trong học tập.
+ Thể hiện tình cảm yêu thương con người.

	CHỦ ĐỀ: EM LÀM NHÀ THIẾT KẾ

	15

	Bài 13: Thiết kế logo
	2
	27+28

	- Biết được ý nghĩa của logo.
- Hiểu được cách thiết kế logo đơn giản.
- Thực hiện thiết kế được mẫu logo từ con vật, hình hoặc chữ theo ý thích.
+ Có trách nhiệm chuẩn bị đồ dùng học tập.

	16
	Bài 14: Thiết kế lịch treo tường
	2
	29+30
	- Hiểu ý nghĩa và tác dụng của lịch treo tường.
- Thực hiện được các thiết kế và trang trí một tờ lịch.
- Thiết kế được một tờ lịch theo yêu cầu.
+ Có trách nhiệm chuẩn bị đồ dùng học tập.
+ Có thái độ cố gắng, phấn đấu trong học tập

	17
	Kiểm tra cuối kì II
	2
	31+32
	- Trình bày được hiểu biết về các nội dung đã học.
- Thiết kế được một tờ lịch theo yêu cầu.
- Nghiêm túc, trách nhiệm trong KT, đánh giá.

	18
	Bài 15: Thiết kế, tạo dáng xe đạp
	2
	33+34
	- Hiểu về thiết kế xe đạp.
- Thiết kế bản vẽxe đạp.
+ Có trách nhiệm chuẩn bị đồ dùng học tập.
+ Có thái độ cố gắng, phấn đấu trong học tập.

	19
	Trưng bày sản phẩm cuối học kì II
	1
	35
	- Nêu được các hình thức mĩ thuật của mỗi bài học trong học kì II.
-  Lựa chọn và trưng bày được các sản phẩm mỹ thuật.
- Có ý thức chuẩn bị ĐDHT
- Yêu thích môn học, yêu các tác phẩm nghệ thuật.
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                       (Năm học 2023 - 2024)
Tổng số tiết trong năm học: 35 tiết/năm - HK1: 18 tiết, HK2: 17tiết

	HỌC KÌ I
CHỦ ĐỀ: DI SẢN MĨ THUẬT

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1


	Bài 1: Trang trí theo nguyên lí chuyển động.
	2
	1 + 2
	- Nhận biết và trình bày được nguyên lí chuyển động trong trang trí, trên di sản mĩ thuật. 
- Trình bày được nguyên lí chuyển động trong trang trí. 
- Vận dụng được hoạ tiết theo nguyên lí chuyển động vào đời sống. 
- Có ý thức trân trọng, phát huy di sản mĩ thuật. 

	2
	Bài 2: Thời trang áo dài Việt Nam.
	2
	3 + 4
	- Biết được lịch sử áo dài.
- Vẽ được mẫu trang trí áo dài với hoa văn truyền thống của đồng bào dân tộc ít người. 
- Giải thích được giá trị thẩm mĩ, ý nghĩa của áo dài và hoạ tiết trang trí trên áo dài. 
- Chia sẻ được ý tưởng và vận dụng vào trong cuộc sống.

	3



	Bài 3: Thực hành nghệ thuật phù điêu.
	2
	5+ 6
	- Nêu được tên gọi, kĩ thuật chạm khắc. 
- Thực hiện được phù điêu hoa văn theo kĩ thuật trổ thủng hoặc khoét lõm. 
- Giải thích được ý tưởng, nội dung trên một số tác phẩm/sản phẩm phù điêu.
- Đánh giá sản phẩm và thực hành ứng dụng vào đời sống.

	CHỦ ĐỀ: MÔI TRƯỜNG XANH

	4



	Bài 4: Nghệ thuật trang trí không gian ngoài trời.
	2
	7 + 8
	- Hiểu về bố cục và phương án trưng bày sản phẩm. 
- Nhân biết được hình thức nghệ thuật trang trí không gian ngoài trời. 
- Thực hiện được sản phẩm trang trí không gian ngoài trời theo chủ đề. 
- Sử dụng sản phẩm trang trí vừa để làm đẹp không gian, vừa giúp mọi người hiểu thêm về thông điệp bảo vệ môi trường.

	5
	Kiểm tra giữa học kì I
	1
	9
	- Thiết kế được mẫu trang trí áo dài với hoa văn truyền thống của đồng bào dân tộc ít người hoặc hoa văn tuỳ chọn.
- Giải thích được giá trị thẩm mĩ, ý nghĩa của áo dài và hoạ tiết trang trí trên áo dài.
- Chia sẻ được ý tưởng và vận dụng vào trong cuộc sống.

	6
	Bài 5: Thiết kế trang trí bao bì bằng giấy.
	2
	10+11
	- Biết được giá trị công năng sử dụng và trang trí của hộp giấy. 
- Trình bày được cấu tạo và cách thiết kế, tạo hình hộp giấy. 
- Thiết kế, trang trí được sản phẩm hộp giấy phù hợp với mục đích sử dụng.
- Có ý thức sử dụng những vật liệu thân thiện với môi trường.

	CHỦ ĐỀ:MĨ THUẬT HIỆN ĐẠI

	7
	Bài 6: Tìm hiểu nghệ thuật hiện đại Thế giới.
	2
	12+13
	- Nhận biết được đặc điểm của một số trường phái, tác giả, tác phẩm điển hình của nghệ thuật hiện đại thế giới. 
- Hiểu được cách vẽ và thực hành được bức tranh theo phong cách hội hoạ hiện đại. 
- Giới thiệu và chia sẻ được cảm nhận về sản phẩm, tác phẩm mĩ thuật. 
- Biết trân trọng các giá trị của nghệ thuật hiện đại. 

	9
	Bài 7: Tìm hiểu nghệ thuật hiện đại Việt Nam.
	2
	14+15
	- Biết và nêu được bối cảnh, đặc điểm và quá trình phát triển mĩ thuật hiện đại Việt Nam qua một số loại hình mĩ thuật tạo hình hiện đại. 
- Thực hành sáng tạo được sản phẩm theo một loại hình mĩ thuật. 
- Phát huy và vận dụng được các giá trị của mĩ thuật hiện đại Việt Nam vào sản phẩm sáng tạo. 
- Chia sẻ được nhận thức thẩm mĩ về một số tác phẩm mĩ thuật hiện đại Việt Nam. 

	10
	Kiểm tra cuối học kì I

	1
	16+17
	- Nắm được kiến thức, kĩ năng của các bài học trong 3 chủ đề đã học. Thể hiện được sự sáng tạo trong thiết kế sản phẩm. 
- Có ý thức chuẩn bị đồ dùng, lựa chọn chất liệu phù hợp để tạo sản phẩm.
- Chủ động, sáng tạo và biết vận dụng một số kĩ thuật để hoàn thành sản phẩm. 
- Biết chia sẻ về sản phẩm. Có ý thức giữ gìn các giá trị truyền thống của dân tộc.

	11
	Trưng bày sản phẩm cuối kì I
	1
	18
	- Nêu được các hình thức mĩ thuật của mỗi bài học trong học kì I.
-  Lựa chọn và trưng bày được các sản phẩm mỹ thuật.
- Có ý thức chuẩn bị ĐDHT
- Yêu thích môn học, yêu các tác phẩm nghệ thuật.

	HỌC KỲ II
CHỦ ĐỀ: LÀM CHỦ YẾU TỐ TẠO HÌNH

	12
	Bài 8: Tranh in độc bản

	2
	19+20
	- Biết tên một số tác giả, tác phẩm tranh in độc bản. 
- Hiểu và phân biệt được kĩ thuật tranh in độ bản với các thể loại tranh in khác. 
- Sáng tạo được sản phẩm tranh in độc bản. 
- Sử dụng kĩ thuật in độc bản để trang trí các sản phẩm trong đời sống. 
- Nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.

	13
	Bài 9: Vẽ theo mẫu có dạng khối trụ và khối cầu.

	2
	21+22
	- Biết được đặc điểm tạo hình khối trụ và khối cầu. 
- Phân biệt được các độ đậm, nhạt; giải thích được không gian xa, gần của các vật mẫu.
- Xác định và thể hiện được điểm nhấn trong bài vẽ.
- Vẽ được mẫu có dạng khối trụ và khối cầu bằng chì trên giấy. 

	14
	Bài 10: Vẽ tranh theo phong cách nghệ thuật Ấn tượng.
	1
	23
	- Nêu, giới thiệu được một số phong cách, kĩ thuật nghệ thuật Ấn tượng qua tác phẩm.
- Vẽ được bức tranh theo phong cách nghệ thuật Ấn tượng. 
- Vận dụng được kĩ thuật và nghệ thuật Ấn tượng vào các sản phẩm phục vụ cuộc sống.
- Chia sẻ, cảm nhận về vẻ đẹp và ý nghĩa của tác phẩm. 

	CHỦ ĐỀ: EM LÀM NHÀ THIẾT KẾ

	15
	Bài 11: Thiết kế mô hình máy bay.
	2
	24+25
	- Nhận biết được giá trị thẩm mĩ, công năng của sự mô phỏng thiên nhiên trong thiết kế. 
- Phác thảo ý tưởng hình dáng và vẽ  mô phỏng được sản phẩm. 
- Tạọ dáng được mô hình theo phác thảo và trang trí cho sản phẩm. 
- Vận dụng được các bước thiết kế mô hình máy bay để làm các mô hình đơn giản khác. 

	16
	Kiểm tra giữa học kì II
	1
	26
	- Nắm được kiến thức, kĩ năng của các bài học 8,9,10,11. Thể hiện được sự sáng tạo trong thiết kế sản phẩm. 
- Có ý thức chuẩn bị đồ dùng, lựa chọn chất liệu phù hợp để tạo sản phẩm.
- Chủ động, sáng tạo và biết vận dụng một số kĩ thuật để hoàn thành sản phẩm. 
- Biết chia sẻ về sản phẩm.

	17

	Bài 12: Nghệ thuật thiết kế chữ
	2
	27+28

	- Nhận biết được đặc điểm và biến thể của chữ.
- Sáng tạo được kiểu chữ theo ý tưởng riêng. 
- Thể hiện được thái độ tôn trọng sự khác biệt trong sản phẩm sáng tạo. 

	18
	Bài 13: Thiết kế và trang trí đồ dùng.
	1
	29
	- Xác định được đối tượng cần thiết kế và chủ đề phù hợp để trang trí. 
- Biết sắp xếp bố cục, hoạ tiết trang trí theo nguyên lí tạo hình làm điểm nhấn cho sản phẩm. 
- Phác thảo được ý tưởng thiết kế trang trí, cải tiến sản phẩm. 
- Có ý thức tiết kiệm thông qua việc trang trí, cải tiến những đồ dùng đã cũ. 

	CHỦ ĐỀ: HƯỚNG NGHIỆP

	19
	Bài 14: Tìm hiểu ngành nghề mĩ thuật tạo hình.
	2
	30+31
	-  Kể tên được một số ngành nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình. 
- Xác định được đặc trưng một số ngành nghề khác nhau. 
- Giới thiệu được một số ngành nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình (bài luận/video).
- Thể hiện được tình cảm, thái độ đối với ngành nghề trong mĩ thuật. 

	21
	Kiểm tra cuối học kì II
	1
	32
	- Nắm được kiến thức, kĩ năng của các bài học đã học trong các chủ đề trong năm học. Vận dụng được kiến thức để thực hành sáng tạo sản phẩm. 
- Có ý thức chuẩn bị đồ dùng, lựa chọn chất liệu phù hợp để tạo sản phẩm.
- Chủ động, sáng tạo và biết vận dụng một số kĩ thuật để hoàn thành sản phẩm. 
- Biết chia sẻ về sản phẩm của cá nhân, của nhóm. 

	20
	Bài 15: Vai trò của mĩ thuật tạo hình trong đời sống.
	2
	33+34
	- Nêu được yếu tố đặc trưng của một số ngành nghề liên quan đến mĩ thuật tạo hình. 
- Hiểu được vai trò của mĩ thuật tạo hình trong đời sống văn hoá, xã hội. 
- Thể hiện được kiến thức, kĩ năng liên môn thông qua sản phẩm.
- Nhận định được lĩnh vực chuyên ngành phù hợp với sở thích cá nhân.

	22
	Trưng bày sản phẩm cuối học kì II
	1
	35
	- Nêu được các hình thức mĩ thuật của mỗi bài học trong học kì II.
-  Lựa chọn và trưng bày được các sản phẩm mỹ thuật.
- Có ý thức chuẩn bị ĐDHT
- Yêu thích môn học, yêu các tác phẩm nghệ thuật.



[bookmark: _Toc146008936]KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC MĨ THUẬT LỚP 9
             (Năm học 2023 - 2024)
Tổng số tiết trong năm học: 18 tiết/năm. HK1: 18tiết
	HỌC KÌ I
CHỦ ĐỀ: DI SẢN MĨ THUẬT

	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1


	TTMT: Sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn (1802 - 1945)
	1
	1
	- Học sinhnêu được một số kiến thức về mỹ thuật thời Nguyễn.
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tự học, tự đánh giá.
- Năng lực chuyên biệt:Hiểu biết, cảm thụ, nhận xét, đánh giá. 
- Học sinh có nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc; trân trọng và yêu quý các di tích lịch sử - văn hoá quê hương.

	2
	Vẽ theo mẫu: Tĩnh vật
	2
	2+3
	- Học sinh biết cách vẽ lọ hoa và quả giống với mẫu 
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tự học, tự đánh giá.
- Năng lực chuyên biệt: Cảm thụ thẩm mĩ, quan sát, thực hành sáng tạo, biểu đạt.
- Nhận ra vẻ đẹp của mẫu qua bố cục, qua nét vẽ, màu sắc.

	3



	Vẽ trang trí: Tạo dáng và TT túi xách
	1
	4
	- Học sinh biết cách tạo dáng và trang trí một chiếc túi xách theo ý thích. 
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tự học, tự đánh giá.
- Năng lực chuyên biệt: Cảm thụ thẩm mĩ, quan sát, thực hành sáng tạo, biểu đạt.
- Học sinh hiểu thêm về vai trò của trang trí trong đời sống hàng ngày.

	4
	Vẽ tranh: Đề tài phong cảnh quê hương.
	2
	5+6
	- Học sinh hiểu được màu sắc của thiên nhiên và màu sắc trong tranh thông qua cảm xúc của người vẽ.
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tự học, tự đánh giá.
- Năng lực chuyên biệt: Quan sát, biểu đạt, hiểu biết, cảm thụ, thực hành, nhận xét, đánh giá. 
- Học sinh thêm yêu mến quê hương đất nước, có ý thức học tập, lao động để sau này xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

	5
	Thường thức mĩ thuật: Chạm khắc gỗ đình làng Việt Nam
	1
	7
	- HS hiểu được vẻ đẹp của chạm khắc gỗ đình làng.
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tự học, tự đánh giá.
- Năng lực chuyên biệt:Hiểu biết, cảm thụ, nhận xét, đánh giá. 
- Học sinh có nhận thức đúng đắn về truyền thống nghệ thuật dân tộc, trân trọng và yêu quí di tích lịch sử của quê hương, đất nước.

	6
	Vẽ tranh: Đề tài Lễ hội(ĐĐGgk 1)

	2
	8+9
	- Hs vẽ được tranh về đề tài lễ hộitheo ý thích.
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tự học, tự đánh giá.
- Năng lực chuyên biệt: Quan sát, biểu đạt, hiểu biết, cảm thụ, thực hành, nhận xét, đánh giá. 
- Học sinh hoàn thành được bức tranh về đề tài

	7
	Vẽ trang trí: Tập phóng tranh ảnh.

	2
	10+11
	- Học sinh biết thêm về cách phóng tranh ảnh.
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tự học, tự đánh giá.
- Năng lực chuyên biệt: Quan sát, biểu đạt, hiểu biết, cảm thụ, thực hành, nhận xét, đánh giá. 
- Nhận ra giá trị nghệ thuật, yêu quý những sản phẩm của mình và người khác làm ra.

	8
	Vẽ trang trí: Trang trí hội trường
	1
	12
	- Giúp HS có hiểu biết thêm về cách trang trí hội trường, ý nghĩa của việc trang trí hội trường.
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tự học, tự đánh giá, tư duy, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt: Thực hành sáng tạo, quan sát, khám phá, biểu đạt, cảm thụ thẩm mĩ. 

	9
	Thường thức mĩ thuật: Sơ lược về mĩ thuật các dân tộc ít người ở VN
	1
	13
	- Học sinh hiểu và nắm được một số kiến thức chung về mĩ thuật các dân tộc ít người.
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tự học, tự đánh giá, tư duy, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt: Quan sát, khám phá, biểu đạt, cảm thụ thẩm mĩ.
- HS biết yêu quý trân trọng tinh hoa của dân tộc, có ý thức giữ gìn và phát huy bảo vệ những di sản của ông cha ta đã để lại.

	10
	Vẽ theo mẫu: Tập vẽ dáng người
	1
	14
	- Học sinh biết sơ lược về tỉ lệ người. Biết cách vẽ dáng người theo các động tác tư thế động tĩnh khác nhau gắn với các hoạt động.
- Vẽ được dáng người ở một vài tư thế: đi, đứng, ngồi…
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tự học, tự đánh giá, tư duy, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt: Thực hànhsáng tạo, quan sát, khám phá, biểu đạt, cảm thụ thẩm mĩ.

	11
	TTMT: Sơ lược về một số nền mĩ thuật Châu Á
	1
	15
	- HS biết được sơ lược về một số nền nghệ thuật và một số công trình Mĩ Thuật Châu Á.
- Củng cố thêm nhận thức cho học sinh về lịch sử và mối quan hệ, giao lưu văn hoá giữa các nước trong khu vực.
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tự học, tự đánh giá.
- Năng lực chuyên biệt: Hiểu biết, cảm thụ, nhận xét, đánh giá.

	12
	Vẽ tranh: Đề tài tự chọn
(ĐĐGck 1)
	1
	16
	- HS hiểu đề tài và tìm được nội dung phù hợp để vẽ tranh.
- HS vẽ được một bức tranh theo ý thích.
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tự học, tự đánh giá, tư duy, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt: Thực hành sáng tạo, quan sát, khám phá, biểu đạt, cảm thụ thẩm mĩ. 
- HS coi trọng những sản phẩm mà mình tạo ra.

	13
	Vẽ trang trí:Chủ đề: Trang trí ứng dụng:Tạo dáng và trang trí thời trang

	2
	17+18
	- HS hiểu về nội dung và sự cần thiết của thiết kế thời trang trong cuộc sống.
- HS biết tạo dáng một số mẫu thời trang theo ý thích.
- Năng lực chung: Giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tự học, tự đánh giá, tư duy, hợp tác.
- Năng lực chuyên biệt: Thực hành sáng tạo, quan sát, khám phá, biểu đạt, cảm thụ thẩm mĩ. 
- HS coi trọng những sản phẩm văn hoá mang bản sắc dân tộc.

	
BAN GIÁM HIỆU
	
TỔ CHUYÊN MÔN 




Tiêu Thị Hương
	
Thanh An, ngày     tháng     năm 2023
NGƯỜI LẬP



Nguyễn Đình Giang
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Tổng số tiết trong năm học: 105; Học kỳ I: 54 tiết; Học kỳ II: 51 tiết
HỌC KỲ I
	STT
	Bài học
	
Số tiết
	
Thứ tự tiết
	
Yêu cầu cần đạt

	
	
Loại hình HĐ
	Nội dung
	
	
	

	CHỦ ĐỀ 1. TRƯỜNG HỌC CỦA EM

	1












	SH dưới cờ
	Văn nghệ: Chào lớp 6
	











	12
	1
	--Bày tỏ được những cảm xúc của mình khi trở thành học sinh lớp 6
- Giới thiệu được những nét nổi bật của nhà trường và chủ động, tự giác tham gia xây dựng truyền thống nhà trường
- Thiết lập được các mối quan hệ với bạn
- Biết chăm sóc bản thân và điều chỉnh bản thân phù hợp với môi trường học tập mới, phù hợp hoàn cảnh giao tiếp
- Tham gia các hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

	
	HĐGD theo CĐ
	Trường học mới của em 
1. Cảm xúc khi trở thành HS lớp 6.
2. Giới thiệu về trường học mới của em.
	
	2
	

	
	SH lớp
	Cảm nhận về tuần học đầu tiên.
	
	3
	

	
	SH dưới cờ
	Tìm hiểu về truyền thống nhà trường.
	
	4
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Trường học mới của em (tiếp)
4. Trò chơi đoán ý đồng đội.
5. Khám phá các hoạt động của nhà trường.                                                 6. Kế hoạch hoạt động của lớp em.
	
	5
	

	
	SH lớp
	Trải nghiệm khi tham gia các hoạt động của trường
	
	6
	

	
	SH dưới cờ
	Văn nghệ: Hát về mái trường
	
	7
	- Kinh nghiệm thích nghi với môi trường mới, bạn mới. Chăm sóc và điều chỉnh bản thân.
- Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, của nhà trường, của lớp.
- Tự thiết kế và làm hoàn thành một tấm thiếp tặng bạn.
- Đánh giá thường xuyên dựa trên sản phẩm HS làm được.

	
	HĐGD theo CĐ
	Thích nghi với môi trường mới
1. Khắc phục khó khăn ở trường học.
2. Chăm sóc và điều chỉnh bản thân.
	
	8
	

	
	SH lớp
	Kinh nghiệm thích nghi với môi trường mới
	
	9
	

	
	SH dưới cờ
	Cuộc thi: Nếu em là hiệu trưởng
	
	10
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Thích nghi với môi trường mới (tiếp)
4. Giới thiệu về người bạn mới.
	
	11
	

	
	SH lớp
	Làm thiếp tặng bạn
 ĐGTX
	
	12
	

	CHỦ ĐỀ 2. EM ĐANG TRƯỞNG THÀNH

	



2



















	SH dưới cờ
	Phỏng vấn học sinh lớp 6: Em là học sinh lớp 6
	
















12
	13
	· Nhận ra được sự thay đổi tích cực của bản thân, giới thiệu được đức tính đặc trưng của bản thân.
· Phát hiện được sở thích, khả năng và những giá trị khác của bản thân, tự tin với sở thích, khả năng của mình.
· Xây dựng kế hoạch rèn luyện bản thân.
- Thiết lập được các mối quan hệ với bạn. Xác định và giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè.

	
	HĐGD theo CĐ
	Trở thành người lớn
1. Những thay đổi của bản thân.
 2. Phát huy điểm tốt của bản thân.
 3. Chân dung của em trong tương lai.
	
	14
	

	
	SH lớp
	Xây dựng kế hoạch rèn luyện bản thân
	
	15
	

	
	SH dưới cờ
	Biểu diễn các tiểu phẩm: Những người bạn tốt
	
	16
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Trở thành người lớn (tiếp)
5. Những người bạn tốt.
 6. Xử lí tình huống mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè.
	
	17
	

	
	SH lớp
	Những điểm đáng yêu ở bạn của em
	
	18
	

	
	SH dưới cờ
	Kể chuyện về gia đình
	
	19
	- Hình thành thói quen tập quán tốt: quan tâm,chăm sóc người thân.
· Sắp xếp được góc học tập, nơi sinh hoạt cá nhân gọn gàng, ngăn nắp

	
	HĐGD theo CĐ
	Sinh hoạt trong gia đình
1. Gia đình em.
2. Quan tâm chăm sóc người thân.
	
	20
	

	
	SH lớp
	 Kỉ niệm về gia đình
	
	21
	

	
	SH dưới cờ
	Thuyết trình: ý nghĩa của sống ngăn nắp gọn gàng
	
	22
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Sinh hoạt trong gia đình (tiếp)
4. Gia đình - kết nối để yêu thương.
5. Sắp xếp góc học tập.
	
	23
	

	
	SH lớp
	Thiết kế góc học tập hợp lí
	
	24
	

	CHỦ ĐỀ 3. THẦY CÔ - NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH

	3

	SH dưới cờ
	Phát động chào mừng ngày 20-11, làm sản phẩm, tiết mục nói về thầy, cô
	












12
	25
	- Tham gia các hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Thiết lập được mối quan hệ với thầy cô
-Nêu được cảm nghĩ của em về nghề giáo viên.
- Đánh giá giữa học kỳ I, đảm bảo đánh giá đúng theo định hướng hình thành năng lực, phẩm chất học sinh.
- Sưu tầm ca dao, tục ngữ, truyện kể về tình cảm thầy trò. 
- Chia sẻ tình huống mà em từng gặp khó khăn khi giao tiếp với thầy cô.
- Ấn tượng về người thầy người cô trong kí ức.

	
	HĐGD theo CĐ
	Đánh giá giữa học kì I
	
	26
	

	
	SH lớp
	Thầy cô trong kí ức
	
	27
	

	
	SH dưới cờ
	Phỏng vấn giáo viên: Ấn tượng thầy trò
	
	28
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Thầy cô với chúng em (tiếp)
1. Đóng vai chuyên gia tâm lí hỗ trợ học sinh.
	
	29
	

	
	SH lớp
	Thu hoạch của cá nhân
	
	30
	

	
	SH dưới cờ
	Thầy trò qua các thế hệ: Mời các cựu giáo chức và học sinh toạ đàm
	
	31
	- Hiểu được nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Nhà giáo VN 20-11.
- Lập kế hoạch tổ chức hoạt động tri ân thầy cô.
- Tham gia hội diễn văn nghệ, sáng tác và viết báo tường… tri ân thầy cô.
- Đánh giá thường xuyên dựa trên sản phẩm HS làm được.

	
	HĐGD theo CĐ
	Tri ân thầy cô
1. Lập kế hoạch tổ chức hoạt động tri ân thầy cô.
2. Bộ sưu tập về tình nghĩa thầy trò.
	
	32
	

	
	SH lớp
	 Hùng biện về nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Nhà giáo VN 20-11. Cảm nghĩ về nghề giáo viên
	
	33
	

	
	SH dưới cờ
	Tình nghĩa thầy trò: Trình bày các tiết mục, sản phẩm (báo tường…) nhân ngày 20/11
	
	34
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Tri ân thầy cô (tiếp)
5. Hội diễn nghệ thuật tri ân thầy cô.
	
	35
	

	
	SH lớp
	Đánh giá hoạt động tri ân thầy cô
ĐGTX
	
	36
	

	CHỦ ĐỀ 4. TIẾP NỐI TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG

	4

	SH dưới cờ
	Cùng nhau vượt khó
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	37
	- Nêu được biểu hiện của lòng nhân ái. Truyền thống nhân ai của người Việt Nam.
-Hiểu được  các truyền thống tương thân tương ái, thể hiện được sự sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.
- Lập và thực hiện được kế hoạch hoạt động thiện nguyện tại địa phương; biết vận động người thân và bạn bè tham gia các hoạt động thiện nguyện.

	
	HĐGD theo CĐ
	Xây dựng dự án nhân ái
1. Những câu chuyện về lòng nhân ái.
 2. Vẽ tranh theo chủ đề Những tấm lòng nhân ái.
	
	38
	

	
	SH lớp
	Gìn giữ truyền thống tương thân, tương ái
	
	39
	

	
	SH dưới cờ
	Giao lưu với nhóm tình nguyện viên
	
	40
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Xây dựng dự án nhân ái (tiếp)
5. Lập kế hoạch thiện nguyện.
	
	41
	

	
	SH lớp
	Chia sẻ kết quả thực hiện hoạt động thiện nguyện
	
	42
	

	
	SH dưới cờ
	Giới thiệu truyền thống lịch sử của địa phương
	
	43
	-Tìm hiểu, nhận biết được các truyền thống của địa phương.
- Xây dựng các biện pháp giữ gìn và phát huy truyền thống.
- Giới thiệu được một số truyền thống của địa phương.

	
	HĐGD theo CĐ
	Giữ gìn cho tương lai
1. Tìm hiểu về truyền thống địa phương.
 2. Giới thiệu về một truyền thống địa phương.
	
	44
	

	
	SH lớp
	Người lưu giữ truyền thống địa phương
	
	45
	

	
	SH dưới cờ
	Giao lưu với nghệ nhân
	
	46
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Giữ gìn cho tương lai (tiếp)
3. Thử tài hiểu biết truyền thống địa phương.                                              5. Giữ gìn phát huy truyền thống.
	
	47
	

	
	SH lớp
	Truyền thống và thế hệ trẻ                                                   Thu hoạch sau chủ đề Tiếp nối truyền thống quê hương
	
	48
	

	CHỦ ĐỀ 5. NÉT ĐẸP MÙA XUÂN

	5
	SH dưới cờ
	Giới thiệu về cảnh quan thiên nhiên của quê hương
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	49
	- Biết  được các trò chơi,các phong tục ngày tết của các dân tộc,các vùng miền.
- Hát được các bài hát về mùa xuân.
- Giới thiệu được một số lễ hội và phong tục văn hóa quê em.
- Đánh giá cuối học kỳ I, đảm bảo đánh giá đúng theo định hướng hình thành năng lực, phẩm chất học sinh

	
	HĐGD theo CĐ
	Đánh giá cuối học kì I
	
	50
	

	
	SH lớp
	Chia sẻ các địa điểm du xuân
	
	51
	

	
	SH dưới cờ
	Giữ gìn cảnh đẹp quê hương
	
	52
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Xuân quê hương 
1. Những trò chơi mùa xuân.
5. Tìm hiểu phng tục ngày tết ở các vùng, miền.
	
	53
	

	
	SH lớp
	Hát về mùa xuân
	
	54
	

	
	HỌC KỲ II

	
	SH dưới cờ
	Tìm hiểu văn hoá ứng xử nơi công cộng
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	55
	- Biết được các quy tắc  ứng xử,các hành vi ứng xử văn hóa nơi công cộng.
- Xây dựng Quy tắc ứng xử của bản thân với bạn bè, thầy cô.

	
	1
HĐGD theo CĐ
	Việc tốt, lời hay
2. Đóng vai ứng xử có văn hoá.
	
	56
	

	
	SH lớp
	Trò chơi về ứng xử nơi công cộng
	
	57
	

	
	SH dưới cờ
	Tiểu phẩm về hành vi có văn hoá trong nhà trường.
	
	58
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Việc tốt, lời hay (tiếp)
4. Cây dựng Quy tắc ứng xử của lớp.
5. Hành vi ứng xử văn hoá nơi công cộng.
	
	59
	

	
	SH lớp
	Đánh giá việc ứng xử có văn hoá
	
	60
	

	CHỦ ĐỀ 6. TẬP LÀM CHỦ GIA ĐÌNH

	6
	SH dưới cờ
	Làm quen với chi tiêu trong gia đình: Phỏng vấn người nội trợ
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	61
	- Xác định được các khoản chi ưu tiên khi số tiền của mình hạn chế.
· Tham gia giải quyết một số van đê nảy sinh trong quan hệ gia đình.
- Biết cách cân đối nhu cầu tiêu dùng của mọi người trong gia đình để tiết kiệm chi tiêu.

	
	HĐGD theo CĐ
	Công việc trong gia đình
1. Xác định các khoản chi ưu tiên khi số tiền hạn chế.
2. Lập kế hoạch chi tiêu.
	
	62
	

	
	SH lớp
	Người tiêu dùng thông thái
	
	63
	

	
	SH dưới cờ
	Cuộc thi: Nhà tài chính tiềm năng
	
	64
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Công việc trong gia đình (tiếp)
4. Tham gia công việc trong gia đình.
5. Ứng xử với những vấn đề nảy sinh trong gia đình.
	
	65
	

	
	SH lớp
	Xử lí một số việc nhà hiệu quả
	
	66
	

	
	SH dưới cờ
	Thi hùng biện: giá trị của gia đình
	
	67
	-Biết làm một số công việc trong gia đình.
- Thể hiện được sự động viên, chăm sóc người thân trong gia đình bằng lời nói và hành động cụ thể.Thể hiện được sự chủ động, tự giác thực hiện một số công việc trong gia đình.
- Chia sẻ một kỉ niệm về sự quan tâm của người thân đối với mình.
- Thực hành Làm các sản phẩm Trao gửi yêu thương.
- Đánh giá thường xuyên dựa trên sản phẩm của học sinh, đảm bảo đánh giá đúng theo định hướng hình thành năng lực, phẩm chất học sinh.

	
	HĐGD theo CĐ
	Quan tâm đến người thân
1. Sự cần thiết của việc quan tâm đến người thân.
2. Quan tâm, chăm sóc người thân.
	
	68
	

	
	SH lớp
	Quan tâm lẫn nhau trong gia đình.
	
	69
	

	
	SH dưới cờ
	Văn nghệ về chủ đề Gia đình
	
	70
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Quan tâm đến người thân (tiếp)
4. Chia sẻ một kỉ niệm về sự quan tâm của người thân đối với mình.
5.  Làm các sản phẩm Trao gửi yêu thương.
	
	71
	

	
	SH lớp
	Trải nghiệm yêu thương
 ĐGTX
	
	72
	

	CHỦ ĐỀ 7. CUỘC SỐNG QUANH TA

	7
	SH dưới cờ
	Phát động tháng hành động Vì Trái Đất xanh                                                       Thi hùng biện về chủ đề Biến đổi khí hậu
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	73
	-Hiểu được biến đổi khí hậu và những tác động của nó đối với môi trường.
· Nhận biết được những dấu hiệu của thiên tai và biết cách tự bảo vệ trong một số tình huống thiên tai cụ thể.
- Tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè có ý thức thực hiện các việc làm giảm thiểu biến đổi khí hậu.
- Vận động người thân, bạn bè không sử dụng các đồ dùng có nguồn gốc từ những động vật quý hiếm.

	
	HĐGD theo CĐ
	Thách thức của thiên nhiên
1. Tác động của biến đổi khí hậu.
2. Thiên tai và dấu hiệu của thiên tai.
	
	74
	

	
	SH lớp
	Trình diễn trang phục tái chế
	
	75
	

	
	SH dưới cờ
	Tuyên truyền về giảm thiểu biến đổi khí hậu
	
	76
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Thách thức của thiên nhiên (tiếp)
6. Bảo vệ động vật quý hiếm.
	
	77
	

	
	SH lớp
	Sổ tay bảo vệ môi trường
 
	
	78
	

	
	SH dưới cờ
	Kết nối với cộng đồng: toạ đàm với các tình nguyện viên
	
	79
	- Tham gia các hoạt động cộng đồng.
- Đánh giá giữa kỳ 2, đảm bảo đánh giá đúng theo định hướng hình thành năng lực, phẩm chất học sinh


	
	HĐGD theo CĐ
	Cộng đồng quanh em
1. Tìm hiểu cộng đồng quanh em        
 2. Tham gia các hoạt động cộng đồng.
	
	80
	

	
	SH lớp
	 Đánh giá giữahọc kì II
	
	81
	

	
	SH dưới cờ
	Phát động cuộc thi thiết kế Dự án vì cộng đồng
	
	82
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Cộng đồng quanh em (tiếp)
4. Xây dựng Dự án vì cộng đồng.
	
	83
	

	
	SH lớp
	Vận động ủng hộ Dự án vì cộng đồng
	
	84
	

	CHỦ ĐỀ 8. CON ĐƯỜNG TƯƠNG LAI

	8
	SH dưới cờ
	Giá trị của các nghề trong xã hội
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	85
	- Hiểu được nghề truyền thống là gì?
- Tìm hiểu  được một số nghề truyền thống ở Việt Nam. Giá trị của các nghề trong xã hội.
- Tìm hiểu nghề truyền thống qua thơ, ca, hò, vè.
- Nhận biết được một số đặc điểm của bản thân phù hợp hoặc chưa phù hợp với công việc của nghề truyền thống.

	
	HĐGD theo CĐ
	Giữ gìn nghề xưa
2. Tìm hiểu nghề truyền thống.
 3. Giới thiệu một số nghề truyền thống.
	
	86
	

	
	SH lớp
	Tìm hiểu nghề truyền thống qua thơ, ca, hò, vè
	
	87
	

	
	SH dưới cờ
	Giao lưu với người làm nghề truyền thống
	
	88
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Giữ gìn nghề xưa (tiếp)
7. Khám phá sự phù hợp của cá nhân với nghề truyền thống.
	
	89
	

	
	SH lớp
	Tìm kiếm nghệ nhân tương lai
	
	90
	

	
	SH dưới cờ
	Triển lãm tranh, ảnh về nghề truyền thống
	
	91
	- Nêu được hoạt động đặc trưng, những yêu cầu cơ bản, trang thiết bị, dụng cụ lao động của các nghề truyền thống.
- Nhận biết được về an toàn sử dụng công cụ lao động trong các nghề truyền thống.
· Nhận diện được giá trị của các nghề trong xã hội và có thái độ tôn trọng đối với lao động nghề nghiệp khác nhau.
- Vẽ tranh, hoặc sưu tranh, ảnh về nghề truyền thống.
- Đánh giá thường xuyên dựa trên sản phẩm của học sinh, đảm bảo đánh giá đúng theo định hướng hình thành năng lực, phẩm chất học sinh.

	
	HĐGD theo CĐ
	An toàn lao động ở làng nghề
9. Chúng em và nghề truyền thống.
	
	92
	

	
	SH lớp
	Quảng bá cho nghề truyền thống
	
	93
	

	
	SH dưới cờ
	Toạ đàm: Ước mơ nghề nghiệp của em
	
	94
	

	
	HĐGD theo CĐ
	An toàn lao động ở làng nghề (tiếp)
1. Tìm hiểu công cụ, nguyên liệu của một số nghề truyền thống.
2.  Sử dụng công cụ lao động an toàn trong nghề truyền thống.
	
	95
	

	
	SH lớp
	Giải ô chữ về an toàn lao động làng nghề
 ĐGTX
	
	96
	

	CHỦ ĐỀ 9. CHÀO MÙA HÈ

	9
	SH dưới cờ
	Giới thiệu hoạt động của các câu lạc bộ mùa hè
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	97
	-Biết cách chăm sóc bản thân trong mùa hè.
- Nhận biết các nguy cơ gây mất an toàn khi tham gia các hoạt động hè.
- Hát các bài hát chủ đềmùa hè.
- Đánh giá cuối học kỳ II, đảm bảo đánh giá đúng theo định hướng hình thành năng lực, phẩm chất học sinh.

	
	HĐGD theo CĐ
	Đón hè vui và an toàn
1.Kỉ niệm mùa hè.
2. Lập nhóm cùng sở thích, khả năng.
4. Đón hè an toàn.
5. Chăm sóc, bảo vệ bản thân trong mùa hè.
	
	98
	

	
	SH lớp
	Tự tin thể hiện khả năng
	
	99
	

	
	SH dưới cờ
	Mùa hè đội viên
	
	100
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Đánh giá cuối học kì II
	
	101
	

	
	SH lớp
	Hát về mùa hè
	
	102
	

	
	SH dưới cờ
	Lời nhắn nhủ của thầy cô
	
	103
	- Tìm hiểu các hoạt động hè tại địa phương.
- Chia sẻ mong muốn của em trong kì nghỉ hè.
- Xây dựng được kế hoạch hè của bản thân.

	
	HĐGD theo CĐ
	Kế hoạch hè
1. Mong muốn trong kì nghỉ hè.
2. Kế hoạch hè của em.
	
	104
	

	
	SH lớp
	Lời chúc mùa hè
	
	105
	


Thanh An, ngày    tháng    năm 2023
                                                BAN GIÁM HIỆU           TỔ CHUYÊN MÔN                                            NGƯỜI LẬP




                                                                                                Tiêu Thị Hương                                              Hoàng Thị Mây
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	STT

	Bài học

	Số tiết
	Thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt

	
	Chủ đề 1: Trường học của em
	
	
	- Giới thiệu được những nét nổi bật, tự hào về nhà trường.
- Thể hiện được những thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở nhà trường.
- Phát triển được mối quan hệ hòa đồng với bạn bè và hài lòng về mối quan hệ này.
- Hợp tác với bạn bè để thực hiện được nhiệm vụ chung và giải quyết những vấn đề nảy sinh.




	1

	SH dưới cờ
	Biểu diễn văn nghệ với chủ đề: Mái trường mến yêu.
	
12























	
1
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Tự hào trường em

	
	2
	

	
	SHL
	Chia sẻ những mong muốn của em trong năm học mới.
	
	3
	

	
	SH dưới cờ
	Phát động tuần lễ thi đua Giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
	
	4
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Giữ gìn trường lớp gọn gàng, sạch đẹp

	
	5
	

	
	SHL
	Chia sẻ kinh nghiệm và kết quả rèn luyện thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ ở trường của em.
	
	6
	

	
	SH dưới cờ
	Sáng tác về chủ đề Những người bạn quanh tôi.
	
	7
	

	
	HĐGD theo CĐ

	Hòa đồng và hợp tác với các bạn (tiết 1)
	
	8
	

	
	SHL
	Chia sẻ về tình bạn của em.
	
	9
	

	
	SH dưới cờ
	- Triển lãm tranh, ảnh về những khoảnh khắc đẹp của tình bạn.
 - Chia sẻ những câu chuyện hay về tình bạn.
	
	10
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Hòa đồng và hợp tác với các bạn (tiết 2)

	
	11
	

	
	SHL
	- Kể những câu chuyện thể hiện sự hòa đồng, hợp tác với các bạn.
 - Chia sẻ ý nghĩa của sự hòa đồng và hợp tác.
	
	12
	

	
2












	Chủ đề 2: Em đang trưởng thành
	12










	
	- Nhận diện được điểm mạnh, hạn chế của bản thân trong học tập và cuộc sống.
- Rèn luyện được tính kiên trì, sự chăm chỉ trong công việc.
- Nhận ra được khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân.
- Tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người, không đồng tình với những hành vi kì thị về giới tính, dân tộc, địa vị xã hội.




	
	SH dưới cờ
	- Tổ chức hoạt động tìm kiếm tài năng trong trường.
	
	13
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Khám phá bản thân(tiết 1)
	
	14
	

	
	SHL
	Trao đổi về phương pháp học tập hiệu quả.
	
	15
	

	
	SH dưới cờ
	Giới thiệu những tấm gương kiên trì rèn luyện bản thân.
	
	16
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Khám phá bản thân(tiết 2)

	
	17
	

	
	SHL
	Trao đổi về ý nghĩa của tính kiên trì, sự chăm chỉ trong công việc.
	
	18
	

	
	SH dưới cờ
	Trao đổi về vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội nhân kỉ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.
	
	19
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Nhận biết khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân (tiết 1)
	
	20
	

	
	SHL
	Chia sẻ kỉ niệm hạnh phúc của em trong những năm học đã qua
	
	21
	

	
	SH dưới cờ
	- Tuyên truyền về chủ đề Tôn trọng sự khác biệt. 
	
	22
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Nhận biết khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân (tiết 2)
	
	23
	

	
	SHL
	- Chia sẻ về cách kiểm soát cảm xúc.
	
	24
	

	3
	Chủ đề 3: Thầy cô - người bạn
 đồng hành

	

12

















	
	- Phát triển được mối quan hệ với thầy cô và hài lòng về mối quan hệ này.
- Hợp tác với thầy cô để thực hiện được các nhiệm vụ chung và vấn đề nảy sinh.




	
	SH dưới cờ
	Giới thiệu những kỉ vật của tình thầy trò.
	
	25
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Kiểm tra giữa học kỳ I
	
	26
	

	
	SHL
	Lập kế hoạch các hoạđộng tri ân thầy cô nhân dịp kỉ niệm ngày 20-11
	
	27
	

	
	SH dưới cờ
	Toạ đàm Thầy trò qua các thế hệ
	
	28
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Phát triển mối quan hệ với thầy cô

	
	29
	

	
	SHL
	Tổ chức tranh luận với chủ đề “Nên hay không nên bày tỏ ý kiến với thầy cô”
	
	30
	

	
	SH dưới cờ
	Biểu diễn văn nghệ tôn vinh tình thầy trò.
	
	31
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Hợp tác với thầy cô (tiết 1)
	
	32
	

	
	SHL
	Cùng thầy cô lập kế hoạch tổ chức một hoạt động cho lớp.
	
	33
	

	
	SH dưới cờ
	- Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thể hiện lòng biết ơn thầy cô. 
	
	34
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Hợp tác với thầy cô (tiết 2)
	
	35
	

	
	SHL
	- Tổng kết hoạt động tri ân thầy cô
	
	36
	

	4
	Chủ đề 4: Tiếp nối truyền thống quê hương
	12
	
	- Tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhân đạo và vận động người thân, bạn bè tham gia.
- Thể hiện được hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng.
- Giới thiệu được những truyền thống đáng tự hào ở địa phương mình.


























	
	SH dưới cờ
	Phát động phong trào hoạt động thiện nguyện, nhân đạo gắn với truyền thống uống nước nhớ nguồn.
	
	
37
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Tham gia hoạt động thiện nguyện, nhân đạo (tiết 1)

	
	38
	

	
	SHL
	Chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa về hoạt động thiện nguyện, nhân đạo ở địa phương và bày tỏ cảm xúc về những câu chuyện đó
	
	39
	

	
	SH dưới cờ
	Biểu diễn văn nghệ về lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước
	
	40
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Tham gia hoạt động thiện nguyện, nhân đạo (tiết 2)
	
	41
	

	
	SHL
	Kể lại một kỉ niệm khi tham gia hoạt động thiện nguyện, nhân đạo
	
	42
	

	
	SH dưới cờ
	Giới thiệu và tuyên truyền về ý nghĩa của các hoạt động trong cộng đồng ở địa phương.
	
	43
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Văn hóa ứng xử trong hoạt động cộng đồng

	
	44
	

	
	SHL
	Trao đổi về ý nghĩa của hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hóa khi tham gia các hoạt động trong cộng đồng.
	
	45
	

	
	SH dưới cờ
	Tổ chức trò chơi thử tài hiểu biết về các sự kiện, nhân vật, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống.
	
	46
	

	
	
	
	
	
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Văn hóa ứng xử trong hoạt động cộng đồng
(tiếp theo)

	
	47
	

	
	
	
	
	
	

	
	SHL
	Thuyết trình ý tưởng xây dựng câu lạc bộ bảo tồn, phát huy các truyền thống tự hào ở địa phương.
	
	48
	

	


5







	Chủ đề 5: Vẻ đẹp đất nước
	
	
	

	
	SH dưới cờ
	Giới thiệu về những cảnh quan thiên nhiên em từng đến thăm.
	6
	49
	- Thiết kế được một số sản phẩm thể hiện sự hiểu biết, cảm xúc của bản thân sau khi tham gia chuyến tham quan cảnh quan thiên nhiên.
- Thực hiện các hành vi, việc làm bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh tại những nơi đến tham quan

	
	HĐGD theo CĐ
	Kiểm tra cuối học kỳ I
	
	50
	

	
	SHL
	Tổ chức các trò chơi tìm hiểu cảnh quan thiên nhiên, di tích, danh lam thắng cảnh của đất nước
	
	51
	

	
	SH dưới cờ
	Triển lãm tranh, ảnh, … về cảnh quan thiên nhiên. 
	
	52
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Ấn tượng về cảnh quan thiên nhiên 
	
	53
	

	
	SHL
	Giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật về cảnh quan thiên nhiên
	
	54
	



HỌC KỲ II

	STT

	Bài học

	Số tiết
	Thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt

	6















	Chủ đề 5: Vẻ đẹp đất nước
	
6









	
	- Thiết kế được một số sản phẩm thể hiện sự hiểu biết, cảm xúc của bản thân sau khi tham gia chuyến tham quan cảnh quan thiên nhiên.
- Thực hiện các hành vi, việc làm bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh tại những nơi đến tham quan












	
	SH dưới cờ
	Biểu diễn văn nghệ về vẻ đẹp quê hương, đất nước.
	
	55
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh
(tiết 1)
	
	56
	

	
	SHL
	Chia sẻ các câu chuyện thực tế về hoạt động bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh của địa phương.
	
	57
	

	
	SH dưới cờ
	- Giới thiệu bài viết về cảnh quan thiên nhiên của địa phương 
	
	58
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh
(tiết 2)
	
	59
	

	
	SHL
	Đề xuất sáng kiến bảo vệ di tích, danh lam thắng cảnh.
	
	60
	

	
	Chủ đề 6:Tập làm chủ gia đình
	12































	
	- Thể hiện được thói quen ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ tại gia đình.
- Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch lao động tại gia đình.
- Bước đầu có kĩ năng chăm sóc người thân bị mệt, ốm.
- Thể hiện được sự lắng nghe tích cực khi tiếp nhận những ý kiến đóng góp và sự chia sẻ từ các thành viên trong gia đình.
- Biết kiểm soát các khoản chi và tiết kiệm tiền.
- Lập được kế hoạch chi tiêu cho một số sự kiện trong gia đình phù hợp với lứa 

	
	SH dưới cờ
	Toạ đàm Học sinh và trách nhiệm với công việc gia đình Biểu diễn tiểu phẩm Chia sẻ việc nhà – kết nối yêu thương
	
	61






	

	




















	
	
	
	
	

	
	HĐGD theo CĐ


	Tham gia lao động trong gia đình
 (tiết 1)
	
	62
	

	
	SHL
	Chia sẻ kết quả thử thách làm đẹp ngôi nhà em yêu.
	
	63

	

	
	SH dưới cờ
	Triển lãm tranh, ảnh Gia đình yêu thương Biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia đình
	
	64
	

	
	HĐGD theo CĐ

	Tham gia lao động trong gia đình 
(tiết 2)

	
	65
	

	
	SHL
	Chia sẻ cách thức làm việc nhà hiệu quả.
	
	66
	

	
	SH dưới cờ
	Diễn đàn Văn hóa ứng xử trong gia đình
	
	67
	

	
	HĐGD theo CĐ

	Ứng xử với các thành viên trong gia đình
	
	68

	

	
	SHL
	- Thảo luận về cách thể hiện tình cảm thương yêu của các thành viên trong gia đình dành cho nhau. 
	
	69
	

	
	SH dưới cờ

	Phát động dự án tiết kiệm hành động  nhỏ - ý nghĩa lớn.
	
	70
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Chi tiêu hợp lí và tiết kiệm
	
	71
	

	
	SHL


	- Chia sẻ những việc làm thể hiện cách chi tiêu hợp lí, tiết kiệm trong một sự kiện của gia đình.
	
	72
	

	7
	Chủ đề 7: Cuộc sống quanh ta
	12
	
	- Tìm hiểu được ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến sự sống của Trái Đất.
- Thực hiện được chiến dịch truyền thông bảo vệ môi trường thiên nhiên, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính bằng các hình thức khác nhau.
- Biết cách vượt qua khó khăn trong một số tình huống cụ thể.
- Xác định được một số tình huống nguy hiểm và biết cách tự bảo vệ trong tình huống đó.

	
	SH dưới cờ
	Tham gia triển lãm tranh, ảnh về ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính đến sự sống ở Việt Nam.
	
	73
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Hiệu ứng nhà kính


	
	74
	

	
	SHL
	Viết về chủ đề Thiếu niên hành động vì môi trường.
	
	75
	

	
	SH dưới cờ
	Tham gia hùng biện về những hành động của học sinh THCS góp phần giảm thiểu tác động của hiệu ứng nhà kính.
	
	76
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Vượt qua khó khăn
	
	77
	

	
	SHL


	Thuyết phục người thân bạn bè tham gia bảo vệ môi trường

	
	78
	

	
	SH dưới cờ
	Trao đổi về giá trị sống hợp tác.
	
	79
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Kiểm tra giữa học kỳ II
	
	80
	

	
	SHL
	Chia sẻ một câu chuyện về tấm gương vượt qua khó khăn mà em biết
	
	81
	

	
	SH dưới cờ
	Trình diễn tiểu phẩm với chủ đề Sống an toàn.
	
	82
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Ứng phó với các tình huống nguy hiểm
	
	83
	

	
	SHL
	Thảo luận, chia sẻ về những kiến thức, kĩ năng cần chuẩn bị, rèn luyện để có thể tự bảo vệ bản thân trước các tình huống nguy hiểm
	
	84
	

	8
	Chủ đề 8: Con đường tương lai
	9
	
	- Xác định được một số nghề hiện có tại địa phương.
- Nêu được công việc đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản của một số nghề ở địa phương.
- Nhận diện được những nguy hiểm có thể xảy ra và cách giữ an toàn khi làm những nghề ở địa phương.
- Nêu được những phẩm chất, năng lực khi làm nghề ở địa phương.
- Chỉ ra một số phẩm chất năng lực của bản thân phù hợp hoặc chưa phù hợp với một số yêu cầu của một số ngành ngề của địa phương.

	
	SH dưới cờ
	- Giao lưu với khách mời về các nghề ở địa phương. 
	
	85
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Nghề ở địa phương (tiết 1)
	
	86
	

	
	SHL
	Tổ chức các trò chơi tìm hiểu về nghề ở địa phương.
	
	87
	

	
	SH dưới cờ
	Triển lãm tranh, ảnh về nghề ở địa phương.
	
	88
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Nghề ở địa phương (tiết 2)
	
	89
	

	
	SHL
	Khảo sát xu hướng chọn nghề ở địa phương của các bạn trong lớp.
	
	90
	

	
	SH dưới cờ
	Chia sẻ về những tấm gương khởi nghiệp thành công bằng nghề ở địa phương.
	
	91
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Em phù hợp với nghề nào?
	
	92
	

	
	SHL
	Tranh luận về định hướng lựa chọn nghề ở địa phương.
	
	93
	

	
9















	Chủ đề 9: Chào mùa hè
	

12

















	
	- Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, của nhà trường.
- Tham gia các hoạt động thiện nguyện.
- Rèn luyện bản thân.













	
	SH dưới cờ
	Giới thiệu hoạt động hè của tổ chức Đội.
	
	94
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Đội viên tích cực (tiết 1)
	
	95
	

	
	SHL
	Thành lập câu lạc bộ mùa hè.
	
	96
	

	
	SH dưới cờ
	Giới thiệu các câu lạc bộ hoạt động trong mùa hè ở trường.
	
	97
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Đội viên tích cực
(tiết 2)
	
	98
	

	
	SHL
	Chia sẻ những dự định rèn luyện, phát triển bản thân trong hè
	
	99
	

	
	SH dưới cờ
	Hát về mùa hè.
	
	100
	

	
	HĐGD theo CĐ

	Kiểm tra cuối học kỳ II
	
	101
	

	
	SHL
	Chia sẻ những kỉ niệm trong năm học vừa qua.
	
	102
	

	
	SH dưới cờ
	Lời nhắn nhủ của thầy cô.
	
	103
	

	
	HĐGD theo CĐ
	Kế hoạch nhỏ mùa hè
	
	
104
	

	
	SHL
	Lời chúc mùa hè
	
	105
	



  Thanh An, ngày         tháng        năm 2023
	BAN GIÁM HIỆU
	TỔ CHUYÊN MÔN




Tiêu Thị Hương
	NGƯỜI LẬP
   


Vũ Khắc Hưng
Trần Thị phương
Đỗ Thị Năm
Nguyễn Thị Diệu Hương

















[bookmark: _Toc146008939]KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - HƯỚNG NGHIỆP 8
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Học kỳ I: 18 tuần x 3 tiết/ tuần = 54 tiết 
Học kỳ II: 17 tuần x 3 tiết/ tuần =  51 tiết 
Cả năm: 35 tuần x 3 tiết/ tuần = 105 tiết

	STT
(Tuần)
	Loại hình hoạt động
	Bài học
	Số
tiết
	Thứ tự tiết
	Yêu cầu cần đạt của bài học

	Chủ đề 1.Môi trường học đường (tháng 9)
	

	1
	SH dưới cờ
	Khai giảng năm học
	1
	1
	– Thực hiện được các việc làm cụ thể góp phần xây dựng truyền thống nhà trường.
– Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và nhà trường.


	
	HĐGD theo chủ đề
	Xây dựng truyền thống nhà trường
	1
	2
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Chia sẻ kết quả thực hiện các việc làm của em góp phần xây dựng truyền thống nhà trường
	1
	3
	

	2
	SH dưới cờ
	Tham gia văn nghệ về chủ đề tình bạn
	1
	4
	– Xây dựng được tình bạn và biết cách gìn giữ tình bạn.

	
	HĐGD theo chủ đề
	 Xây dựng và gìn giữ tình bạn
	1
	5
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Chia sẻ những câu chuyện ca ngợi tình bạn đẹp, bền vững
	1
	6
	

	3
	SH dưới cờ
	Phát động phong trào Xây dựng trường học an toàn
	1
	7
	– Nhận diện được dấu hiệu bắt nạt học đường và có kĩ năng phòng, tránh bắt nạt học đường.

	
	HĐGD theo chủ đề
	Phòng, tránh bắt nạt học đường
	1
	8
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Chia sẻ cách thức giảm thiểu hiện tượng bắt nạt học đường.
	1
	9
	

	4
	SH dưới cờ
	Tham gia các hoạt động về chủ đề Phòng, tránh bắt nạt học đường
	1
	10
	– Nhận diện được dấu hiệu bắt nạt học đường và có kĩ năng phòng, tránh bắt nạt học đường.

	
	HĐGD theo chủ đề
	Phòng, tránh bắt nạt học đường
	1
	11
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Thiết kế thông điệp tuyên truyền phòng, tránh bắt nạt học đường
	1
	12
	

	Chủ đề 2.Phát triển bản thân ( tháng 10)

	5




	SH dưới cờ
	Truyền thông về chủ đề Tôn trọng sự khác biệt
	1
	13
	


– Nhận diện được những nét đặc trưng trong tính cách của bản thân.
– Nhận diện được sự thay đổi cảm xúc của bản thân và biết điều chỉnh theo hướng tích cực.

	
	HĐGD theo chủ đề
	Điều chỉnh cảm xúc của bản thân(tiết 1)
	1
	14
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Trao đổi về ý nghĩa của việc nhận biết tính cách bản thân
	1
	15
	

	
6


	SH dưới cờ
	Tổ chức hoạt động với chủ đề Nhà ngoại giao tương lai
	1
	16
	

	
	HĐGD theo chủ đề
	 Điều chỉnh cảm xúc của bản thân (tiết 2)
	1
	17
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Chia sẻ những nét tính cách tốt của các bạn trong lớp
	1
	18
	

	7
	SH dưới cờ
	Tham gia các hoạt động rèn luyện khả năng làm chủ cảm xúc của bản thân
	1
	19
	– Nhận diện được khả năng tranh biện, thương thuyết của bản thân để bảo vệ quan điểm của mình trong một số tình huống.

	
	HĐGD theo chủ đề
	Bảo vệ quan điểm của bản thân
	1
	20
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Trao đổi về giá trị sống Khoan dung
	1
	21
	

	8
	SH dưới cờ
	Trao đổi với chủ đề Người phụ nữ Việt Nam
	1
	22
	

	
	HĐGD theo chủ đề
	Bảo vệ quan điểm của bản thân ( tiết 2)
	1
	23
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Chia sẻ câu chuyện về những nhà ngoại giao nổi tiếng

	1
	24
	

	Chủ đề 3: Sống có trách nhiệm (Tháng 11)

	
9
	SH dưới cờ
	 Trao đổi với chủ đề Người phụ nữ Việt Nam Truyền thông về chủ đề Trách nhiệm với cộng đồng
	1
	25
	



- Xác định được trách nhiệm với bản thân và với mọi người xung quanh.
– Thể hiện được trách nhiệm của bản thân trong các hoạt động, thực hiện được các cam kết đề ra
– Nhận biết được những tình huống cần từ chối và thực hiện được kĩ năng từ chối trong một số tình huống cụ thể.


	
	HĐGD theo chủ đề
	Trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh 9 (tiết 1) 
Kiểm tra giữa học kì I
	1
	26
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Trao đổi về giá trị sống trách nhiệm
	1
	27
	

	10
	SH dưới cờ
	 Trao đổi về chủ đề Trách nhiệm của học sinh trong nhà trường
	1
	28
	

	
	HĐGD theo chủ đề
	 Trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh (tiết 2)
	1
	29
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Trao đổi về giá trị sống Trách nhiệm
	1
	30
	

	11
	SH dưới cờ
	Toạ đàm về rèn luyện thói quen tiêu dùng có trách nhiệm
	1
	31
	

	
	HĐGD theo chủ đề
	Trách nhiệm với chi tiêu cá nhân(tiết 1)
	1
	32
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Chia sẻ câu chuyện về những hành động đẹp, thể hiện trách nhiệm của cá nhân với mọi người trong cuộc sống.
	1
	33
	

	12
	SH dưới cờ
	Thảo luận về chủ đề Người tiêu dùng thông thái
	1
	34
	

	
	HĐGD theo chủ đề
	Trách nhiệm với chi tiêu cá nhân (Tiết 2)
	1
	35
	

	
	Sinh hoạt lớp
	 Trao đổi về chủ đề Cân bằng giữa trách nhiệm với bản thân và với những người xung quanh
	1
	36
	

	Chủ đề 4.Làm chủ bản thân (tháng 12)

	13
	SH dưới cờ
	Diễn đàn Làm chủ bản thân, làm chủ tương lai.
	1
	37
	


– Nhận diện được khả năng tranh biện, thương thuyết của bản thân để bảo vệ quan điểm của mình trong một số tình huống.

	
	HĐGD theo chủ đề
	Tự chủ trong các mối quan hệ (tiết 1)
	1
	38
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Thảo luận về những nguy cơ có thể gặp phải trong các mối quan hệ trên mạng xã hội
	1
	39
	

	14
	SH dưới cờ
	Hùng biện Tự chủ trong học tập và cuộc sống.
	1
	40
	

	
	HĐGD theo chủ đề
	Tự chủ trong các mối quan hệ (tiết 2)
	1
	41
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Trao đổi về việc sử dụng mạng xã hội văn minh, an toàn
	1
	42
	

	15
	SH dưới cờ
	Truyền thông Ứng xử văn minh trên mạng xã hội.
	1
	43
	


– Thể hiện được sự tự chủ trong các mối quan hệ trong đời sống và quan hệ trên mạng xã hội.

	
	HĐGD theo chủ đề
	Kỹ năng từ chối
	1
	44
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Trao đổi cách thể hiện sự tự chủ trong học tập và đời sống
	1
	45
	

	16
	SH dưới cờ
	Giới thiệu hoạt động của câu lạc bộ theo chủ đề làm chủ bản thân, ứng xử văn minh
	1
	46
	

	
	HĐGD theo chủ đề
	Kỹ năng từ chối ( tiết 2)
	1
	47
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa về người biết làm chủ bản thân, vượt lên hoàn cảnh khó khăn trong học tập và cuộc sống
	1
	48
	

	Chủ đề 5.Em và cộng đồng (tháng 1)

	17
	SH dưới cờ
	Phát động chương trình thiện nguyện lá lành đùm lá rách
	1
	49
	


– Biết tìm sự hỗ trợ từ những người xung quanh khi gặp khó khăn trong giải quyết vấn đề.
– Lập và thực hiện được kế hoạch hoạt động thiện nguyện.
– Tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương.
– Thiết kế được sản phẩm thể hiện truyền thống của địa phương

	
	HĐGD theo chủ đề
	Hành trình nhân ái
Kiểm tra cuối học kì 1
	1
	50
	

	
	SH lớp
	Chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn, cần sự hỗ trợ từ cộng đồng
	1
	51
	

	18
	SH dưới cờ
	· - Chia sẻ về truyền thống địa phương
	1
	52
	

	
	HĐGD theo chủ đề
	Hành trình nhân ái
	1
	53
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Chia sẻ những bài học có được sau khi tham gia các hoạt động thiện nguyện
	1
	54
	

	19
	SH dưới cờ
	Phát động chương trình quảng bá truyền thống địa phương
	1
	55
	


– Lập và thực hiện được kế hoạch hoạt động thiện nguyện.
– Tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống và phát triển cộng đồng ở địa phương.

	
	HĐGD theo chủ đề
	Hành trình nhân ái

	1
	56
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Thảo luận về ý nghĩa của việc học sinh tham gia tìm hiểu truyền thống địa phương
	1
	57
	

	20
	SH dưới cờ
	Triển lãm dự án phát triển cộng đồng
	1
	58
	

	
	HĐGD theo chủ đề
	Hòa nhập cùng cộng đồng 
	1
	59
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Xây dựng ý tưởng cho các hoạt độnggóp phần phát triển cộng đồng
	1
	60
	

	Chủ đề 6.Gia đình yêu thương (tháng 2)

	21
	SH dưới cờ
	Trao đổi về các giá trị yêu thương, tôn trọng
	1
	61
	

– Thực hiện được những việc làm và lời nói để người thân hài lòng.
– Tôn trọng ý kiến khác nhau của các thành viên trong gia đình và thể hiện được khả năng thuyết phục.


	
	HĐGD theo chủ đề
	Yêu thương và tôn trọng các thành viên trong gia đình

	1
	62
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Tranh luận về chủ đề Làm hài lòng người thân
	1
	63
	

	22
	SH dưới cờ
	Triểm lãm tranh ảnh ghi lại khoảnh khắc học sinh tham gia các hoạt động trong gia đình với tên goi vitamin hạnh phúc
	1
	64
	

	
	HĐGD theo chủ đề
	Yêu thương và tôn trọng các thành viên trong gia đình 
	1
	65
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Thảo luận về sự cần thiết phải tôn trọng ý kiến của người khác
	1
	66
	

	
23
	SH dưới cờ
	Hùng biện về chủ đề sống tiết kiệm nhưng không hà tiện
	1
	67
	

– Biết sắp xếp công việc và hoàn thành các công việc trong gia đình.
– Thể hiện cách sống tiết kiệm trong sinh hoạt gia đình.
– Lập được kế hoạch kinh doanh của bản thân phù hợp với lứa tuổi



	
	HĐGD theo chủ đề
	Sinh hoạt trong gia đình
	1
	68
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Chia sẻ những những câu chuyện tình huống thể hiện khả năng thuyết phục của thành viên trong gia đình
	1
	69
	

	24


	SH dưới cờ
	Giao lưu với khách mời về chủ đề sắp xếp và quan lí công việc trong gia đình
	1
	70
	

	
	HĐGD theo chủ đề
	Sinh hoạt trong gia đình
	1
	71
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công việc trong gia đình và cách sống tiết kiệm
	1
	72
	

	Chủ đề 7.Thiên nhiên quanh ta (tháng 3)

	25
	SH dưới cờ
	Truyền thông về vẻ đẹp quê hương
	1
	73
	

– Thiết kế được sản phẩm thể hiện vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên
nhiên của địa phương.
– Tổ chức sự kiện giới thiệu về vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh
của địa phương và cách bảo tồn

	
	HĐGD theo chủ đề
	Nét đẹp quê hương
	1
	74
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Chia sẻ những bài thơ bài hát về danh lam thẳng cảnh thiên nhiên ở địa phương
	1
	75
	

	26
	SH dưới cờ
	Triển lãm các sản phẩm về vẻ đẹp danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên địa phương
	1
	76
	

	
	HĐGD theo chủ đề
	Nét đẹp quê hương
	1
	77
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Đố vui về vẻ đẹp quê hương ta
	1
	78
	

	27
	SH dưới cờ
	Văn nghệ về chủ đề Quê hương yêu dấu
	1
	79
	– Sưu tầm được tài liệu và viết được báo cáo về thiên tai và thiệt hại do thiên tai gây
ra cho địa phương trong một số năm.
– Xây dựng và thực hiện được kế hoạch truyền thông cho người dân địa phương về
những biện pháp đề phòng thiên tai và giảm nhẹ rủi ro khi gặp thiên tai.

	
	HĐGD theo chủ đề
	Nét đẹp quê hương (tiếp theo)
Kiểm tra giữa học kì 2
	1
	80
	

	
	SH lớp
	Chia sẻ cảm xúc của em khi tham gia truyền thông về phong cảnh thiên nhiên tại địa phương
	1
	81
	

	28
	SH dưới cờ
	Phát động phong trào chung tay bảo vệ danh lam thắng cảnh, cảnh quan thiên nhiên ở địa phương
	1
	82
	

	
	HĐGD theo chủ đề
	Tuyên truyền phòng chống thiên tai
	1
	83
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Trao đổi về những kĩ năng truyền thông phòng chống thiên tai hiệu quả
	1
	84
	

	Chủ đề 8: Nghề nghiệp trong xã hội hiện đại (Tháng 4)

	29
	SH dưới cờ
	Giao lưu với chuyên gia hoặc cán bộ tư vấn hướng nghiệp ở địa phương về các nghề phổ biến trong xã hội hiện nay
	1
	85
	
– Lập được danh mục những nghề phổ biến trong xã hội hiện đại.
– Nêu được việc làm đặc trưng, trang thiết bị, dụng cụ lao động cơ bản của những
nghề phổ biến trong xã hội hiện đại.
– Nêu được những thách thức, phẩm chất và năng lực cần có của người làm nghề
trong xã hội hiện đại.

	
	HĐGD theo chủ đề
	Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại 
	1
	86
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Trao đổi về yêu cầu của xã hội đối với một số nghề phổ biến
	1
	87
	

	30
	SH dưới cờ
	Tổ chức diễn đàn nhu cầu nghề nghiệp trong xã hội hiện đại và định hướng nghề của học sinh
	1
	88
	

	
	HĐGD theo chủ đề
	Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại 
	1
	89
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Giới thiệu ý tưởng thành lập câu lạc bộ Khám phá nghề nghiệp trong xã hội hiện đại
	1
	90
	

	

31

	SH dưới cờ
	Trao đổi về sự phát triển của các nghề phổ biến trong xã hội hiện đại
	1
	91
	

– Xây dựng và thực hiện được kế hoạch khảo sát hứng thú nghề nghiệp của học sinh
trong trường.
– Rèn luyện được sức khoẻ, độ bền, tính kiên trì, sự chăm chỉ trong công việc và có
thái độ tôn trọng đối với lao động nghề nghiệp.
– Tự đánh giá được việc rèn luyện phẩm chất và năng lực của bản thân phù hợp với
yêu cầu của người lao động trong xã hội hiện đại.

	
	HĐGD theo chủ đề
	Hành trang nghề nghiệp tương lai
	1
	92
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Thảo luận về các biện pháp rèn luyện bản thân để đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp trong xã hội hiện đại
	1
	93
	

	
32
	SH dưới cờ
	Trao đổi về hứng thú nghề nghiệp của học sinh và yêu cầu của nghề nghiệp trong xã hội hiện đại
	1
	94
	

	
	HĐGD theo chủ đề
	Hành trang nghề nghiệp tương lai
	1
	95
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng về việc vượt qua khó khăn  thách thức của nghề nghiệp trong xã hội hiện đại
	1
	96
	

	Chủ đề 9: Định hướng nghề nghiệp.

	

33

	SH dưới cờ
	Tham vấn chuyên gia giáo dục hướng nghiệp về định hướng các môn học liên quan đến nghề nghiệp trong tương lai
	1
	97
	



- Định hướng được các nhóm môn học ở trung học phổ thông liên quan đến hướng
nghiệp.
– Xây dựng được kế hoạch học tập hướng nghiệp
- Nhập thông tin từ HS để đánh giá kết quả học tập và giáo dục HK II và cả năm học.
- Xác định thành tích của HS, xếp loại HS

	
	HĐGD theo chủ đề
	Kế hoach học tập nghề nghiệp
	1
	98
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Chia sẻ kinh nghiệm học tập liên quan đến định hướng nghề nghiệp
	1
	99
	

	34
	SH dưới cờ
	Giao lưu học hỏi kinh nghiệm của các anh chị đang học THPT về xây dựng kế hoạch học tập hướng nghiệp
	1
	100
	

	
	HĐGD theo chủ đề
	Kế hoạch kinh doanh của em
Kiểm tra cuối học kì 2
	1
	101
	

	
	SH lớp
	Trao đổi về những ý tưởng, sáng kiến kinh doanh khả thi phù hợp với thực tiễn
	1
	102
	

	
35
	SH dưới cờ
	Diễn đàn về chủ đề Tuổi trẻ và định hướng kinh doanh khởi nghiệp
	1
	103
	

	
	HĐGD theo chủ đề
	Kế hoạch kinh doanh của em (Tiếp theo)
	1
	104
	

	
	Sinh hoạt lớp
	Sinh  hoạt câu lạc bộ Học tập và khởi nghiệp
	1
	105
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Tổng số tiết trong năm học: 35 ; Học kỳ I: 18; Học kỳ II: 17

	STT
	Bài học

	Số tiết
	Thứ tự tiết 
	Yêu cầu cần đạt


	1
	Chủ đề 1: Lịch sử hình thành và phát triển của Hải Dương từ thời tiền sử đến đầu thế kỉ X
	6
	1-6
	- Trình bày được lịch sử hình thành và phát triển của Hải Dương từ thời nguyên thuỷ đến thế kỷ X
- Nhận xét được lịch sử hình thành và phát triển của Hải Dương so với lịch sử dân tộc
- Giới thiệu được về một di tích, di vật hoặc địa danh tiêu biểu ở địa phương có liên quan đến thời kì này

	2
	Chủ đề 2: Văn hóa Hải Dương trước thế kỉ X: Thành tựu và bản sắc
	6

	7-8
	- Trình bày được những di sản văn hoá và nhận diện được đặc trưng văn hoá của địa phương của Hải Dương trước thế kỉ X
- Nhận xét được đặc trưng, giá trị văn hoá truyền thống của Hải Dương so với văn hoá dân tộc
- Tìm hiểu và giới thiệu được một số tín ngưỡng, phong tục, tập quán địa phương và liên hệ được sự bảo tồn các thành tựu văn hoá trên địa bàn tỉnh hiện nay

	3
	Kiểm tra, đánh giá giữa học kì I
	1
	9
	HS vận dụng các kiến thức, kĩ năng để làm bài kiểm tra

	4
	Chủ đề 2: Văn hóa Hải Dương trước thế kỉ X: Thành tựu và bản sắc (tiếp)
	6

	10-13
	- Trình bày được những di sản văn hoá và nhận diện được đặc trưng văn hoá của địa phương của Hải Dương trước thế kỉ X
- Nhận xét được đặc trưng, giá trị văn hoá truyền thống của Hải Dương so với văn hoá dân tộc
- Tìm hiểu và giới thiệu được một số tín ngưỡng, phong tục, tập quán địa phương và liên hệ được sự bảo tồn các thành tựu văn hoá trên địa bàn tỉnh hiện nay

	5
	Chủ đề 3: Vị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên
	5

	14-15
	- Xác định được vị trí địa lí và giới hạn hành chính tỉnh Hải Dương. Nêu được ý nghĩa của đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng
- Trình bày được đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai, sinh vật của tỉnh
- Nêu được ý nghĩa của đặc điểm tự nhiên đối với sản xuất và đời sống người dân ở Hải Dương

	6
	Ôn tập cuối học kì I
	1
	16
	Ôn tập kiến thức kĩ năng từ tuần 1-17

	7
	Kiểm tra, đánh giá cuối học kì I
	1
	17
	HS vận dụng các kiến thức kĩ năng từ tuần 1-17 để làm bài kiểm tra

	8
	Chủ đề 3: Vị trí địa lí và đặc điểm tự nhiên (tiếp)
	5

	18-20
	- Xác định được vị trí địa lí và giới hạn hành chính tỉnh Hải Dương. Nêu được ý nghĩa của đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng
- Trình bày được đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất đai, sinh vật của tỉnh
- Nêu được ý nghĩa của đặc điểm tự nhiên đối với sản xuất và đời sống người dân ở Hải Dương

	9
	Chủ đề 4: Bảo vệ môi trường tự nhiên
	6
	21-26
	+Sưu tầm và giới thiệu được:
- Hiện trạng môi trường nước, đất, không khí ở địa phương
- Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường nước, đất, không khí
- Hậu quả của ô nhiễm môi trường đối với sức khoẻ người dân và sự phát triển kinh tế xã hội
+Đề xuất được một số giải pháp bảo vệ môi trường tự nhiên ở địa phương
+Tuyên truyền vận động được người thân, bạn bè thực hiện các việc làm để bảo vệ môi trường tự nhiên.

	10
	Kiểm tra, đánh giá giữa học kì II
	1
	27
	HS vận dụng các kiến thức, kĩ năng để làm bài kiểm tra

	11
	Chủ đề 5: Truyện cổ dân gian Hải Dương
	6

	28-32
	- Nhận biết được một số đặc điểm và thành tựu của văn học dân gian Hải Dương
- Kể được một số văn bản truyện dân gian của Hải Dương
- Đọc hiểu được một số truyện cổ dân gian với phong tục, tập quán, địa danh, nhân vật lịch sử, danh nhân văn hoá, sự kiện diễn ra trên đất Hải Dương
- Rèn phát âm chuẩn tiếng Việt khi đọc, kể chuyện và nói

	12
	Ôn tập cuối học kì II
	1
	33
	Ôn tập kiến thức kĩ năng từ tuần 28-32

	13
	Kiểm tra, đánh giá cuối học kì II
	1
	34
	HS vận dụng các kiến thức, kĩ năng để làm bài kiểm tra

	14
	Chủ đề 5: Truyện cổ dân gian Hải Dương
	6


	35
	- Nhận biết được một số đặc điểm và thành tựu của văn học dân gian Hải Dương
- Kể được một số văn bản truyện dân gian của Hải Dương
- Đọc hiểu được một số truyện cổ dân gian với phong tục, tập quán, địa danh, nhân vật lịch sử, danh nhân văn hoá, sự kiện diễn ra trên đất Hải Dương
- Rèn phát âm chuẩn tiếng Việt khi đọc, kể chuyện và nói
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Tổng số tiết trong năm học: 35 ; Học kỳ I: 18; Học kỳ II: 17

	STT
	Bài học

	Số tiết
	Thứ tự tiết 
	Yêu cầu cần đạt


	1
	Chủ đề 4
Tục ngữ, ca dao của Hải Dương
	5
	1-5
	-  Nhận biết được đặc điểm của tục ngữ, ca dao qua đọc hiểu tục ngữ, ca dao của Hải Dương. 
- Đọc hiểu được nội dung, hình thức một số câu tục ngữ, bài ca dao của Hải Dương. 
- Trân trọng, tự hào và có ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá dân gian của Hải Dương. 
- Có ý thức sưu tầm, tìm hiểu một số câu tục ngữ, bài ca dao còn lưu truyền ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Hải Dương. - Rèn phát âm chuẩn tiếng Việt khi đọc và nói.

	2
	Chủ đề 1 
Lịch sử Hải Dương từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI
	5

	6-8
	- Trình bày được sự phát triển của xã hội, kinh tế, văn hoá Hải Dương từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI. 
- Nhận xét được sự phát triển của kinh tế, văn hoá của Hải Dương trong lịch sử.
- Tìm hiểu, giới thiệu được một số di tích lịch sử – văn hoá; thành tựu văn hoá; nghề thủ công tiêu biểu của Hải Dương.

	3
	Kiểm tra, đánh giá giữa học kì I
	1
	9
	HS vận dụng các kiến thức, kĩ năng để làm bài kiểm tra

	4
	Chủ đề 1 
Lịch sử Hải Dương từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI (tiếp)

	5

	10-11
	- Trình bày được sự phát triển của xã hội, kinh tế, văn hoá Hải Dương từ thế kỉ X đến thế kỉ XVI. 
- Nhận xét được sự phát triển của kinh tế, văn hoá của Hải Dương trong lịch sử.
- Tìm hiểu, giới thiệu được một số di tích lịch sử – văn hoá; thành tựu văn hoá; nghề thủ công tiêu biểu của Hải Dương.

	5
	Chủ đề 2
Hải Dương – Phên giậu phía đông trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, tự chủ của dân tộc (tiếp)
	4
	12-15
	- Nêu được tầm quan trọng về vị thế của trấn Hải Dương đối với các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm. 
- Nhận xét, đánh giá được vai trò trấn thủ của Hải Dương trong quá trình đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc.
- Giới thiệu được về một vài địa danh của Hải Dương gắn với chiến thắng trong đấu tranh chống xâm lược

	6
	Ôn tập cuối học kì I
	1
	16
	Ôn tập kiến thức kĩ năng từ tuần 1-17

	7
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì I
	1
	17
	HS vận dụng các kiến thức kĩ năng từ tuần 1-17 để làm bài kiểm tra

	8
	Chủ đề 3
Nghệ thuật truyền thống của Hải Dương
	5

	18-22
	- Trình bày được sự xuất hiện và phát triển của một số nghệ thuật truyền thống của Hải Dương (nghệ thuật chèo, ca trù, múa rối nước, hát trống quân) của Hải 
Dương từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI. 
-  Nhận xét được giá trị văn hoá của các loại hình nghệ thuật này đối với đời sống nhân dân địa phương. 
-  Trải nghiệm, thực hành một số nghệ thuật truyền thống của địa phương; nêu các giải pháp bảo tồn các loại hình nghệ thuật này trong giai đoạn hiện nay

	9
	Chủ đề 5
Tài nguyên thiên nhiên
	5

	23-26
	- Phân tích được những thuận lợi và khó khăn của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế địa phương.
 - Tuyên truyền mọi người trong cộng đồng giữ gìn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở địa phương.
 - Kể tên và mô tả được một số ngành nghề sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở địa phương.

	10
	Kiểm tra, đánh giá giữa học kì II
	1
	27
	HS vận dụng các kiến thức, kĩ năng để làm bài kiểm tra

	11
	Chủ đề 5
Tài nguyên thiên nhiên (tiếp)
	5

	28
	- Phân tích được những thuận lợi và khó khăn của tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát triển kinh tế địa phương.
 - Tuyên truyền mọi người trong cộng đồng giữ gìn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở địa phương.
 - Kể tên và mô tả được một số ngành nghề sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở địa phương.

	12
	Chủ đề 6
Thiên tai và phòng chống thiên tai
	5

	29-32
	- Thống kê và mô tả được một số thiên tai ở địa phương.
 - Trình bày được một số tác động của thiên tai đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân ở địa phương.
 - Nêu được một số biện pháp phòng chống thiên tai ở địa phương.

	13
	Ôn tập cuối học kì II
	1
	33
	Ôn tập kiến thức kĩ năng từ tuần 28-32

	14
	Kiểm tra cuối học kì II
	1
	34
	HS vận dụng các kiến thức, kĩ năng để làm bài kiểm tra

	15
	Chủ đề 6
Thiên tai và phòng chống thiên tai (tiếp)
	5

	35
	- Thống kê và mô tả được một số thiên tai ở địa phương.
 - Trình bày được một số tác động của thiên tai đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân ở địa phương.
 - Nêu được một số biện pháp phòng chống thiên tai ở địa phương.
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Tổng số tiết trong năm học: 35 ; Học kỳ I: 18; Học kỳ II: 17

	STT
	Bài học

	Số tiết
	Thứ tự tiết 
	Yêu cầu cần đạt


	1
	Chuyên đề 4:
Đặc điểm chung địa hình và ảnh hưởng của sự phân hoá địa hình đối với tự nhiên và khai thác kinh tế
	5
	1-5
	- Trình bày được đặc điểm chủ yếu của địa hình tỉnh Hải Dương
- Phân tích được ảnh hưởng của địa hình đối với sự phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Hải Dương
- Trình bày được đặc điểm của các khu vực địa hình tại địa phương nơi em sinh sống
- Liên hệ địa hình, ảnh hưởng của địa hình tại địa phương em

	2
	Chuyên đề 5:
Sự đa dạng sinh học và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học tại Hải Dương
	5

	6-8
	- Nêu được sự đa dạng sinh học của Hải Dương
- Nhận xét, đánh giá được tính cấp thiết của việc bảo tồn đa dạng sinh học của Hải Dương
- Đề xuất được các biện pháp bảo vệ sự đa dạng sinh học nói chung và bảo vệ sinh vật tại địa phương em

	3
	Kiểm tra, đánh giá giữa học kì I
	1
	9
	HS vận dụng các kiến thức, kĩ năng để làm bài kiểm tra

	4
	Chuyên đề 5:
Sự đa dạng sinh học và các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học tại Hải Dương (tiếp)
	5

	10-11
	- Nêu được sự đa dạng sinh học của Hải Dương
- Nhận xét, đánh giá được tính cấp thiết của việc bảo tồn đa dạng sinh học của Hải Dương
- Đề xuất được các biện pháp bảo vệ sự đa dạng sinh học nói chung và bảo vệ sinh vật tại địa phương em

	5
	Chuyên đề 6
Văn học viết Hải Dương (tiếp)
	5

	11-15
	- Nhận biết được thành tựu, đặc điểm văn học viết Hải Dương
- Đọc hiểu một số tác phẩm văn học viết Hải Dương
- Trân trọng, tự hào và có ý thức giữ gìn, phát huy truyền thống văn học Hải Dương
- Có ý thức sưu tầm, tìm hiểu một số tác phẩm văn học viết Hải Dương
- Viết được bài/đoạn văn phân tích/phát biểu cảm nghĩ về nhân vật, đoạn văn, bài thơ/đoạn thơ thuộc văn học viết Hải Dương
- Trải nghiệm sáng tạo, mở rộng môi trường học tập qua việc tìm hiểu một số tác giả, tác phẩm văn học viết của Hải Dương
- Rèn phát âm chuẩn tiếng Việt khi đọc và nói

	6
	Ôn tập cuối học kì I
	1
	16
	Ôn tập kiến thức kĩ năng từ tuần 1-17

	7
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì I
	1
	17
	HS vận dụng các kiến thức kĩ năng từ tuần 1-17 để làm bài kiểm tra

	8
	Chuyên đề 1: Vùng đất Hải Dương từ thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XIX
	5
	18-22
	- Trình bày được sự phát triển của xã hội, kinh tế, văn hoá Hải Dương từ thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XIX
- Nhận xét được sự phát triển của kinh tế, văn hoá của Hải Dương trong lịch sử dân tộc cùng giai đoạn
- Tìm hiểu, giới thiệu được một số di tích lịch sử văn hoá của Hải Dương trong lịch sử dân tộc cùng giai đoạn này

	9
	Chuyên đề 2: Thành Đông – Biểu tượng của Hải Dương
	5

	23-26
	- Trình bày được sự hình thành của Thành Đông tại trung tâm trấn Hải Dương
- Đánh giá được vai trò của Thành Đông đối với lịch sử Hải Dương
- Xác định, giới thiệu được vị trí của Thành Đông xưa trên vị trí địa lí của thành phố Hải Dương hiện nay.

	10
	Kiểm tra, đánh giá giữa học kì II
	1
	27
	HS vận dụng các kiến thức, kĩ năng để làm bài kiểm tra

	11
	Chuyên đề 2: Thành Đông – Biểu tượng của Hải Dương (tiếp)
	5

	28
	- Trình bày được sự hình thành của Thành Đông tại trung tâm trấn Hải Dương
- Đánh giá được vai trò của Thành Đông đối với lịch sử Hải Dương
- Xác định, giới thiệu được vị trí của Thành Đông xưa trên vị trí địa lí của thành phố Hải Dương hiện nay.

	12
	Chuyên đề 3: Dấu ấn văn hoá phương Tây (thế kỉ XVI-XX) tại Hải Dương
	5

	29-32
	- Nhận diện được những dấu ấn văn hoá văn hoá phương Tây (về văn hoá, giáo dục, kiến trúc, giao thông) tại Hải Dương từ thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX
- Nhận xét được giá trị của sự tiếp thu văn hoá phương Tây có chọn lọc và cải biến của nhân dân Hải Dương
- Trải nghiệm, tìm hiểu và giới thiệu được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hải Dương có ảnh hưởng từ phương Tây

	13
	Ôn tập cuối học kì II
	1
	33
	Ôn tập kiến thức kĩ năng từ tuần 28-32

	14
	Kiểm tra cuối học kì II
	1
	34
	HS vận dụng các kiến thức, kĩ năng để làm bài kiểm tra

	15
	Chuyên đề 3: Dấu ấn văn hoá phương Tây (thế kỉ XVI-XX) tại Hải Dương
	5

	35
	- Nhận diện được những dấu ấn văn hoá văn hoá phương Tây (về văn hoá, giáo dục, kiến trúc, giao thông) tại Hải Dương từ thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX
- Nhận xét được giá trị của sự tiếp thu văn hoá phương Tây có chọn lọc và cải biến của nhân dân Hải Dương
- Trải nghiệm, tìm hiểu và giới thiệu được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hải Dương có ảnh hưởng từ phương Tây
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Tổng số tiết trong năm học: 9 tiết; Học kì I: 5 tiết; Học kì II: 4 tiết

	STT
	Bài học 
(1)
	Số tiết
(2)
	Số thứ tự tiết
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	1
	Chủ điểm là Truyền thống nhà trường + lồng  ghép an toàn giao thông:
+ Tiết1:  Bầu cán bộ lớp.
+Tiết 2: Thảo luận về nhiệm vụ người học sinh cuối cấp THCS.
	
2

	
1 - 2
	· Hiểu nhiệm vụ và quyền của HS cuối cấp THCS 
· Tự xác định trách nhiệm của bản thân trong việc hòan thành tốt các nhiệm vụ đó.
· Biết sử dụng các biện pháp hợp lý, có hiệu quả để hòan thành nhiệm vụ năm học cuối cấp.
· Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho HS.

	2
	Chủ điểm là: Chăm ngoan học giỏi  + lồng ghép với bảo vệ môi trường 
+ Tiết 1: Thi tìm hiểu thư Bác Hồ (năm 1945 và năm 1968).
+ Tiết 2 : Sinh hoạt chủ đề: Em là nhà khoa học.
	

2
	
3-4
	· Hiểu được sự quan tâm, chăm lo của Bác đối với thế hệ trẻ.
· Thông qua nội dung và ý nghĩa lời dạy của Bác, học sinh sẽ có thái độ học tập đúng đắn, tu dưỡng tốt để xứng đáng l cháu ngoan Bác Hồ.
· Giúp các em hiểu được học phải đi đôi với hành. Biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Với tiết học này các em cũng cố gắng học hành và ước mơ trở thành những chủ nhân của các kiến thức vĩ đại trong cuộc sống.
Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

	3
	Chủ điểm là: Tôn sư trọng đạo  + lồng ghép với bảo vệ nguồn nước tự nhiên
+ Tiết 1: Thảo luận chủ đề tôn sư trọng đạo.
 + Tiết 2: Tổ chức kỉ niệm ngày 20-11.
	2
	5-6

	- Giúp các em hiểu được truyền thống kính thầy của cha ông ta từ ngàn xưa và yêu quí, tôn trọng thầy cô hơn.
- Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
- Tạo sân chơi bổ ích cho tất cả HS trong lớp 
- Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 
- Khuyến khích, động viên những cá nhân và tập thể nâng cao thành tích trong học tập và phong trào

	4
	Chủ điểm là: Uống nước nhớ nguồn   + lồng ghép với phòng chống HIV/AIDS , ma tuý trong học đường .
+ Tiết 1: Thảo luận chủ đề: Thanh niên phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc.
+ Tiết 2: Hội vui học tập
	
2
	7-8
	· Giúp các em hiểu được truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc ta trong các cuộc kháng chiến và lòng biết ơn những gia đình có công với cách mạng.
Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

	5
	Chủ điểm là : Mừng Đảng mừng Xuân + lồng ghép với bảo vệ môi trường xã nhà
+ Tiết 1: Tìm hiểu về sự đổi mới và phát triển của đất nước.
+ Tiết 2: Trồng cây lưu niệm.
	2
	9-10
	· - Hiểu được quyền được tiếp nhận thông tin về sự đổi mới của đất nước mình.
· - Tự hào về ĐCSVN, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.
· - Không ngừng học tập và rèn luyện, phát huy những mặt tích cực, khắc phục khó khăn và những mặt yếu kém. Biết bày tỏ những suy nghĩ của mình trong thời kì đổi mới. Đấu tranh với những mặt tiêu cực trong đời sống hàng ngày.
· Thấy được tác dụng của việc trồng cây xanh để cải thiện môi trường.
· Tự hào về nét đẹp của môi trường cây xanh.
· Lưu giữ những kỉ niệm năm cuối cấp bằng những hàng cây xanh trong trường.
· Nuôi dưỡng, chăm sóc và bảo vệ.
- Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

	6
	Chủ điểm là: Mừng Đảng mừng Xuân + lồng ghép với bảo vệ môi trường xã nhà  (tiếp )
+ Tiết 1: Giao lưu với Đảng viên tiêu biểu ở địa phương.
+ Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân.
	2
	11-12
	· Hiểu công tác và các phong trào của  Đảng ở địa phương cũng như thành tích, phẩm chất tốt đẹp của các đảng viên ưu tú.
· Cảm phục, tôn trọng và yêu mến các đảng viên ưu tú. 
· Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
· Biết hát các bài hát sinh hoạt tập thể.

	7
	Chủ điểm là: Tiến bước lên Đoàn  + lồng ghép với bảo vệ quyền trẻ em
+ Tiết 1: Tọa đàm về vai trò của Đoàn và lí tưởng của thanh niên hiện nay.
+ Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ mừng ngày thành lập Đoàn 26-3.
	2
	13-14
	· Hiểu công tác và các phong trào của Đoàn ở địa phương cũng như thành tích, phẩm chất tốt đẹp của các đoàn viên ưu tú.
· Cảm phục, tôn trọng và yêu mến các đoàn viên ưu tú. 
· Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 
- Phát huy khả năng văn nghệ của lớp, khai thác tìm hiểu thêm nhiều bài hát về Đoàn,
 biểu diễn dưới nhiều hình thức. 
· Biết hát các bài hát sinh hoạt tập thể.
- Khắc sâu ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26/3

	8
	Chủ điểm là: Hoà bình và hữu nghị  + lồng ghép với lịch sử địa phương xã nhà
+ Tiết 1: Diễn đàn thanh niên về chủ đề: Hòa bình và hữu nghị.
+ Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày 30-4
	2
	15-16
	- Giúp HS nâng cao hiểu biết về vấn đề hòa bình, ý nghĩa của hòa bình đối với sự phát
 triển tình hữu nghị giữa các dân tộc. Khắc sâu kiến thức về một số vấn đề mà nhân loại 
quan tâm như môi trường, đói nghèo, chiến tranh…
- Có kĩ năng phân tích các sự kiện, các tình huống có liên quan đến hòa bình. Biết bày tỏ
 quan điểm của mình một cách tự nhiên về một vấn đề toàn cầu nào đó.
- Biết hợp tác trên tinh thần đoàn kết, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau để hướng tới một cuộc 
sống tích cực, tôn trọng các giá trị dân tộc mình và các dân tộc khác.
- Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

	9
	Chủ điểm là: Bác Hồ kính yêu + lồng ghép với nhiệm vụ chính trị của địa phương , đất nước
+ Tiết 1: Thảo luận chủ đề: Bác Hồ với thanh niên.
+ Tiết 2: Sinh hoạt văn nghệ chào mừng ngày 19-5
	2
	17-18
	- Giúp HS: Hiểu được những lời Bác dạy, những tư tưởng của Bác Hồ đối với thanh niên
 trong việc phát triển tài năng và nhân cách.
- Tự hào, trân trọng và ghi nhớ những lời Bác Hồ dạy đối với thanh niên.
- Xác định trách nhiệm của thanh niên học sinh trong việc góp phần thực hiện lời di chúc 
của Bác Hồ.
- Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

	
BAN GIÁM HIỆU
(Ký và ghi rõ họ tên)

	
TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
Thanh An, ngày  28   tháng 8  năm 2023
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Thư



[bookmark: _Toc146008944]KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HƯỚNG NGHIỆP 9
Tổng số tiết trong năm học: 9 tiết; Học kì I: 5 tiết; Học kì II: 4 tiết

	STT
	Bài học 
(1)
	Số tiết
(2)
	Số thứ tự tiết
(3)
	Yêu cầu cần đạt
(4)

	1
	Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa học.
	
1

	
1
	+ Biết được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề có cơ sở khoa học 
+ Nêu được dự đinh ban đầu và lựa chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp THCS 
+ Bước đầu có ý thức chọn nghề có cơ sở khoa học.

	2
	Tìm hiểu năng lực của bản thân và truyền thống nghề của gia đình.
	

1
	
2
	- Tự xác định điểm mạnh và điểm yếu của năng lực lao động, học tập cả bản than và những đặc điểm truyền thống nghề nghiệp  của gia đinh mà mình có thể kế thừa. từ đó liên hệ với những yêu cầu của nghề mà mình yêu thích để quyết định việc lựa chọn.
-  Hiểu được thế nào là sự phù hợp nghề nghiệp.
- Bước đầu  đánh giá được năng lực bản than và phân tích va truyền thống nghề    của gia đình.
- Có được thái độ tự tin vào bản thân trong việc rèn luyện để đạt được sự hợp với nghề định chọn(có tính đến truyền thống nghề nghiệp gia đình)

	3
	Thế giới nghề nghiệp quanh ta.
	1
	3
	- Biết được 1 số kiến thức về thế giới nghề nghiệp rất phong phú, đa dạng và xu thế phát triển hoặc biến đổi của nhiều nghề.
- Biết cách tìm hiểu thông tin nghề.
- Kể được 1 số nghề đặc trưng minh họa cho tính đa dạng, phong phú của thế giới nghề nghiệp.
- Có ý thức chủ động tìm hiểu thông tin nghề.

	4
	Tìm hiểu thông tin một số nghề phổ biến ở địa phương.
	
1
	4
	- Biết được một số thông tin cơ bản của một số nghề gần gũi với các em trong
Cuộc sống hàng ngày
- Biết cách thu nhập thông tin nghề khi tìm hiểu một nghề cụ thể.
- Có ý thức tích cực và chủ động  tìm hiểu tông tin nghề để chuẩ bị cho nghề tương lai

	5
	Tìm hiểu hệ thống giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp của trung ương và địa phương (tuyển sinh trình độ THCS)

	1
	
5
	- Biết một cách khái quát về các trường THCN và các trường dạy nghề trung ương và địa phương ở khu vực
- Biết cách tìm hiểu hệ thống giáo dụcTHCN và đào tạo nghề.
- Có thái độ chủ động tìm hiểu thông tin về hệ thống trường THCN và dạy nghề để sẵn sàng chọn trường trong lĩnh vực này.

	6
	Các hướng đi sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở.
	1
	6
	- Hiểu được các hướng có thể lựa chọn sau khi tốt nghiệp THCS. 
- Có được một số thong tin cần thiết để tiếp xúc với cơ quan tư vấn có hiệu quả.
- Có ý thức cầu thị trong tiếp xúc với nhà tư vấn

	7
	Tư vấn hướng nghiệp.
	1
	7
	- Hiểu được ý nghĩa của tư vấn trước khi chọn nghề. Có được một số thong tin cần thiết để tiếp xúc với cơ quan tư vấn có hiệu quả
- Biết cách chẩn bị những tư liêự cho tư vấn hướng nghiệp
- Có ý thức cầu thị trong tiếp xúc với nhà tư vấn

	8
	Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương.
	1
	8
	- Biết một số thông tin cơ bản về hướng phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và địa phương
- Quan tâm đến những lĩnh vực lao động nghề nghiệp cần phát triển

	9
	Tìm hiểu thông tin về thị trường lao động.
	1
	9
	- Hiểu được khái niệm”thị trường  lao động”, “việc làm” và biết được những lĩnh vực sản xuất thiếu nhân lực, đòi hỏi sự đáp ứng của thế hệ trẻ.
- Biết cách tìm thông tin về một số lĩnh vực nghề cần nhân lực
- Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi vào lao động nghề nghiệp.


 (1)Tên bài học; (2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy; (3) Thứ tự tiết theo PPCT (4) Tuần thực hiện bài học; (5) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học; (6) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

	BAN GIÁM HIỆU
(Ký và ghi rõ họ tên)
	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



Vũ Khắc Hưng

	Thanh An, ngày  28  tháng 8  năm 2023
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thị Thư
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